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NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
- 1997 - 


LỜI GIỚI THIỆU 


Sau khi các tiểu thuyết “Những đứa con của thuyên 
trưởng Grant” (1868) và “Hai vạn dặm dưới biển” (1870) ra 
đời, được bạn đọc gân xa nhiệt liệt tán thưởng, năm lŠ75, 
JVules Verne (1828 — 1905), nhà văn Pháp nổi tiếng, một trong 
những người sáng lập thể loại truyện khoa học viên tưởng, đã 
cho xuất bản tiếp tiếu thuyết “Bí mật đảo Lincoln"”t Trong 
cuốn tiểu thuyết mới này, tác giả đã tiếp tục phát triển cốt 
truyện sinh động và hấp dân của hai tiểu thuyết trên, vì vậy 
nó đã liên kết các tác phẩm ãy thành bộ tiểu thuyết ba tập 
duy nhất và nổi tiếng nhất của Jules Verne là : “Những đứa 
con của thuyên trưởng Grant”, “Hai vạn dặm dưới biển” và 
“Bí mật đảo Lincoln.. 

Ta gặp trong “Bí mật đảo Lincoln” kỹ sư Cyrus Simith, 
nhà báo Œédéon Spilett, anh da đen Nab, thúy thủ Pencroff và 


Chú thiếu niên HarbcrtL Họ là những người Mỹ lương thiện 





(l) Nguyên bán tiếng Pháp: lLlie mystérieuse — “Hòn dáo bí ẩn. 
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trốn khói trại tù bình bằng một quả khinh khí câu, nhưng 
chẳng may bị bão cuốn, gặp tai nạn, rơi xuống một hòn đảo 
hoang ở Thái Bình Dương, cách rất xa đất liền, trở thành 
những người trần trụi giữa mảnh đất trần trụi Họ thiếu thốn 
đủ mọi thứ cần thiết nhất cho cuộc sông của con người bình 
thường: không có cái ăn, không có lứa, không có một cái gì 


có thể gọi là công cụ... 


Thực tế đã buộc họ trở lại sống chẳng khác gì những 
người hoang sơ: ở hang, dùng đá, gậy, cung, tên để săn bắt 
muông thú sống qua ngày Song, là những người từng trải, 
môi người lại có những kiến thức và kinh nghiệm sống trong 
xã hội văn mình, họ không tỏ ra thất vọng, bì quan, không 
Chịu khuất phục trước hoàn cảnh khắc nghiệt Dưới sự hướng 
dân của kỹ sư Cyrus Smith, một người trí thúc tài năng, rất 
cần cù, sáng tạo, đôn hậu và chân thành, linh hồn của cả 
toán, những người bị nạn ấy đã dân dân vận dụng những kiến 
thức khoa học kỹ thuật để chỉnh phục thiên nhiên, khai thác 
các tài nguyên tại chỗ, làm ra những thứ cần thiết cho cuộc 
sống của con người văn minh — lấy lứa, nung gạch, luyện sắt 
thép, chế thuốc súng, vũ khí, công cụ lao động, máy điện báo, 
đóng tàu, trồng lúa, nôi gia súc, gia cẩm... Từ những người 
bị nạn họ trở thành những người dị dân chung sức chung 
lòng xây dựng hòn đáo hoang mà họ đã đặt tên là đảo “Lin— 
coin` thành một vùng di dân trà phú, một công xã tiêu biểu 
cho lôi sống mới — con người trong cộng đồng, trong tập thể 
đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, không phán biệt địa vị 
xã hội, màu da, cùng hòa mình trong lao động tận tụy vì sự 
nghiệp chung... 

Cư dán thứ sáu trên đảo là Ayrton. Đó chính là tên 
tướng cướp Ben Joyce trong “Những đứa con cúa thuyền 
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trưởng Grant” đã bị đày lên đáo Tabor (cách đảo làncoln 150 
hái lý) từ 12 năm trước đây để tự cải tạo, chuộc lại những 
tôi lỗi cúa mình. Trong một chuyến tàu dị thăm đáo Tabor, 
những người dị dân trên đảo Lancoln đã từn thấy anh ta trong 
rạng thái không còn là mỘội con Hgười mà đa hoang hóa 
thành một con thú sau những năm tháng sống cô đơn và mất 
lý trí. Những người dị dân đã đua anh tfa trở về sống trong 
xã hội nhỏ bé của mình. Và, trước Hiềm tin yêu con Hgười 
mạnh mẽ cùng tấm lòng nhân đạo cao cả của những người 
bạn mới, Ayrton đã bị cảm hóa và tự thú tội lỗi, trút bỏ dân 
nồi w sâu, mặc cảm về quá khứ đen tối của mình, trở thành 
một người lao động cần củ và trung thực. Chính anh ta đã 
tham gia chiến đấu đúng cảm, giáng trả quyết liệt bọn cướp 
biển đến xâm chiếm đảo, bảo vệ những thành quả lao động 
mà tập thể họ đã tạo dụng nên, đông thời khẳng định sự 
trung thành của mình. 


Bạn đọc cũng sẽ bất ngờ và thích thú được gặp lại 
nhán vật yêu thích của mình trong “Hai vạn dặm dưới đáy 
biển” — thuyên trưởng Nemo b( ấn cùng với con tàu ngắm kỳ 
điệu “Nautilus” của ông trú đậu ngay bên dưới đảo “Lincoln”. 
Nhưng, bây giờ đây chúng ta sẽ gặp lại một thái tử Dakkqr. 
mằỘtI Hgười Ấn Độ yêu nước, một Nemo đây lòng căm giét, 
nguyên rủa sự áp bức, bóc lột và sự thống trị tàn bạo của 
giai cấp? Iự sản và thực dân đế quốc đối với nhân dân lao 
động, song ông không còn xa: lánh xã hội con người nữa. 
Chính là do tấm lòng cao thượng, đức tính trung thực, lao 
động cần cù và tình thương yêu gắn bó lần nhau của những 
người di dán — những đại diên cúa xã hội loại người trên hôn 
đảo này — đã thuyết phục, cám hóa ông. Và, vì vậy, ông đa 


bí mật găn bó với họ và nhiều lần ra tay cứu giáp họ thoát 


Lj 


khói hiểm họa. 


| Trên đảo “"Lkimcoln” liên tiếp xảy ra những sư việc bí ấn, 
bất ngờ liên quan đên cuộc sống của những người dị dân, 
khiên người đọc hổi hộp theo dõi. Những hiện lượng Ấy tướng 
nhự xiê¿ nhiên, những thật ra, tất cá đêu được giái thích rõ 
ràng bởi chính sức mạnh của khoa học kỳ thuật, đúng hơn 
là, bởi chúnh những con người được trang DỊ kiến thức khoa 


học kỳ thuật, bởi lòng nhân đạo và niêm tin vào con người. 


Hòn đáo “Lincoln”, khu dị dân, thục chất là một công 
xã kiếu mâu mà những con người lao động cần cù, đũng cảm 
đã xây dụng nên và gắn bó suốt bốn năm trời ấy cuối cùng 


đả bị nổ tung, chỉ còn lại một tảng đá ngắm. 


Vì sao tác giả lại kết thúc cuốn truyện đây hấp dân 


cảa mình bằng một sự bị đát như vậy? 


Có lẽ ở đây sự kết thúc ấy không phái chỉ thể hiện điển 


biến cúa cốt truyện, mà còn mang một ý nghĩa triết học. 


Vules Verne là một người chịu ảnh hướng sâu sắc cúa 
chủ nghĩa xã hội không tưởng và Công xã Paris. Ông muốn 
khu di dân, hay cái công xã kiểu mẫu ấy tốn tại không phái 
trên một hòn đáo chơi vơi xa cách xã hội loài người mà ở 


ngay trên đất liền, giữa thế giới COn HgƯỜI... 


Và, những người dị dân ây, kể cả con chó Top trung 
thành cúa họ, đêu đã được con tàu "Duncan” tình nghĩa cứu 
thoát và đưa về Mỹ... Họ tiếp tục sống với nhau trong tình 
cảm cao đẹp nhị xứa, và đã dàng số châu báu của thuyên 


trưởng Neímð2 tặng (Íc tái tạo mỘt khu dị dán, trột công xã 


, 


đó H , z + ` z 
Lincoln” mới ngay trong lòng nước MỸ, thí nhận vào đáy 


những người khốn khó, giá? họ lao động và vậy dựng cuỘộc 


sống hạnh phúc trong một cộng đồng mới đây tình yêu thương, 
tin tướng con người, bình đẳng và không có chế độ người bóc 
lỘI HGHỜI... 

"Bí mật dao Lincoln"” là cuốn tiểu thuyêt vừa mang tính 
chất phiêu lưu mạo hiểm, lại vùa mang tính chát khoa học 
tiễn tưởng với nội dung phong phú và háp dân. Tuy nhiên, 
để cho phà hợp với hoàn cảnh cúa ta hiện nay, trong Khi 
dịch chúng tôi đã lược bớt một số đoạn để tập sách khói dày 
quá. Mặt khác, việc dịch thuật chắc không tránh khỏi những 
thiếu sót Mong được bạn đọc thông cảm và đóng góp cho 


những ý kiến phê bình. 


Người dịch 


PHẦN THỨ NHẤT 


TAI NAN TRÉÊN KHÔNG 


CHƯƠNG MỘT 


Trận cuống phong năm l86Š. — Khí câu bị bão cuốn. - 
người khách viên dụ  — Chuyện gì đã xảy ra trên nôi khí 


Mặt đất nơi chân trời -— Tấn bì kịch kết thúc. 
Ta đang lên? 

Đâu có! Đang xuống! 

Còn tệ hơn thế, thưa ngài Cyrusl Ta đang rơi! 
Trời ƠI: Vứt bỏ trọng vật đi! 

Chúng tôi đã quảng nốt bao cát cuối cùng. 
Bây giờ thế nào? Ta đang lên chứ? 

Không! 

Cái gì thế nhỉ? Hình như có tiếng sóng vỗ? 
Bên dưới chúng ta là biển! 


Gần lắm, cách độ năm trăm fut #) thôi. 


Một giọng nói đẩy quyền uy vang lên át cả tiếng bào gầm: 


(l) Foot —- đơn vị đo chiều dài Anh bằng 03048 mét (ND). 
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- Vứt bỏ hết những thứ nặng! Quảng hết đi! 

- Trời ƠI, cứu chúng con với] 

Những trêng ây đã vang lên trên một vùng Thái Bình 
Dương mênh mông hoang vắng vào lúc gần bốn giờ chiều 
ngàv 23 tháng ba năm lã&65. 

Hàn mọi người còn nhớ cơn bão khủng khiếp đã nỏi 
lên năm 1865, vào tiết Xuân phân, khi trận cuồng phong 
từ hướng đông - bắc ập tới và khí áp kế đã tụt xuông 
con sô bảy trăm mười milimét. Trận cuổng phong đã 
hoành hành không ngớt từ ngày 18 đến ngày 26 tháng ba 
và gây ra sự tàn phá ghê gớm ở châu Mỹ, châu Âu và 
châu Á, bao gồm cả một vùng rộng một ngàn tám trăm 
hải lí, kéo dài tới tận xích đạo, chếch từ vĩ tuyến 35 
bắc. vĩ tuyến 40 nam. Những thành phố bị tàn phá; những 
rừng cây bị tóc gốc; những vùng duyên hải bị sóng biển 
to như quả nói cuốn sạch trơn; hàng trầm tàu thủy bị 
quật lên bờ; những vùng đât nguyên lành bị biến thành 
hoang văng dưới sức mạnh hủy diệt cửa những trận lốc 
xoáy đã tàn phá mọi thứ trên đường đi cửa chúng; hàng 
ngàn người bị chết trên cạn hoặc bị nhận chìm dưới vực 
biển - đó là hậu quả của trận cuồng phong khung khiếp 
Ấy. 

Nhưng trong những ngày tháng ba năm Il865, khi trên đất 
liền và trên biển xảy ra những trận thiên tai như vậy thì một 
thảm kịch không kém phân khủng khiếp củng đã xảy ra trên 
không do bão tô gây nên. 

Thật vậy, trận cuồng phong đã cuốn phăng một quả khí 
cầu, nhồi nó lên tạn đỉnh cột lốc như một quả bóng, rồi 
xoáy hút nó đi theo luồng không khí với tốc độ chín mươi 


12 


dặm '° một giờ. 

Chiếc nội đan treo dưới đạt lưới khí cầu bị lác lư. Trên 
nôi có năm người. Ta chỉ có thể loáng thoáng nhận ra họ 
trong làn sương dày đặc quyện lần bui nước la đa sát mát 
đại dương... 

Các khách viên du đang ở trong nôi khí cầu không thể 
biết được họ đã vượt một chặng đường bao xa và khí cầu của 
họ bị cuốn đi đâu, - họ không cé một cái mốc nào để xác 
định ca. 

Mắt họ không phân biệt được gì qua những đám mây 
đang cuồn cuộn trôi dưới nôi khí cầu. Mọi thứ chung quanh 
họ đều bị màn sương dày đặc bao phủ, đến mức họ không 
thể nói được đang là ngày hay đêm. Không một ánh sáng 
phản chiếu nào của các thiên thể, không một tiếng vọng nào 
của âm thanh dưới mặt đất, không một âm vang dù yếu ớt 
nào của đại dương đang gào thét vắng đến được với họ giữa 
lúc tối tăm mịt mù, trong khi họ đang bay tít trên cao. Mãi 
đến khi khí cầu vùn vụt lao xuống họ mới hay mình đang 
bay trên những lớp sóng biển hung dữ, và hiểu ra mình đang 
bị nguy hiểm như thế nào. 

Nhưng khi họ đã vứt bỏ hết hàng có trong nôi - đạn 
dự trữ, vũ khí và lương thực thì khí cầu lại vọt lên và Dav 
ớ độ cao bốn ngàn năm trăm fut. Sau khi nghe biến ầm ì bên 
đướit nôi khí cầu, các nhà viên du thấy ở trên cao 1U ngu\ 
hiểm cho họ hơn, nên đã không chút do dự vứt bỏ ca những 


đó vật cần thiết nhất. 


(l) Túc la 46 méi/giáy hay lóó kHomict/61ờ (chủ. thích của tac 914). 


13 


Sang ngày 24, trời hửng sáng, xuất hiện những dấu hiệu 
bão yên. Nhưng. đúng lúc ấy, các hành khách trên khí câu lại 
nhận ra rằng họ đang hạ xuống một cách chậm chạp, nhưng 
liên tục. Võ khí cầu dân dân bị dúm lại, dài ra. đáng lẽ hình 
cầu. bây giờ nó lại thành hình bầu dục. 

Đến trưa, khí cầu đã bay trên biển ở độ cao hai ngàn 
fut. 

Để giảm bớt trọng lượng của nôi khí câu, các khách 
viễn du đã quảng đi cả những đồ vật cuối cùng, thậm chí tất 
cả những gì có trong túi, sau đó, một người khách đã leo lên 
vành đai dưới, chỗ gần dây lưới bảo vệ vỏ khí cầu và cố 
thử buộc cái van dưới của khí cầu cho chặt hơn. 

Rõ ràng là không còn thể nào giữ cho khí cầu ở trên 
cao được nữa, vì nó không còn đủ khí. 

Thế là cái chết đã. chờ đợi tất cả họi 

Bên dưới không phải là đất liền, không phải là đảo, mà 
là biển cả mênh mông, không thấy đâu có lấy một mảnh đất 
nổi. một dải đất cứng để có thể neo được khí cầu. 

Phải bằng mọi cách ngăn chặn, không để cho khí cầu 
rơi xuống nữa, nếu không thì vực biển sẽ nuốt chửng nó! 
Những người ở trong nôi khí cầu đã hết sức cố gắng để mau 
chóng thực hiện được điều đó. Nhưng những cố gắng của họ 
đều trở nên vô ích - khí cầu hạ xuống mỗi lúc một thấp hơn. 
đồng thời nó lại bị gió cuốn đi với một tốc độ phi thường 
theo hướng từ đông bắc sang tây nam... 

Sau khi vứt bỏ mọi thứ có trong nôi khí cầu, các nhà 
viễn du đã giữ được ở trên không mấy giờ vô ích nửa. 
Nhưng, đó chỉ là sự trì hoãn một tại nạn không tránh khỏi 
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mà thôi: nếu trước lúc đêm xuống mà không nhìn thấy mặt 
đất thì cả khí câu lẫn nôi đều sẽ bị mất hút dưới vực thắm 
đại dương. 

Chỉ còn một cách - và các nhà viễn du đã dùng đến 
để chứng tổ rằng họ là những người có nghị lực và dũng 
cảm, không phải mới một lần giáp mặt với cái chết. Họ không 
há miệng ta thán nửa lời. Họ quyết định chiến đấu đến giây 


phút cuối cùng và bằng mọi cách làm cho khí cầu rơi chậm 
lại. 


Đến hai giờ chiều, khí cầu chỉ còn cách mặt đại dương 
bốn trăm fut. 


Đúng lúc ấy một tiếng nói quả cảm phát ra - tiếng nói 
của một con người can đảm với trái tìm không biết sợ hãi. 
Đáp lại lời của ông ta là những giọng nói không kém phản 
kiên quyết. 


- Vứt bỏ hết mọi thứ rồi chứ? 
- Chưa! Còn lại vàng - mười ngàn đồng Franc! 


Ngay tức khắc, chiếc bao tải nặng rơi vụt xuống đại 
đương. 


- Khí cầu bay lên rồi chứ? 

- Tí chút thôi. Lại tụt xuống ngay bây giờ mất. 
- Còn cái gì có thể quảng đi được nữa không? 
- Hết trơn rồi! 

- Hết trơn rồi? Thế còn cái nôi? 


- Mọi người hãy bíu lấy lưới. Còn cái nôi thì sẽ vứt bỏ 
xuống biển! 


Thật vậy, chỉ còn có cách cuối cùng và duy nhất ấy để 


lỗ 


làm cho khí cầu nhẹ bớt mà thôi Những sợi dây buộc nôi 
vào vành đai lưới đã bị cặt đứt và đến khi chiếc nội tách 
rời ra, khinh khí câu mới bay lên dộ cao hai ngàn fut. 

Nàm du khách leo lên vành đai và bây giờ thị họ trụ 
trên cạc mãt lưới bám chặt vào những sợi dây. Cả năm người 
đều nhìn xuông đại dương đang gầm thét. 

Các du khách đã làm tất cả những gì có thể làm được. 
và bây giờ thì không còn sức mạnh nào của con người có thể 
cứu được họ nửa. Chỉ còn hy vọng vào sự thần kỳ mà thôi. 

Đến bốn giờ chiều, khí cầu chỉ còn cách mặt đại dương 
cả thảy năm trăm fut. 

Bông có tiếng chó sủa vang. Các du khách mang theo 
một con chó và giờ đây nó cũng đang ở trên lưới khí cầu. 
bên cạnh chủ của nó. 

- Con Top đã trông thấy cái gì rồi! - Một người trong 
số du khách kêu lên. 

Và liền ngay đó có tiếng reo vang: 

- Mặt đất! Mặt đất! 

Quả thật, trước mặt các khách viên du đã xuất hiện một 
bờ biển khá cao. 

Nhưng mặt đất ấy ở cách họ ba mươi hải lí. Muốn đến 
đó, khí cầu cần bay ít nhất một giờ, mà phải với điều kiên 
la gió không đổi hướng. Một giờ nữa! 

Thế nếu khí bị rò ra hết trước thời hạn đó thì sao? 

Thật la một câu hỏi khủng khiếp! Các dụ khách bât hạnh 
đã phân biệt rõ mặt đất. lọ không biết đó là đáo hay đất 
liên. Nhưng cho dù trược mặt họ kia không phải là vùng đất 
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mến khách, mà là một hòn đảo hoang. thì cũng cÂn phải đến 
được đó bằng bất kỳ giá nào. 

Nửa giờ trôi qua. chỉ còn cách bờ không quá một hải 
lí nữa. nhưng hơi trong khí cầu hâu như đã kiệt, chỉ còn chút 
4q ở phần trên. Vỏ khí câu đã bị lép xẹp và nhũn ra. rũ 
xuống thành những nếp gấp to tướng. Các du khách bíu chặt 
vào lưới và trở thành gánh nặng quá tải đối với khí cầu. 
Chẳng mấy chốc, khí cầu bị chìm lơ lửng dưới nước, mặc cho 
sóng điên cuồng quất lên. 

Vỏ khí cầu bị uốn khúc, gió thổi trôi trên mặt nước như 
một cái thuyền: buồổm, tưởng như chút xíu nữa thôi là nó vào 
đến đất liên rồi. 

Quả như thế thật, nó chỉ còn cách bờ hai cabeltov °' 
nữa. thì bỗng bốn du khách bật lên tiếng kêu, và quả khí cầu 
dường như đã bị mất hết sức nâng ấy lại bất ngờ vọt lên độ 
cao một ngàn năm trăm fut, tựa hồ như nó đã loại bớt được 
một phần trọng tải bản thân. Đến đây thì nó lại sa vào một 
õ gà không khí và bị gió cuốn đi không phải vào bờ, mà hẳu 
như song song với bờ. Độ hai phút sau thì gió đổi hướng và 
cuối cùng đã hất quả khí câu lên bờ cát. 

Các du khách giúp nhau lách ra khỏi lớp lưới bao quanh 
họ. Quả khí câu, sau khi thoát khỏi tình trạng quá tải, vụt 
bay lên ngay lúc gặp cơn gió đầu tiên, và biến mất trong bầu 
trời bao la. 

Trên nôi khí cầu trước đó có năm du khách và một con 


(]) Kabelto w (tiếng Hà Lan): đơn vị do dộ dại trên Điển, 
bằng I85,2 mét (ND). 
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chó, nhưng bây giờ rơi xuống bờ biển chỉ còn có bốn người. 

Người thiếu ấy chắc là đã bị sóng cuốn mất. Nhờ vậy 
mà tải trọng của khí cầu nhẹ bớt đi khiến nó vọt lên được 
một lần cuối cùng và sau vài khoảnh khắc đã bay được vào 
hờ. 

Nhưng. những người bị tai nạn trên không (hoàn toàn 
co thể gọi như thế được) vừa mới đặt chân xuống mặt đất 
- cả bốn người, khi không thấy người thứ năm đâu, đều thốt 
lên: 


- Có lẽ ông ấy định bơi vào bờ đó... Ta phải cứu ông 
ấy! Phải cứu! 


CHƯƠNG HAI 


Một cảnh nội chiến ở Mỹ. — Kỹ sự Cyrus Smith Gédéon 
Spilet. — Người da đen Nab. — Thúy thủ Pencrof. - Chú bé 
Harbert  — Kiến nghị bất ngờ — Cuộc gặp mặt lúc mười giờ 
tối. — Bay vào bão táp. 

Những người bị trận cuồng phong quảng lên bờ biển xa 
xăm nào đó không phải là những nhà du hành chuyên nghiệp 
bằng khí cầu hay những người yêu thích du ngoạn trên 
không. Họ bị bất làm tù binh và tỉnh thần dũng cảm chân 


chính đã thôi thúc họ chạy trốn trong những hoàn cảnh hết 
sức éo le, 


Năm 1865, vào tháng hai, trong một cuộc tấn công của 
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tướng Uliss Grant ®' nhằm chiếm đoạt thành phố Richmond. 
có mỘt số sĩ quan của quân đội liên bang bị sa vào tay địch 
và bị giam giữ ở đó. Một trong số những tù bình đáng chú 
ý nhất thuộc ban tham mưu của tướng Grant tên là Cyrus 
Smith. 


Cyrus Smith, người gốc bang Massachusetts, nghề nghiệp 
kỹ sư, là một nhà bác học giỏi bậc nhất; trong thời gian 
chiến tranh. chính phủ Hợp chúng quốc giao cho ông điều 
hành những con đường sắt có ý nghĩa chiến lược quan trọng. 

Khẳng khiu, xương xẩu, gầy gò, nhìn bể ngoài ông có 
thể được coi là người Bắc Mỹ chính thống. Mặc dâu ông chưa 
quá bốn mươi lăm tuổi, nhưng trong những mớ tóc cắt ngắn 
của ông đã ánh lên những sợi bạc, Cyrus Smith không để râu 
quai nón, chỉ để ria mép rậm thôi. 

Gương mặt của ông làm cho người ta sửng sốt về một 
vẻ đẹp nghiêm khắc và một hình trông nghiêng sắc nét - 
những gương mặt như thế dường như được tạo nên để cho 
người ta tạc vào những tấm huy chương: đôi mắt sáng ngời 
nghị lực, đôi môi nghiêm nghị ít khi mỉm cười, - tóm lại, 
Cyrus Smith là hình ảnh của một nhà bác học mang tâm hồn 
của một người lính. Ông thuộc số những kỹ sư mà khi bắt 
đầu con đường công danh của mình đã tự nguyện cầm búa và 
cuốc chim, giống như các vị tướng đã bắt đầu binh nghiệp từ 
những người lính trơn. Bởi vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. 
khi thấy ông không những đầu óc cực kỳ sáng suốt và sắc 


(]) Uiiss Grant (1822 - l885) - tướng Mỹ, (rong CHỘC HỘI 
chiến ở Mỹ năm lI86] - lI865 là tổng tứ lệnh quân đội phía Bắc, 
tổng thống thứ !8 của nước Mỹ (1869 - 1877) 


19 


sảo mà đôi tay củng rất tháo vát, khéo léo. Hệ cơ bắp phát 
triển chứng tỏ ông rât khỏc mạnh. Đó là một con người hành 
động. đồng thời cùng là một nhà tư tưởng: Ông hành động một 
cách tự giác. không bao pIờ gò ép mình, là người năng động, 
tràn đâv nghị lực sống, đặc biệt kiên trì và không bao giờ 
sợ hãi những sự thất bại có thể xảy ra. Ở ông, những trị thức 
lơn đã được kết hợp với nếp tư duy thực tiên và tài xoay 
xở - như những người lính thường nói. Ông đã rèn được cho 
mình tính tự chủ tuyệt vời, trong bất kỳ tình huống nào cũng 
không bao giờ ông mất bình tĩnh. Tóm lại, ở ông đã phát triển 
cao độ ba đặc điểm vốn có của một con người mạnh mẽ: thể 
lực và trí lực, chí hướng và ý chí mạúh mẽ. Ông đã chọn lời 
của Gull - laume đd'Orange nói hồi thế kỷ I7 làm phương 
châm sống của mình: 

“Khi bất tay vào việc gì đó, tôi không cần hi vọng; khi 
kiên trì hành động tôi không cần thành công”. 

Đồng thời, Cyrus Smith còn là tượng trưng của lòng dũng 
cám. Ông đã tham dự tất cả :các trận chiến đấu của cuộc nội 
chiến. Ông đã bắt đâu cuộc đời của người lính dưới quyển chỉ 
huy của Dliss Grant trong đội quân tình nguyện của bang II- 
linois, ông đã chiến đấu ở Paducah, Belmont. Pitsburg - Land- 
ng, trong trận bao vây Corinth, ở cảng Gibson, ở bên bờ sông 
Đen, ở Chattanoga, ở Potamak - và ở đâu ông cùng đều chiến 
đấu chí cốt như một người lính, hoàn toàn xửng đáng với 
tướng Grant, người mà khi trả lời câu hỏi về sự tổn thất đã 
nói: .“Tôi không thống kê số quân lính của mình bị thiệt 
mạng”. Cyrus Smih đa hàng trăm lần có thể nằm trong số 
những người ¡ma vị thống soái nghiêm khắc không thống kê, 
nhưng dẫu dù ông đã không tiếc thân mình trong những trận 
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chiến đâu ấy thì ông vẫn còn gặp may cho đến ngày bị 
thương ở Richmond và bị bắt làm tì bình. 

Cùng với Cyrus Smith bị sa vào tay quân đội phía nam 
ngày hôm ấy còn có một người nổi tiếng nữa, đó không phải 
ai khác. mà chính là Gédéon Spilet, đặc phái viên của báo “New 
York Hecrald” (Người đưa tin New York) được biệt phái vào quân 
đội của phía bắc để theo dõi những diễn biến của chiến tranh. 

Gédéon Spilett thuộc loại những phóng viên khác thường, 
nhất là những người Anh và người Mỹ, theo gương Stenley và 
những mgười tương tự như ông, không chịu khuất phục trước 
một cái gì. chỉ cốt sao khai thác được những tin tức chính 
xác về mỘt sự kiện nóng hổi và nhanh chóng báo về tòa soạn 
của mình. Ở Hợp chúng quốc, những tờ báo lớn như “New 
York Herald” đã trở thành một lực lượng thực sự. bởi vậy, đối 
với các đại diện của họ. những “đặc phái viên”, phải coi 
trọng. Gédéon Spilett giữ một trong số những vị trí hàng đầu 
của các “đặc phái viên” ấy. Là một con người rất đáng kính. 
có nghị lực, năng động và kiên quyết, một nhà báo từng ởi 
khắp thế giới, một người lính và một họa Sĩ, một' trí tuệ hùng 
mạnh, có khả năng am hiểu mọi vấn đề, bản tính tháo vát. 
xông xáo, Gédéon Spilet không sợ vất vá, mệt nhọc, nguy 
hiểm khi anh ta muốn “biết” một điều gì đó. - trước hết là 
cho bản thân mình, sau đó, cho tờ báo của mình. Đó là một 
nhân vật ham hiểu biết thực sự, một người săn tin tức mời 
không biết mệt mỏi - săn tất cả những tin tức chưa loạn Bao, 
khôug ai biết không thể có và khó tin; là một trong những 
nhà quan sát dũng cảm có thể viết bài dưới tiếng đạn ñL, sàng 
tác dưới tâm đại bác và coi bất kỳ sự mạo hiểm nào củng 


là cuộc phiên lưu hấp dân. 
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Ông ta cũng đã có mặt trong tất cá những cuộc chiến 
đấu, bao giờ củng đứng trên tuyến đâu, một tay cẩm súng lục, 
một tay cầm sổ phí chép, và dưới làn mưa đạn đại bác có 
chứa bị, chiếc bút chì trong tay ông cũng không hể run. Khác 
với những phóng viên hùng hồn ngay cá những khi chả có 
dì đáng nói cả, ông không chiếm đường dây điện báo khẩn, 
nhưng mỗi tin, bài của ông đêu ngắn gọn, chính xác, rõ ràng, 
bao giờ cũng rọi ánh sáng vào một sự kiện quan trọng nào 
đó. Tiện thể xin nói thêm: ông ta không hề kém khôi hài 
đâu. Sau trận chiến đấu bên bờ sông Đen, vì muốn tìm cách 
giữ chỗ ở trung tâm điện tín để chuyển về tờ báo của mình 
kết quả trận chiến đấu, chính ông đã dùng hai giờ liền để 
điện đi những chương đầu của kinh thánh. Cái mẹo ấy ngốn 
mất của “New York Herald” hai ngàn đô la, nhưng tờ báo lại 
nhận tin tức trước nhất. 

“Gédéon Spilet” vóc người cao và chưa già lắm - mới 
độ bốn mươi tuổi, không hơn. Hai bên tóc mai màu hung hung. 
Đôi mắt linh lợi, tính nhanh nhìn bình tĩnh và tự tin. Những 
con mắt như vậy thường thấy ở những người quen thâu tóm 
được ngay mọi tình tiết của một bức tranh rộng lớn. Thân 
hình ông đã rắn chắc, lại được tôi luyện trong những chuyển 
du lịch ở các vĩ độ khác nhau, chẳng khác gì người ta tôi 
một thỏi thép nung đồ trong nước lạnh. 

Đã mười năm nay Gédéon Spilett là phóng viên thường 
trú của “New York Herald” và góp phản làm phong phú tờ 
báo bằng những bài, tin và những hình vẽ của mình. Ông sử 
dụng tốt như nhau ngòi bút của một nhà văn và cây bút chì 
của một họa sĩ. Khi bị bất làm tù binh Ông đang miêu tả diễn 
biến của trận đánh và ký họa. Những dòng ghi chép của ông 
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trong cuốn sổ tay đã bị chấm dứt đột ngột bằng những lời 
như sau: “kẻ thù đanp nhắm bắn vào tôi và...” Xạ thủ đã bắn 
trươt. Gédéon Spilet, vẫn như mọi khi, thoát khỏi trận chiến 
đấu ác liệt mà không máy may bị sây sát, 

Cyrus Smith và Gédéon Spilet chỉ biết nhau qua: lời 
người ta nói. Cả hai đều được phái đến Richmond. Viên kỹ 
sư mau chóng được chữa khỏi vết thương và trong thời gian 
bình phục ông đã làm quen với nhà báo. Họ cảm thấy quí 
trọng nhau và kết bạn. Chẳng mấy chốc mục đích mà hai 
người luôn luôn đeo đuổi đã gắn bó họ lại với nhau. Cả hai 
người đều chỉ mong muốn một điểu: chạy trốn, trở về với 
quân đội của tướng Grant và tiếp tục chiến đấu cho sự thống 
nhất liên bang. 

Đôi bạn đã quyết định tranh thủ mọi dịp thuận lợi để 
chạy trốn. Mặc dù ở Richmond họ được sống tự do, song 
thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt, nên việc chạy trốn do 
đó không thể thực hiện được. 

Giữa lúc ấy thì người đây tớ rất mực trung thành của 
Cyrus Smith đã khôn khéo luồn lách tìm được đến chỗ ông 
ta. Con người dũng cảm đã được nhìn thấy ánh sang tư do ở 
trang trại của cha mẹ viên kỹ sư ấy là một người da đen, con 
của những người nô lệ và bản thân anh ta cũng là nô lệ. 
Nhưng Cyrus Smith là người chống chế độ nò lệ, nên đã cho 
người da đen ấy được tự do. 

Người nô lệ, sau khi trở thành người tự do, đã không 
muốn từ giã ông chủ của minh. Anh yêu chủ nồng nàn và sản 
sang chết vì chủ. Người da đen ấy đã bà mươi mốt tuôi. khỏe 
mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát và sảng da, nhụú mì và bình tĩnh, 


đôi lúc rất ngây thơ, luôn luôn tươi cười, hiển lành và hay 
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giúp đỡ mọi người. Anh tên là Nabuchodonosor, nhưng lại 
không thích cái tên hoa mĩ ấy và ưa được gọi bằng cái tên 
thân quen từ bé là Nab. 

Sau khí hay tin ông chú bị bất làm tù bình. Nab đã 
không do dự rời ngay Massachusctts, tìm đến Richmond và 
bằng đủ mọi mưu kế, hai mươi lần liều mạng mới đột nhập 
được vào thành phố bị bao vây. Không lời nào có thể diễn 
đạt nội niềm sung sướng của Cyrus Smith khi ông trông thấy 
người hầu của mình, và niềm hạnh phúc của Nab khi anh liên 


lạc được với ông chủ vêu quí.. 


Thế là Nab đã lọt được vào Richmond, nhưng thoát ra 
khối nơi đây thì lại khó hơn nhiều, vì số tù bình của quân 
đội liên bang bị giám sát rất ngặt nghèo. Muốn chạy trốn. mặc 
dù hi vọng trót lọt rất mỏng manh, thì phải đợi dịp hiếm hoi. 
nhưng những dịp như thế mãi vẫn chưa đến, mà tạo ra được 
dịp đâu phải dê dàng. 

Trong khi ấy, tướng Grant tiếp tục tiến hành những hoạt 
động quân sự có tính chất quyết định. Trong trận kịch chiến 
với quân phía nam ở Petersburg ông đã giành được thắng lợi 
Nhưng liên quân của ông và của Butler vẫn chưa thể đạt được 
øì trong cuộc bao vây Richmond và chưa có gì báo hiệu sắp 
giải thoát được tủ binh cả. Cuộc sống đơn điệu của người tù 
chắng có gì để cho phóng viên viết được. vì vậy, ông đã 
không đủ sức chịu đựng nữa. Y nghĩ chạy trốn khỏi Richmond. 
trốn bằng bất kỳ giá nào, cứ ám ảnh ông hoại. Đã mấy lần 
ông định thực hiện điều ấy mà không được: có nhiều trợ ngại 
không thế khắc phục nối. 

Cuộc bao vây thành phố vẫn tiếp diễn. và nếu những 
người tù bình khao khát chạy trốn khỏi đó để trở lại quân 
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đội của tướng Grant, thì lại có những người bị bao vây rất 
muốn rời khỏi Richmond để vể với quân đội của phái phân 
lập: trong những người lính ấy có cả Forster - một người rất 
trung thành với quân đội phương nam. Thật ra, nếu những tù 
bình của quân đội liên bang không thể thoát khỏi thành phố 
thì cả những người theo phái phân lập cũng không thể lam 
được điều đó, bởi vì quân đội phương bắc đã bao vây thành 
phố từ các phía. Thị trưởng Richmond đã từ lâu mất liên lạc 
Với tướng Lee, mà điều cực kỳ quan trọng là làm sao thông 
báo được cho ông ta biết tình hình trong thành phô và yêu 
cầu nhanh chóng điều quân đến cứu viện những người bị bao 
vây. Thế là lJonathan Forster nảy ra ý định ngồi lên nôi của 
một khí cầu để bay ra khỏi Richmond, vượt qua tuyến quân 
đội bao vây để tìm đến bản doanh của quân đội phân lập. 

Viên thị trưởng cho phép thực hiện ý đồ ấy. Một quả 
khinh khí cầu đã được chuẩn bị giao cho Jonathan Forster sử 
dụng để hoàn thành một cuộc hành trình trên không với năm 
người cùng đi. Các nhà du hành bằng khí cầu được trang bị 
vũ khí phòng khi đổ xuống mặt đất đụng độ với quân địch 
sẽ phải chiến đấu để tự vệ. Họ còn được dự trữ lương thực 
phòng khi phải bay lâu trong không trung. 

Chuyến bay được ấn định vào ngày 18 tháng ba, lúc ban 
đêm khi gió tây bắc bất đầu thổi. Các nhà du hành dự tính 
sau vài giờ sẽ bay đến văn phòng bộ tham mưu của tướng Lcc. 

Nhưng gió tây nam hóa ra lại khác với dự kiến. Noày 
i8 tháng ba, ngay từ sáng đã thấy rõ một cơn bào đang đến, 
Và chắng bao lâu một trận cuồng phong đã nôi lên. khiên 
chuyên bay cúa Forster phải hoàn lại, bởi vì thả một khinh 


khí cầu với năm nhà du hành trong lúc đang có thiên tại thế 
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này rất nguy hiểm. 

Quả khí cầu bơm đầy hơi được để tại quảng trường 
chính của Richmond. sẵn sàng bay lên khi bão yên, và cả 
thành phố đều nóng lòng chờ đợi sự lắng yên ấy. vậy mà 
thời tiết vẫn không thấy khá hơn. 

Ngày mười tám và mười chín tháng ba, bão nôi lên 
không lúc nào ngớt. Khó khăn lắm người ta mới giữ cho quả 
khí cầu được neo bằng những sợi dây cáp ấy khỏi bị những 
cơn bão giật đè xuống sát mặt đất. 


Đã qua đêm mười chín rạng ngày hai mươi, nhưng sáng 
ra bão lại càng mạnh hơn. Không thể nào bay được. 

Ngày hôm ấy, có một người lạ nào đấy đi trên phô đã 
đến gặp kỹ sư Cyrus. Đó là một thủy thủ tuổi chừng ba mươi 
lăm hoặc bốn mươi, tên là Pencroff, cao lớn, rắn chắc và sạm 
nắng, đôi mắt linh lợi, gương mặt hiển hậu. Anh ta là người 
gốc quê Bắc mỹ, đã từng chu du khắp các biến, chịu đựng đủ 
mọi cảnh cùng cực, từng trải nhiều cuộc phiêu lưu lạ thường 
mà một người ở trên cạn nào khác nằm mơ cũng không thấy. 


Khỏi cân nói, đó là một người tháo vát, một người gan 
dạ không sợ bất cứ cái gì và không ngạc nhiên đối với bất 
cứ điều gì. Đầu năm 1865, Pencroff từ New Jersey có việc đến 
Richmond cùng với chú bé mười lăm tuổi Harbert Brown, con 
trai người thuyển trưởng của anh ta: chú bé mồ côi cha. 
Pencroff yêu chú bé ấy như con đẻ. Trước khi thành phố bị 
bao vây, anh đã không kịp thoát ra khỏi đó, và thật là đau 
"khổ, anh đã bị giam hãm ở Richmond. Bây giờ anh cũng chỉ 
có một nguyện vọng: Chạy trốn trong bất kỳ trường hợp nào. 
Pencroff đã từng nghe nói về kỹ sư Cyrus Smith;, anh biết 
rằng con người kiên quyết ấy đang khao khát được tự do. Và 
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đây, đến ngày bão thứ ba, anh đã mạnh dạn đến gặp Cyrus 
Smith và hỏi không cần rào trước đón sau gì hết. 

- Thưa ngài Smith, ngài không ngán cái thành phố Rich- 
mond qui quái này sao? 

Viên ký sư nhìn chằm chằm người lạ mặt vừa bắt 
chuyện với ông, còn Pencroff thì khẽ hỏi thêm: 

- Thưa ngài Smith, ngài có muốn chạy trốn không? 

- Bao giờ? - Viên kỹ sư lên tiếng ngay, và có thể nói 
chắc chắn rằng câu trả lời ấy đã bật ra từ lưỡi ông một cách 
vô tình, bởi vì, ông thậm chí cũng chưa kịp quan sát người 
lạ mặt vừa nói với ông lời để nghị ấy. 

Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ vào gương mặt cởi mở của 
người thủy thủ, ông không hể nghỉ ngờ rằng mình đang gặp 
một con người trung thực. 

- Ông là ai? - Ông hỏi nhát gừng. 

Pencroff nói tóm tắt về mình. 

- Tuyệt diệu! - Smith nói - Thế ông dự định chạy trốn 
bằng cách nào? 

- Thế này nhé, quả khí cầu để đây vô tích sự. dường 
như cái đồ vô công rỗi nghề ấy cố ý chờ đợi chúng ta đấy! 

Pencroff không cần đi vào những chi tiết Viên kỹ sư 
hiểu ý anh ngay. Ông ta khoác tay người thủy thủ dẫn luôn 
về nhà mình. 

Pencroff đã kể lại cho Smith nghe kế hoạch của mình. 
Mọi việc rất đơn giản. Tất nhiên như vậy là mạo hiểm. nhưng 
biết làm sao được! Bão tố rõ ràng là đang hoành hành. gâm 


thét hết mức, nhưng một kỹ sư giỏi giang và dùng cảm như 
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Cyrus Smith sẽ biết điều khiển thành thao một con tàu khí cầu. 
Nến như anh ta, Pencroffl, biết điều khiến quả khí câu này thì 
tất nhiên anh ta đã không do dự cho Harhert cùng bay đi rồi. 
Trong đời thủy thủ của mình Pencroff đâu phải chưa lấn nào 
gập bão! Bảo như thế này đâu có làm anh ta ngạc nhiên!. 

Cyrus Smith im lặng nghe, nhưng đôi mắt ông sáng lén. 
Tình huống thuận lợi là quả khí cầu này đây. Không lẽ lại bó 
qua. Kế hoạch rất mạo hiểm, nhưng chính vì vậy nó hoàn toàn 
có thể thực hiện được. Mặc dù có bảo vệ, nhưng về ban đêm 
vẫn có thể lẻn đến quả khí cầu, chui vào nôi, sau đó cắt đứt 
các sợi dây cáp neo! Dĩ nhiên, có thể mất mạng như chơi, 
nhưng cũng có thể mọi việc sẽ trót lọt, nếu không có trận bão 
này. Mà đã không có trận bão này thì quả khí cầu đã bay đi 
từ lâu rồi, chứ đâu còn cơ hội thuận lợi như thế này nữa? 

- Tôi không phải chỉ có một mình! - Kỹ sư vắn tắt kết 
thúc những điều suy nghĩ của mình. 

- Ngài muốn mang theo bao nhiêu người? - Người thủy 
thủ hỏi. 

- Hai - anh bạn Spilelt của tôi và người đẩy tớ Nab. 

- Vậy là ngài có ba người. - Pencroff nhận xét, - còn 
tôi và Harbert nữa. Cộng tât cả là năm người. Nhưng khí cầu 
được dự trù cho sáu người bay. 

- Tuyệt lắm. Chúng tôi sẽ bay! - Cyrus Smith thốt lên. 

Ông ta nói “chúng tôi” có nghĩa là hứa hẹn thay cho 
cá nhà báo. Thật vậy, Gédéon Spilett là một người gan dạ; khi 
được biết về kế hoạch dự định, anh ta hưởng ứng liền. Anh 
chỉ ngạc nhiên là tự bán thân anh đã không nghĩ ra được cái 
ý đơn gián như thế. Còn nói về Nab thì anh ta sẽ đi theo 
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chủ đến khắp mọi nơi mà chủ muốn. 

- Có thể là trước khi trời tôi - PencroffF nói - cả năm 
người chúng ta cùng la cà quanh quả khí cầu, làm bộ như tò 
mò đứng xem. 

- Trước lúc trời tối - Cyrus Smith khẳng định, - chúng 
ta sở gặp nhau vào lúc mười giờ. Cho dù đến lúc chúng ta 
bay bão vẫn chưa tan! 


Pencroff tạm biệt kỹ sư và trở về phòng mình, ở đó chú 
thiêu niên Harbert Brown đang đợi anh. Chú bé dũng cảm đã 
biết những ý đổ của người thủy thủ và bình tĩnh chờ đợi kết 
qua câu chuyện của anh với viên kỹ sư. 

Bão táp vẫn chưa ngớt, vì vậy cả lonathan Forster lẫn 
người bạn đường của ông ta đều đã không thể đến được cái 
nôi khí cầu mỏng manh. Thời tiết suốt ngày thật là khủng 
khiếp. Viên kỹ sư chỉ sợ một điều là: võ khinh khí câu bị 
gió ép sát mặt đất sẽ vỡ tung ra thành ngàn mảnh. Cyrus 
Smith đã hàng giờ bách bộ trên quảng trường hầu như không 
một bóng người, vừa đi vừa quan sát quả khí cầu. Pencroff 
cũng làm như thế, hai tay đút túi quần, anh đi đi lại lại trên 
quảng trường, thỉnh thoảng lại ngáp vặt, làm như anh ta quá 
bộ đến đây vì chẳng biết làm gì và không biết làm sao để 
giết thời gian. Ky thực Pencroff cũng nơm nớp lo vỏ khí cầu 
bị vỡ tung hoặc giả những sợi dây cáp bị đứt và quả khí cầu 
sẽ bay vút lên trời mất. 

Trời đã bắt đầu tối. Màn đêm buông xuống mịt mùng. 
Làn sương dày đặc là là trên mặt đất như những đám mày. 
Mưa rơi xen lần tuyết. Trời trở lạnh ngay. Richmond như có 
màn đêm ẩm ướt nào đấy trùm lên. Dường như cơn bào điện 


cuồng đã tạo nên cuộc ngưng chiến giửa những người bao vây 
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và những người bị bao vậy, nên tiếng súng đã ¡im bặt. Các 
đường phố văng tạnh. Ngay cả trên quảng trường, nơi quả khí 
câu bị gió quất tơi bời, cũng không một bóng người. Người 
ta cho rằng không cần thiết phải bảo vệ nó trong lúc thời tiết 
hun» dừ như thế này. 

Như vậy là mọi việc đều thuận lợi cho việc chạy trôn 
của các tù binh, nhưng còn cuộc du hành khủng khiếp thì sao 
đây? Làm sao có thể phó thác số phận cho những cơn thiển 
tai dữ dội được) 


- Thời tiết chẳng can chi! - Pencroff lầm bẩm, rỏi nắm 
tay đập vào mũ cho nó sụp xuống chắc hơn. 

- Không sao hết! Bằng cách nào đấy ta sẽ liệu được 
tuÔt thôi. 

Lúc chín giờ rưỡi, Cvyrus Smith và những người cùng ởi 
từ các ngả lên đến quảng trường; trời tối đen như mực. vì gió 
đã thổi tất hết mọi ngọn đèn thắp bằng hơi đốt. Cả đến hình 
dáng quả khí câu to tướng bị gió thối tạt sát đất cũng chăng 
nhìn thấy đâu. Ngoài các bao tải trọng vật được buộc vào lưới 
bảo hiểm ra, nôi khí cầu còn được giữ bằng một sợi dây cáp 
chắc chấn luồn qua một cái vòng sắt chôn xuống mặt đường. 
hai đầu dây cáp được buộc vào chiếc nôi đan. 

Năm người tù bình đã gặp nhau ở sát bên nơi khi cầu 
ấy. Không ai trông thấy họ ca - trời tối mịt đến nối chính 
họ củng chẳng nhìn thấy nhau. 

Cyrus Smith, Gédéon Spilet, Nab và Harbert chẳng nói 
chẳng rằng, trèo lên nôi khí cầu, còn Pencroff trong khi đó 
lần lượt tháo từng bao tải trọng vật ra theo sự hướng dẫn của 
viên kỹ sư. Chỉ sau mấy giây đồng hồ người thủy thủ ấy đã 
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nhập chung vào với những# người bạn của mình. 

Bây giờ quả khí cầu chỉ có một sợi dây cấp giữ nữa 
thôi. và Cvyrus Smith chỉ còn việc ra lệnh cho nó bay lên, 

Bông lúc ấy có một con chó nhảy vào trong nôi khí cấu. 
Đấy là con Top, con chó cưng của viên kỹ sư. Nó đã giảng 
đứt xích và chạy thco chủ. Sợ con chó sẽ tăng thêm trọng 
tải vô ích. Cyrus Smith đã định đuổi nó xuống. 

- Không sao cả, ta mang cả con chó theo: - Pencroff 
nói và quảng bớt hai bao cát ở trong nôi ra. 

Sau đó anh ta tháo dây cáp và quả khí cầu vụt bay 
chếch lên trời, đụng vào hai cột ống khói. 

Trận bão đã hoành hành với mức độ đữ dội nhất của 
nó. Ban đêm, chẳng thể nào nghĩ đến chuyện hạ xuống đã 
đành. nhưng lúc ban ngày thì lại không nhìn thấy gì hết, vì 
màn sương mù bao phủ dày đặc. Mãi sang ngày thứ năm, qua 
một luồng ánh sáng rọi xuyên những lớp mây đen bên dưới 
khí cầu đang bị gió xô đẩy với tốc độ kinh khủng, những 
người chạy trốn mới nhìn thấy biển 

Như bạn đọc đã biết, trong số năm người ngày 20 tháng 
ba ngồi lên khí cầu để trốn đi thì bốn người ngày 24 tháng 
ba đã bị bão quăng lên một vùng bờ biển hoang vắng. cách 
Richmond (?) sáu ngàn dặm, còn người bị mất tích mà trước 
hết những người sống sót lo tìm cứu thì không phải ai khác. 


(l) Ngày Š tháng tứ tướng OGranHt dd chiếm được Ñichmond. 
cuộc nói loạn của phái phân lập dã bị dẹp. Tướng Lec dd rut Tai 
về phía tây, và sự nghiệp thống nhất nước Mỹ dd toàn thang. (Ghi 


chá của tác giả). 
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đó chính là Cyrus Smih - người đã trở thanh thủ lĩnh của họ 


môt cách hoàn toàn tự nhiên. 


CHƯƠNG BA 
Người bị mát tích — Những cuộc tìm kiếm ở hướng bác. 
— Đêm dau khổ và lo âu. — Bơi qua eo biến — Những con sò. 
— LAI tạm. — Dự trữ cúi 


Kỹ sư Cyrus Smith bám vào các ô lưới bảo hiểm của 
khí cầu đã bị sóng cuốn đi lúc các sợi dây bị đứt tung. Cả 
con chó Top trung thành cũng tự nhảy xuống biển để cứu chủ. 

- Tiến lên! - Nhà báo kêu to. 

Thế là cả bốn người - Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff 
và Nab - quên cả đói và mệt, lao vào những cuộc tìm kiếm 
người bạn của minh. 

Chú Nab tội nghiệp đã khóc vì tức giận và thất vọng, 
cho rằng anh ta đã bị mất một con người quí nhất trên đời. 

Từ lúc Cyrus Smith mất tích đến giờ chưa đây hai phút: 
vì vậy, những người bạn cùng đi với anh ta. sau khi vào được 
bờ, vẫn còn hy vọng kịp thời cứu được kỹ sư. 

- Phải tìm ông ấy. - Tìm. - Nab kêu toáng lên. 

- Đúng thế, Nab ạ - Gédéon Spiett trả lời. - Chúng ta 
sẽ tìm được ông ấy! 

- Khi ông ấy còn sống chứ? 
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- Còn sống! 

- Ông ấy có biết bơi không? — Pencroff hỏi, 

- BiếU - Nab trả lời. - Hơn nữa cùng với ông tạ còn 
có con TOP. 

Người thủy thú lắnp nghe tiếng gầm của đại dương và 
lác đầu. 

Viên kỹ sư đã bị mất tích ở vùng bờ biển phía bác, 
cách nơi những người còn lại bị quảng xuống mặt đất chưng 
nửa hải lí. Nếu ông ta kịp vào được bãi nông sản nhất thì 
có nghĩa ông đã phải đi được nhiều nhất là nửa hải lí. 

Đã sắp sáu giờ chiều rồi. Sương mù dày đặc. trời trở 
nên tối mịL Các nhà du hành bằng khí cầu bị tai nạn đi về 
phía bắc, dọc theo bờ phía đông mảnh đất mà số phận đã run 
rủi họ đến, vùng đất họ hoàn toàn không quen biết, không thể 
có dự đoán gì về vị trí địa lí của nó. Họ đi, cảm thấy dưới 
chân lúc là cát, lúc là đá, dường như đất ở đây hoàn toàn 
bị mất lớp thực vật. Tiến về phía trước rất khó khăn. Họ mò 
mẫm trong đêm tôi trên mặt đất mấp mô, có những chỗ bị 
thụt xuống hố sâu, từ đó chốc chốc lại có những chú chim 
lớn không nhìn thấy trong đêm vụt bay lên, buồn bã võ cánh 
tỏa về các phía để tránh họ. Những con chim khác nhỏ hơn, 
lanh lẹn hơn thì bay từng đàn thành một đám mây sống lươi 
trên đầu các du khách. Chàng thủy thủ cảm thây đó là những 
con cốc và hải âu, anh nhận ra chúng qua những triêng Kều 
thc thé, ai oán, át cá tiếng biển pầm dữ dội. 

Thính thoảng mấy du Khách dừng lại, sào to lên gọi 
ngươi bạn vưa mất tích, và chăm chủ lắng nghề Xem có Hềng 


ông ta đáp lại tư phía đại dương không, Có thè là CYTUS 
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Smith đã tự cứu thoát mình rồi, và họ đang ð cách HƠI ông 
đã lên được bở không bao xa. Còn nếu nhữ tứ Smith không 
đú sưc Kẻu cứu được nứa tì còn cho của ông tì sở súa, và 
tiếng sủa vang của con Top sẽ vắng tới họ. Nhưng. họ đã 
không nehc thấy tiếng ơì cả, ngoài tiếng rẻo nghiệt ngá của 
đạt dương và tiếng đá sỏi bị sóng cuốn va đập vao nhau. Và 
toan quân nhỏ bé ấy lại đi tiếp, vừa đi vừa kháo sát từng 
chỏ bờ biển uốn khúc nhỏ nhất. 

Chừng hai mươi phút sau, cả bốn người bông nhiên dừng 
lạ. không còn biết đi đâu được nữa, trước mặt họ, những con 
sóng cao đang xô vào bờ, đập vào đá và tan ra. Họ đang ở 
chô đầu cùng của một mỏm đá nhọn, sóng biển sục sôi hung 
đữ. 

- Ta đã đi ra một mũi biển, - chàng thủy thủ nói. - 
Phải quay lại thôi. Hãy đi lui về phía bên phải, xa bờ hơn 
nửa. 

Lúc ấy toán du khách mới quanh qua đầu mũi biển và 
đi tiếp trên nên đất pha cát lởm chởm đá. Nhưng Pencroff 
nhận thấy bờ biển mỗi lúc một dốc đứng hơn, lên cao hơn... 
Họ đi chừng hai dặm, và thật là thất vọng, lại đến một mỏm 
khá cao, toàn những tảng đá trơn tuột. 

- Chúng ta đã lạc vào một hòn đảo nhỏ nào rồi! - 
Pencroff nói - Và ta đã đi hết hòn đảo, từ đầu chí cuời rồi. 

Ban đêm trời trở lạnh dữ. Những người chạy trốn rủi rõ 
bị lạnh cứng, nhưng hầu như họ không để ý đến nỗi khốn 
khô của mình. Họ thậm chí đã không nghĩ đến việc đặt lưng 
năm nghỉ. Họ quên mình, chỉ nghĩ đến thủ lĩnh. đồng thời là 


người bạn của mình, híị vọng ông còn sông, 
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Đêm đã qua. Sang ngày 23 tháng ba, khoảng sáu gIiỜ 
IƯỠI. mặt trời mọc, sương mù mỗi lúc một thưa hơn. Chẳng 
mấy chốc đã hiện lên rõ nét toàn bộ hòn đảo nhỏ, sau đó, 
từ trony màn sương mù lại lộ ra một vùng biển hình bán 
nguyệt màu xanh thâm. phía đông mênh mông, phía tây có bở 
dòc đứng bằng đá hoa cương. Hí vọng bên ấy là vùng đất 
lên. là nơi cứu thoát những người khách viễn du đã đợi thủy 
triềU Xuống, bơi qua eo biển sang đó. Nab và Spict đi dọc 
theo bờ biển, tiếp tục tìm kỹ sư Smith. 

HarberL đã định đi cùng, nhưng PencrofÍf ngăn lại: 

- Đừng đi, chú bạn nhỏ ạ! Anh và chú cần phải chuẩn 
bị chỗ trú ẩn và nếu được thì kiếm cái ăn. Khi các bạn của 
chúng ta trở về, họ cần phải được bồi dưỡng. Nghĩa là họ có 
việc của họ, chúng ta có việc của chúng ta. 

- Em đồng ý, anh Pencroff, - Harbert đáp. 

- Thế thì tốt lắm. - chàng thủy thủ khen. - Chúng ta 
sẽ lần lượt thu xếp mọi việc. Chúng mình mệt rồi, bị đói, rét. 
Thành thử, mọi người cân có chỗ ở, lửa và cái ăn. Củi trong 
rừng chắc là vô thiên lủng, ở đó kiếm tổ chim cũng được thôi. 
nghĩa là ta sẽ lấy trứng. Chỉ còn việc kiếm chỗ ở nữa. 

- Vậy thì, - Harbert hưởng ứng ngay, - em sẽ tìm trong 
vách núi một cái hang. Chắc chắn cm sẽ tìm được một cái 
hang nào đó và tất cả chúng ta sẽ vào đấy ở. 

- Đúng đấy, - Pencroff nói. - Ta đi thôi. eml 

Rồi cả hai người bất đầu đi dọc theo thành đà hoa 
cương không lô, bước trên dải cát rộng lộ ra trong những giờ 
nước rút. Nhưng đáng lẽ phải đi vẻ phía bắc như G¿déon 
Spilett và Nab thì họ lại di vê phía nam. Pencroff để y thây 
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một cái khe nứt cất ngang dãy núi thấp, cách chỗ họ bơi qua 
vài trăm bước và cho rằng đấy có lẽ là một dòng sông nhỏ 
hay con suối. Họ đi về hướng đó, bởi vì điều rất quan trọng 
là phải xây dựng chỗ ở gần nguồn nước ngọt; ngoài ra, không 
loại trừ khả năng là Cyrus Smith đã bị dòng nước cuốn về 
phía ấy, 

Nhưng bờ biển dựng đứng thành một bức vách liền cao 
chừng 300 fut, nên không có lấy một cái hang, một hẻm sâu 
nào có thể dùng làm nơi tạm trú cho các du khách... Chim ở 
đây thì nhiều vô kể. Cứ bắn hú họa vào những đàn chim bay 
lượn trên không trung là cũng có thể kiếm được “mồi ngon” 
rồi. Nhưng muốn bắn thì phải có súng, mà cả Pencroff lần 
Harbcrt đều không có. | 

Nhưng đây, Harbert đã để ý thấy mấy vách đá phú đầy 
rong - có lẽ lúc thủy triều lên chúng bị ngập dưới biến. Trên 
những vách đá ấy, xen giữa những đám cỏ biển trơn trượt có 
rất nhiều sò bám vào đá; đó là những thứ có thể ăn được 
mà lúc đói bụng không nên bỏ qua. Harbert lên tiếng gọi 
Pencroff; anh ta chạy ngay lại. 

- Ô, hến đây rồi! - Chàng thủy thủ thốt lên. - Trong 
lúc mình chưa kiếm được chim đã có cái này thay trứng chim 
được rồi. 

- Đây hoàn toàn không phải hến, - Harbert chăm chú 
quan sát những con sò, nhận xét. - đây là những con sỏ. 

- Thế thứ này có ăn được không? - Pencroft hỏi. 

- Còn phái nói! 

- Thế thì ta nếm thử con sÒ XCM Sao. 


Chàng thủy thủ có thể hoàn toàn tròng cày vào Harbert. 
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Câu bé đã tổ ra rất am hiểu về kiến thức tự nhiên và luôn 
luôn say mê môn ấy. Người cha qua cố đã hướng cậu đi vào 
con đường này và tạo điều kiện cho cậu được học với những 
giáo sư nghiên cứu tự nhiên học xuất sắc nhất của thanh phố 
Boston. Cậu bé thông minh và cần mẫn ấy đã lập tức được 
các thầy yêu mến. Những năng khiếu và kiến thức của nhà 
tự nhiên học trẻ tuổi về sau đã nhiều lần giúp ích cho những 
người bạn lớn tuổi của chú, và ngay từ đầu chú đã xác định 
không lầm... 

Pencroff và Harbert thả cửa ăn những con sò hé mở vỏ 
dưới ánh nắng. Ăn chúng cũng như ăn hàu vậy. Cả hai người 
đều thấy sò có vị rất đậm đà và vì vậy không đến nôi phải 
tiếc về chuyện thiếu tiêu và các gia vị khác. 

Thế là các khách bộ hành đã đỡ đói phân nào. Nhưng 
c. khát ở cả hai người lại cảng tăng hơn sau khi họ đã ăn 
khá nhiều động vật nhuyễn thể thơm ngon. Bây giờ đây cần 
phải tìm ở đâu đó nguồn nước ngọt và dường như khó tin 
được rằng ở một vùng bờ biển nhiều núi như thế này mà lại 
không tìm được lấy một nguồn nước nhỏ sao. Sau khi lấy dự 
trữ khá nhiều sò, nghĩa là nhét đây tất cả các túi và gói chặt 
các khăn tay, Pencroff và Harbert quay trở lại chân vách núi 
đá hoa cương. 

Trong khi đi về phía nam chừng hai trăm Được nửa họ 
đã thực sự nhìn thấy một khe núi, trong đó, đúng như Pencroff 
nghĩ. có một con sông nhỏ, hẹp, nhưng đây nước đang chảy. 
Ở chỗ ấy, bức tường đá hoa cương dưỡng như bị toặc ra do 
chấn động mạnh của núi lửa. Nơi cửa khe tạo thành một cái 
vịnh nhỏ gắn như hình tam giác. Chiều 'npang của dòng sông 


ở chô ấy rộng đến một trăm fut, còn lòng sông thì chiếm 
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gần như hèt cả cửa khe. Hai bờ sông rộng không quá hai 
mươi fut Dong sông trôi pần như theo một đường thắng giữa 
hai bức tường đá họa cương hạ thấp dần vê thượng nguồn. 
Cách đó không xa lắm, dòng sông uốn khúc đột ngột và sau 
nửa đàm. thì mặt hút trong các khoảnh rừng. 

Đây có nước. còn đằng kia có củi! - Pencroff thốt lên. 
- Harbert này, thế là bây giờ ta chỉ còn thiếu cái nhà nửa 
thôi! 

Con sông nhỏ nước trong vắt. Pencroff tin chắc rằng khi 
nước rút, sóng biển không dâng tới thì nước sông ngọt và 
hoàn toàn có thể dùng để uống được. Chỉ khi giá thiết quan 
trọng ấy đã được khẳng định, Harbert mới bắt đầu đi tìm một 
cái hang nào đấy có thể ở được, nhưng uống công. Chô nào 
vách đá hoa cương cũng dựng đứng như một bức tường bằng 
phẳng. 


Tuy nhiên cách cửa sông không xa lắm, ở nơi cao hơn 
nước thủy triều lên, họ đã tìm được một đống đá tảng chồng 
lên nhau rất độc đáo. Những công trình thiên nhiên như thể 
hiếm khi nào thấy có trên những vùng đá hoa cương cao. 

Trong khi nghiên cứu “mê cung” ấy, Pencroff và Harbert 
đã đi khá sâu vào bên trong thco các lối rải đầy cát, ảnh 
sáng lọt vào đây qua những khe hở giữa các tảng đá được 
sắp xếp cân đối một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, lọt qua các khe 
không phải chỉ có ánh sáng mà cả gió nữa - những cơn gió 
lủa thực sự thổi dọc theo các hành lang bằng đá mạng theo 
cai rét thấu xương. Nhưng Pencroff đã quyết định nếu chặn vài 
lối lấy đá bịt các lô thì “căn nhà ố chuột, như anh ta gọi, 
- cũng có thể ởớ được. 

- Chỗ ở dễ thương phê! - Pencroff nói. - Nếu khi nào 
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ông Smith trở về với chúng ta, ông ấy sẻ biết sắp xếp trật 
[Ự tTOnE cai “mm củng này, 

- (Ông ấy nhất định trở về, ảnh Pencroff al [Tarberl 
thốt lên. - Từ giờ đên lúc ông ấy về chúng mình phải lo liệu 
được ở đây một chỗ ở cho kha khá một chút. Trước tiên tá 
phải xây một cái lò ở hành lang bên trái và không bịt cái 
lò ở trên để cho khói thoát ra. 

- Này chuyện lò thì xây chả khó gì đâu, cậu bé thân 
mên ạ. - chàng thủy thủ nói. - Nhưng việc đầu tiên ta hãy 
đi kiêm củi dự trữ đã. Anh nghĩ củi cành hay củi gi cũng 
có ích, ta dùng để bịt các khe hở lại, kẻo chống chếnh quá. 


^ 


Harbert và Pencroff ra khỏi nhà ổ chuột và mười lãm 
phút sau, đã ra đến chỗ sông uốn khúc đột ngột về bên trải. 
Bắt đầu từ đây 'dòng sông chảy qua cánh rừng gồm toàn những 
cây to. Mặc dù đang mùa lạnh trong năm, nhưng cây cối vàn 
xanh tươi - đó là những cây thuộc các loài lá kim khác nhau. 
mọc phô biến ở tất cả các nơi thời tiết khác nhau của trái 
đất - từ các kinh tuyến bác đến các nước vùng nhiệt đới. 
Nha tự nhiên học trẻ tuổi nhận ta ở đây loài cây deodor 
thường gặp ở vùng núi Himalaya với rất nhiều dạng vẻ khác 
nhau. Những cây này tỏa ra chung quanh một mùi rất dễ chịu. 
Xen giữa những cây không lồ là những cây thông tỏa tín rảàm 
rạp như chiếc ô lớn vậy. Bên dưới mặt đât là một lớp thám 
có, đi trên đó Pencroff thấy dưới chân mình những cành cái 
khô kêu răng rắc. 


- Nào, ta hái cúi! - HarbecrL đạp và ĐẦU DẦN ngài vào 
VIỆC. 

Kiếm cúi hóa ra cát dể. thậm chỉ chàng cần phát bè 
những cành khô - cúi năm đẩy ra trên mặt đất Vậy là cái 
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đun không thiếu. nhưng ở đây đặt ra vấn để là làm sao đưa 
được củi về chỗ ở. Củi khô cháy rất mau - do đó cân phải 
đưa vẻ “căn nhà ô chuột” một đông củi hết sức lớn, một gánh 
nặng quá sức đối với cả hai người. Harbcrt nói với Pencroff 
điều ây. 

- Ô, cậu bé yêu quí ạ, cần phải nghĩ cách chuyên chở 
củi chứ. Một khi mình muốn là có thể làm được mọi chuyện: 
Giá chúng mình có một cái xe kéo thì khói phải nói gì nữa. 


- Thì ta có sông rồi đấy còn gì! - Harbert kêu lên. 


œ›. 


- Đúng! - Pencroff khẳng: định. - Có sông, nghĩa là đ 


(q 
œ 


cho củi tự trôi được. Người ta nghĩ ra chuyện chuyên chở 
bằng bè đâu phải vô ích. 

- Chỉ rủi một điều là, - Harbert bác lại, - củi sẽ không 
trôi về hướng ta cần, bởi vì bây giờ thủy triểu đang đẩy nước 
ngược dòng trôi. 

- Vậy thì ta đợi lúc nước rút, - chàng thủy thủ đáp, - 
và thế là chất đốt của chúng ta sẽ trôi về đến tận nhà một 
cách rất tự nhiên. Nào ta tranh thủ làm bè. 

Một giờ sau, họ hoàn thành công việc chất toàn bộ số 
cúi lên đó và đẩy bè ra phía bờ sông. đợi khi nước xuống 
sẽ thả cho bè trôi. 

Còn những vài giờ nữa nước mới bất đầu xuông nên để 
giết thời gian, Pencroíf và Harbert đã trẻo lên các vách đả và 
tIm thêm nguồn thức ăn. Trong các hẻm hốc ở đây có đến 
hàng trăm loại chím làm tổ. Trong khi nhảy từ tảng đá này 
sang tầng đá khác, Harbcrt đã làm cho bấy chỉm “cư dân” 
trên các vách núi hoảng SỢ. 


- Ố! - Cậu bé thốt lên.  Đày không phải là chun cốc, 
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-~ 


Củng 


ơ không phải hai âu! 
- Thê là chím ứì? J?encroff hót. (Qui quái thất. lai 
giông chim hồ câu. 

Đúng, đây chính là chỉm bồ câu, chí có điều là bồ 
câu hoàng đã - bố câu núi mà thôi. - Harbert đáp. Em nhân 
ra chúng ngay. Anh hãy nhìn đây này, chúng có đường viễn 
kép màu đen ở cảnh. đuôi trăng, còn lại toàn bộ lông đều 
màu tro xanh da trời nhạt Em đã đọc và biết rắng bồ câu 
nút là loài chim thịt ngon, và có lẽ trứng của chúng cũng rất 
ngon. Có thê là trong các tô còn trứng đấy!... 

- Vậy thì ta sẽ làm món trứng tráng nhé! - Pencroff vui 
vẻ hưởng ứng. 


- 


- Thế lấy gì để tráng? Lấy mũ của anh nhé? 

- Không, cậu bạn nhỏ ạ, tiếc rằng anh không phải người 
có phép thần thông. Không sao, đừng buồn. Chúng ta sẽ nướng 
trúng. Em muốn chúng mình thí xem ai ăn được nhiều hơn 
không? 

Pencroff và cậu bé bắt đầu xem xét thật cẩn thận tất 
cả các hẻm, hốc giữa các tảng đá hoa cương; đây đó có trưng 
thật. Họ nhặt vài chục trứng bồ câu, đem bọc vào khăn tay 
của người thủy thủ. Sau đó, cho rằng con nước đã lên hèt 
rồi họ theo sườn núi đi xuống sône, trở lại chỗ để củi, chuậân 
bị thả bè. 

Pencroff kiếm dây - leo bện thành một sợi dây dài vài sài, 
SỢI chão vưa bện xong được buộc vào phía sau bè, đầu kia 
ngươi thủy thủ giữ trone tay, còn HarberL thị dùng mọt cải 
sao dài đấy chiếc bè từ bơ ra lòng sống. 


Phương Pháp thá bé cúa họ tô ra rải thanh công 
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Pencroff vừa đi trên bở, vừa giữ sơi chão cho chiếc bè chở 
nặng lặng trôi theo dòng, Khoảng hai piờ sau chiếc bè đã trôi 


đến cửa sông ở cản Lần tạm của họ. 


CHƯƠNG BỐỔN 


Xây dựng tiện nghỉ trong Lán tạm. — Nhà báo và Nab 
trở về. — (Que diêm duy nhất — Bữa tối — Đêm đâu tiên trên 


7Ầ 


cạn. 

Vừa dỡ xong củi trên bè xuống, việc Pencroff quan tâm 
đầu tiên là làm cho cái Lán tạm có thể ở được, che các hành 
lang khối bị những cơn gió lùa tung hoành. Pencroff. và 
Harbert dùng cát, đá, những tấm đan bằng cành cây và đất sét 
nhão để bịt chặt các hành lang thông thống gió lạnh, chỉ chừa 
lạ một hành lang hẹp. ngoằn ngoèo nối. với hành lang bên 
cạnh để làm ống khói. tạo sức hút cho bếp lò. Bây giờ Lán 
tạm đã có ba, bốn “phòng”, nếu có thể gọi như thế được đối 
với cái hang tối tăm mà ngay đến thú rừng cũng chưa chặc 
đã chịu ở. Nhưng ở đây khô ráo, và có thể đứng thắng người, 
ít“ nhất là trong “phòng” lớn nhất ở chình giữa. Nền đất chỗ 
nao cũng được trải cát mịn. 

Công việc sửa sang tiện nghĩ trong Lán tạm đã mau 
-‹chóng kết thúc, và Pencroff tuyên bố rằng anh ta hoàn toàn 
vừa long. 

- Thế là bây piờ các bạn của chúng ta đã có thể VỀ 


ở, - anh nói. - Nơi nươnp trú của chúng ta không tổi lăm. 
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Chỉ còn lại việc đấp bếp lò và chuẩn bị bữa trưa. Công 
việc thực chất là đơn giản, chẳng khó khăn gì. Họ đã xếp 
những viên đá thành một cát bếp lò bên cạnh lố "thông khói” 
ở sâu trong hành lang đầu tiên, phía bên trái Dĩ nhiên là 
không phải tất cả nhiệt đều thoát hết ra ngoài theo khói, vì 
vậy các “căn phòng” đều được sưởi ấm. Họ đã biến một trong 
số các hành lang thành kho để củi. Chàng thủy thủ bất đâu 
chất củi và các cành khô vào bếp lò. Anh ta chưa xong việc 
thì đột nhiên Harbert hối xem anh có diêm không) 


- Thì dĩ nhiên, - Pencroff đáp. - Chứ không có diêm, 
không có đá đánh lửa thì chết mất chứ còn gì. 

- Hoàn toàn không đâu. Chúng ta vẫn có thể lấy được 
lửa bằng cách cọ xát như những đgười hoang sơ từng làm ấy. 
- Harbert không chịu. - cọ xát hai thanh gô khô vào với nhau 
là có lửa thôi ài 

- Thôi được, hãy thử xem, chú bạn nhỏ. Chú sẽ thấy, 
chả được tích sự gì đâu, chỉ tổ thêm đau tay thôi. 

Nhưng thực ra đây chỉ là cách rất đơn giản, và cho 
đến nay người ta vẫn áp dụng nó trên nhiều hòn đảo ở Thái 
Binh Dương. 

- Anh không nói rằng không thể lấy lửa bằng cách ấy, 
- Pencroff trả lời, - nhưng, chắc chắn là những người hoàng 
sơ biết làm việc ấy thạo hơn chúng ta. cũng có thể là họ biết 
cân phải lựa chọn loại gỗ gì kía. Như anh đây chẳng hạn, đ 
từng đâu phải một lần định lấy lửa bảng cách đỏ rồi, nhưng 
có được gi đâu. Không, tốt hơn hết là anh sẻ nhóm lửa bằng 
diệêm: thôi. Ủa, anh để diêm đâu mặt rồi? 


Pencroff lục tìm trong các túi áo bludông hộp diễm mà 
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theo thói thường của người nghiện thuốc lá, không khi nào anh 
trời ra được. Chẳng thấy cái hộp đâu cả. Anh sở nắn các túi 
quần. nhưng cả ở đây nữa cũng không tìm thấy cái hộp nhó 
hé quí giá àây đầu. 

Bậy quá đi mấU... tại họa thật rồi! - Pencroff nó:, bối 
tôi nhìn HarbertL - Chắc là nó đã rơi khỏi túi rồi. - Ana đa 
đánh mất hộp diêm. Còn em, không có gì ư, Harbert? Một cái 
bật lửa nào đó cũng được để nhóm cái bếp của ta chứ? 


- Không, anh Pencroff, không có gì cả. 

Chàng thủy thủ, và theo sau anh là Harbert, ra khỏi Lán 
tạm. Pecncroff bực tức lau trán. 

Cả hai người bắt đầu cần mẫn tìm kiếm trên cát và giữa 
các vách đá bên bờ sông, nhưng những cuộc tìm kiếm của họ 
đều trở nên vô ích. Cái hộp con bằng đồng mà Pencroff đựng 
diêm trong đó có lẽ đã mất thật rồi. 

- Anh Pencroff này, - Harbert hỏi, - thế khi ở trên nôi 
khí cầu, anh có quẳng nó đi không ấy? 

- Có lẽ nào anh lại quẳng nó đi! - Chàng thủy thủ tức 
giận. - Chỉ có thể là nó tự rơi mất thôi. Vì chúng mình lúc 
ấy bị xóc quá mà. Nhưng cái vật bé nhỏ ấy rơi mất lâu chưa 
không biết? Đã vậy, cái tấu của anh cũng bị mất rồi. Cái 


Mì 


hộp con chết tiệt Tìm nó ở đâu được nhỉ? 

- Vậy thì thế này, - Harbert nói, - bây giờ đúng lúc 
nước rút, ta đi ra bờ biển, chỗ chúng ta bị quảng xuống ấy. 
Có thể là ta sẽ tìm được nó đấy. 

ÍN hy vọng, tuy nhiên, cứ thử tìm xem, may ra thì thấy, 
vì vậy Harbert cùng với Pencroff đã vội vàng đi ra đúng chỗ 
đuôi doi đất mà hôm trước họ đã bị rơi xuống. Chỗ này cách 
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Lán tạm hai trăm mét. Tại đây họ đã xem xét kỹ toàn bộ chỗ 
bờ biến phủ đá sói, từng húm trúng piữa các viên đá. Mọi 
cố gắng đều không có kết qua! 

Pencroff Không thể piãu nỗi cay đắng của mình. Trên 
trán anh hần lên những nếp nhăn. HarberL rất muốn an ủi 
chàng thủy thủ, nên đã nói rằng, có lẽ những quc diêm đã 
bị ướt và đằng nào thì chúng cũng chẳng có ích lợi gì nữa. 

- Không đâu, chú bạn nhỏ ạ, chàng thủy thủ đáp. - Anh 
đã để chúng trong một cái hộp con bằng đồng, và cái nắp 
được đậy kỹ lắm! Chúng ta biết làm sao bây giờ? 

- Thế nào ta cũng tìm ra được cách lấy lửa, - Harbert 
nói. - Em nghĩ, ông Smith và ông Spilcet sẽ không chịu bí 
như em với anh đâu! 

- Cũng có thể như thế, - Pencroff chán nản nói. 

- Nhưng bây giờ đây này chúng ta không nhóm được lửa 
và thế là sẽ chẳng có gì cho các bạn của chúng ta ăn khi 
họ trở về. 

- Anh đừng buồn, - Harbert nói với vẻ hoạt bát. - Không 
thể nào họ lại không có điêm hoặc đá đánh lửa. 

- Anh ngờ lắm! - Chàng thủy thủ lắc đầu. - thứ nhất 
là Nab và ông Cyrus Smith không hút thuốc, còn ông Sbpilett, 
anh nghĩ, ông ta cố lo cứu lấy cuốn số ghi chép của mình 
hơn là cái hộp diêm conl 

Harbert im lặng. Việc mất hộp diêm tất nhiên là một sự 
kiện đau lòng, nhưng cậu bé hy vọng rằng bằng cách này 
cách khác rồi cũng lấy được lửa. Mặc dù tính kiên quyết và 
là người có kinh nghiệm hơn, nhưng Pencroff Không tán đồng 


nêm tin của chú bé mà anh nuôi dưỡng. Nhưng dẫu thế nào 
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thì cũng chỉ còn một cách là đợi Nab và nhà báo trở về. Thế 
là đành phải từ bỏ ý định đãi họ món trứng luộc, còn triển 
vọng đãi họ món sỏ sông thì chác ø¡i đã được họ thích, cũng 
như Pencroff đã chăng mê øì. 

Để phòng trường hợp không thể nhóm lửa được. chàng 
thủy thủ và Harbert đã bổ sung thêm số sò dự trữ, và sau 
đó im lặng đi về chỗ ở của mình. 

Gần sáu giờ, khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi nhô cao 
ở phía tây, Harbert đi lững thữừng bên bờ biển, bỗng rco lên 
báo trn Nab và Hédéon Spilett về. Nhưng họ chỉ về có mình 
thôi!... Tim cậu bé thất lại vì nôi buồn khôn xiết. Có nghĩa 
là những linh cảm của Pencroff{ đúng thật Không tìm thấy 
Cyrus Smith rồi! 

Nhà báo tiến lại gần Harbert, lặng lẽ ngồi lên một hòn 
đá. Anh ta trở về trong tình trạng kiệt sức vì mệt và đói. 
không đủ sức nói nên lời. 

Mát Nab đỏ ngầu, anh ta đã khóc nhiều quả, và những 
giọt nước mắt mà giờ đây anh không ngăn nổi. đã nói lên rõ 
ràng nôi thất vọng của anh. 

Sau khi nghỉ lấy sức, nhà báo đã kể lại những cuộc tìm 
kiếm Cyrus Smith không đem lại kết quả. Cùng với Nab, anh 
đã đi dọc bờ biển hơn tám dặm, như vậy là họ đã đi cách 
rất xa nơi mà kỹ sư và con chó Top của ông đã bị mất tích. 
Bờ cát hoàn toàn hoang văng, không thấy máy mạv một đấu 
hiệu nào, một vết tích nào về ông ta cả. 

Ôi, tôi kiệt sức rồi, - Nab khẽ nói. 
Harbert chạy đến chỗ anh. 
- Anh Nab, - cậu hé nói Đừng thất vọng. Thượng đế 
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sẽ trả ông ấy về với chúng ta! Còn bây giờ anh hãy bình 
tĩnh lại hãy nghỉ đã. Anh bị đói rồi. Hãy bồi dưỡng một chút 
đi. Em mời anh ăn đi này. 

Và. vừa nói những điều ấy, cậu bé vừa để trước mặt 
Nab tội nghiệp mấy vốc sò. Một món ăn nghèo nàn và hoàn 
toàn không đủ no. 

Nab đã nhiều giờ qua không ăn gì, bây giờ lại từ chối 
ăn. Bị mất chủ, anh không thể và không muốn sống nữa! 

Còn nói về Gédéon Spilett thì anh đã ăn không ít những 
con sò rồi nằm lên cát bên dưới một tảng đá. Anh cũng bị 
kiệt sức lắm rồi, nhưng bình tĩnh. Harbert bước lại chỗ anh, 
cầm tay anh, nói: 

- Thưa ông Spilett, cháu và anh Pencroff đã tìm được 
một nơi nương trú, ông về đó nghỉ sẽ tốt hơn ở đây nhiều. 
Đêm đã bắt đầu xuống rồi. Ta đi nào. Ông cần nghỉ ngơi đã! 
Còn ngày mai ta sẽ tính xem cân làm øì. 

Nhà báo đứng dậy và Harbert dẫn anh về Lán tạm. 

Lúc ấy Pencroff mới lại chỗ Spilett và, bằng một giọng 
rất tự nhiên, hỏi xem anh ta tình cờ có giữ được que diêm 
nào không. 

Nhà báo đứng lại, sờ nắn các túi, nhưng không tìm thấy 
øì cá, anh đáp: 

- Diêm thì tôi có đấy. Nhưng chắc là tôi vứt đi mất tồi... 

Khi ấy Pencroff mới kêu Nab hỏi, và cùng được trả lời 
y như vậy. 

- Ô, khỉ thật! - Chàng thủy thủ không kiểm chế nổi, kêu 
lên. 


Ai 


Nghe thây lời than ấy. nhà báo đến gân Pencroff 
- Không có lấy một quc diễm nào à? - Anh ta hỏi. 
Không mảy may. và thế là chẳng có gì nhóm lửa cả. 

- Chàng có gì, - Nab đau khổ nhắc lại. - Giá ông chủ 
tôi ở đây thì ông ấy đã biết cách lấy lửa rồi đấy. 

Cả bốn người lặng đi, lo lắng nhìn nhau. Harbert đầu tiên 
lên tiếng phá vỡ sự ¡im lặng nặng nề. 

- Thưa ông Spilett, ông hút thuốc kia mà, nên lúc nào 
cũng mang diêm theo người chứ ạ! Có thể là ông chưa tìm 
kỹ chăng? Xin ông hãy tìm kỹ chot Chúng ta chỉ cân một que 
diêm thôi cũng đủ. 

Nhà báo lục tìm trong các túi áo gilê, túi quần, túi áo 
măng tô và cuối cùng, đã nắn thấy một que diêm mảnh mai 
ở dưới lớp lót áo gilê. Anh cảm nhận que diêm qua lớp vải. 
dùng mấy ngón tay giữ chặt lấy, nhưng không rút ra được 
Chắc chắn đó là que diêm, que diêm duy nhất, và nhiệm vụ 
bây giờ là làm sao lấy nó ra được mà không làm ảnh hưởng 
đến đầu có phốt pho. 

- Ông để cháu lấy ra nhé? - HarberL nói. 

Và cậu bé đã rút được que diêm ra khỏi lớp vải lót áo 
giê một cách rất nhanh chóng và nguyên vẹn. Quc diêm 
chẳng đáng gì, nhưng quí giá, vì bây giờ đây nó có ý nghĩa 
rất quan trọng. Đầu diêm không bị sây sát gì hết. 

- Que diêm! - Pencroff kêu lên. - Tôi mừng tưởng như 
chúng ta có nguyên cả một xe dđiêm vậy! 

Anh ta thận trọng đỡ quc diêm trong tay Harbcrt và đi 
theo các bạn của mình về lán tạm. 


Những quc diêm ở các vùng dân cư íL có giá trị, người 
ta xài một cách thờ ơ và hoang phí. nhưng ở đây lại quí như 
vàng. do vậy họ hết sức nâng niu quc diêm duy nhất ấy. 

+? 

Điều trước tiên chàng thủy thủ khăng định là quc diêm 
hoàn toàn khô. Đoạn anh nói: 

- Cần có giấy nữa. 

- Đây, anh cảm lấy, - Gédéon Spilett xúc động xé một 
tờ giấy nhỏ trong cuốn số phi chép của mình ra. 

Pencroff câm lấy tờ giấy của anh nhà báo đưa cho và 
ngồi xôm trước bếp lò. Trong lò, củi đã chất rất khéo, giữa 
các thanh đều có khe hở cho không khí lưu thông, bên dưới 
đề lá khô. cỏ khô và rêu khổ làm cho lửa bén ngay và củi 
mau chắy. 

Pencroff cuốn tờ giấy thành hình cái ống loa kèn nhỏ 
như những người hút thuốc thường làm khi châm tấu ngoài 
gió. và để cái ông giấy ấy vào giữa mớ rêu. Đoạn anh nhặt 
một viên sỏi nhám, lau chùi thật cẩn thận và, hồi hộp. nín 
thở. khế quẹt que diêm vào hòn đá. 

Thử lần thứ nhất không đem lại kết quả: Pencroif sợ lớp 
phôt pho bị vụn ra nên quẹt yếu quá. 

- Không, tôi không thể quẹt được, - anh nói, - tay run 
quá... Tôi làm hỏng que diêm mất thôi... Tôi sẽ không quẹt 
nữa! - Và, Pencroff ngấng lên, yêu cầu Harbert làm thay mình. 

Cậu bé chưa khi nào hồi hộp đến như vậy. Trông ngực 
cậu đập thình thịch. Có lẽ thân Promêetê khi quyết đính đanh 
cấp lứa của trời cũng không hồi hộp đến thế! uy nhiên, càu 
bé không nghĩ ngợi nhiều. ÌC làng quct điềm vào đá. Ailột 


tiếng xẹt nhẹ phát ra, thế là Ở đàu diễm đã thấy nhấp nhoáng 
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một ngọn lứa xanh da ƯỚC nhật và mùi khói hàng hắc tỏa ra, 
HarbertL khẻê Kkhàng chúc đâu điểm xuông dưới cho ngọn lửa 
chav mạnh hơn. tỒI cạn thân châm UIUC iGI11 võ òng Ơ:aV 
cuôn. Tờ ĐH), cháy bùng lên. và rêu củng bén lứa nay lập 
LỰC, 

Vài giây sau đã nghe thấy tiếng củi chấy kêu iách tách, 
và rong bóng đêm ánh lửa reo vui vẻ, bö công chano thủy 
thủ ra sức thối cho đống lửa cháy to lên. 

- Có thế chứ! - Pencroff kêu lên và đứng dậy. - Tôi kiệt 
sức mất rồi! Chưa bao giờ tôi lại hồi hộp đến như thế 

Thật là vui sướng khi nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong 
bếp lò làm bằng mấy viên đá phẳng xếp lại. Khói thoát ra 
thoải mái qua một đường hẹp, sức hút tốt và chẳng bao lâu 
không khí ấm áp dễ chịu đã lan tỏa khắp Lán tạm. Chuyên 
lửa tất nhiên cần phải chú ý trông nom. Để khỏi bị tắt ngấm. 
bao giờ cũng phải vùi vài hòn than hồng dưới một lớp tro - 
việc ấy .chắng khó øi. 

Pencroff quyết định trước hết dùng bếp lò để chuẩn bị 
bữa ăn tối no hơn món sò sống. Harbert mang đến độ ba chục 
quả trứng chim bồ câu. Nhà báo ngồi vào một góc và hững 
hờ nhìn các công việc chuẩn bị ấy. Anh cố gắng giải đáp ba 


câu hỏi đang giày vò mọi người: Cyrus Smith còn sống không) 
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Nếu còn sống thì bây giờ ông ấy đang ở đâu? Nếu ông ây 
còn nguyên vẹn sau khi rơi xuống biển thì vì sao lại không 
thấy tăm hơi đâu cả? Còn Nab trong khi đó lại dần vặt mình 
trên bơ biển, thân thờ như một cái bóng không hồn. 
Pencroff biết đến năm mươi hai cách làm mòn trưng, 
nhưng ở đây anh không được lựa chọn. nên đành chỉ đem 


lđứng vùi vào tro nóng nướng lên mà thôi. 
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Vài phút sau. trứng nướng đã chín, chàng thủy thủ mới 
Gédéon SpilettL cùng ăn bưứa tôi. Đây là bữa ăn đâu tiên của 
những người đi khinh khí cầu bị nạn trên vung bờ biển xa 
lạ Những quả trứng nướng hóa ra rất ngon, và do trứng chứa 
nhiều chất bổ cần thiết cho con người, nên các vị khách viễn 
du không may đã được bồi dưỡng tốt và chẳng bao lâu đã 
cảm thấy khỏe khoắn hơn. 


giá như người vắng mặt trong bữa ăn này sẽ trở về 
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Ôi, 
\hí! Giá như cả năm người tù bình chạy trốn khỏi Richmond 
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iờ đều có mặt cùng nhau ở nơi nương trú giữa vách đá 
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. bên ngọn lửa cháy rực này, trên nên cát khô này. thì họ 
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phải hết lòng tạ ơn trời rồi. Nhưng, than ôi! Đã thiếu mất 
Cyrus Smith, một nhà phát minh tuyệt vời, một nhà bác 
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tuyệt vời mà họ đã tôn làm người cầm đầu - ông ấy đã 
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hết mà thậm chí họ đã không mai táng được cho ông. 


Thế là ngày 25 tháng ba đã trôi qua. Đêm đã đến. Từ 
bên ngoài vắng lại tiếng gió ù ù và tiếng sóng biển dội vào 
bờ đều đều. Sóng cuốn xô đá và sỏi kêu rào rào. 

Sau khi ghi vội vào cuốn số tay những sự kiện của một 
ngày xuất hiện trên vùng đất không quen biết. nhà báo nằrn 
vào một góc hành lang tối và thiếp di. 

Harbpert ngú được ngay. Chàng thủy thủ thi. như người 
ta nói, “ngủ nửa mắt” bên bếp lò, vì anh không quên chất củi 
vaO bếp. 

Còn Nab thì suốt đêm vẫn cứ lang thang trên bờ biện 
va gðÐỌI ỏng chủ của mình, mặc dù các bạn hết lời khuyen anh 
nằm n#ú đôi chút. 


si 


CHƯƠNG NĂM 


lài sản của những người bị nạn. — Chăng còn gì hết, - 
Xem chủ chakamar. — Bây tetrar. 


Tài sản của các nhà du hành bằng khinh khí cầu bị nạn 
có thể thống kê chẳng khó khăn gì. Họ chẳng còn gì hết 
ngoài bộ quân áo mặc trên mình. Tuy vậy, có lẽ vì một sư 
hết sức tình cờ nên Gédéon Spilett còn giữ được nguyên vẹn 
chiếc đồng hồ và cuốn số ghi chép, nhưng không ai giữ được 
vũ khí, dụng cụ, thậm chí một con dao nhíp nào. Các du 
khách đã vứt bỏ hết mọi thứ ra khỏi nôi đê giảm bớt trọng 
tải của khí cầu. 

Các nhân vật tưởng tượng của Daniel de Foé và Wyss, 
tất cả những Sclkik và Raynal bị nạn ở quần đảo Juan 
Fernandez hoặc ở quân đảo Auckland đều không khi nào bị 
lâm vào tình trạng như thế này. Tất cả những gì cần thiết cho 
mình họ đều tìm được trên chiếc tàu bị vở - nào hạt giống, 
gia cầm, nào dụng cụ, vũ khí, nào dự trữ thuốc súng và đan. 
- hoặc đã được biển quảng lên bờ những mảnh tàu vỡ và mòi 
phần hàng chở trên tàu, tạo điều kiện cho họ đáp ứng được 
mọi nhu cầu thiết yếu nhất của mình. Họ không hể bị thiểu 
vũ khí để giáp mặt với thiên nhiên. Nhưng các lư khách của 
chúng ta chẳng có lấy một thứ công cụ nào, một đồ dùng 
nao. Từ chố không có gì phải tạo ra tất cải! 

Nếu như định mệnh còn trả Cyrus Smith về cho họ. nêu 


như ông ta mang kiến thức và đầu óc thực tiên của mình 
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giúp cho bạn bè trong lúc hoạn nạn thị vẫn có thể chưa mất 
hy vọng. Nhưng than ði Chẳng còn hy vọng ông tạ trở về 
nửa. Những người bí nạn đành phải trông cậy vao chính mình 
và sự CỨUu gIúp của mệnh trời mà thôi. 

Nhưng trước khi định cư trên bờ biển này, lẽ nào các 
du khách lại không cân biết họ đã bị rơi xuống đâu? Họ 


đang ở đâu? Trên lục địa nào đó hay trên đảo? Ơ những 
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vùng ấy có người sinh sống không, hay đây là bờ của một 


vùng đất không dân? 


Một vấn đề quan trọng như thế cần phải được làm sáng 
tÓ càng sớm càng tốt. Bởi vì tất cả những phương sách mà 
sau đó các vị lữ khách của chúng ta có thể thực hiện đều 
tùy thuộc vào điều ấy. Song, theo lời khuyên của Pencroff, :họ 
đã quyết đị›h chờ đợi thêm vài ngày nữa rồi hãy đi khảo sát. 
Đầu tiên cần phải kiếm ra lương thực và dự trữ thức ăn đi 
đường không phải bằng trứng bồ câu và sò, ốc, mà bằng loại 
thức ăn no hơn. Chắc chắn sẽ có những chặng đường vượt vất 
vả, ở những chỗ dừng chân sẽ phải gối đất nằm sương, trong 
những điều kiện như vậy thì con người trước hết cần phải có 
chất để bồi dưỡng sức lực cho mình. 

Để ở vài bữa thì có Lán tạm được rồi. Lửa đã nhóm 
được. g:ử lửa bằng cách ủ than hồng dưới lớp tro cũng khôna 
khó lắm. Tạm thời còn có đủ sò trên bờ biển và trứng bề 
cáu rưng trên các vách núi. Bổ câu lượn hàng trăm con trên 
bầu trời cao nguyên, vì vậy chắc chấn sẽ tìm được cách nào 
đấy dùng ậy đập hoặc đá ném chết vài còn. Có thể ở Khu 
tưng Đbện cảnh có những loại cây an qua được. Và, cuòi cùng, 
ngay s4L.bên có sỏng chảy qua đó sẽ là nguồn nƯỚC HỌC. 


Nói tóm lại, họ đã quyết định ở lại Lan tạm thêm TT ngày 
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nửa và lo việc chuẩn bị cho cuộc thám hiểm nghiền cứu bờ 
biển và các vùng lân cận. 

Nah nhiệt liệt tán thành ý định ấy, Anh ta vẫn một. mực 
theo đuôi hy vọng của mình và không muốn rời khỏi nơi bờ 
biên đã xảy ra tại nạn. Anh ta không tin rằng Cyrus Smith 
không còn sống nữa... 


Sáng 26 tháng ba, sau khi điểm tâm cũng vẫn chỉ với 
trứng chim bồ câu, sò, và thêm ít muối mà Harbert tìm được 
trong một hủm đá. Nab lại ra bờ biển, nhà báo ở nhà trông 
lửa. còn cậu bé và chàng thủy thủ vào rừng săn bắt muông 
thú. 

Suốt ngày rình rập trong các bụi rậm, Harbert đã ném 
được một sô con chím zhakamar ? và Pencroff đã câu bây 
được những con chim tetras \@ Hai anh cm hài lòng thấy 
mình đi săn không đến nôi trắng tay nên đã nhanh chân trở 


về nơi Ở. 
CHƯƠNG SAU 
Nab vẫn chưa về. — Một đêm Ìo âu. — Những Cuộc tìm 
kiếm ban đêm. — Cách Hơi tftrá ấn đầu tiên tám hai lí 


Bảy giờ tối vẫn chưa thấy Nab về. Việc vắng mặt anh 


(lì Mót loài chữ" piống chùỶP"n bọt cá (NỈ). 


(2) Một loài chỉm giống gà rừng (ND). 
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làm cho Pencroff rât lo làng. Chàng thủy thú sợ có tại họa 
øì đấy Xây ra với Nah trên vùng đất không quen biết này 
chăng. Nhỡ ra Nab tội nghiệp trong khí thất vọng đã bị kẹt 
chuyện gì đó thì sao? Nhưng HarbcrL lại có những kết luận 
hoàn toàn khác về sự vắng mặt lâu của Nab. Cậu tin rằng nếu 
Nab không trở về nghĩa là có điểu øi đó đã thôi thúc anh 
ấy tiếp tục những cuộc tìn kiếm, nghĩa là đã xuất hiện những 
tình huống nào đó tất nhiên là thuận lợi cho Cyrus Smith, Tại 
sao Nab không trở về? Không còn nghi ngờ gì nữa, là vì niêm 
hy vọng của anh đã được củng cố thêm. Có thể là, anh đã 
phát hiện thấy trên bờ biển những dấu chân cúa Cyrus Smith. 
mảnh vỏ khí cầu và tiếp tục những cuộc truy tìm của mình. 
Có thể là anh đã gặp được một dấu vết chính xác. Thám chí 
có thể anh đã tìm thấy chú của mình. 

Harbert đã suy nghĩ và nói như vậy. Các bạn đồng hành 
không phản đối cậu bé. Thậm chí nhà báo đã gật đầu tổ ý 
tán thành. Nhưng Pencroff nghĩ khác. Anh cho rằng trong lúc 
tìm kiếm Nab đã đi xa hơn hôm qua, vì vậy không kịp trở 
về lúc trời còn sáng. 

Có những linh tính mơ hồ nào đấy làm cho Harbcrt hồi 
hộp và đã mấy lần cậu cố đi đón Nab. Nhưng Pencroff. đã 
thuyết phục cậu bé rằng điều đó hoàn toàn vô ích: trời tối. 
thời tiết lại xấu nữa. không thể tìm được Nab, và tốt hơn hết 
cứ đợi anh ta ở nơi trú ấn thôi. Nếu như sáng ngàv mai anh 
da đen không trở về thì dẫu thế nào Pencroff cũng sẽ cùng 
HarbertL đi tìm Napb. 

Gédéon Spilet ủng hộ chàng thủy thủ và nổi rằng họ 
không được chia ly nhau. HarhertL đánh phải từ bỏ y định của 
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mình. nhưng cậu đau khổ ứa nước mắt. Nhà báo không kiểm 
chế nối và đã hôn cậu bé có tấm lòng độ lượng... 

Vừa lúc ấy bão táp bùng lên.. 

Sau bừa ăn tối, môi người lạt vào góc tôi hôm qua năm 
ngủ. Tât nhiên cậu bé HarberL ngủ trước tiên. Cậu ngả lưng 
ngay cạnh chàng thủy thủ. Còn chàng thủy thủ thi năm bên 
đông lửa... 

Duy có Gédéon Spilet là không thể chợp mắt được. Anh 
trách mình tại sao đã không đi cùng với Nab. Nhưng linh tính 
làm cho Harbert lo âu, giờ đây cũng làm cho chính anh thắc 
thom. Anh nghĩ hoài đến Nab vì sao không trở về? Và trong 
nỗi lo lắng, nhà báo cứ trằần trọc mãi trên khoảnh cát cúa 
mình. Thỉnh thoảng không chống đỡ nổi cái mệt mỏi anh díp 
mắt lại trong giây lát, nhưng lập tức, một ý nghĩ nào đấy 
thoáng nảy ra trong đầu đã thức tỉnh anh. 

Thời gian cứ trôi đi. Lúc ấy chắc đã hai giờ sáng. 
Pencroff đang ngủ say bỗng có ai đó lắc vai anh. 

- Gì thế? AI đấy? - Pencroff thét lên và choàng ngay 
dậy... 

Nhà báo cúi xuống khẽ nói với anh: 

- Hãy lắng nghe, Pencroff, hãy lắng nghe! 

Chàng thủy thủ chăm chú lắng nghe, nhưng không thầy 
Øl Cá, ngOài tiếng gió ủ ù. 

- GIÓ rít, - anh nói. 

- Không, - Spilet gạt đi, lắng nghe một cách càng thăng, 
- Hinh như tôi đã nghe thấy... 

- Anh nghe thấy cái gì? 


Bí 


- Tiếng chó sủa. 

- Tiếne chó sủa à? encroff thốt lên và đứng phắt đậy, 

- Đúng, đúne... Tiếng chó sửa... 

Không, đâu phải!... Bão giật đó thôi... 
Im đa. Nó lại sủa đấy! Anh hãy lắng nghe đã. - Nha 
bao nói nhanh. 

Pencroff để tai lắng nghe và quả thực trong khoánh khăc 
lặng gió hình như anh đã nghe thấy tiếng chó sủa từ xa vọng 
lại thật. 

- Thế nào? - Nhà báo thì thào. siết chặt tay Pencroff. 


- Đúng, đúng! - Pencroff trả lời. - Đó là con Top sủa 


Con Top! - Harbcr( vừa thúc dậy kêu lên, và cá bà 
người cùng từ trong Lán tạm lao ra cửa. 


Chung quanh, trời tối như bưng. Trong bóng đêm đen kịt 
ấy không còn phân biệt được biển, trời và đất nữa. Dường như 
trên trần gian không có lấy một tia sáng cỏn con nào vậy... 

Mấy phút qua, Gédéon và hai bạn đồng hành của anh 
không thể bước nổi một bước - gió giật như muôn dán chất 
họ.vào vách núi, cá ba người đều ướt sũng, cát bụi mù mắt, 
Bông trong khoảnh khắc øió lặng họ lại nghe rõ ràng tiếng 
chó sủa đang xa. 

Chỉ có con Top mới súa như vậy thôi Nhưng còn cho 
trung thành chạy đến đây một mình hay có ái cùng đi với nó 
nữa. Chắc là có mình nó thối - bởi vì nếu có Nàh thị nhất 
định anh đã vội vàng trở về Lán tạm rồi còn ðl. 


Trong lúc cơn gió ào qua không thê nào nói với nhau 
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được điều øì, nên chàng thủy thủ chỉ biết nắm chặt lấy tay 
Gédéon Spilett như muốn nói với anh ta: “Hãy đợi nhé”, rồi 
biến mất trong hành lang đá. 

Thoáng sau, anh bước ra, tày cảm một bó củi đang cháy 
huy vù vù trong đêm tỐI. 

Con chó bình như chỉ đợi có tín hiệu ấy: tiếng sua cúa 
nó nehe đã gần hơn. và chẳng bao lâu nó đã chạy xộc Vào 
lỐI đi trong hang. Pencroff, Harbert và Gédéon Spilett vội vả 


đi theo nó... 
- Top! - Đúng là con Top đây rồi! - Harbert kêu to... 
Quả đấy là con Top. giông chó săn Anh - Normandrc, 
được lai từ hai giông nên nó có những đặc tính của loài chó 
sản là rất thính và chạy nhanh. 
Nhưng con Top chạy về đây có một mình. Cả chủ nó 
lẫn Nab đều không về theo nó. 


Vậy bằng cách nào linh cảm đã có thể dẫn nó về đây. 
nơi Lán tạm mà nó chưa hê đến lần nào, vả lại đang lúc đêm 
tối bão táp?! Thật là một hiện tượng không tài nào hiểu nô!! 
Và càng lạ lùng hơn nữa là con chó không tổ ra mệt môi. 
kiệt sức và thậm chí không bị lấm đất cát øì. 

Harbert gọi con Top lại, hai tay nắm lấy mõm nó. Có 
lẽ được vuốt ve, con chó mừng lắm, nó vươn cổ lên, giụi đầu 
vao tay cậu bé.- 

- Một khi đã ñm thấy con chó thì cũng sẽ tìm thấy chủ 
của nó thôi! - Gédéon nói. 

- Cầu trời phù hộ cho! - :HarberL hưởng ưng. - Ta đi 


mau lên! Con Top sẽ dẫn đường cho chúng tí, 
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Pencroff không phản đối cậu bé điêu ơi. Anh cảm thấy 
sự xuất hiện của cón Top có: lề sẻ bác bỏ mọi điều phóng 
đoan mơ hồ của ảnh. 

lên đườne! - Anh hồ tO... 

Đêm ấy đã có trăng non: trăng non như cái lưới liếm 
nhỏ đả hệ rạng trên trời nhưng ánh sáng mờ nhạt cúa nÓ 
không thể xuyên qua những đám mây đen. Đi môi lúc mội 
khỏ khăn hơn. Tốt nhất là dựa vào linh cảm của con T0p. 
NIiấy người bộ hành cũng đã làm như vậy, Gédéon Spilet bám 
theo sau con chó, chàng thủy thủ đi khóa đuôi. Họ không nó! 


được với nhau lời nào. 


Trong lúc đi đường, khi Harbert nhắc đến tên của Cyrus 
Smith, con Top lại sủa gâu gâu, dường như muốn nói rằng chủ 
của nó còn sống. 

- Ong ấy còn sông! Đúng như vậy mà, phải không Top? 
Đúng hả? - Harbert khẳng định với một vẻ xúc động. - Ông 
ấy thoát nạn rồi! 

Con chó khẽ rít lên, như khẳng định những điểu cậu bé 
nÓI. 

Họ đi tiếp qua những vách đá và dãy núi thâp.. 

Sáu gIỜờ, trời sáng hăn. Trên trời cao, mây bay vôi và, 
Pencrofl và các bạn đồng hành đã di được gần sau dăm 
biển". Giờ đây họ đang đi trên bờ vát phẳng. Cách đó không 
xa, dưới biển có dãy đá ngầm thoáng nhỏ trén đầu song mội 
chút, vì nước triểu đã dâng đầy... 


Bông con chó chạy rối rít: lúc phóng lên trước, lúc quay 


(l) Môi đạm biến bảng !Ä851 Km (N DJ 
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ở lại, đến chỗ Pencroff. như muốn khẩn nài anh hãy nhanh 
chân. Đoạn nó từ bờ biển rẻ IgOẶC sang mốt bình nguyên. Và, 
bằng sự nhạy cảm tuyệt vời. không chút do dự nào hết, nó 
chạy đi Điửa các dđụn cát. 

Những người bộ hành đi theo nó... Sau khi từ bờ rẻ vào 
được 


đ 


chừng năm phút. nhà báo và các bạn đồng hành của anh 
4 đến trước một cái hang không sâu lắm... Con Top dừng lại 
VÀ sSủa inh lên. Spilett, Harbert và Pencroff chui vào trong 
Hang, 

Ở đó, Nah đang quì, cúi mình trên một cái xác người 
Dất động nằm sóng soài trên một vạt CỔ. 


Mọi người nhận ra người năm bất động ấy là Cyrus 
Smith. 


CHƯƠNG BẢY 


Cyrus Smith còn sống không? — Câu chuyện cúa Nab. — 
Những dấu vết trên cát — Điều bí ẩn không giải đáp được. — 
Những lời nói đầu tiên của Cyrus Smith — Nghiên cứu các dấu 
chân. — Trớ lại Lán tạm. — Nỗi khiếp sợ củúa Pencroff 

Nab không động đậy. Chàng thủy thủ chỉ hỏi anh một lời: 

- sông? 

Nab không đáp lại điều gì. Gédéon Spilet và Pencroff 
tái nhợt đi. Harbert đứng lặng người, hai tay năm chặt. Rỗ 


ràng anh da đen tội nghiệp đã bị nỗi đau khô chỉ phối đến 
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nôi không nhận thấy những người bạn của mình, không nghe 
thấy câu hỏi của Pencrofll. 

Nhà báo quì xuống bên cái xác năm sóng sượt, phanh 
quần áo trên người Cvrus Smith ra và áp tại vào ngực ông. 
Mệt phút sau - mà tưởng như lâu lắm - anh mới nghc thấy 
têng tìm ông đập yêu ớt. 

Nab ngấng đâu lên và ngơ nøác nhìn quanh. Mặt anh 
mất hết thần sắc - anh trở nên tiểu tụy vì đau khô quá đôi. 
Thân thể phờ phạc, tâm can giằng xé, anh đã thay đôi đến 
nỗi không thể nhận ra được. Bởi vì anh tưởng Cyrus Smith đã 
chết. 

Gédéon Spilett chăm chú nhìn Cyrus Smith hồi lâu, rối 
đứng lên nói:: 

- Sống! 

Khi ấy Pencroff quì xuống, áp tai vào ngực Cyrus Smith 
và cũng nghe thấy tiếng tim ông đập yếu ớt, thậm chí còn 
cảm thấy hơi thở rất nhẹ của ông nữa. 

- Nước! - Nhà báo nói ngắn gọn, và Harbert lao đi tìm 
nước. Cách hang chừng trăm bước cậu bé đã tìm thấy một 
dòng nước nhỏ trong veo tuôn chảy trên bãi cát. Nhưng lấy 
øì mà múc nước? Trong các cồn cát không có lấy một con 
sò! Lúc ấy cậu bé bèn lấy khăn tay nhúng nước và phóng 
ngay về hang. 

May sao, chiếc khăn tay ướt cũng đủ nước để Gcdcon 
Spictt thấm môi cho Cyrus Smith. Vài giọt nước lạnh đã tỏ 
rö tác dụng ky lạ. Cyrus Smith đã hít thờ sâu được và thậm 
chí định nói điểu gì đó. 


- Chúng ta sẽ cứu được ông ấy! Nhà báo kêu lên. 
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ỡÕ 


Những lời đó lai khơt dây trong trất tìm của Nah niềm 
y  VỌNG. 

Anh cởi hết quần áo của chủ, xem trên người Ông có 
bị thương không. Nhưng không thấy chỗ nào bị sây sát, bảm 
dập, khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, bởi vì chác chấn 
là song đã phải cuôn ông ta qua những dải đá ngầm kia mà. 
Thậm chí trên tay cũng không thấy có những vết trầy xước. 
Thật không thể hiểu nổi làm sao mà trên mình nạn nhân lại 
không thấy có dấu vết øì về cuộc vật lộn của ông với thiên 
tại hung dữ, về những cố gắng của ông vượt qua cả một dãy 
đá ngầm. 

Nhưng, những lời giải thích về một hoàn cảnh kỳ diệu 
như thế đành phải đợi đến khi nào Cyrus Smith có thể nói 
được và kế hết những gì đã xây ra với ông. Còn bây giờ phải 
làm cho ông sống lại đã. Có lẽ, muốn vậy, cần xoa bọp 
chăng? Chàng thủy thủ cởi chiếc áo bludông của mình ra và 
dùng áo lấy hết sức chà mạnh lên cơ thể lạnh cóng cúa Cvrus 
Smith. Sau khi xoa bóp mạnh, làm cho người nạn nhàn âm lên. 
ông ta đã khẽ động đậy được hai tay, hơi thở trở nên đều 
hơn. Ông bị ngất đi vì kiệt sức, và giá như Gédéon Spiieu 
và các bạn của anh không đến kịp thì chắc là kỹ sư Cvrus 
Smith đã qua đời rồi. 

- Vậy là anh tưởng ông chú của anh đã chết rồi phải 
không? - Chàng thủy thú hỏi Nab. ' 

- Vâng, - Nab đáp. - Và nêu như còn Top Không tìm 
thấy các ông và các ông không kịp đến đây thì tòi đà chòn 
cật ông Cyrus Smith và chính tôi cũng đã chết bên cạnh nàm 
mỒ. Của ông ấy! Các ông thấy đó. tnh mạng của Cvrus Smíith 
CO !tYÊn SơƠI tọc! 


Đến đây Nah đà kê lại việc tìm thấy chủ như thế nào. 
Hôm qua. lúc trời tạng sáng, anh ra khỏi [an tạm và lạt đi 
tìm kiếm dọc theo bờ biến về hương bắc, đến nơi ma hôm 
trước anh đã đến... Anh ghé nhìn vào tưng húm giữa các vách 
đa. chăm chú nhìn trên mặt bãi cát xem có đấu vết nao có 
thê søiup cho việc tìm kiếm của anh không. Anh xem xét chu 
vếu là phần bờ biến không bị ngập nước, bởi vi ở nơi mép 
nước thủy triều thường lên xuống, nhất định sẽ xóa mất mọi 
dâu vết. Nab không còn tin rằng sẽ tìm thấy chủ mình còn 
sống. Anh đi tìm xác Cyrus Smith để được tự tay chôn cất 
ng tai 

Nab cứ tìm mãi. Mọi cố gắng của anh đều không có 
kết quả. Dường như trên bờ biển hoang vắng này chưa bao 
giờ có người đặt chân đến cả. Chố dải đất gần bờ, nơi thủy 
triều lên xuống thường xuyên, đầy rẫy hàng triệu vỏ SÒ, VỔ 
hến, nhưng không một cái vỏ nào bị giầm nát... 

Thế rồi bỗng nhiên hôm qua, lúc gần năm giờ chiều tôi 


ể ý thấy trên cát có những dấu chân người. 


ĐO. 


- Những dấu chân người? - Pencroff kêu lên. 
- Vâng? - Nab khẳng định. 
- Thế những dấu chân ấy từ đâu đi tới? Từ những dải 


ngảm lên à? - Nhà báo hỏi. 


= 
PB 


- Không, chỉ từ mép nước triểêu trở lên thôi, còn giữa 
đó và các dái đá ngầm thì chắc là bị nước biển xóa mẫL tối. 

- Kể tiếp đi, Nab, - Gédéon SpiletL nói. 

- Khi trônp thấy những dấu vết ấy, tôi như phát điện 
lên. Những dấu vết ấy ¡in hình rất rò và đi về hương các đụn 
cát. Tôi chạy về phía đó: chạy độ một phần tư dặm. cử Bam 
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theo các dấu chân, nhưng cố không giãm lên chúng. Độ năm 
phút sau, khi hoàng hôn bắt đầu xuống thì tôi nghe thấy tiếng 
chó sửa. Đấy là tiếng sủa của con Top. Và chính nó đã dẫn 
tôi đến đây với ông chủ của: tÔI. 

Rồi Nab kể anh đã đau khổ như thế nào khi nhĩìn thấy 
cải Xác VÔ trí VÔ giác của Cyrus Smíth. Anh đã uống công 
thư phát hiện những dấu hiệu của sự sống trong cái xác ấy. 
Anh đã di tìm cái xác chết, nhưng bây giờ đây, khi tìm thấy 
rồi. anh lại khao khát đem lại'sự sống cho cái xác ấy! Mọi 
cô øàng của anh đều vô ích. Chỉ còn cách thực hiện nghĩa 
vụ cuối cùng đối với người mà anh hết lòng yêu quí. 

Và khi ấy NaB đã nghĩ đến những người bạn của mình. 
Có lẽ. họ cũng muốn từ giã người quá cố. Bên cạnh anh có 
con lop. Lẽ nào lại không nên trông cậy vào sự sáng trí của, 
một con chó khôn, một người bạn (trung thành như thế? Nab 
đã mấy lần nhắc đến tên của nhà báo: trong số những người 
bạn đồng hành của chủ, con Top biết rõ Gédéon Spilett hơn 
cả. Sau đó, Nab chỉ tay về phía nam, thế là con chó phóng 
đi theo dọc bờ biển về hướng ấy... 


Các bạn của Nab đã nghe anh kể với một sự chăm chú 
căng thẳng. Tuy nhiên, có một điều không thể giải thích được 
là tại sao trên mình Cyrus Smith lại không bị một vết trầy 
xước nào, mặc dù ông ấy phải vất vả cật lực mới có thể thoat 
khỏi những con sóng bạc đầu sôi sục quanh các dải đá ngìm 
Và một điều khó hiểu nữa là Cyrus Smith trong tình trang dờ 
sống dớ chết như vậy đã làm thế nào để có thể đi được trên 
một dậm từ bờ biển đến cái hang ấn hút eiữua các đụn ca 

- Náãb này. - nhà báo nói, - thể có nghĩa là Không phái 


cậu đã đưa ông chú của cậu lên đây à? 
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- Không, không phải tôi. - Napb trả lời 
- Như vậy là ông CyLus Smith đả tự đến đây - rõ rang 
là như vậy. - Pencroll: nói. 
Rò thì rô rồi nhưng mà khó tin! - Spilet nhận xét 

Điểu khó hiểu này chỉ có riêng Cyrus Smith mới giải 
đáp được. Cần phải đợi khi nào ông ta nói được hãy hay. May 
xao, xự sống đã trở lại với ông, ông đã lại ngúc ngắc được 
hai tay, rồi quay đầu và nói được vài tiếng rời rạc nào đó. 

Nab cúi xuống gọi ông, nhưng Cyrus Smith hình như 
không nghe thấy và vẫn như cũ, không mở mắt ra. Sự sống 
đã thức dậy trong ông, ông động đậy được hai tay, nhưng đo 
là những cử động vô tình, không có ý thức. 

Pencroff rất tiếc là trong hang không có lửa mà cũng 
không thể nhóm được lửa, bởi vì khi ra khỏi Lán tạm, anh 


c. 
®2i 


quên không mang theo cái mồi lửa làm bằng gi, thay nòm, 
dễ bốc cháy khi đánh lửa bằng hai viên đá lửa. Hóa ra kỷ 
sư cũng không có diêm, các túi của ông đều rồng, duy trong 
túi áo gilê còn nguyên vẹn một chiếc đồng hồ. Sau khi trao 
đối với nhau, các bạn của Cyrus Smith đã đi đến nhất trị là 
phải mau chóng đưa ông vẻ Lán tạm. 

Nhờ sự săn sóc ân cần của các bạn, Cyrus Smith đa 
tính lại sớm hơn dự tính. Những giọt nước thấm vào đôi môi 
khô rang của ông đã có tác dụng tốt. Pencroff đã nảy ra mỘt 
ý hay là pha thêm vào nước một ít nước thịt ép từ chỗ thức 
án nướng mà anh tạ mang theo đi đường. Harbetrt chạy ta bờ 
biển và mang ngoài đó về hai con sò to. Sau khí chế mỘI 
thứ tựa như hợp dịch, chàng thủy thủ thận trọng rót vào 
miệng Cyrus Smith vài giọt, và Ông ta đã nuốt lây nuốt để, 


6G : 


Cuối cung, Ông đã mỏ niất tá, 
- Ngài SmHth! Ngàt Snith! Nab gọi 


Cyrus Smith đã nghe thầy. Ông nhịn Nah và Spilctt, rồi 
hai người bạn đồng hành khác của mình - Harbecrt và chàng 


thủy thủ, và bắt tay từng người một cách yếu ớt. 


Ông lại nói những tiếng rời rạc gi đó, dương như là 
những tiếng mà ông đã bật ra trong lúc bị ngất xíu và diễn 
đạt một ý mà thậm chí lúc ấy cũng đã làm ông ta không yên 
tâm. Nhưng bây giờ, những tiếng ấy đã có thế hiểu được: 

- Đảo hay đất liên? - Ông khẽ hỏi. 

- Quan tâm đến chuyện ấy làm gì! - Không kìm chế nỗi, 
Pencroff kêu lên. - Cốt sao ngài còn sống là được rồi. thưa 
ngài Smith' Đảo hay đất liền! Rồi ta sẽ biết. 

Kỹ sư khẽ gật đầu, đồng ý với anh ta, rồi như thiếp i. 

Gédéon Spilett ở lại trong hang để trông cho Cyrus Smith 
ngủ. còn ba người kia, theo lời khuyên của nhà báo. đi làm 
một chiếc cáng để khiêng bệnh nhân về. Chàng thủy thủ cứ 
nhắc hoài với một vẻ kinh ngạc: 

- Đảo hay đất liền? Ông ấy nghĩ như vậy đó. còn bản 
thân thì thở thoi thóp! Đúng là một con người] 

Sau khi leo lên đỉnh cồn, Pencroff và hai người bạn của 
anh, cnáng có công cụ gì khác hơn ngoài tay mình ra, đã bẹ 
cành cây làm một cái cáng, lót lá và có lên để Cvyrus Smith 
dễ năm hơn. 

Toàn bộ công việc ấy họ làm mất bốn mươi phút, đèn 
khi chang thúy thủ, Nab và HarberL quay lại hàng vớt Cyru 


Smith mà SpilettC không rời mỘột Dước thị đà IIƯỞI ĐIỜ SẠHĐ. 


67 


Cuốt cùng, KÝ sử đã tĩnh li sau mốt thời gian dài ngất 
lim mê man, Trên gương mặt ông ƯỚC đó nhơợt nhạt như sáp, 
bảy giờ đã thầy ứng hồng. COnp chống khuỷyu tay nhọm dậy 
và nhìn quanh ngờ ngác, như muốn hỏi ông ta đang ở đâu 
đây. 

- Ngài có thể nghe tôi nói được không? - Spilett hói - 
Hav là như vậy sẽ làm ngài mệt quá? 

- Ảnh nói đi, - kỹ sư đáp. 


- Nhưng theo tôi, nếu ngài Smith được nếm thử món thịt 


tetras đông thì ngài sẽ nghe ông nói tốt hơn. - Chàng thủy 
thủ nói. - Mời ngài nếm thử ởi, ngài Cyrus Smith.. Đây là món 
thi tctras đích thực đó, - anh nói thêm và đưa cho Cyrus 


Smith món thịt đông của mình. 

'Cyrus Smith ăn mấy miếng nhỏ, còn lại các bạn ông 
bụng đã đói chia nhau ăn nốt và cảm thấy bữa ăn sáng khá 
là đạm bạc. 

- Không sao! - Chàng thủy thủ nói. - Về Lán tạm chúng 
ta sẽ ăn khá hơn... Xin nói để ngài Smith biế là ở phía nam 
đàng ấy chúng ta có một căn nhà riêng ba phòng, có đệm và 
bếp lò, còn trong kho thì chúng ta có vài chục chú chim mà 
Harhert bất được. Cáng đã làm xong, để ngài lại sức một chút, 
chúng tôi sẽ đưa ngài về phòng ở của chúng ta. 

- Cảm ơn, bạn của tôi, - kỹ sư đáp. Tôi nằm đây môi 
tiếng nữa thôi là có thể lên đường được rối Còn bây giờ anh 
hãy kể đi nào, Spilett. 

Nhà báo đã kể lại tất cả, những gì đã xảy ra mà Cyrus 
Smih không thể biết, chuyện khí cầu bị ném lên bờ, có lẽ 


đây là nơi không có dân, mặc dù vấn chưa hình dụng được 


nó là đảo hay đãât liển: họ đã tạo dựng được mỘt nợi nương 
trú và bắt đâu đi tìm Cyrus Smith như thế nào; cuối cùng nhờ 
sự sang trí của con chó Top trung thành mà họ đã đến được 
đây... 

- Như vậy có nghĩa là không phải các bạn đã tìm thấy 
tÔI Ở trên bờ. - Cyrus Smith hỏi bằng một giọng yếu ớt. 

- Không, - Gédéon Spilett đáp. 

- Và, có nghĩa là không phải các bạn đã đưa tôi vào 
hang? 

- Không. 

- Thế từ các đải đá ngầm đến đây có xa không? 

- Độ nửa dặm biển, - Pencroff trả lời - Thưa ngài - 
Smith, ngài lấy làm lạ không biết ngài đã lên được đây bằng 
cách nào. còn chúng tôi thì lại thấy càng lạ hơn về chuyện 
ấy! 

- Quá thực, lạ quá vậy! - Kỹ sư nhận Xét. 

Dần dân tươi tỉnh lên, mỗi lúc ông càng thêm hứng thú 
nghe các bạn mình kế chuyện. 

- Vâng, lạ thật đấy, - Pencroff đồng ý. - Thế bây giờ 
ngài có thể kể lại chuyện gì đã xấy ra với ngài từ sau lúc 
ngài bị nước cuốn, được không? 

Cyrus Smith cố tập trung tư tưởng. Nhưng ông nhớ lại 
được chẳng bao nhiêu. Ông đã bị sóng hất khỏi lưới khi cầu 
và chìm sâu dưới nước đến mấy SẢI. Rồi Ông ngoọi được lên 
mặt biển. Trong lúc tranh tối tranh sáng ông nhận thầy bẻn 
cạnh mình có một sinh vật nào đó đang vật lộn với song. Đây 


là con Top đã nhảy xuống để cứu chủ Khi ngước mặt nhìn 
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lên, Cvrus Smith không thấv khí cầu đàu nữa. Và thế la Cvrus 
Smih chơi vơi giữa những con song súc sôi ở cách bở nửa 
dặm biển. Ông định lấy hết sức bơi lên. Con Top hồ trợ chủ 
bằng cách lấy ràng túm vào quân áo chủ dịu đi. Nhưng bông 
môt dòng chảy xiết đã cuốn ông vẻ hướng bắc, ở đây mỏ: 
con song đã chồm tới và sau nửa gøIờ vật lộn với sóng Ông 
bị chìm xuông đáy biển theo cả con Top. 

Từ khoảnh khắc ấy cho đến giây phút tính lại trong tay 
những người bạn của mình, ông: không còn nhớ gì nữa. 

- Vậy đúng là sóng biển đã ném ngài lên bờ, - Pencrolf 
nói. - và ngài đã có đủ sức để lên được đây, bởi vì Nab đã 
tìm thấy những dấu chân của ngài trên cát mà. 

- Phải... Đúng là phải như thế.. - kỹ sư nói, vẻ tư lự. 
- Còn các dấu khác trên bờ anh có thấy không? 

- Khêng có lấy một dấu nào khác cả, - nhà báo đáp. - 
Mà nếu như bỗng nhiên có vị cứu sinh bí ấn nào đấy đã xuất 
hiên trong cái giây phút khúng khiếp ây thì tại sao ông ta 
lạ bó mặc kỹ sư sau khi đã cứu kỹ sư thoát khỏi vực thăm 


của đại dương? 


- Spilet thân mến, anh nói đúng. Nab, nghe đây. - kỹ 
sư nói thêm, nhìn chăm chặp người hầu của mình. - Có: thể 


la do đau buồn mà đầu óc chú ta lúc ấy bị choàng váng. và 
chú đã quên mất... Ứ mà không. thật là mòt ý nghĩa vô lý. 
Thế những dấu vết ấy vẫn còn nguyên vẹn chứ?” - Cyrus 
Smith hoi. 

- Vâng, một số dấu còn nguyên. - Nab trả lời, - Áia, 
kia, ơ bên sươn cồn cát nay những dấu ấy vận còn nguyên, 


tránh được gió mưa. Còn tất cá những dàu khác thì bảo xóa 
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-_ Pencroft. Cvyrus SmIth nói, anh lấy giùm đôi ?1aY 
của tôi thử xem chúng có khớp với những dấu ¡ín trên cát 
không ? 

Chàng thủy thủ làm theo yêu cầu của kỹ sư: anh cúng 
với HarbcrL đi theo Nab đến chỗ những dấu chân còn giữ 
"nguyên trên cát. 

Còn lại một mình với ký giả. Cyrus Smith nói: 

- Ớ đây đã xảy ra điều gì đó không thế cắt nghĩa nôi: 

- Hoàn toàn không thể giải thích nôi! - Gédéon Spilett 
thừa nhận. 

- Tạm thời ta sẽ đi sâu vào bất kỳ điều bị ẩn nào, 
Spilett thân mến. Ta sẽ nói đến chuyện này sau. 

Một phút sau Nab và Harbert đã quay lại Không thế có 
điều gì nghi ngờ cả: đế giày của Cyrus Smith hoàn toàn khớp 
với những dấu ïín còn nguyên vẹn. Vậy là, những dấu vết trên 
cát là của ngài Cyrus Smith. 

- Thế thì tốt lắm, - kỹ sư nói. - Nghĩa là chính tôi kẻm 
trí nhớ, mà tôi lại nghỉ ngờ Nab. Tôi đã đi như một người 
mộng du, hoàn toàn không: ý thức được mình đi đâu. Còn con 
Top đã đưa tôi đến đây, thì nó đi theo linh cảm của nó. Và 
chính nó đã cứu tôi thoát khỏi sóng biển đây. Này lạt đày. 
Top. lại đây. con chó khôn của tai 

Chàng “điển cấu” mừng rít lên, chạy bổ đến vơi chủ. Và, 
dï nhiên. nó đã tha hồ được vuốt ve âu yếm, để thưởng cho 
sự trung thành của nó. 


Bạn đọc hẳn củng đã đồng ý rằng không thẻ giải thích 
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việc cứu Cyrus Smith bằng cách nào khác được và điều vinh 


dự ấy hoàn toàn thuộc về con chó lợp. 


Đến pản trưa, Pencroff hỏi kỹ sư xem bây giờ đã có thể 
đưa ông về nơi nương trú được chưa. Thay vì trả lời. Cyrus 


Smith lấy nghị lực buộc mình đứng dậy, nhưng lập tức chân 
ông khuyu xuống và khỏi để bị ngã ông đã bíu vào vai 
Pencroff. 

- Được rồi, được rồi đấy! - Pencroff nói.- Đưa "“xc`” lại 
đây cho ngài kỹ sưi 

Họ mang chiếc cáng đã được lót bằng rêu và cỏ đến, 
đạt Cyrus Smith lên và khiêng ông ra bờ biển. Pencroff chịu 
một đầu cáng trước, còn Nab chịu đầu sau. 

Từ đây đến: Lán tạm phải đi mất tám dặm, nhưng vì 
khiêng bệnh nhân cần đi chậm, không vội vã, và chắc chấn 
là phải dừng .nghĩ thường xuyên, nên họ tính phải sau sáu 
tiếng đồng hồ mới về đến nơi. 

Gió vẫn thổi mạnh như trước, nhưng mưa đã tạnh. Nằm 
trên cáng, kỹ sư chống khuýu tay nhổm đậy và nhìn bao quát 
bờ biển. nhất là thêm đất trên. Ông không thốt ra lời nào, 
nhưng nhìn một cách chăm chú và, chắc chắn là những đường 
nét của bờ biển này. cát. vách đá và rừng của nó đã ¡in sâu 
vao trí nhớ của kỹ sư. Tuy nhiên, chừng hai tiếng sau. bị thấm 
mệt. ông nằm duỗi người trên cáng và thiếp đi 

Đến năm giờ rưỡi chiều toán cáng thương đã về đến Lán 
tạm. 

Mọi người dừng lại, hạ cáng xuống đầu Cyrus Smith 
không thức giấc - ông ngủ rất say. 


Thật la hết sức ngạc nhiên, Pencroff thầy trận bão hoành 
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hành đêm qua đã làm biến đổi hẳn quang cảnh quen thuộc, 
Những vụ sụt lở lớn đã xảy ra: trên cát ngốn ngang những 
tảng đa lớn bị lần xuống, khấp bờ biển phú đây lớp ong 
biên. Rð ràng là sóng đã tràn qua hòn đảo nhỏ đập vào tận 
chàn núi đá hoa cương. 

Mặt đất ở trước lối vào chỗ ở của họ bị đào xói ní:! - 
chắc chắn là những cơn sóng biến mạnh như trời giáng cũng 
đã ập lên các tảng đá này. 

Một điều phỏng đoán khủng khiếp thoáng xáúy ra trong 
đầu Pencroff, và anh đã lao vụt đến lối vào hang. Rồi từ 
trong đó anh đã chạy ngay ra và đứng lặng đi bên cứa hàng. 
hốt hoảng nhìn các bạn.. 

Lửa đã bị tất Mặt đất ẩm ướt đã biến thành bùn. Miếng 
giẻ để làm môi lửa đã biến mất. Biển đã tràn vào tận sâu trong 


hanh lang, mọi thứ trong đó bị đảo lộn hết. hư hại hệt! 


CHƯƠNG TÁM 


Cyrus Smitl lại về với các bạn, — Những Ý định của ÂŸ 
sự? Cyrus Amlth. — Săn heo biển — Làn KhóI nhiều lứa lịch 

Chàng thủy thú thông báo vấn tất cho Gédéon Spileu. 
-HarbecrL và Nàah biết về tại họa rủi rô đã xảy ra. Vậy nhưng 
điêu rủi ro. mà theo Pencroff, đẩy những hậu qua đáng buôn, 
đã gây cho mọi người những an tượng không siông nhàấu 


Nha báo chẳng hạn sau khí nghe những lời than vận của 
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Pencroff{, đã tra lời một cách đơn giản: 


- Pencrofl. anh cứ tin răng điều ấv ít làm tôi quan tâm 
nhất. 


- Nhưng tôi nói với anh rằng chúng tạ không còn lứa 


- Hừ' 

- Và bây piờ không làm sao kiếm được lửa nữa đâu. 

- Chuyện vặt. vãnh! 

- Sao lại nói thế, ông Gédéon SpilcttL !... 

- Chăng phải chúng ta đang có Cyrus Smith đó sao? - 
Nhà báo nói.- Kỹ sư của chúng ta bình yên vô sự mà. Ông 
xẻ nghĩ được cách lấy lửa. 

- Lấy từ cái gì? 

- Từ cái không có ơi! 

Pencroff còn có thể trả lời được øì nữa về chuyên ãy? 
Anh ¡im lặng, bởi vì tự đáy lòng anh cũng tin tưởng vào Cvrus 
Smith không kém gì những người bạn của mình. Đôi với họ. 
thà sống có Cyrus Smith trên một hòn đáo không người còn 
hơn là ở một thành phố lớn và văn hóa nhất nước Mỹ mà 
lại thiếu Cyrus Smith. Có Cyrus Smith thì họ không thiêu gì 
cá. Có ông thì không thể thất vọng được. Nếu như có ai đỏ 
nói với những con người nhân từ này rằng phún xuất của núi 
ứa sẽ hủy diệt mảnh đất mà họ bị quãng xuống, rằng mảnh 
đất ấy sẽ bị vui sâu xuống vực thắm Thái Bình Dương, thì 
họ cung sẽ bình chân như vại mà trả lời rằng: "Ở đây đã có 
Cyrus Smith. Bạn không thấy sao, Cyrus Smith đang ở Bèn 
cạnh chúng ta màt” 


Lệ? 


Nhưng tạm tHơi k\ sư bị một sau chăng đường dài năm 
trên cang van đang nẽủ sàay, Vì Vậy những noườt bạn đồng 
hình vua ong chưa thể yêu cảu ÔHĐE xáng chỉ cái ởì. t)anh 
chịu cạnh thiểu lúa và hạn chế ở bứa án tòi qua ư đam bạc 
vậv Phí teưay bọ đã ăn hết rối, còn nương một loại thịt rựng 
khac nào đó thị không có điêu kiện. 

Trược hết, họ đưa Cyrus Smith vào hành làng guía nơi 
ở tạm, Tại đấy họ làm cho ông một cái ổ lót băng rong biến 
khô. Giác ngủ say chỉ có thể lợi cho kỹ sư má thôi: no phụ. 
hôi sức khỏe của kỹ sư còn tốt hơn.món ăn sang trong nhất. 


Sang ngày hôm sau, 2& tháng ba. ký sư thức dậy lục 
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gần tám giờ sáng, thấy các bạn đang đứng bên cạnh đơi mình 
tình giấc. và cũng như hôm qua. trước tiên ông hỏi: 

- Đảo hay đất liền? 

Rõ ràng là ý nghĩ ấy không để ông được yên. 

- Chúng tôi làm sao biết được, thưa ngài Cyrus Smith? 
- Pencrolf hỏi lại. 

- Không biết à? 

- Không ạ. Nhưng nhất định chúng ta sẽ biết sau khi 
nai xem xét địa hình ở đây, - Pencroff nót tiếp. 

- Tôi thấy tôi đã có thể đứng dậy được rồi, - KÝ sư trả 
lời và không đến nối cố sức lắm òng đã đứng lên được. 

- Thế này thí tốt quá! - Chàng thủy thú nội, 

- Tôi đã bị xỉiu đi vì kiệt sức đẩy thôi. - Cvyrus Sminth 
nhân xét - Các bạn của tôi, hãy cho tôi ân mốt chục, và mới 
ViệC sẽ ôn ca. Các bạn chắc là có lứa chứ: 


Chàng thủy thủ lúng túng, khong tra TỜI ngày vao Văn 
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để tế nhị ấy. Cuôi củng, chàng lây hệt tính thân noi: 

- Tại hoa chỉnh là ở chỗ đó, thưa ngài Cyrus Smith! 
Chúng ta không có lựa. hay nội dụng hơn, đa có. nhưng bị 
mất hệt ca rồi! 

Và Pencroff đà kê lạt chuyện xáy ra hôm trước. Cái cảnh 
chỉ có mỗi một gục diêm, rồi sau đó ý định lây lứa thcö: lời 
của người hoàng sơ, nhưng không thành đã làm cho Kỹ sử tức 
CƯỜI. 


Chúng ta sẽ liệu, - ông nói.- Nếu như không tIm được 
thứ øì có thể làm bùi nhùi được thì... 
- Thì lúc đó làm sao? - Chàng thủy thú hỏi. 


- Lúc đó ta sẽ làm diêm. 


Diễm hóa học! 

- Việc ấy không đến nối khó lắm đâu. - nhà báo nói. 
vỗ vào vai Pencroff. 

Harbcrt mang đến cho ông mấy vốc sò và rong biên và 
nói bằng một giọng có lỗi: 


- Tất cả chúng ta chỉ có chừng này thôi, thưa ngài 
Cyrus Smith. 


- Chừng này cũng tốt rồi. cảm ơn chíu yêu qui. - Áý 
sư đáp. 7 Cho buổi sáng hôm nay thế là đú... 


Các bạn lặng lẽ nhìn ông án, Sau Khi khó Khăn lãm mới 
l:m dịu được nứa bụng đói. Cyrus Smíth Khoanh hai ty trước 
ỨC nÓI: 


- Các bạn. như vậy là các bạn vận chưa biết chúng tì 


bị ném lên đâu - đất liên hay đảo) 
- Chưa ạ, thưa ngài Cyrus Smìith. cảu thiệu niên đạp. 


fï 


- Vậy thì ngày mai chung tả sẽ biết - kỹ sư nói. - 
Đành đợi đến ngày mai Vậy 

- Chỉ có điều là... - Pencroff lên tiếng, giọng buồn rầu. 

- La gì) 

Là chuyện lửa ấy, thì sao? - Pencroff hói, lúc nao anh 
chàng cũng bị cái ý nghĩ ấy ám ảnh. 

- Anh đừng lo, Pencroff. lửa chúng ta sẽ có, - Cyrus 
Smith nói. - Còn các bạn, hãy nói cho tôi biết Hôm qua, khi 
các bạn cáng tôi đi, hình như tôi thấy ở phía tây có ngọn 
núi cao nhất vùng này. 

- Vâng, - Gédéon Spilett xác nhận. - núi thì có, nhưng 
khá cao. 

- Tuyệt lắm, - kỹ sư nói tiếp, - Ngày mai chủng ta sẽ 
tro lên đỉnh núi và sẽ biết chúng ta bị lạc đến nơi nào - 
lên đảo hay đất liên. Còn từ bây giờ đến lúc đó, tôi nhặc 
lại, chúng ta sẽ không làm được điều øì cả. 

- Thưa ngài Cyrus Smith, liệu ngày mai có đủ sức để 
thực hiện một chuyến leo núi vất vả như thế không ạ) - 
Harbert tỏ ra lo lắng. 

- Tôi hy vọng là sẽ chịu đựng được, - Kỹ sư đáp, 
nhưng với điều kiện là Pencroff và cháu, cháu bẻ của ta, phái 
là những thợ săn thiện nghệ và tháo vá( kia. 

- Ngài Cyrus Smith, - chàng thủy thủ nắn nỉ, - một khi 
ngai đã nói đến chuyện săn, thì xin ngài cho phép tốt được 
nói rằng, chúng tôi mang thịt rừng về sẽ uống công vỏ ¡ch 
mà thôi, nếu như chẳng có cái gì để mà nướng cả. 


- Cứ mang về dị, Pencroff, cứ mang thị rừng về đi. - 
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Cyrus Smith nói. 

Họ đã quyết đính: kỹ sư và Gédéon Spilet sẽ ra gần 
Lán tạm để quan sát bờ biển và cao nguyên. Trong khi -đó 
Nab. Harbert  Pencroff sẽ vào rừng lấy thêm củi và cụ gắng 
mang được càng nhiều thịt rừng về càng tốt - thịt chỉm hay 
thịt thú cũng được... 

Harbert, Nab, và Pencroff bẻ cành cây vân sam làm ba 
chiếc gậy và đi theo con chó Top chạy luôn trong đám có 
cao.. 

Mặt trời vẫn chưa đứng bóng, nên cuộc thám hiêm có 
thể tiếp tục. Harbertxđã có một sự khám phá - chú tìm địnk 
một cây có quả ăn được. Đó là cây thông bá hương mọc ư 
vùng khí hậu ôn đới của nước Mỹ và châu Âu, cho loại hạt 
tuyệt vời và rất quí. Hạt trong quả đều chín hết cả, vì tạv 
Harbcrt và các bạn đã lấy ăn một cách ngon làmh. 

- Vậy đó, - Pencroff nói, - thay vì bánh mì' đã có :ung 
biển, thay thịt có sò, hàu sông, còn món đét xe thì đã có hạt 
thông bá hương. Đối với những người không có lấy môt que 
diêm thì bữa ăn trưa của họ còn gì có thể hơn được nưa! 

- Con Top đã thấy cái gì rồi kia! - Nab kêu lên và 
chạy lại phía rừng rậm, nơi có tiếng chó sủa vắng lại xen lần 
tiếng kêu ủn ín lạ tai nào đó. 

Sau khi lặn lội vào các bụi cây xanh rậm rì, rhừng 
người thợ săn đã nhìn thấy con Top đang cào cấu vào tái một 
con vật nào đó. Đó là con vật bốn chân, giống như một con 
hco coón, dài chừng hai fuUt rưới, lônp màu nâu sẵm.cứng. ở 
bụng màu sáng hơn, Chân con vật có màng, nhờ vạy nó Đám 
chác vào đất. | 
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Haurbert cho rằng đây là còn hco nước - mỘt trong 
những uiông lớn nhất của họ dòng VẬU gậảm nhàm 

Con hẹo nước không chống đỡ nổi còn chó: chỉ biết trẻ 
hai con mẠt đần độn mập ú ra ma nhìn, chấc là lần Ji tên 


HỘ ĐẶP, nƯƯỜI. 


Nab nắm chặt hơn cày gậy cúa mình. đính phang cho nó 
một nhất. nhưng con vật đã dứt chạy thục mạng, để lại cái 


đầu tại nhỏ xíu dính răng con Top. 


Cả ba người ào theo con Top đuổi con heo, đến lúc vấn 
tm được rồi thì đột nhiên con vật nhào xuống một cái hồ 
nước nhỏ chung quanh um tùm những cây thông cổ thụ. va 
biên mât dưới nước. 

Những người đi săn ngỡ ngàng dừng lại. Con Top nhảy 
ào xuống nước, nhưng con heo nước đã lặn sâu dưới đáy. 
không thấy đâu nữa. 

- Ta nán đợi, - Harbecrt nói. - nó sắp ngoi lên đấy. 

- Có thể nó chết đuối rồi chăng? - Nab hỏi. 

- Không, - Harbert đáp. - Các anh có thấy chân của nó 
như thế nào không? Có màng. Đấy hầu như là giống vật vừa 
sống trên cạn, vừa sống dưới nước. Ta đứng rình nó coi. 

Con Top vẫn chưa lên khỏi mặt nước. Những người đới 
săn đứng mỗi người ở một đầu bờ để cắt đường tháo chạy 
của con heo nước, còn con Top thì bơi trên mặt hồ, lùng sục 
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nó. 

Harbert nói quả không sai Mấy phút sau, còn heo nước 
đã ngoi lên, còn Top vồ ngày lấy, không cho nó lặn xuống 
nước nữa. Trong nháy mất họ đa lời được con heo nước lên 


bờ và Nab đã kết liễu nó bằng một nhất pậy. 
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„ Tiöaw "hội Pecncroll reo mừng chiến thắng, hét toáng 
lên.- Giai bây giờ mà có than hồng thì tà SẼ ám cái loài gặm 


nhấm này đên tưng cai xương! 


Anh tạ làng côn thú bất được lên vai và, sau khi xác 
định theo mặt trời thấy đã pản hai gHIỜ Chiểu, anh ra lênh trở 
vẻ Nhị cách Lán tạm chừng năm mươi bước PencroffF hống 
dừn” lại. kêu tướng lên "hoan hô” và đưa tay chỉ vẻ phịía nóc 
hang đá. 

Harbecrt. Nab! Hãy nhìn kia: - Anh ta 


cao CÓ, 


Bên trên các vách đá một cột khói đang cuồn cuôn BÓ€ 


( 


lén thco piói 


CHƯƠNG CHÍN 


Sáng chế của kỹ sư. — Vấn đê làm Cvrus Smith lo lăng. 
— Cuộc thám hiểm lên nóái — Những người khai khẩn vàng ti 
dán. — Những địa danh mới đặt. — Kiểm trở đồng hồ. —_ Tài 
noAYven cug đáo. 


Môt phút sau, cá ba người thợ săn đều đã có mặt bèn 
neọn lựa cháy bừng bừng trong bếp lò, cạnh đây có CAFUS 
Smm1h và nhà báo đang ngồi. Pencroff đứng lại và lầne thình 
Nhìnú học. tạy vẫn xách còón Vật sản được. 

Thế nao. anh bạn yêu quí nhật Nhà bạo kèu lên. - 
lưa đang cháy đó' Tlửa thật su nhẹ. Có thẻ nương vÒN thụ 


AAV ƯỢC rôi, và chúng tà sẻ làm Đứa tệ 
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- Ai nhóm được lứa thế? - Pencrolf thắc mắc. 

- Mặt trời! 

Cau trả lời hoàn toàn đụng. Nogọn lứa làm cho  Pencroff 
phản khơi đúng là mặt trời cho thật, Chàng thủy thị không 
In vào mặt mình và sửng sốt đến nổi không neh: đến việc 
hoi KV sử một cách cặn kẻ nửa.: 


- Ngai có kính lúp ạ. thưa ngài Cyrus Smith? Harherl 


- Không phải đâu con, - kỹ sự trả lời. - nhưng ta đã 
chế ra nó. 


Và Cyrus Smith đã giới thiệu dụng cụ đóng vai trò 
chiếc kính lúp ấy. Nó chỉ gồm vẻn vẹn hai cái mặt kính lôi 
ở đồng hồ bỏ túi - của cá nhân ông và của Gédéon Spilett 
thôi. Sau khi đổ nước vào các mặt kính ông xếp chúns lên 
nhau và lấy đất sét rét vào cạnh. Thế là ông đã có chiếc 
kính nhen lửa hai mặt lối Sau khi bắt được chùm tia nắng 
vào tiêu điểm của kính, ông hưởng những ta ấy vào một nắm 
rêu khô, thế là rêu bốc lửa cháy. 

Chàng thủy thủ nhín dụng cụ độc đáo. rồi nhìn kỷ sư. 
chẳng nói chẳng rằng. Nhưng đôi mắt chàng mới nói lên nhiều 
ý nghĩ biết bao! Nếu Cyrus Smih đôi với chàng không trở 
thanh thân thánh thị trong mọi trường hợp ông cũng không 


con là một người trần tục bình thường nứa. Cuối cùng, ti nội 


} 


^^ 


của Pencrolf lại được LIÔ ra. : 
- Ghi chép đi chứ, ông Gedeon Spilet, - chàng nói, - 
hãy phi điểu này vao cuốn số còn của mình đi. 

- Ghi rồi, - nhà báo trả lời. 


Họ đã ăn một bừa cơm tới rất ngọn. thị heo nướng hóa 
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ra tuyệt vời Bừa ăn được Bò súng thêm món rong biển và 
hạt thông ba hương, RVý sư hầu như không nói ớị. ông đang 
mái mê nghỉ đến chuyên leo núi neày mài để quan sát địa 
hình. 


Sau một đêm các cư dân Lán tạm. kế cả con chó: Top, 
ngủ xay sưa, sang hôm sau họ bất đầu cuộc hành trình đây 
VẤU Và, Vượt qua những sướn sốc cheo leo và đã lên tới đính 
núi Với hy vọng từ đây họ sẽ khẳng định được rằng họ đang 
bị lạc ở một nơi đất liền nào đó. Nhưng, khi trăng non vưa 
lặn xuống mặt biển, kỹ sư Cyrus Smith đã nắm lấy tay cậu 
bé và thôt lên: 


- Tảo!..., 


Kỹ sư và các bạn đồng hành của ông lặng người đi hồi 
làu. mất đăm đăm nhìn đại dương... Và, hôm sau, họ đã treo 
lên một ngọn núi lửa đã tắt với hy vọng phát hiện nơi sần 
đấy một vùng đất khác, một hòn đảo khác ma hôm qua trong 
đêm tối họ đã không trông thấy. Nhưng. đến tạn chân trơn. 
nghĩa là trên một khoảng cách độ năm mươi dặm. chỉ thầy 
sóng nước hoang văng trái dài. Không thấy một mảnh đất nào! 
Cùng chẳng thấy có cánh buổm nào! Chí thấy đại dương mênh 
mông vô tận, và hôn đáo của họ lẫn hút trong đó. 


- Thế hòn đảo của ta có lớn không? 


Thật ra, giữa đại dương vô tận một hòn đào như thể nàn 


chăne đáng vào đâu. 

Cvrus Smith chăm chú xem xét hình dáng họn đào, tới 
lượng chiều cao của quả núi HƠI họ đang đựng và nghỉ: ngời 
mỘtL lúc, rồi nóI: 


- Các Đạn Của LÔI, tôi cảm thầy tốt sẽ Không sai, nêu 
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tÔI nói ràng bơ đao của chúng tá kéo đái hơn môi tràm nat lý 
- Thê diển trên của HỢ Bao nhìen”? 
kho mà BỌI được ÌNG ĐỊ Chia cát lun tin Qqa., 


Cxruš SNmth da xác định không sai - hồn đáo có lịc Đếm 
tần băng nước MaHa 2! hoặc đảo ZakimE “ở Địa T:iuúng Thái, 
nhưng khác ở chỗ hình dáng nom thất thường hơn nhiều, mì 
đằng thời Œ có những mũi, côn. doi cát, những vịnh, vũn" 
Mền hơn. Hình dạng của đảo làm cho người ta rất ngạc nhện 
và Khí Oédéon Spilet( theo yêu cầu của kỷ sư. phác hú. 
đường chu ví của đảo thì mọi người đều thấy nó giống mô: 
còn vật hoàng tưởng nào đấy, một con vật Ký quái có chân 
là cánh đang nằm ngủ. trên sóng Thái Bình )trơng.. 

- Đây là hòn đáo đã từng có ngươi ở chăng? 

Nhà báo là người đầu tiên hỏi (o lên câu hỏi ấy. M2: 
người đều cảm thấy rằng sauủ khi họ từ trên đỉnh núi quan 


} 


sát khấp lượt hòn đảo thì đã có thê 
N 


trả lời câu hỏi ấv bằng 


môt câu phủ định. 


Q(!Iị! 


Không thấy chỗ nào có sự sáng tạo của bạn tạ 


HN®ười Cả... 


Nhưng biết đâu có những thô dân từ các hòn đảo làn 


cạn nao đảáy phe lên đảo này, dù chỉ một thời gian ngắn thối 


thì sao? Tạm thời chưa thể nào tra lời được vàu bói ấy 


(1) Nuức Cộng hòa MallqdC HH TIÊN ĐÔI quí ddÓO củng ch. 
Ự giữa. Địa Trưng lái cách THaia 90m về phút H01 và cách BƠ 


biển cháu PP 2Ñ vô phía tây, điện tịch 3IOÁU CẢ Ì). 


(2) Thuốc Hy lạp (N |)) 


Trong phạm ví năm mươi hải lý chúng quanh đáo không 
thấy có vùng đâL liền nào. Liêu sau đây, không có dung cụ 
øì thì Cyrus Smith co thê xác định được độ ví và độ kinh 
của đảo Không? Nhiệm vụ rất khó khăn, Nhưng không phải vị 
tạm thời chưa biết ðgì cả mà cần trở họ thực hiện các Biện 
pháp để phòng trường hợp có thể bị những người láng giểng 
hoang dã đô bộ lên đảo. 


Công việc tìm hiểu hòn đảo một cách tông quát đã 
xone, đã xác định được hình thể và địa hình của đảo. Đã tính 
được diện tích. ấn định được tình hình địa lý thúv văn và sơn 
văn của đao. Trên sơ đồ mặt bằng do nhà báo vẽ vội đã làm 
ký hiệu địa thế. vị trí các khu rừng và đồng bằng. Báv giờ 
càn phải men theo sườn núi đi xuống và nghiên cưu nhưng 
tài nguyên khoáng sản, hệ động vật và thực vật của đao. 

Nhưng trước khi ra hiệu xuất phát, Cyrus Smith noi vài 
lỜI VỚI mỌI nĐƯỜI: 

- Các bạn của tôi, - ông nói với vé binh tình và đưng 
đắn thường ngày của mình. - Y trời đã định quảng chung ta 
lên mảnh đất nhỏ bé này. Tôi và các Bạn phái sống. và có 
lẻ rất lâu đấy, ở cái chôn này. Tất nhiên. có thể là bàt thình 
lnh chúng ta sẽ được cứu. nêu như tình cở có một còn tàu 
đi ngang qua đảo... Tỏi nói "tỉnh cè”, bợt Vị hòn đáo chăng 
lớn gì. ở đây lại không tìm thấy một bến càng thiên nhiên 
nao để cho tàu bè có thể đậu được, và tôi sơ rằng đạc Không 
năm trên tuyến đường đi lại thường xuyên của các thu Điển, 
nghĩa là lệch quá về phía nam tuyên đường tàu chạy dị vác 
quan đảo ở Thái Bình Đương, và lệch quá về phía Đắc tuyên 
đương tàu chạy dị AustralitL vòng qua múi lHorn. Tỉnh cảnh 


chúng ta là như vậy đó. Tôi khong muốn diau các bạn điều 
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Và ngài lạm nhữ vậy Tạ ỐC CVIus SH: thân mền, 
nhà Đạo nhiệt tình đạp đi Ngàt đáng võ quan hC với những 


n®Ưười đạn cong thực sự, Chúng ĐÔI tn tướng HƠI nưài Nước CÓ 


«{ 


thể trẻng cát vao chúng tôi Có phải thẻ không, ccc bạn” 


.~ 


^^ 


- Chau sẽ nehc lời ngài trong hết mọi VIỆC. thưa ngài 


Cvr¿xs Smith, HarberL nói, nấm chặt tay kỹ sư. 
- Còn sẽ đi với ngài đến cùng trời cuối đất ạ' - ẢNah 


bkcd lên. 


Còn tôi thì xin nói thế này nhé. - chàng thủy thủ nói 
- Pencrol không bao giờ trốn tránh công việc cả! Và nếu ngài 
muôn. thưa ngài Cyrus Smith, thì chúng ta sẽ làm cho hòn đảo 
nay thành một nước Mỹ nhó! Chúng ta sẽ dựng lên ở đây 
những thành phố, sẽ đặt những con đường sắt, sẽ mắc đường 
dây điện báo, và đến một ngày đẹp trời nào đẩy. khi đã cải 
lạo. đã văn minh hóa mọi thứ ở đây, chúng ta sẽ đem biếu 
hòn đảo này cho chính phủ nước ta. Tôi chỉ yêu cầu ngài một 
điêu thôi. 

Điều gì?) - Nhà báo hỏi. 

Chúng ta hãy xem mình không phải như những người xấu 
số bị tại nạn, mà là những người đi khai khẩn, đến hòn đảo 
nay với mục đích nhất định là tạo dựng vung dị dân ở đây! 

Cyrus Smith không thể nén nội nụ cười. Lời để naehji của 
chàng thủy thủ được chấp nhận. Sau đó, Kỹ sư đã cảm ơn 
những ngươi bạn của mình vỀ sự tn cậy và nói thêm rằng 
ðöng hết sức trông móng vào nghị lực của họ và sự phù hộ 
của LỜI. 


- Thoỏi được rỗi đà đến lúc quay trở về Lan tạm! - 


Pencroff': kêu lên. 

- Chút xíu đã, các bạn, - kỹ sư ngăn mọi người lại. - 
Tôi thiết nghĩ nên đặt tên cho cá hòn đảo của chúng ta. cho 
từng mũi biên, từng doi đất. lẫn những con suốt mà chúng ta 
sẻ nhìn thấy ở đây. 

- Tuyệt lãm, - nhà báo nói, - Tới đây, khi chúng ta phải 
nói đên một địa hạt nào đấy trên hòn đảo của chúng tà, như 
thể sẽ tiện lắm. 

- Đúng rồi! - chàng thủy thú đồng ý. - Mỗi khi muốn 
nói đi đâu hay từ đâu về, sẽ rất tiện Như vậy các bạn biết 
không. lịch sự hơn chứ, cứ y như chúng ta đang ở một nơi 
đàng hoàng. 

- ỞỚ “Lán tạm” chẳng hạn, - Harbert nhận xét một cách 
hom hình. 

- Phải đấy. - Pencroff xác nhận. - Một cái tên rất thích 
hợp mà chính tôi cũng mới nảy ra trong óc. Vậy ta dành cái 
tên "Lán tạm” cho nơi trú chân đầu tiên cúa chung ta nhé. 
Ngài Cyrus Smith đồng ý không? 

- Tất nhiên, Pencroff, - một khi anh đã đặt cho nó cai 
tên như vậy rồi mà. 

- Vâng tất nhiên rồi, nghĩ ra tên đặt cho cả các nơi 
khác nữa cũng chả khó gì, - chàng thủy thủ nói tiếp. vẻ thích 
chí. 

- Theo tôi, nên tìm những cái tên nào thường vuyên nhậc 
nhớ chúng ta nhớ đến tô quốc ấy, - Gédéeon NpieU rác lời, 

- Phải, đối với những điểm chủ yếu, đôi vơi những 
vùng, những vịnh thị nên làm như vậy, - Cyrus Smith nội, - 


Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Chẳng hạn, La BỌI Cải vững 
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lớn bên bờ phía đông kia là “vịnh lợp chúng”, còn cái vũng 
lớn bên bờ phía đông thị gọi là “vũng Washinoton” 12 Quả 
núi mà ta đứng đây thì gọi là “núi Frankhn” “” còn cát hồ 
trước mặt ta Kia thị mang tên “Orant” Thật vậy, các bạn của 
tòi, như thế là tốt hơn cả. Hãy để cho những cái tén ấy nhác 
chủng ta nhớ về tổ quốc và tất cả những người công dan các 
thượng đã làm rạng rỡ tố quốc. Nhưng đối với những con 
xông, đối với những vịnh nhỏ, đối với những mũi. những vách 
đá mà ta nhìn thấy từ trên đính cao của ngọn núi này. cÔI 
đề nghị chọn cho chúng cái tên làm sao nói lên được hinh 
dạng và những đặc điểm nào đấy của chúng. Những cái tèn 
như thế đê nhớ hơn và sẽ có ích lợi thực tế. 

Đề nghị của kỹ sư được nhất trí thông qua. Gedéon 
Spilet sh¡i lại những cái tên ấy, và danh mục địa lý cua đáo 
đa được xác định xong xuôi: vịnh hợp chung. vung 
Wuashington, núi Franklin, bán đảo Uốn khúc. mũi Rắn, vinh Cả 
mập, mũi Xương hàm v.v.. 

Thế là mọi việc đã xong: những người chủ mới của đaàu 
chỉ còn việc xuống núi Franklin và trở về nơi trú ngụ của 
mình trong Lán tạm. Bông Pencroflf kêu lên: 

- Còn đáo nữa, ta đã đặt tên cho hồn đảo đâu: 

Harbcrt đã để nghị lấy tên của Cyrus Smth đâit cho đạo 
- chú biết mọi người sẽ đồng tình hoạn nghênh để nghị ấy, 


_— — LH ĂẼÊSTTnS” cÝnmm=SEENNHUmEEEP 


(l1) Œ.  Washinetlon (1732 — I7U9)—- tông thống Afv ddu trên 
t(}7&U -—- J!797). 
(2) l}.Ô Franklin (1700 — j 70()) — ntq Hoạt (@OHU QUỐC Otc(G. Đ¿ịc 


`» 
lọc, HỘI trong Hưng tíc piá của bản tuyên ngồi dọc lạt AEÝ (1770. 


vì bán liên pháp Mỹ (1787) (NI). 
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nhưng Kỷ sư đã vượt lên trước chú. 


- Cac bạn của ĐÔI, Ông nói chân ttnh. - chúng ta sẽ 
đàt tên hèn đảo của chúng tạ đê chào mứng vị công dân cao 
thương nhật cúa nước Công hòa lý, chào tưng còn ngươi 
đang đâu tranh đê bảo vệ sự thông nhất của đất nước. Hãy 
đạt tên cho manh đất này là đảo “Lincoln”!?t? 

Đáp lại lời để nghị của Cyrus Smith, mọi người phấn 
khơi reo to “hoàn hô”, 

Buôi tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, những người dị dân 
đã nói về tô quốc của họ và về cuộc chiến tranh khủng khiếp 
đang làm cho tổ quốc họ bị nhuốm máu. Họ tín tướng vững 
chắc rằng chẳng bao lâu nữa phía nam sẽ bị thất bại. và nhớ 
Grant và LEincoln mà sự nghiệp chính nghĩa của những người 
công dân các bang phía bắc sẽ hoàn toàn thăng! 

Đó là ngày 30 tháng ba năm [§65. Họ đâu có biết được 
rằng mười sáu ngày sau ở Washigton đã xáy ra một tội ác 
dã man: vào hôm thứ sáu khủng khiếp, Abraam Lincoln đã 
ngã xuông do bàn tay của một kẻ cuồng tín. 

Các cư dân của đảo Lincoln nhìn quanh đảo lần cuối 
cùng, vòng qua miệng núi lửa theo một con đường gờ hẹp và 
bát đầu đi xuống: nửa giờ sau họ đã có mặt ở cao nguyên 
đâu tiên. nơi họ đã đừng lại nghỉ đêm khi leo lên. 

Đencrolf tuyên bố đã đến lúc ăn sáng và tiện dịp Cyruš 
Smnh và nhà báo đã quyết định kiểm tra lại đồng học cua 


mình. 


Căn nói răng, chiếc đồng hồ của Gedecon SpHe Không 


(l) A. ¿LIincoll (ISOO - I&oS) tonte Thông TÍN ĐHHƯỜI vá của HHỚC ẨÍỶ. 
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bị nước. hởi vì anh không bị ném xuống biển. Đó là một 
chiếc đồng hồ bỏ túi thật sự tuyệt vời, được nha báo hăng 
nuày lên dây rất cân thận. 

Cvrus Smith tất nhiên không thể lên dây chiếc đông hồ 
của mình trong khi ông nằm bất tỉnh ớ đun cát. Nhưng ở đây 
ông đã lên dây nó và căn cứ theo mật HỚI xác định thơi gián 
khoảng sản chín giờ, và vặn lại kim đồng hồ. 

Gédéon Spilett định làm theo ông, nhưng Cyrus 5mith 
ngăn anh ta lại: 

- Đừng, bạn thân mến của tôi Đồng hồ của anh lấy theo 
#iờ Richmond phải không? 

- Vâng, thưa ngài Smith? 

- Anh biết ơì không? Đừng vặn lại giờ. Hãy lên dây 
đồng hồ của mình thật cần thận. nhưng đừng có động vào kim 
- cứ để chúng như vậy đi. Điều đó có ích cho chúng ta. 

Sau bữa ăn sáng Cyrus Smith để nghị các bạn đi về Lần 
tạm bằng con đường khác. Ông muốn xem xét hồ GranL được 
gần hơn, cây cối bao quanh nó rất đẹp. 

Cyrus Smith bình thần đi bên cạnh nhà báo lúc nào 
củng kẻ kè cuốn số tay để ghi chép bất kỳ việc gì xảy ra. 
Thỉnh thoảng kỹ sư lại tạt sang một bên để lựa những mầu 
khoáng sản hoặc bứt một loài thực vật nào đó, lăng lạng bỏ 
vao túi, chẳắng nói một câu nào thừa cả. 

- Ông ta thu nhặt cái gì ở đó thế nhỉ? - Pencroft lâm 
bầm. - Minh cứ để yÿ hoài mà chẳng thấy cai gì thiết thực ở 
đây cả Chắnp đáng mất công vì cái chuyện không đâu ây'.., 

Sau bữa ăn tỐi, khi những người bộ hành đa định đi 
ngủ, Cyrus Smith mới móc đớ trong túi ra những hòn đá nhỏ 
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- đó là các màu khoane sản khác nhìu và giải thích ngắn 
ĐọỌn: 

- Các bạn hãy xem. Đây chính là quặng sất, đây la piri(, 
đây là đất sét, đây la đá vôi, đây là than. Thiên nhiên ở đây 
giàu có thể đấy. Đây là sự đóng góp của nó cho sự nghiệp 
chung của chúng ta. Ngày mai đến lượt chúng ta ra tay, 


CHƯƠNG MƯỜI 


Nhà máy gạch. — Lò gốm. — Đồ làm bếp. — Quan sát 
(HIÊNH VĂN quaH trỌNnG. 

- Thưa ngài Cyrus Smith, chúng ta bắt đầu từ cái gì bây 
giờ đây? - Sáng hôm sau Pencroff. hỏi. 

- Bát đầu từ đầu. - kỹ sư đáp. 

Thật vậy, những người di dân trên đảo đã phải bất đầu 
"từ đầu”. Họ chẳng có dụng cụ gì để mà chế ra đồ làm bèp 
cân thiết Họ cũng chẳng thể bất chước thiên nhiên. bởi vì 
thiên nhiên có ở phía trước nhiều thời gian. và vì vậy nó giừ 
sức. chẳng vội vã gì. Họ thi lại không có thời gian: trong khi 
đấu tranh để sinh tồn, họ phải làm ra ngay nhiều thứ, và nếu 
không sáng chế được thì ít nhất cũng áp dụng kinh nghiệm 
cúa những người khác. Đối với họ, sất và thép còn tổn tại ở 
dạng khoáng sản, các đồ gốm thì mới đơn giản là đài se còn 
để có quản áo thì họ còn phải tm ra nguyên liệu. 


Tuy nhiên, cần nói rằng, những người ở trên đảo cưa 
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chủng ta thật sự là những còn noưƯỜiI với ý nghĩa hay nhất, 
cao nhàt của neôn từ này, Ký sử Smith không thể mông muốn 
CÓ đƯỢC nHỮỨnNĐ HGƯỜI PIÚP VIỆC Sang trí và tạn tm hơn những 
người bạn trung thanh hơn. Ông đã nói chuyện với tưng người 
và biết những khá năng và SỞ trương của họ. 

Gédéon Spile(, một nhà báo tài náng, tưng nghiên cứu 
ràt nhiều đê có thể nói được trong các bài báo cúa mình đú 
mọi chuyện; bằng trí tuệ và đôi tay anh phái giúp cho việc 
t chức di dân trên đảo. Spilett sẽ hoàn thành bất kỳ nhiệm 
vụ nào... 

Harbert là chú bé dễ thương, am hiểu nhiều vẽ lịch sứ 
tự nhiên, chú sẽ giúp đỡ đắc lực cho công việc chung. 

xab - đó là một mẫu mực về lòng trung thành. thông 
mình, nhanh nhẹn và nhân nại, khỏe như sắt thép, hơn nửa. 
anh ta lại thạo nghề rèn. Tất nhiên là Nab sẽ rất có ích cho 
việc dị dân, 

Pencroff đã bơi trên tất cá các biến và đại dương, đã 
làm thợ mộc trong các xướng đóng tàu ở Bruclin, cũng có khi 
đã làm phụ thợ máy trên các tàu quốc doanh, trồng vườn và 
làm ruộng môi khi về nghí phép - tỏm lại, đúng là một thủy 
thủ, anh ta thạo đủ mọi VIỆC. 

Quả thực ở đáy dương như đã cố ý lựa chọn được một 
bộ năm người bạn biệt chiến đâu với số phận và chiến thăng 
nó. 

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu”, - Cyrus Smith nói. - Bái 
đầu từ việc lam một thiết bị để gia công khoáng liệu mà 
thiên nhiên phú cho. AI cũng biết là trong vIỆC gia công này 


nhiệt độ cao đóng vai Ò quản trọng như thể nao, Nhiễn liệu. 
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như củi lần than đá thị đều đã có đủ. Chỉ còn cần xây lò 
nửa thôi. 
- Thế cái lò ấy dùng để làm gì? lencroff hỏi. 
Chúng ta sẽ tự chế lấy mọi thứ đồ đựng. Những thứ 
1M. rất cần, - Cyrus Sminh trả lời. 
Thế xây lò bằng ơi? 
- Bằnoe øạch. 


ơi? 
leo . 


- Thế gạch làm bằng 

- Bằng đất sét. Lên đường thôi. các bạn! Để khỏi mài 
công chuyên chớ nguyên liệu, ta sẽ xây dựng các xướng ngày 
tại chỗ khai thác. Nab sẽ mang cái ăn đến cho chúng ta, còn 
lửa đê nấu nướng thì chúng ta sẽ có đủ. 

- Tuyệt, - nhà báo nhận xét. - Lửa thì sẽ có thôi, nhưng 
còn cái ăn thì có thể lại không có, một khi chúng ta không 
có súng để đi săn. 

- O, giá có được một con dao con bình thường nhất thôi 
nhí! - Chàng thủy thủ xuýt xoa. 

- Vậy thì sao? - Cyrus Smith hỏi. 

- Thì tôi sẽ làm ngay một cái cung và những mùi tên 
chứ “sao”? Và thế là chúng ta sẽ tha hồ mà ăn thị thui 

- Ứ... con dao, một cái lưỡi nhọn nào đây. - KỶ sự nói 
ve NXUÝV TƯ như tự chuyện rô với bản thần mình, 

Tình cờ ông trông thây con Top chạy tung tầng trên BƠ 
biện Mất Cyrus Smith người lên. 

- Top. lại đây! - Ông gỌi. 

Còn chó chạy lại chỗ chú, Cyrus Smith dũng hài ti òm 


lây đầu con cho, tháo cái vone cố của nộ rả, Đế làm đÒI. nồi: 
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- Đây nhé, Pcncroll, cho anh hai con dao! 

Để đáp lại. chàng thúy thu reo lên "hoàn hồ” hai lần. 
Chiếc vòng cô của còn Top được làm bằng một thành thép 
moóne đã tôi Chỉ cần mài nó vào đá là được một lưỡi đạo 
xắc, rồi sau đó dùng một mánh sa thạch mịn làm che nó khói 
nham là xeneg, và thê là sau hai tiếng đồng hồ vung dị dạn 
đã có được hai cái lưỡi dao sắc, mỗi cái đều được tra cán 
chắc chấn một cách dễ dàng. 

Sự xuất hiện của chiếc công cụ đầu tiến được hàn hoàn 
đón chào như một thắng lợi lớn lao. Và đó thực sự la thắng 
lợi hơn nữa lại là thắng lợi đã giành được đúng lúc. 

Họ lên đường - Cyrus Smih dẫn các bạn ra bở hồ phía 
tây. nơi hôm qua ông đã để ý thấy có nhiều đất sét và đã 
lấy mẫu về. Thoạt đầu, họ đi dọc theo sông lạ ơn. sau đó 
băng qua cao nguyên Tâm nhìn và đi khoảng năm dặm thì 
dừng lại trên một bãi trống cách hồ Grant hai trăm bước. 

Harbert thân mến đã tìm được một cây mà cảnh của nó 
những người da đỏ ở Nam Mỹ dùng làm những cái cung. Đó 
là cây “*Crecimba” - thuộc họ dừa, nhưng không cho trái ăn 
được. Pencroff đã chọn và cắt lấy những tàu lá dàt và đều 
đặn. róc hết lá, rồi chuốt hai đầu làm cho thân giữa dày và 
chắc hơn. Chỉ còn việc tỦm một cây thích hợp để làm dây 
cung nửa thôi. Cây ấy thuộc: họ cẩm qui 
rất chấc mà về đô bến thì hầu như không thua gì dây chẳng 


. 


3ý có những sợi xởờ 
cúa động vật Thế la Pencroff đã làm xong những cái cung 
khá cơ bản. chỉ còn thiểu mũi tên thôi. Thật ta làm ẤM0ÚÙI ti 
bằng các cành cày cưng Và thắng không có mãấu chăng khó 


(l) lên khoa học maha (ND) 
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gì, nhưng làm sao tạo cho chúng những đâu nhọn? Bợi vìị 
nguyên liệu có thể thay sất được chấc #t dể dang kiếm nội. 
Pencrolf an ủi mình bằng ÿ nghĩ cứ làm việc cho tron lượng 
tâm, còn lại mọi chuyện sẽ có cơ hội phú: trợ. 

Các cư dân của đảo đã đi đến nơi mà họ khao sát 
hôm qua. Đất ở đây là đất sét đỏ, thích hợp với việc nung 
uạch và ngói. và do đó, họ hoàn toàn có thê thực hiện được 
ý đổ của mình. Tay nghề đã có rồi.. Sản xuất gạch cháng 
phai là việc đến nổi phức tạp lắm. Chỉ cần nhào đất sét với 
cạt, nặn thanh viên gạch và đem nung trong ngọn lửa mạnh. 

Thông thường người ta làm gạch bằng khuôn. nhưng 
nhừng người di dân phải dùng tay tần để nặn. Suối ngày 
hôm ấy cho đến tận lúc trời tối, và cả ngày hôm sau ho 
giành cho việc sản xuất gạch. Họ nhào đâL sét với nược 
bằng cả tay lẫn chân, rồi phân rá thành những cục to băng 
nhau. Năm người thợ của chúng ta trên đảo Lincoln sau hài 
ngày làm việc đã nặn được không quá ba ngàn viên gạch: 
họ xếp gạch ướt thành những hàng, để như vậy ba, bến ngày 
cho chúng thật khô, rồi sau đó đã có thể bất đầu đem nung, 

Mồng 2 tháng tư, ban ngày. Cyrus Smith đã quyết 
định thực hiện việc Xác định vị trí của đảo theo các 
hướng. Ngày hôm trước. ông đã nhận xét chính xác thời 
sian lúc mặt trời lặn, đồng thời để ý cả hiện tượng Khúc 
xạ. Cóön sáng mồng 2 tháng tư. ông xác định Không kem 
phân chính xác thời gian lúc mát trời mọc. Tư lúc mặt trei 
lạn đến lúc mật trơi moọc là mười hai iờớ hát mười bòn 
phút. Như vụy là họm ấy sau sáu giờ và mười hài phút thì 
mặt ƯỚI phải di qua kinh tuyên của đạo, và điềm, nơi mặt 


trời dừng lại trên trời ở thơi Kkhấc ấy sẽ cho biết đâu là 


ĐỖ 


phương bắc °'' 


Đúng giờ đã định, Cyrusx Smith shỉ nhân điểm ấy + rên 
trời và vạch một đường? tưởng tượng từ mặt trời qua ha cái 
cây mà ông chọn làm cột mốc. va tìm được kinh tuyến có 


định cho các quan sát thiên văn của minh. 


Trước khi nung gạch hai ngày họ đã dự trừ +hiên liệt 
Họ bẻ cành ở những cây mọc chung quanh bãi trống, thu nhe! 
hết số củi rơi vải ở các góc rừng gần đo. Tất nhiên là vưa 
kiếm củi. họ vừa săn bất ở khu vực lân cận. Hơn nữa. bạá\ 
giờ Pencrolf đã có được vài chuc mũi tên đầu rất nhọn Kiểm 
được những con thú ấy không phải ai khác, mà chính là cên 
Top trung thành: Nó đã tha từ trong rừng ra một con nhím - 
con này ăn thịt không ngọn lắm, nhưng những cái lông kim 
của nó thì lại rất quí. Họ đã cấm cái lông kim ấy vào đầu 
mũi tên, còn đuôi tên thì họ cắm lông của một loài vẹt co 
mào, để cho mũi tên bay được thẳng hơn. Harbert và nhà Đạo 
đa học được cách bắn cung' thiện nghệ rất mau. và bây giờ 
trong Lán tạm lúc nào cũng có đủ loại thịt heo nước, bồ câu. 
'a Từng vV.V... 

Mẻ nung đã diễn ra hai ngày đêm và thành công mi 
mãn. Sau đó. họ để cho tháp nung nguội đi, trong khi ấy Nah 
va Pencroff . theo lệnh của Cyrus Smith, dùng cành cây đạn 
thanh cái cáng và khiênp về mấy chuyến được một đống đá 
voi khá to lấy ở bờ bắc cúa hồ Orani Số đả này sau Khi 


đem nung lửa đã hóa thành vôi sống, sau đó được tôi lên. 


(l) Thát váy, về mđ ây và trên do VÉ di mặt TƯrỜC toc Tứ 
Š giờ 53 phút sáng và lạn lúc 6 giờ T7 phút Chiót, (ỚINH CHHW cua 


tíc  pid) 
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cũng tính khiết v như loại vòi thủ được khi núng đá họa hay 
phấn vày. Những người dị dân đem tron dụng dịch VÔI tÔI xến 
sệt VỚI cát và họ được mọt chất dính kết thyết VỚI. 

Nưày mùng 9Ø thàng tự, do kết quả của tất cá những 
công Việc trên Smith đã có trong tay một TP VỐÔI tôi Và mấy 
ngàn Viên sạch. 

si âv họ đã tranh thủ thời gian từng phút để xây mội 
chiếc lò nung đủ các loại đồ gốm cần tiết cho sinh hoại 
trong nhà, Việc xây lò đã hoàn thành chẳng có khó khán gì 
đặc biệt Năm ngày sau. họ chất than đá vào lò. Cyrus 5mith 
đã tìm thấy các vỉa than lộ ra trên mặt đât ở gần cửa suối 
Đỏ. và từ ống khói cao hai mươi fut, cột khói đâu tiên đã 
bốc lên. Khoảnh đất trống đã biến thành công xướng. vạ 
Pencroff không thấy xa lạ nữa với ý nghĩ răng từ cái lò nay 
sẽ làm ra mọi thứ san phẩm của nên công nghiệp hiện đại. 

Trước hết, họ nặn một cái nồi đất sét thông thường nhật, 
khá thô thiển. nhưaø hoàn' toàn thích hợp cho việc nấu đồ ăn. 
Nguyên liệu để là¡a các thứ đồ gốm cũng là đất sét làm sạch, 
nhưng Cyrus Smith đã cho bố thêm vào một ít vôi và thạch 
anh. Thế là họ có đất sét làm đồ gốm thật sự, từ đó làm rụ 
những chiếc nổi, chén, đĩa, lu đựng nước v.v... Tất cả những 
thứ ấy đều vụng về, méo mó, vênh cong, nhưng khi đem nung 
trong lò dưới nhiệt độ cao, thì những người di đân cũng đa 
có được các thứ đồ dùng cân thiết mã pIờ đây đối với họ 
còn qui hơn tất cả những bộ đồ sử sang trọng nhật. 

Sẽ chẳng phải là thừa nếu nhắc lại rằng Penerotll muốn 
biết đất sét này có làm ống tấu hút thuốc được không và đa 
l9 cho mình vai chiếc: những chiếc tâu xvảu XE hét mức, 


nhưng Pencroll lại cho là tuyết trần. Thương ò Hồ chẳng có 
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{ 


ơi để hút cả. Trên đảo họ không phát hiên thấy cây thuốc 


lá. Thật là một sự tược đoát không nhó đôi vớt Pencroff! 


- Không sao! Chung ta SẼ cÓ cả thuốc lá. Mọi thứ đêu 
xẻ có, - PencrofFf nói, tràn đầy niêm tin tướng không gi lay 


` 


chuyên nội... 


Chiêu ngày 15 tháng tư, họ trở về Lán tạm, mang theo 
loạt nồi. chén. đĩa cuối củng và tăt lò cho đến đợt nung 
TIƠI. 


Sau khi ăn tối, Cyrus và cac bạn công sự của ông ởi 
ra bờ biến hít thở không khí trong lành. Đã tám giờ tốt 
Vâng trăng mà năm hôm trước đây đã bước vào tuần tròn 
đầy, vẫn chưa lên, nhưng ở phía chân trời đã lấp lánh ánh 
bạc mờ dịu - có thể gọi ánh bạc ấy là bình minh trăng cũng 
được. Trên trời cao nổi bật lên các chòm sao gần cực. va 
sáng tổ hơn cả là chòm sao Chữ Thập Phương Nam mà 
Cyrus Smith mới đây đã quan sát thấy từ trên đỉnh núi 
Franklin. 

Và bây giờ Cyrus Smith lại nhìn hồi lâu chòm sao tuyệt 
trân này. ở phía trên và phía dưới cúa nó thấy lấp lánh hai 
ngôi sao hạng nhất, ở bên trái là ngôi sao hạng nhì. còn bên 
phải là ngôi sao hạng Da. 

Sau khi suy nghĩ, ông nói: 

- Harbert, hôm nay là ngày mười lãm tháng tự phải 
không" 

- Vang, thưa ngài Cyrus, - câu bé đáp. 

- Thẻ này nhe, nếu tôi không nhằm, thì nöoày mười sau 
tháng từ sẽ là mọt trong bốn ngày trong nàm mà giơ thật 


sẽ trùng hợp với piợ trung bình, tức là piửa trưa ngày mái 
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theo đồng hỗ (sài vò chỉ có thể là vai piàay) thị mát ỜI sẽ 
đi qua kinh tuyên của vừng này: Nếu thời tiết nắng ráo chiều 
theo ý chúng ta, thị tỏi nghị là tốt sẽ xác đính được hòn 
đao năm ð đồ kính nào, VƠI độ chỉnh xác vai đồ 

Không cần các máy đó. không cần kính lục phân? - 
CŒGcdeon Spile(tL hỏi. 


- Phải, - Kỳ sử đáp. - Còn nếu đến đêm không hị máy 
che thì tôi sẽ thử xác định ngay tôi nay cả độ vĩ nữa bảng 
cách tính xem chòm sao Chữ Thập Phương Nam cao cách 
chân trời bao nhiêu. Bởi vì, các bạn cũng biết rằng trước khi 
bắt tay vào những công việc lớn và thu xếp ở đây lâu dài 
thì. nếu có thể được, phải xác định xem hòn đảo của chúng 
ta ở cách nước Mỹ, cách châu Úc hoặc cách các quần đảo 
chủ yếu của Thái Bình Dương bao xa. 

- Ngài nói đúng, - Gédéon Spile nhận xét. - Thay vì 
xây nhà. có lẽ đôi với chúng ta quan trọng hơn sẽ là đóng 
một chiếc tàu thủy - bêng nhiên nhỡ ta chỉ ở cách vùng bờ 
biển có dân cư nảo đấy vài trăm hải lý thì sao. 

- Chính vì thế đó mà tôi muốn thử xác định ngay tối 
nay xem đảo Lincoln ở trên độ vĩ nào. Còn trưa ngày mai 
thì sẽ thử tính cả độ kinh của nó nữa, 

Cyrus Smith trở về Lán tạm. Dưới ánh lửa bập bùng 
trong lò, ông bất tay chuẩn bị một chiếc compa và những 


dung cu cần thiết cho việc xác định tọa đệ của đảo. 
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CHƯƠNG MƯƠI MỘT 


Chiêu cao của bức tường đá hoa Cường. — ng dụng 
định lv vê tạm giác đồng dạng — Độ vĩ địa lý của đáo. - 
Mặt trời đi qua kính tuyến. — Tọa độ cua dao Lincoln. 


Sang ngày hôm sau. l6 tháng tư. ngày lê phục sinh. 
những người dị dân ngay từ lúc rạng đông đã ra khói lan và 
bất đầu giặt giũ quần áo, đập bụi và chải bộ đô mặc ngoài. 
Kỹ sư định hễ tìm được các thành phần cần thiết như xút 
hoặc bồ tạt mỡ hoặc dầu thực vật là sẽ nấu xà phòng. Vấn 
đề quan trọng là bồ sung quần áo cũng đã được dự kiến giải 
quyết kịp thời. Quân áo của họ dù có lao động chân tay cũng 
còn chịu đựng được nửa năm nữa, vì được may bằng những 
loại vải bền. Tạm thời điều quan trọng nhất là xác định đao 
cách bờ có dân cư bao xa, và những người di dân muôn làm 
việc ây ngay trong ngày hôm đó, nếu thởi tiết cho phép. 

Mặt trời lên phía chân trời hứa hẹn một ngày đẹp tuyệt 
VƠI. 

Harbert là một thiếu niên rất ham hiểu biết đã cùng đi 
với Smith ra bờ biển. 

Cyrus Smith mang theo một cái sào thăng tấp đài gần 
hai mươi fu Chiêu dài này ông xác định theo chiều cao của 
bán thân mà ông biết hoàn toàn chính xác. HarbcrL được CVrus 
Smith giao cho mang dây doi - đó là một sơi dày leo mềm, 


một đầu buộc môt hòn đá thông thường. 


Họ dưng lại cách mép nước biến chừng hai mươi bước 
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và cách bức tường đá hoa cương chưng nảm tràm bước. Smith 
cắm cây sào xuống cát theo đường dây dOI. sào cho cày sào 
thắng óc với mật nhãng đườnp chân trời. 

Sau khi làm như vậy, Cyrus Smith tranh ra và năm 
xuông đất cách sào một khoảng đủ thú vào tâm mát mình cá 
ngọn sào lân hình răng lược của bức tường đá hoa cương. Ông 
đánh dấu chổ ấy trên cát bằng một chiếc cọc con và quaảy 
sang HarbcrL hỏi: 

- Cháu có biết môn hình học chứ? 

- ÍL thôi ạ, thưa ngày Cyrus Smith, - Harbert trả lời sợ 
lâm vào thế bí, 

- Cháu nhớ các tính chất của tam giác đồng dang chứ” 

- Vâng ạ, - chú bé trả lời. - các tam giác đồng dang 
co các cạnh tương ứng băng nhau a. 

- Đúng thế, đây tôi có hai tam giác vuông đồnu dụng 
một cái nhỏ hơn, trong đó hai cạnh của nó sẽ la: cải sào 
cắm thẳng góc xuống cát, và cạnh thắng bằng khoáng cách từ 
chân sào đến cây cọc nhỏ, còn đường huyền là tia nhìn của 
tÔi; các cạnh của tam giác thứ hai là đường dây dọi của bức 
tường đá hoa cương mà độ cao của nó ta cần phải đo. và 
khoảng cách từ cái cọc nhỏ đến chân tường, còn đường huyển 
là tia nhìn của tôi, tức là đường huyền của tạm øðiác thư nhật 
kéo đải. 


- Hiểu rồi, thưa ngài Cyrus! Chaàu hiểu hệt rồi) Harbert 
kêu lên. - Khoáng cách từ cái cọc nhỏ tới cây sào (V lệ thuận 
với khoảng cách từ cái cọc nhỏ tới chân tường, còn chiêu 
cao Của cây sào tỷ lệ thuận với chiêu cao của bức tường. 


- Đúng rồi, HarberL - ký sử xác nhận. - Và khi đo cả 


LÓI 


hai khoảng cách tính tử cái cọc nhó, thì nếu biết chiều 
cao cây sào, ta nhanh chóng tính được tỷ lệ thức và do 
đó biết được độ cao của Bức tường, khỏi phải vất và đo 
rực tIẾP. 

Caạc cạnh đáy của cả hai hình tạm giác đêu đã được 
đo bảng chính vây sào mà độ cao cúa nó trên mật cái 
bảng mười tui: vậy là khoảng cách giứa cái cọc nhớ và 
cây sao là mười lăm fui còn khoảng cách giữa cái cọc 
và chân tường là năm trăm fut. 

Đo xong, Cyrus Smith đã lập được tỷ lệ thực như sáu: 

li 300 = TỦ 
500 x 10 = 5000 
3000 

— = 333.33 

15 

Vậy la chiếu cao của bức tường đá hoa cương bằng 
ba trám ba mươi ba Đủ. 

Khi ấy Cyrus Smith lấy dụng cụ làm hôm trước ra, 
góc giữa hai chân compa mở tương ứng với khoảng cách 
óc tử sao alfa của chòm Chữ Thập Phương Nam tới mặt 
phẳng đường chân trời. Ông đo chính xác góc ấy theo hình 
tròn sau khi chia hình tròn ra thành 360 phần bằng nhau. 
Góc đo được bằng mười độ. Sau khi tăng thêm cho góc 
đó hai mươi bảy độ phân cách chòm alfa với cực Nam, và 
hiệu chính độ cao của bình sơn nguyên được dùng để tiến 
hành quan sát, ông được ba mươi bảy độ. Thẻ là, Cvrus 
Smith đã đị đến kết luận đảo Lincoln ở 3/ vĩ đô Nam. 
Nhưng, xét thấy những quan sát và tính toán của mình 
không hoàn chỉnh, có thể sai đến năm đò nên Ông thây 
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kết luận đảo ở piửa vĩ tuyên ba mươi làm và bốn mươi 
thì đưng hơn. 

Đề có được cả hai tọa độ của đảo. chỉ còn xác định 
đô kinh nữa thôi. Cyrus Smith đã quyết định thử làm việc 
đó ngay trưa hôm ấy. khi mặt trời đi qua kính tuyến của 
vùng này... 

Ông đã xác định được răng khoảng cách giữa kinh 
tuyến của Washington và kinh tuyến của đáo Làncoln khác 
nhau về thời gian là năm giờ: trên đảo Lincoln đang giữa 
trưa thì ở Washington đã năm giờ chiều. Song, mặt trời cứ 
bôn phút lại đi được một độ, một giờ đi được mười lăm 
độ, sau khi nhân mười lãm độ với năm. Gédéon SpiletL thu 
được bảy mươi lầm độ. 

Nếu độ kinh địa lý của Washington bằng 77°93'11"., 
lấy tròn là bảy mươi bảy độ so với kinh tuyến gốc Green- 
wich thì, có nghĩa là đảo ở về phía tây kinh tuyến Green- 
wich bảy mươi bảy độ (độ kinh của Washinston) công với 
bảy mươi lăm độ, tức ở một trăm năm mươi hai độ kinh 
lây. 

Cyrus Smith đã thông báo cho các bạn biết kết qua 
các tính toán cửa mình và cho rằng, cũng như trong khi 
xác định độ ví, việc quan sát có thể có sai số nên ông 
thấy công bố được là đảo Lincoln nằm giữa ba mươi lăm 
và ba mươi bẩy vĩ tuyến Nam và giữa một trăm năm mươi 
và một trăm năm mươi lãm kinh tuyển Tây so với Kinh 
tuyến Grecnwich... Như vậy, đã hoàn toàn rõ ràng là đảo 
Lincoln cách quá xa bất ky vung đât liền nào: chăng làm 
sao mã thử vượt qua khoảng cách ây bằng một chiệc 
thuyền móng mạnh được. 
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Các tọa độ tính được đã cho thấy họ đang ở cách 
đảo Tahiuú “? và các hòn đáo cua quần đáo Tuamotu 22 ít 
nhất một ngàn hai trầm hải lí: nghĩa là cách Tân Tây Lan 
trên một ngàn tám trăm hải lí và cách bờ biến nước Mỹ 


trên bỏn ngàn rưởi hải lí... 


CHƯƠNG MƯỜI HAI 


Vận để luyện kùn. — Nghiên cúu đảo “Cứu thoát” — Nấu 
sốt. 

Thứ hai, I7 tháng tư, những lời đầu tiên buổi sáng hôm 
ấy Pencroff nói với Gédéon Spilett: 

- Thế nào, ông Spilet, hôm nay chúng ta sẽ làm nghề gì? 

- Chuyện ấy thì đã có ngài Cyrus nói, - nhà háo trả lời. 

Hóa ra từ những người thợ làm gạch và thợ gốm. bây 
ơiờ họ phải trở thành thợ luyện kim. 

Hôm ấy họ tiếp tục cuộc du hành đến mũi Xương hàm 
cách Lán tạm sáu - bảy dặm. Tối về tất cả đều không đi ngủ 
trong khi chưa giải quyết xong vấn để liệu bày giờ họ có thể 

(1) Tahi: hòn đáo núi lứa trên Thái Bình Dương, lớn nhất 
.lrong HI(,N đáo không thuộc nước nào, đión tích Ì 092km. dán SỐ 
khoảng #8,Ÿ vạn người (ND). 

(2)  TH(HIHOIH, CÓN CỔ lên Patutttottđ ở Thúi Đình Tương, (wốóc 


Phúủpu, chộn tích 9lkm, dân võ hơn 8 ngàn người (NI). 
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thực hiện được ý đồ thoát khỏi dạo Tincoln không? 

Họ ở cách quản đảo Tuamotut quá xa - một ngàn hải 
tràm hải lí. "Một chiếc thuyển thông thường không thể bơi xa 
được như vậy. nhất là trong tiết thu xấu trời” - Pecncroff thắng 
thừng tuyên bố. Vả lại đóng một chiếc thuyền thông thường 
thỏi cũng đâu có dễ, ngay cả khi có đủ những dụng cụ cần 
thiết cũng vậy, thế mà những người di dân trên đảo Lincoln 
lại chẳng có dụng cụ gì. Nghĩa là, trước hết họ phải làm búa, 
tu lứn. rìu nhỏ, cưa, khoan, bào v.v... đã, mà muốn vậy đòi 
hỏi phải có thời gian. Thế là họ đã quyết định trú đông trén 
đảo và ủm một chỗ ở thuận tiện hơn Lán tạm, để sống qua 
mùa đông dễ dàng hơn.. 

Trước tiên phải bắt tay khai quặng sắt ở những mỏ mà 
kỳ sư đã phát hiện nơi phía Tây Bắc đảo, nấu sắt, thậm chí 
thép nữa... 

Cyrus Smith đã lấy mang về Lán tạm hai mâu quặng: 
một mẫu là quặng sắt từ không có hôn hợp cacbon, còn mẫu 
thứ hai là pirit sắt. Nấu loại quặng thứ nhất, một loại oxit sắt, 
dễ dàng hơn - chỉ việc đem nung nó lẫn với than để khử oxi 
đi và được sắt nguyên chất... Trên đảo Lincoln. cách mỏ quặng 
sắt ấy không xa lắm, có cả những vỉa than đá mà những 
người di dân đã sử dụng. Do đó. việc luyện quặng đỡ khó 
khăn hơn rât nhiều, bởi vì mọi thứ cần thiết cho việc sản xuất 
đều tập trung ở một nơi. 

- Ngài Cyrus. vậy là, chắc chấn bây giờ chúng ta sẽ 
luyện sất? - Pencroff hỏi. 

- Phải, anh bạn của tôi ạ, kỹ sư đáp. - Mà muốn vậy 
thì trước hết anh hãy cho chúng tôi đi ra hòn đảo nhỏ “Cứu 
thoát” để sản hải báo ở đó đa, 
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Sàn hải báo? - Chàng thủy thủ ngạc nhiên họi lại và 
quay về phia nhà báo. - Chẳng lẽ đê chế biên quảng cân phải 
có hải báo ý 

- Một khí ngài Cyrus SmHh đã noi như vậy thị có nghĩa 
là cần! - Nhà báo đáp. 

Những người di dân thận trọng di chuyển về đầu Bắc cua 
đảo. Cách bờ xa có những vệt đen lớn đang BƠI trên mại 
biển, tưa hồ như những tảng đá ngâm di động. Đó là những 
con hải báo. Những người thợ sẵn nấp sau các vách đa ra: 
rác trên bờ và lặng thỉnh chờ đợi lũ hải báo bò: lên. 

- Thưa ngài Cyrus Smith, có thải báo cho ngài đây a' - 
Pencroff bước lại gần kỹ sư nói. 

- Tuyệt, - Cyrus Smith trả lời - Chúng ta sẽ dùng chúng 
làm ông bê lò rèn: 

- Bễ lờ rèn ư? - Pencroff thốt lên. 

Kỹ sư quả thực đã trù tính lấy da hải báo khảu lại để 
làm những ống bễ lò rèn cần thiết cho việc thổi lửa khi nấu 
cháy kim loại. 

Thế là từ sáng ngày 20 tháng tư đã bắt đầu "thời kỳ 
luyện kim", như nhà báo đã viết trong các ehì chép của mình. 
Để cho tiện. những người di dân đã tiến hành công việc ở 
ngay nơi có các vỉa than và quặng sắt ở phía Đông Bắc nút 
Franklin, cách Lán tạm chừng sáu dặm biển. Các vỉa quàng ở 
đây nằm lộ thiên, rất giàu chất sắt và thích hợp vơi phương 
pháp luyện mà Cyrus định áp dụng, gọi là phương pháp 
"Catalon”, được dùng phổ biến ở Corse °? dưới hình thức đơn 





— 


(l) Corse — hòn dáo ở Địa Trung Hải thuộc nước Pháp. 
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giản. Phương pháp "Catalon" đích thực đòi hỏi trang bị những 
lò và nồi nãu chảy lớn, quặng và than được xếp vào lò thứ 
tự theo lớp, biến thành kim loạt và được khử xỉ. Nhưng Cyrus 
Sinh muốn tránh những thiết bị công kênh, đã quyết định xếp 
đơn gian quặng và than thành một khối lớn và dùng ống bể 
thôi một luông khônp khí vào giữa khối liệu ấy. Không khí 
từ ông bễ được thổi qua một cái ống nhó làm bằng đất sét 
chụ lửa - ống này được những người di dân nặn và nung 
riêng tại lò gốm để tạo một luống không khí mạnh. nâng nhiệt 
độ quặng nung lên, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình hóa 
học tạo thành sắt: khi quặng và than tác động lẫn nhau. 

Công việc phức tạp, những người di dân đã phải tỏ ra 
rất kiên nhẫn để hoàn thành. Nhưng cuối cùng họ cũng đã 
giành thắng lợi và thu được loại sắt hạt mặt lỗ rỗ. còn cần 
phải rèn nữa để loại bỏ lớp xỉ bám vào. Lễ tất nhiên, những 
người thợ rèn tự học này không có búa rèn, nhưng họ đã 
thoát khổi thế bí theo cách những người bạn đỏng nghiệp 
luyện kim thời thượng cố đã làm. 

Thỏi sắt đầu tiên được họ tra cán và dùng làm búa để 
rèn những thỏi sắt hạt tiếp-theo trên đe bằng đá hoa cương, 
và thế là họ đã có được sắt rèn thô, nhưng thích hợp cho 
bất kỳ sản phẩm nào - kìm, cuốc chim, xà beng v.v... 


Tất nhiên, thép có thể đem lại ích lợi hơn sắt nguyên 
chất nhiều... và, Cyrus Smith đã luyện thép bằng cách nấu sảt 
lẫn với than đập nhỏ trong một cái nồi làm bằng đất sét chịu 


“) 


lưa. 


Thép được đem gia công nóng và nguội. Dưới sự chị 
đạo khéo léo của Cyrus Smith, Nab và Pencroff đà chế ra 


những chiếc ru, các lưỡi bào, các thanh thép, cưa và kéo. 
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cuốc chim. mai, xà beno, búa. định v.v... 

Ngày mồng §Š thang năm "thời kỳ luyện kim” đầu tiên 
đã kết thúc, những người thợ ren trở lại Lán dam. Chẳng bao 
lâu sau. họ đã bất tay vào những công Việc mơi. nắm vững 
những thói qucn mới và cố quyên gọi mình là những người 
thợ cả của cả những nghề thủ công khác nữa: Nấu xà phòng. 
pƯI sắt xút, glixcrim. aXI sunfuric, axit nitíc... Tất cá đêu 
được chế biến từ nguyên vật liệu tại chế, từ thứ nọ sản xuất 
ra thư kia. Chẳng hạn: tử rong rêu biển họ chế ra xút; từ 
prIL sắt họ sản xuất ra axit niríc Và chẳng bao lâu sau 
Cvrus Smith đã dùng axiL niưic pha chế với ghxermn đê san 
xuất ra nitroglixerin - một chất nổ rất mạnh, có lẽ sức công 
phá mạnh hơn thuốc súng cả chục lần và đã từng gây ra biết 
bao nhiêu trường hợp rủi rõ. Quả thực việc sử dụng 
niIroglixerin đã trở nên bớt nguy hiểm hơn từ khi các nhà hóa 
học tìm ra được cách biến nó thành dinamit bằng cách pha 
lẫn nó với các chất như đường hoặc đất sét là những chất có 
thể hút thấm chất lỏng nguy hiểm này. Nhưng vào thời gian 
những pgười di dân bị quăng xuống đảo Lincoln thì đinamn 


vẫn chưa được biết tới. 


CHƯƠNG MƯỜI BA 


Đường thoát nước. = Lời đì nuâm. — Những HHỚ†. CUỐC 
chim. ~ LaẠu dai đá hoa cường. 


Bấy lâu nuy Cyrus Smilh vẫn muốn tìm một chỗ ở mới 
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vừa thuận tiện. vừa an toàn hơn đê để phòng thú dữ. hoặc 
cuộc tấn công bât trắc của bọn cướp biển. Ông cùng những 
người bạn của mình đi nghiên cróủ hộ GrantL hy vọng tìm 
được ở đây một cái động nào đấy, Ông phát hiện hồ có đường 
nước thông xuông biên. và điều đó lam ông nảy ra ý đính 
nghiên cứu và sử dụng đường thông ấy làm chỗ ở. Vạa. chát 
nô nitroglixerin mới điều chế đã được kỹ sư đem ứng dụng 
ngay vào việc phá bức tường đá hoa cương cho nước hồ thoát 
ra lối khác. để lộ lối thông xuống biển. 

Nab và HarberL vào rừng lấy những cành cây có nhựa 
làm đuộc soi đường cho cả toán vào hang. Họ dò đi rất chậm 
chạp. ai nấy đều hồi hộp khi đi sâu vào lòng dãy núi đá. 
nơi lần đầu tiên con người đặt chân đến, và hẳn là mỗi người 
trong số họ đều thoáng nghĩ rằng ở một xó xinh nào đấy của 
con mương ngầm thông với đại dương này có con ngoáo ộp 
hay một con quái vật khổng lồ khác đang ấn náu. Cần phải 
di chuyển thận trọng. Tuy nhiên, đã có con Top chạy trước. 
nên có thể trông cậy vào sự thính nhạy Và sáng trí của no: 
trường hợp có nguy hiểm nó sẽ báo động. 

Những người di dân đi xuống mỗi lúc một sâu hơn. Bỏng 
có những âm thanh nào đó từ sâu dướt đường thông văng lên 
khiến họ chú ý. Mọi người dừng lại nghe ngóng. Những. àm 
thanh ấy vãng đến theo hành lạng đá nghe rõ môn một. 

- Con Top sua đấy! - Harbert kêu lên, 

¬.' Pencroff đáp. - Mà nó sủa mới phê chư!" Đừng 
le Con chó dễ thương của chúng tà hóa điện rồi! 

- Chúng ta có vũ khí - gậy bịU sát đày, - Cyrus Nmith 
nói. - Hãy cẩn thận để phong. - Tiến bược! 
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Cyrus và các bán lao đến cứu cón Top, Tiếng súủa của 
nó mỗi lúc một rõ hơn. Và trong tiếng súa đứt quảng của nó 
cảm thấy có sự piận dừ khác thường. Có thể là nó đã về 
được một cón thú nào đó khiến nó ngẫu nhiên trở nên xợ hãi 
chăng? Trong nội lo âu không nén nội, những người bộ hình 
hoàn toàn không nghĩ tới nguy hiểm có thể đc dọa họ. HỌ 
không phải tụt xuống một cách đơn thuần nữa, mà là lăn theo 
đây trợn tuôt của đường mương, vài giây sau đã xuống sau 
hon SỐ tụt và thây còn ọp. 


Œ nơi đây đường thông dẫn. vào một cái hang to, rất đcu 
mà con Top đã tìm được và sủa lên một cách dữ tợn. Pcncrolf 
và Nahb huơ đuốc soi tất cả những ch nhô ra và hõm vào 
trên các vách hang bằng đá hoa cương, còn Cyrus Smith. 
Gédéon Spile(t( và Harbert thì giơ gậy bịt sắt lên, sản sàng 
nghènh chiến với bất kỳ kể thù nào. Nhưng, cái hang lớn hóa 
ra hoang trồng, Thế mà sao con Top vẫn cứ sủa như điên như 
dạ? Dỗ dành, đe dọa cũng không thể làm cho nó vên đi 
được. 

Có lẽ đâu đó ở đây có lối nước hồ chảy ra biển. Top, 
hãy tin đi 00m đi - Cyrus Smith nói. 

Con chó rủ mình và lao về phía cuối hang. ớ đó nó lai 


súa còn 1O hơn nữa, 

Cyrus Smith lấy một cành cây đang cháy vứt xuống hố 
sau. Do rơi xuống nhanh nên cành cây càng chấy tợn, SOI TỔ 
long giếnp. Sau đó, ngọn lửa bất đầu run rấy và tất ngâm - 
hẳn là canh cây đá chạm nước, nghĩa là đã rơi xuống đến 
biển. 

Sau khi tính thời giản cạnh cây rời, Cyrus SmHnh đã xác 


định được độ sâu của giếng nước chừng chín mươi Eút. 
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Vậy là nên của hang đá họa cương ở đò cao cách biến 
chím mươi lUL 

- Đây chính là chỗ ở của chúng tà. - Cyrus Smith noi, 

- Nhưng. hình như có con vật nào đó đã sống ở đây. - 


Gédéon Spiled nhận xét Sự tò mò của anh ta vẫn chưa được 
thỏa mãn, 


- Thị đã sao. chủ cũ là một loài lưỡng thê hay một sinh 
vật khác đà nhường chỗ cho chúng ta, còn bản thân nó thì 
thoát xuống giếng rồi, - kỹ sư đáp. 


- Nhưng dâu sao tôi vẫn cứ muốn ở chỗ con Top súủa 
cách đây mười lam phút, - chàng thủy thủ nói. - Đâu phải 
uông công mà con chó sủa dữ vậy! 

Cyrus Smith nhìn con chó của mình, và nếu như những 
người bạn của ông lúc ấy đứng gần ông hơn, họ sẽ nghc thấy 
ông nói nhỏ: 

- Phải, tôi nghĩ con Top biết nhiều thứ. Biết hơn chúng 
ta nhiều! 

Hóa ra. cái hang tìm được đáp ứng hầu như toàn bộ các 
yêu cầu của những người di dân. Ở đây có thể dùng sạch để 
xây ngăn ra vài “phòng”, và thế là họ đã có cái nhà nếu 
không phải thực sự thì ít nhất cũng là một chỗ ở rộng rãi. 

Quả thật cóon hai điều khó phải giải quyết: làm sao có 
anh sang cho cái hang lớn kín trong núi và lam lôi vào thê 
nào cho tiện? Khêng thể nghĩ đến chuyện đục lỗ œđ bền trên 
được vì lớp đá hoa cương trên vòi hung ràt dày. Vậyv nêu 
đục môt cái cửa số ở phía thành trước quav tà Biện có được 
không? Cyrus Smith đa nghiền cưu và xác định được răng 
vách tường trước cửa hang không dày lắm. Mà nếu đã đục 
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được cửa số thì củng có thể dục dược ca Cửa ra vào. làm mỘt 
cái thang ở bên ngoài, và khi đó lới vào sẽ trớ nên thuận 
tiện hơn. 

- Thế thì được rồi, thưa ngài Cyrus, - Đất tay iam thôi! 
- Pencroff trả lời. - Tôi có cuốc chím đây. Ngài cứ yên tâm. 
chúng tôi sẽ đục được cái cửa số con. Vậy nên đục ớ chổ 
nao” 

- Chỗ này đây, - kỹ sư đáp và chỉ cho lực sĩ Pencrofl 
một cái hủm khá sâu, nhờ vậy chắc chắn độ dày của bức 
tường ở đó bớt đi. | 

Hai giờ sau, ô cửa sổ được đục xong qua: lớp đá dày 
ba Íut. Pencroff reo lên: Hoan hôti Hoan hôi Hoạn hô! 

Cyrus Smith nhìn vào cái lỗ được đục trên độ cao chịn 
mươi fut. Ông trông thấy dải bờ cát, hòn đảo nhỏ. Cứu thoát, 
khoáng mênh mông của đại dương. 

Những luồng ‹ánh sáng ùa vào hang, và trước mạt những 
người di dân mở ra một cảnh tượng hùng vĩ. Họ lặng đi vì 
mê thích. Họ đã tưởng tìm được một hang nhỏ, thì trước mặt 
họ lại hiện lên một lâu đài nguy nga, và Nab đã bỏ mũ ra, 
y như anh ta đang ở trong nhà thờ vậy! 

- Ó, các bạn của tôi ơi! - Cyrus Smith thốt :lên. - Chúng 
ta sẽ cho ánh sáng, nhiều ánh sáng vào trong lòng bức thành 
đá hoa cương này, phia bên trái, chúng ta sẽ làm các phòng 
ở, kho tàng, công xưởng, còn nơi trang lệ này đây sẽ là 
phòng làm việc và bảo tàng của chúng ti. 

- Chúng ta sẽ đặt tên cho cái hang này như thê nào? - 
Harbecrt hỏi. 

"Lâu đài đá hou cương” - Cyrus Smith đạp, và mọi 
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người đã chào đón cái tên gọi ấy bằng những tiếng “hoan 
hô!” mới. 

Sau đó, họ đã trèo theo đường thoát nước, ngược lên 
phía bờ hồ. Con Top lần này đi khóa đuôi và, thật là lạ. 
thỉnh thoảng nó vẫn sủa lên một cách giận dữ... 


CHƯƠNG MƯỜI BỒN 


Thang dáy. — Ước mơ cúa Pencrof. - Đường ong dân 
nước cho chỗ ở mới. 

Hôm sau, 22 tháng năm, các công việc xây dựng chỗ Ở 
mới bắt đầu. Những người di dân không định bỏ hoàn toàn 
Lán tạm. Cyrus Smith để nghị xây dựng ở đó một xưởng sản 
xuất. Còn ở hang mới, kỹ sư cho xây gạch ngản ra năm 
phòng. lối đi, đục trên "mặt tiên” của hang năm ð cứa số và 
một cửa ra vào. 

Ngày 28 tháng năm, cuối cùng họ cũng đã đặt xong mội 
chiếc thang ít nhất có một trăm bậc. Thang được bện hết sức 
cẩn thận bằng các thứ dây rừng, bên không kem gì mòt sợi 
cáp to, buông từ ngưỡng cửa ra vào xuống bờ cát Nhờ vậy 
họ khỏi phải đi vòng qua đường thoát nước, vừa đỡ màt thị 
ĐỜ lại vừa đỡ mệt. May sao Cyrus Smith đà tím được mọi 
cái bậu đá ở giữa chừng, cách biển độ bốn mươi fu( đề làm 
điểm tựa gia cố cho đoạn thang dưới thêm chắc chăn. Nhờ câu 
trúc như vậy nên việc lên xuống thang không khó lầm Tuy 


nhiên, Cyrus Smith cũng đã trù tính xây dựng sau do mỆC cái 
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thang máy chạy bằng thủy lực để tiết kiêm thơi sian và công 
sức của những người ở trong Lâu dài đá họa cương, 

Những người dị dàn nhanh chóng quen với việc leo 
thang  Pencrolf đã từng là thủy thủ quen với thưng clhàng cốt 
buổm và trục buổm, nên có thể dạy cho họ cách leo than? 
Nhưng chàng cũng đã phải dạy cho cả con Top nữa. vá chăng 
bạo lâu nó cũng đã leo được lên tận đỉnh thang chăn? Kém 
dì những con chó được dạy để làm xiếc. 

Môi lần trèo xong, các chủ lâu đài lại rút thang lên, thể 
là không ai có thể từ phía dưới đột nhập được -vào chô họ. 

Các chủ lâu đài còn bện dây rừng và đặt một cái tời 
thỏ sơ ngay cạnh cửa ra vào để vận chuyển nguyên vật liệu 
xây dựng: gạch. vôi, gô lên, và chí trong một thời gian ngăn 
"căn hộ” của họ đã được phân thành các phòng ở va kho. 
Dưới sự lãnh đạo của Cyrus Smith, mọi việc tiến triển hết sức 
nhanh chóng; bản thân ông lúc thì cầm rìu thợ mộc, lúc thì 
cảm bay thợ nề. Mọi người làm việc một cách thân thiết. thàm 
chí vui vẻ. Ai nấy tin tưởng Cyrus Smith sẽ giúp họ vượt qua 
mọi khó khăn: có quân áo mới, giày, có cái thấp sáng trong 
những đêm đông dài, có thể tận dụng mọi tài nguyên thiên 


nhiên trên đảo, biến lớp thực vật hoang dại ở đây thành 


những cây ngũ cốc. Pencroff ước mơ có những con kênh làm 
nhẹ bớt công việc vận chuyển những tài nguyên thiên nhiên 
khai thác được trên đảo, ước mơ khai thác các TỔ, ƯỢC mƠ 
những chiếc máy sản xuất đủ loại sản phẩm công nghiệp và 
ƯỚC Inơ có nguyên một mạng lưới đường sắt chạy trên khấp 
đảo. 

Khi việc xây dựng căn họ ở đã xong, Cyrus Smith bất 


tay làm một công việc khác - ông quyết định lấp miệng đường 


]14 


thoát nước củ để chặn hoàn toàn lôi địi từ phía hỗ xuống Lâu 
đài đá hoa cương, Họ lần những tìng đá lớn đên và bịt vào 
miệng. rồi lấy xi mãng trăm lại Cyrus Smíth tạm thơi chưa 
thấy cần thiết phải đáp đập dâng mức nước trong hồ lên ngàng 
mức củ. Ông chỉ trồng có và các bụi cây xen giưa các hòn 
đa để ñgỤV trang; mùa Xuân cây có sẽ lên rậm rạp. 

Ông vẫn tận dụng đường thoát nước để dẫn nước ngọt 
từ hồ vào chỗ ở mới qua một cái lỗ hẹp được làm thấp dưới 
mực nước hồ. Và. mỗi ngày con lạch nhỏ ấy cung cấp từ hai 
mươi làm đến ba mươi galon f†' nước. Thế là, những người ở 
trong lâu đài đa hoa cương không bao giờ phải chịu thiểu 
HƯỚC ngỌL Cả... 


CHƯƠNG MƯỜI LĂM 


Hutbert tìm thấy øì trong túi do của mình. 


Như các bạn dục đã thấy. đảo Lincoln mặc dù mới được 
những người khai khẩn nghiên cúu chưa bao nhiêu, nhưng đà 
đem lại cho họ mọi thứ cần thiết. Và dường như rất rõ ràng 
là trong các rừng của đáo kéo dài từ sông Tạ ơn đến mũi 
Rấn. trong các hang cũng hóc hiểm nhất, thiên nhiên hậu hi 


đã dành sẵn cho họ những của báu mới. 


Chỉ có một tặng vật những người khai khẩn đảo còn 
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thiếu. và điều đó hình như là sử thiếu thốn năng nể đối với 
họ. Họ đã có đủ thực phầm thịt Và Các loại thức Vát làm via 
vị cho thịt, có  nƯỚớc ĩC cày thuốc nam đê lên mẹn lam nước 
hơi chúa giêng như nƯớc bía, thịch uống hơn nước thương: 
mạc dù trên đảo không có mía, không có củ cái đường. nhưng 
họ đa tịch được đường từ nước ngọt của cây phong đường 
(Acersacharrum), một trong những đại diện cúa họ phong sinh 
trưởng ở tất cả các nước khí hậu ôn đới, trên đảo có khá 
nhiều: họ đã chế biến được loại trà rất ngọn từ một loạt lá 
cây mọc đây trong nhà nuôi thỏ, và cuối cùng, họ có thừa 
muối. chất khoáng duy nhất được con người dùng lam mon án. 
Họ ch! còn thiểu bánh mì. 

Có thể, về sau này những người di dân sẽ thay thế được 
bánh mì bằng một thứ gì đó giống như vậy - bằng bột lõi 
cây vạn tuế hay bằng quả của cây bánh mì có rất nhiều tỉnh 
bột. có thể mọc trong rừng phía nam của đảo, nhưng tạm thời 
những người di dân còn chưa gặp nó. 

Tuy nhiên, cá ở đây nữa mệnh trời cũng đã phù hộ họ. 
Quá thực. sự phù hộ này dươi dạng một đại lượng, nhỏ vỏ 
cune. nhưng với tất cả tài năng sáng chế của mình. với tất 
cả trí thông minh của mình, Cvyrus Smith cùng không thê tạo 


ru được. 


Hôm ấy trời mưa rào, những người ở trong Lâu đài đá 
hoa cương giết thời gian bằng các việc làm Khác nhau, cùng 
quây quản trong “phòng họp” của mình, bông nhiên chú bé 
-HarbertL thốt lên: 

- The đây! Thưa ngài Cyrus, hày XCH đầy" mỘộtC hạt lua 
MÀ 


Và chú đưa cho mọi người xem hạt lứa mì. một hạt lúa 
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duy nhâL lọt qua cát túi áo VI thung ma chú đang mang ra ‹- 
chữa lạt. 

Việc tìm thấy này được piít thích rất đơn gián. Ớ Rích- 
moọnd, HarbertL luôn luôn tự cho những còn bố cau hoàng ăn: 
những con chỉm này Pencroff tặng chú. Chú có thói quen để 
dành thức ăn trong túi cho chúng. 

- Hạt lúa mì? - Kỹ sư sốt sắng hỏi. 

- Vâng, thưa ngài Cyrus. Nhưng chỉ có một hạt. một hạt 
duy nhất mà thôi! 

- Chà, chú bạn thân mến, - Pencroff cười, thốt lên. - 


Chúng ta có thê làm được øì với một hạt lúa? 
- Sẽ nướng bánh mì. - Cyrus Smith đáp. 


- Bánh mì, bánh ngọt, bánh gatô: - Chàng thúy thú nói 
vẻ giễu cợt. - Mút mùa thị hạt lúa mì này mới cho tà được 
bữa ăn no. 

Không coi việc m thấy hạt lúa của mìinh có v nghĩa 
ơì hết, chú bé đã định ném nó xuông sàn nhà. nhưng Cvrus 
đã cầm lấy hạt lúa từ tay Harbcrt, và sau khi chăm chủ quan 
sát, Ông đã xác định hạt lúa không bị hư hại chut nao cả. 

- Pencroff, - ông bình tĩnh hỏi. nhìn chàng thủy thú 
chằm chặp, - một hạt lúa mì mọc lên sẽ cho Bao nhiêu bông 
lúa) Anh có biết không? 

- Một bông, tôi cho là vậy, - chàng thuy thú ngặc nhĩền 


nhn ký sư, đáp. 


Không phải đâu. Pencroff a. mượt bỏng” Thê ánh có 


biết môi bông lúa có báo nhiều hạt không” 


- Qui quái thật. tôi khong biết 
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- Bình quân là tím mươi. - Cvrus Smith nói. - Vậy là 
nếu chúng tì trồng hạt lúa này thị vụ thứ nhất tà sẽ thụ 
hoạch tìm trầm hạt, còn những hạt nay vụ thư hà: sẽ cho sâu 
trầm bôn mươi ngàn hạt, vụ thứ ba-- nàm tràm mươi hai triệu 


vụ thư tư - trên bốn trăm tý hạt Một tý lệ thức như thế đỏ. 

Các bạn im lặng nghe ông. Những con số ấy làm hẹ 
kinh ngạc. Tuy nhiên, các tính toán của Cyrus Smith đều đúng 
và, 

- Phải. các bạn của tôi, - kỹ sư nói uệp. - Nhờ y 
nguyện của tự nhiên mà hậu thế của hạt lúa mi tầng lên theo 
cấp số nhân. Vậy nhưng sự sinh sôi nảy nở của một hạt lúa 
mì vụ đầu cho tám trăm hạt chẳng thấm gì so với thuốc 
phiện. một quả nàng của nó cho ba mươi hai ngàn hạt. và so 
với thuốc lá, mỗi gốc của nó cho ba trăm sáu mươi ngàn hạt 
uiếng. Nếu như không có vô số những nguyên nhàn cản trở 
sự sinh sôi của chúng thì hai loài cây này sẽ phú kín toàn 
bộ trái đất trong vài năm, 

Và kỹ sư lại bất đầu lục vấn Pencroff: 

- Còn bây giờ, Pencroll, anh có biết bốn trăm tỷ hạt là 
bao nhiêu buaso không? 

- Không, tôi không biết. - chàng thủy thủ trả lời. - Thế 
nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi là một kẻ ngu ngốc. 

- Rồi anh sẽ biết chừng ấy là hà triệu buaso, tính mỗi 
buaso là một trăm ngàn hạt. 

BHả triệu buaso? - Pencroff thốt lên. 
la triệu. 


Sau Bôn nàm' 
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- Sau bốn năm, - Cyrus Smith khẳng định. - và thậm chỉ 
sau hai năm. nếu ở các vĩ tuyến nay, như tôi hy vọng, chúng 
ta sẽ thủ hoạch một năm hát vụ. 

Đến đây PencroffF không thể kim được nửa, nên theo thói 
thường của mình, anh kêu toáng lên “hoàn hô!” 

- Vậy là. HarbertL - kỹ sư nói thêm. - cát việc cháu tim 
được ấy rất quan trọng đổi với chúng ta. Trong những điều 
kiện như chúng ta đang lâm vào thế này đây, các bạn của tôi 
ạ, mọi thứ đều có thể có ích hết. Tôi yêu cầu các bạn chớ 


có quên điều đó. 


- Ngài Cyrus hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không quên đâu. 


- Pencrolf đáp. - Và nếu tôi tìm thấy hạt thuốc lá môi vụ 
cho ba trăm sau mươi ngàn hại giống thì xin ngài hãy yên 
tâm - tôi không quảng nó đi đâu! Còn bây giờ. các bạn có 


biết chúng ta phải làm gì không? 

- Đem trồng hạt lúa, - Harbert trả lời. 

- Đúng - Gédéon Spilet đồng ý, - và phải trồng nó với 
tấm lòng tôn kính thích đáng, bởi vì những vụ mùa tương lai 
của chúng ta đều trông vào' đấy. 


- Chỉ mong cho nó mọc lên thôi! - Chàng thúy thủ kêu 


- Nhất định nó sẽ mọc, - Cyrus Smith trả lời. 


Sự việc diễn ra neày 20 tháng sáu, đúng vào lúc thuàn 
lợi nhất cho việc trồng hạt lúa mì duy nhất và do đó ràt qui 
giá. Thoạt đầu họ định trồng nó vào một cát chậu đâầt seL 
nhưng sau khi cân nhắc, họ đã quyết định trông cậy vào thiện 
nhiên và phó thác nó cho đất Họ đà tiến hành trông ngítV 


tronø ngay, và, tất nhiên mọi biện pháp đà được áp dụng để 
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cho công việc quan trong nhất ây điện ra mỹ mãn, 

Trời đã quang đàng hơn đòi chú” nhưng ngươi di dân 
trêo lên cao nguyên Tàm nhìn và chọn ở dàn ngay Tuâu đại 
đa họa cương mỘC chỗ Khuât gio và tran đây nắng mặt trời. 
Ho dọn sạch đa Và cô gắng đạo, Xxới đất (ƠI ra. thâm chị dung 
ti bóp từng cục đât nhỏ. loại bỏ hết những con gpiún và Đọ 
hung, cho thêm một lợp mùn, trên lân vào đo mỘI TL vòi, về 
cuối củng trịnh trọng bo hạt lua xuông đất đã được làm âịn 
và rào chô ấy lại. 

Những người di dân có cảm giác như họ đã đất viên đá 
tảng cho một tòa nhà hùng vĩ. Pencroff nhớ lại hôm nao anh 
cũng thận trọng như thế khi chuân bị đánh quc diễm duv nhấ: 
con lại. Nhưng giờ đây công VIỆC quan trọng hơn - BỞI VŨ các 
nhà du hành rủi ro, bằng cách này hav cách khác. sớm muôn 
#qị họ cũng lấy được lửa, song không có sức mạnh nào của 
con người có thể làm sống lại một hạt lua mì một khi chăng 


may nó đã bị chết. 
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PHÁẦN HAI 


NGƯỜI BỊ TỪ BỎ 


CHƯƠNG MỘT 


Viên đạn chì — Đóng thuyên — Không chứng tó có 
HGHỜI — Nab và Harbert đi bắt cả. 

Đúng bảy tháng đã trôi qua kể từ ngày các hành khách 
khinh khí cầu sống ở trên đảo Lincoln. Và từ đó đến nay, bất 
chấp mọi cuộc tìm kiếm, họ đã không phát hiện được một 
sinh vật người nào. Chưa bao giờ họ trông thấy một làn khói 
nhỏ nói lên rằng trên đảo có người. Chưa lần nào họ tìm thấy 
những đồ vật do bản tay con người làm ra và chứng tỏ rằng 
con người đã sống ở đây vào thời cổ đại hoặc mới gần đây 
thôi. Ấy thế mà bây giờ đây, hôm ấy là 25 tháng mười mội. 
trong bữa án trưa, Pencroff đã nhai phải một viên đạn chì 
trong món thịt hco quay. 

Đúng là viên đạn chì đã được bản ra từ một hỏa khi. 
Vậy thì ai, ngoài con người, có thể sử dụng loại hỏa khí như 
vậy) 

Pencroff đặt viên đạn chì lên bàn, các bạn của anh Ánh 
ngạc nhịn viên đạn. Rõ ràng là họ đã hình dụng được ngày 
những hậu quả của trường hợp tưởng như chẳng đáng kế này, 
Thậm chí. nếu bỗng dưng họ nhìn thấy một cái gì đấy siêu 
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nhiên. họ cũng không kinh ngạc đến như thể. 

Cvrus Smith đã nói ra ngày mỘU sỐ giá thuyết cúa mình 
về cái vật kỳ lạ và bất ngờ ấy. Ông nhón viên đạn ch. báng 
hai ngon tay, xoay xoay, sơ nắn. rồi hỏi Pencroff: 

- Anh có tin chắc rằng con heo bị thương bởi viên đạn 


này đã được khoảng ba tháng tuổi không?) 


- Không thể nào .hơn được, thưa ngài Cyrus, - Pencroftf 
tra lời. - Con heo con đang bú mẹ, khi tôi thấy nó ở dưới 
hô bẫy mà. 

- Vậy là, - kỹ sư nói tiếp, - độ ba tháng trước đây trên 
đảo Lincoln này có ai đó đã bắn: súng... 

Và viên đạn chì, - Gédéon Spilett nói thêm, - đã làm 
cho con thú bị thương, tuy chưa phải tử thương. 

- Hiển nhiên rồi, - Cyrus Smith nói tiếp. - Và đây, từ 
tất cả những điều ấy cần phải rút ra kết luận øì: hoặc là trên 
đảo, trước chúng ta, đã có ai đó sông. hoặc là có người đã 
lên đây chừng ba tháng trước, không hơn. Họ chủ tâm hay bất 
buộc phải cập vào bờ biển của ta, họ bị tại nạn tàu thủy hay 
khinh khí cầu chăng - ai mà biết được? Mọi điều ta sẽ giải 
thích sau. Rồi họ là người châu Âu hay người Mã Lai, là kẻ 
thù của chúng ta hay là bạn - tạm thời ta chưa giải đoán 
được. Và chúng ta cũng chưa biết họ còn sống trên đảo 
không, đã rời đảo chưa? Nhưng, nhưng vân để này quan hệ 
đến chúnp ta thiết thân tới mức không thê đế lâu hơn nữa. 

- Tôi sẵn sàng nhắc lại trăm lần. ngàn lần rằng trên đảo 
[incoln không có ai khác ngoài chúng ta. - chàng thủy thủ 
từ sau bàn đứng dậy. kêu to lên. - Qui quái thật đấy! Đảo 
không lớn, có ai trên đảo thì ta đa thấy rồi còn gì:... 
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\ 
- Không còn nghĩ ngờ gì nửa. - Cytrus Smith nói. - có 


ai đó đã băn súng trên đảo này, và cách đây khong quá bạ 
tháng, Nhưng tôi bảo đảm rằng những người đã lên đảo ở lại 
đâv không lâu và chỉ đơn giản đi qua đáo thôi. Nếu họ sống 
Œ‡ đây thì khi đi khác sát đảo từ trên núi Franklin ta đã thấy 
họ. còn họ thì đã thấy ta. Có thể là bão đã quắng vào đây 
những người bị nạn đắm tàu mới chỉ vải tuần trước. Trong bất 
ky trường hợp nào, tất od những điều ấy đều phái được giải 
thích. 

- Theo tôi, cần phải hành động một cách thận trọng. 
Nhà báo nhận xét. 

- Y kiến tôi cũng vậy, - Cyrus Smith trả lời, - tôi e bọn 
cướp biên Mã Lai đã lên đảo chăng! 

- Thưa ngài Cyrus, - chàng thủy thủ nói. - Chẳng phải 
tt hơn sao, trước. tiên ta hãy đóng một cái thuyển. rồi sau 
đó đi thám thính: bơi ngược dòng sông. còn nếu muốn thì ra 
biển và vòng quanh đảo! Chỉ cốt sao chúng không bắt chộp 
La) 

- Một ý hay đấy. Pencroff ạ. - kỹ sư trả lời, - nhưng 
không thể chờ đợi được. Bởi vì nhanh nhất cũng phải mất mọi 
tháng anh mới đóng xong chiếc thuyền... 

- Thuyền thực sự thị vậy, - thủy thủ tưrá lời. - Nhưng 
mà chúng ta không cần thuyển để bơi trên biển. mà nhiều 
nhất là năm ngày tôi bảo đảm đóng xong một cái thuyền đáy 
bằng kiểu của người da đỏ có thể bơi trên sông của ta... 

- Bằng gô chứ? - Nab hỏi với vẻ nghĩ ngờ. 

- Bằng gỗ, - Pencrolf đáp, - hay đúng hơn là bằng vỎ 
cây. Tôi nhắc lại, thưa ngài Cyrus, trong nàm ngày CỔ thể làm 
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Xong cái VIỆC mỌn này. 

- Nếu trong năm ngày thì tôi đồng ý. 

- Nhưng từ hôm nay phải đề phòng cân thận hơn. - 
HarbecrL nhận xét. 

- Phải thưởng xuyến đề phong cấn thận. các bạn, - 
Cyrus SmHb nói. - và tôi để nghị các bạn không đi sản xa 
Làu đài đá hoa cương. 

Bữa ăn trưa diễn ra không được vui vẻ như Pencroll 
muốn. 

Vậy là trên đảo có những người nào đó đang sống hoặc 
đã sống mới gân đây thôi. Sau khi tìm thấy viên đạn chi, điêu 
ấy trở thành một sự thật hiển nhiên khiến những người di đân 
lo lắng. 

Trước khi ngủ, Cyrus Smith và Gédéon Spilett còn nói 
chuyện với nhau lâu về viên đạn chì Chẳng lẽ việc này 
không liên quan gì với việc cứu thoát kỹ sư chưa giải thích 
được và các hiện tượng kỳ lạ khác đã từng không phải mỘi 
lần làm cho họ kinh ngạc sao? Khi họ đã bàn luận xong mỌi 
chuyện, Cyrus Smith nói: 

- Nói tóm lại, anh có muốn biết ý kiến của tòi không. 
Spilett thân mến? 

- Tất nhiên rồi, Cyrusl 

- Thế này nhé: chúng ta sẽ không phát hiện được điều 
øì cá, nếu chưa nghiên cứu đảo một cách kỹ lường. 

Ngay ngày hôm sau, Pencroff hối hả bất tày vào việc 
đóng thuyên dưới sự hướng dẫn của kỹ sư. Trong khi ày. 
Gédéon SpiletL và Harbert không chịu khoanh tạy ngồi yên. Họ 
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lò cung cấp lượng thực thực phâm cho mọi người. Nhà báo 


cũng không chịu thua tài bản cúng và phóng lao của HarbcrL, 


CHƯƠỜNG HAI 


Thứ thách đâu tiên của chiếc thuyên. — Những đo vát từm 
thây trên bờ biển. — Cán thơ trong sạch thánh. 

Ngày 29 tháng mười, chiếc thuyền được đóng xong hoan 
toàn. Pencroff đã øiữ được lời hứa và trong năm ngày đã đóng 
xong chiếc thuyền bằng vỏ cây, thân được gấn kết bằng những 
cành cây mềm dẻo. Một thang đặt ở đuôi thuyền, thang giữa 
da CỐ hai mạn thuyền, thang thứ ba ở mũi thuyền để làm cọc 
chèo; hai mái chèo, mái chèo ở đuôi dùng để lái. "Con tàu 
nhỏ” ấy đài mười hai fut và trọng lượng không quá hai tạ. 
Ha thuyển xuống nước chẳng khó khăn øì. Con nước lèn đã 
nâng nó trên mặt nước. Pencrolf nhảy phát vào thuyền, thử lái 
băng mái chèo ở phía đuôi và tin chắc rằng con thuyền đạt 
yêu cầu. 

- Hoan hô! - Chàng thủy thủ kêu to, được thê khoe 
khoang sự thành công của mình. - Có thể ngồi trên cái thúng 
nay di du lịch vong quanh... 

- Thê giới?) - Gédéon SpIc(tL nói hòa theo. 

Khôiig, vòng quanh đao... Nào, các bạn, trêo lên, xem 


con tau mới của chúng tì có chịu nội hết năm người Không: 


Thế là tất cả đếu ngôi vào thuyền, phân công nhàu bơi, 


125 


Họ bơi xa khỏi bờ để nhìn thấy hết tâm lớn của núi Franklin. 
rồi vòng trở lại cửa sông. 

Cyrus Smith in lặng và nhìn tất cả cảnh vật bằng con 
mặt lo làng, như thể nghiên cứu một vùng đất đây những bí 
Ăn, 

Họ bơi như vậy được ba phần tư giờ: con thuyền đã 
gản đến cuôi mũi đảo. và Pencroff đã định bơi vòng qua đó 
thì bổng Hurbert chồm lên và chỉ tay vào một chấm đcn nào 
đỏ kêu: (0O: 

- Có cái gì ở trên cát đàng kia kia! 

Mọi người nhìn về phía đó. - 

- Đúng, ở đấy có cái gì thật, - nhà báo nói. 

- Chà! - Pencroff kêu to. - Thế mà tôi lại biết đó là 
cai ơi đấy. 

- Cái ơi vậy? - Nab hỏi. ` 

- Các thùng phuy! Thùng phuy - và có thể là những 
thùng phuy chứa đây hàng! - Chàng thủy thủ đáp. 

Con thuyền cập vào bờ. 

PencroffF đã không lâm. Trên bờ là hai cát thủng phuy 
bị cát vùi đến lưng chừng và buộc chặt vào một cái hòm te 
nôi trên mặt. nước. 

Không nhê gần đảo của ta đã xảy ra tại nạn đãm 
tau? - HarbertL hỏi... 

- Có lẽ,  Gédéon Spiett trả lời. 

- Thế trong hòm có cái gì nhỉ! - Pencroff sốt ruột Kêu 
lên - Hòm đóng kín, lại chẳng có gì để cậy nắp rai 

Chàng thủy thủ đã định lấy hòn đá to đập vào thành. 
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hòm nhưng ký sư ngăn lại. và yêu câu moi người buộc vác 
thứ tìm được vào thuyền, kéo về lâu đài đá hoa cương đẻ 
mở và kiêm kê... 

Có thể vật tìm thấy này có mối liên quan nao đấy với 
viên đạn chì chăng? Có thể là những người trên tàu đã lên 
đầu kia của đảo? Có thể họ còn ở đó? Những người di dân 
khẳng định rằng những người bị nạn không phải là bọn cướp 
biển Mã Lai. bởi vì đã rõ ràng là các đồ vật bị biển cuôn 
đi đều có xuất xứ từ Mỹ hoặc châu Âu. 

Nửa giờ sau. ho về đến nơi, kéo thuyên và hòm lên bài 
cá. Nab chạy đi lấy dụng cụ. Họ cẩn thận mở nắp hòm và 
bất đầu ghi lại những thứ có trong đó. Pencroff hôi hòp ra 
mặt. Chiếc nắp kẽm bị chặt tung ở giữa, lật về phía các 
thành hòm, và những người di dân bắt đầu lấy ra đủ mọi thứ 
đổ khác nhau. xếp lên cát. Mỗi khi lấy ra một thứ đổ nào 
đó Pencroff lại reo tướng lén “hoan hô”, HarbertL vô tay đêm 
đốp. còn Nab thi múa một điệu của người da ứcn. 

Tất cả những người di dân thật là hạnh phúc, bởi vì 
tronø hòm có đủ các loại dụng cụ: dao. rìu. bào. đục. dũa. 
cưa. khoan, đỉnh ốc, định vít nhiêu thứ vũ khi: súng sản, sung 
cácbin, kèm theo nhiều đạn; các loại khí cụ: máy lục phán. 
ống nhỏm, dụng cụ vẽ, địa bàn. nhiệt kê Farcenhet. phong vú 
biểu, bộ máy ảnh kèm theo các dụng cụ, phụ tùng cần thiệt 
ông kính, phim, giấy và hóa chất ¡in phóng ảnh; nhiều quản 
áo vải và bít tất đủ các loại dụng cụ nầu ăn: nổi, voong, 
đồ dùng bằng nhôm, bình trà, dao, và sach tôm nhiêu cuên: 
Thánh kinh, tập bản đồ. từ điển thổ ngủ Ứohnezia, bạch khoa 
toàn thư khoa học tự nhiên gồm sáu tp. giây việt và số sách, 


Sau khi thống kê xong, nhà báo nÓỐI: 
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- Chủ của chiếc hòm này là người biết lo xa không chê 
vào đâu được. Ở đây chăng còn thiếu thứ gì. Quả thật, có thể 
nghĩ răng Ông ta đã chờ đợi tại nạn đắm tàu và đã chuẩn bị 
trước Ì 

Những người di dân xem kỹ tất cả các đồ vật, nhât là 
xách. khí cụ và vũ khí. Nhưng, khác với lệ thường. trên vũ 
khi và sách không có chỉ dẫn nơi nào sản xuất hoặc ¡n. mác 
dù các sách đều in bằng tiếng Anh. Các thứ được bỏ vào hòm 
không phải hấp tấp. mà được cân nhắc từng thử cấn thân. 

Họ cũng không đoán được chiếc tàu có lẽ mới đến vung 
biên này không lâu - thuộc nước nào. Nhưng, cho dù hòm đô 
đã xuất hiện như thế nào thì nó éũng đã làm giàu cö thêm 
cho những người di dân trên đảo Lincoin. Từ trước đến nay 
họ đã tận dụng sự ưu đãi của thiên nhiên. tự mình làm lấy 
tất cả. Còn lý trí và kiến thức đã giúp họ thoát khỏi tình thê 
khó khăn. Phải chăng mệnh trời muốn ban thưởng cho họ 
những sảnh phẩm công nghiệp? Và những người khai khăn đã 
dâng lên thượng đế lời cầu nguyện tạ ơn. 

| Tuy vậy, một người trong số họ - Pencroif - không được 
mãn nguyện lắm. Có lẽ, trong hòm không có thứ mà anh ta 
cần. Vì vậy, trong lúc lấy ra hết thứ nọ đến thứ kia, tiếng 
"hoan hô” cúa anh ta cứ khẽ dân, khẽ dân, còn khi bản thống 
kê đã chấm dứt thì mọi người lại nghe thấy anh ta phàn nàn: 
Mọi thứ đó đều tuyệt vời cả, nhưng tự các bạn thấy 

đó - trong hòm chẳng thấy cái gì cho tôi hết. 

Đến đây Nah hỏi anh: 

- Vậy thế anh chờ đợi thứ gì? 

- Thuốc lá! - Pencroff trả lời một cách nghiêm chỉnh. - 
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Lúc ấy tôi mới hoàn toàn sung sướng, 

Nghc lời nhận xét ấy của Pencrofll mọi người bật cười 
Vui VỀ. 

Trong ngày. những người khai khản đã chuyên hết các 
thứ đồ vào Lâu đài đá hoa cương và xếp cân thận trong 
phòng lớn. 

Hôm ấy. 29 thành mười. là ngày chủ nhật, và trước khi 
năm ngủ, HarberL đã hỏi ký sư xem ông có thể đọc cho họ 
nghc vài dòng trong sách Phúc âm không. 

- Tôi sẵn sàng đọc. - Cyrus Smith trả lời, 

Ong cầm cuốn sách và đã định mở ra, nhưng Pecncroft 
bỏng nói: 

- Thưa ngài Cyrus, tôi là người mê tin dị đoan. Ngài 
hãy giở một cách hú họa và đọc cho chúng tôi nohc cau thơ 
đầu tiên đập vào mắt ngài. Chúng tôi xem nó có ứng hợp với 
tình hình của chúng ta không! 

Cyrus Smith cười mát, nhưng đã thực hiện điều mong 
muốn của người thủy thủ. Ong mở sách Phúc âm ra đúng ngay 
chỗ để dải đánh dấu trang. 

Và bống ánh mất ông rơi vào dấu chéo đỏ vạch bằng 
bút chị trước câu thơ thứ tám, chương VII của sách Phúc àm 
phân Mauây. 

Và ông đã đọc câu thơ ấy, nói răng: 


“Háy xin, rồi sẽ được; hãy tìm, rồi vẽ thâyv” 
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.CHƯƠNG BA 


Jìm Àiớm đáu vết tại nạn đăm tàu. — Mánh con lạt của 
khinh khi cầu. — Chiếc thuyển trÔi. 

Sane ngày hôm sau, 30 tháng mười. những người dị dân 
chuân bị lên đường. Bây giờ, sau tất cả những gì mới xảy ra. 
việc nghiên cứu đảo không thể trì hoãn được. 

Geédéon Spilet để nghị khảo sát đảo để giải quyết dứt 
khoát vấn để ở đây đã có xảy ra tại nạn đắm tàu không. 

Đê đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. họ mang 
theo đủ lương ăn. thức uống cho ba ngày, súng sản. rìu. đao. 
ông nhòm và địa bàn. 

Con thuyền cô bơi ngược dòng sông Tạ ơn xa hơn. rồi 
vòng qua mùi Cái mỏng. 

Ba ðiờ chiều. họ đến một cái vịnh hẹp, kín, là một bến 
cảng thiên nhiên tốt Mọi người lên bờ, ăn trưa. rồi hết sực 
chăm chú nhìn qua ông nhòm quan sát vùng duyên hải cần 
nghiên cứu. bất đầu từ bờ cát tới các dải đá ngầm. nhưng 
không phát hiện thấy dấu vết tài nạn đắm tàu nao. 

- Ró rồi. - Gedeon Spilet nói. - chung tạ có thể tự an 
uUI răng xẻ chàng at pianh mất các quyền lợi của chung tà vẻ 
hon đuo l.incoln. 

Thê viên đạn chị thì sao? - HarberL hỏi. - Nö cứ ám 
Anh chúng tà hoại! 


(Quai thất, tất nhiền là không có rồi! - Pencrofll kẻu 
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lên, sau khi nhớ lại chuyện củ. 
- Vậy thì kết luận thế nào đây? - Nhà báo hỏi. 


- Kết luận là thế này, - kỹ sư đáp, khoảng bà tháng 
ƯỚc, có một con tàu lạ đã cố ý hoặc bị bất buộc ghé vao 
đày... 


- Thế nghĩa là, thưa ngài Cyrus, ngài cho răng con tàu 
đầ biến mất tăm?) - Nhà báo hỏi. 

- Không. SpilettL thân mến, nhưng anh hãy đồng ý rắng 
bây giờ nöỏ không còn ở đây nữa. 

- Nghĩa là, thưa ngài Cyrus nếu cháu hiếu ngài đúng thị 
con tàu đã bơi đi mất rồi? - HarberL nói. 


- Và chúng ta đã vĩnh viễn bố lỡ cơ hội trở vẻ tô 
¬ 4. : ^“ ^ 
quốc? - Nab thốt lên. 
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- Tôi sợ rằng đúng như vậy. 

- Nếu đã lỡ cơ hội rồi thì ta về thôi! - Pencroff nói. 
Anh chàng đã bát đầu nhớ Lâu đài đá hoa cương. 

Nhưng. anh vừa đứng dậy thì thấy có tiếng con Top sủa 
vang. Con chó từ trong rừng phóng ra, rắng ngoạm một miệng 
ơì bân thỉu. Nab giật miếng ấy ra khỏi mõm con chó. Đo là 
một mảnh vải gai. 


Con Top sủa đây kích động, nó chạy, nhảy như muôn 
mời chủ đi theo nó vào rừng. 
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- Biết đâu lời giải đáp về viên đạn chì ở đó củng nên 
cncroffÍ. thốt. lên. 


Nưười bị nạn đấm tàu! - HarberL Kéu LƠ. 
- Có nhẽ người bị thương, - Nab: nói. 
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- Hoặc người chết! - Nhà báo nót thêm. 

Và tất cá đều đi theo cón chó, lách giữa những cây 
thông cao dựng thành: bức tương Ÿcửa tưng. Cyrux Smith và các 
bạn của ông đều lên đạn súng, để phòng mọi sự bất trắc. 

Những người khai khẩn đi sâu vào rừng, nhưng, thất 
vọng to, họ không phát hiện thấy dấu chân người, Trong KkhI 
đỏ, con lóp cứ chạy tới chạy lún", không như mọi khi vừa 
chạy vừa ngửi những dấu vết ngẫu nhiên, mà xãm xãm hương 


thăng đến mục tiêu nào đấy... 
- Mày làm sao thế, Top?) - Cyrus Sminh hỏi. 


Con Top càng sủa to hơn và nhảy bên cạnh mội gốc thông 
không lỗ cành lá sum sẽ. 
- Tuyệt thật Ra thế đấy! - Bồng Pencroif teo lên. 


- Cái 


gì vậy? - Gédéon SpiletL hỏi. 

- Thế mà chúng ta lại đi 0m những mánh tàu đắm dưới biên 
và trên cạn! 

- Vậy là sao kia chứ? 

- Mà chúng lại ở trên không. 

Và chàng thủy thú đã chí lén một mảnh vải lớn nào đấy 
hiện ra trăng trắng trên ngọn thông: con Top có lề đã tha vẻ 


miếng vải rách, rơi dưới đất. 


Mà đây đâu phải mánh tàu đắm, - Gédéeon SpiletL thối lên. 


Tôi xin thưa rằng... - Pencroff nói. 


Không nhẽ đó là... 


Phải rồi, đó là tất cả những 9 CỐOn lại của qua khi cầu 


ta bay đó, nó bị mắc trên cây. 
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Pencroff đa không nhầm và, kêu toáng lên “hoan hộ". 
anh ta nói thêm: 

- Thế là lại có thứ vải tuyệt diệu nữa! Chúng ta sẽ có 
cái để mav quần áo trong nhiều năm liên tiếp! Chúng ta sẽ 
may khăn tay và áo! Thể nào. thưa ngài Smíth., ngài sẽ nói 


wị vệ hòn đảo có áo mọc trên cây? 
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Và qua thực là những người khai khẩn đảo Lincoln đã 
gặp may: trong lần cuối cùng vọt lên trời, khí câu đã rơi lêt 
đảo, và họ đã có phước tìm thấy nó. Họ quyết định viử in 
vỏ khí cầu để sau này nếu cần sẽ lại du hành trên khòng. 
hoặc là dùng vài trăm vuông vải sỢI rất tốt vào việc có ích. 
sau Khi đã khử hết chất dâu trong “vải. Dĩ nhiên là mới người 
đã chia sẻ niềm vui của Pencrofl. 

Nhưng cần phải hạ vỏ khí “câu từ trên cây xuống và 
điãu Vào mỘL nơi chắc chấn - đỏ không phải là một việc dà 
dàng. Nab, Harbcrt và chàng thủy. thủ đã lco lên ngọn thông 
và loay hoay mất hơn hai giờ mới hạ được xuống đất chẳng 
những vỏ khí cầu cùng với van khí. - lồ so, các bộ phận bằng 
đồng. mà còn cá lưới, hay. nói cách: khác là các dây cúp - 
những thứ ấy trong tương lai đều có .thế sử dụng được cho 
tàu thủy. | 

Đến sáu giờ chiều cône việc cất giấu khí cầu mới xong. 
Sau khi đất tên cho vịnh là “Cảng Khí cầu” các khách bộ 
hành đi về mũi Cái móng. Pencrolf. và kỹ sư bàn với nhàu 
kế hoạch bấc một chiếc cầu qua sông Tạ ơn để nội liền việc 
thong thương liên lạc với phần nam của đảo, sau đồ đưa Xe 
ba gác đến chớ vỏ khí cầu về. vì thuyển không chờ nội. Và 
Pencroff để nghị cần phải đóng một chiếc tàu có boong... và 


có thê dùng vỏ khí cầu đê làm buom... 
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Đêm xuống dần. Những người di dân quyết định đề - 


thuyền lại, đi bộ trƠ vẻ. Khi các khách bộ hành của chúng 
ta vẻ đến mũi Tìm thấy. nơi họ phát hiện ta họm đồ quí báu, 
thì ười đã bác đầu tối. Ca ở đây nứa họ cùng không tìm thấy 
dấu vết tàu đấm và đành phải đông ý VỚI Kết luạn cúa Cvrus 
Smith đà rút ra, 

Từ mũi Tìm thấy đến Lâu đài đá hoa cương con bón 
dặm nữa. Họ đi men theo bờ biển và về đến khúc sóng Tạ 
ơn thì đúng lúc nửa đêm. 

Khúc sông ở đây rộng tám mươi fut, nhưng vượt qua 
không phải dễ dàng. Phải nói rằng, các khách bộ hành của 
chúng ta đã đuối sức lắm rồi. Họ chỉ muốn mau mau về đến 
Lâu đài đá hoa cương: ăn, bữa tối và nằm ngủ. Giá có mội 
cái cầu thì chí mưởi làm phút sau là họ đã -về đến nhà. 


lrong lúc Pencrofíf và Nab đóng máng để qua sông thì 


Harbcrt đi dạo ngược dòng gần ngay đó. 

Bông chú chạy trở lại, chỉ xuông sông, kêu lên: 

- Xem kia, cái gi dưới đó vậy” 

PencroffF ngừng tay và nhìn xuông sông thấy có vậU sịì 
đó mờ mờ trôi theo dòng trong đêm II. 

- Đúng là thuyền rồi! - Anh ta kêu lên, 

Mọi người chạy lại nơi ấy va, thật là noạc nhiền. họ đa 
nhìn thấy chiếc thuyền đang trôi xuôi. 

- E, thuyền kiat Pencroff kêu theo thói quen vốn dĩ của 
thủy thủ, không nghĩ rắng, có lẽ nên im lặng thì tốt hơn. 

Không một lợi đáp lại! Con thuyền vẫn tiến lí sắn. và 


x— 
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khí nó chỉ còn cách chữnp mưƯỜI hát Đước, chàng thủy thủ kinh 
ngạc thôt lên: 

Ở, thuyền của chúng ta đây mà Bị đứt neo. nên no mới 
trôi xuôi theo dòng. Phật là dúng lúc ghê! 


- Thuyển của ta ư?.. - Kỹ sư lấm bấm. 


‡ 


Pencroff nói đúng, đó là thuyền của họ Nah và chang thủy 
thủ đã khéo léo dùng một cái sào dài móc chiếc thuyền vào bơ. 

Kỹ sư nhảy xuống thuyển trước tiên, túm lấy sợi dây nco, 
sờ nắn và tin chắc nó đã bị cứa vao vách đá đứt thật Nhà báo 
khẽ nói với ông: 

- lôI cho đây là một trường hợp... 

- Rất lạ kỳ! - Cyrus Smith nói nốt ý của nhà báo. 

Dâu sao thì sự ngầu nhiên này cũng là một dịp may' Mọi 
người xuống thuyền. Họ không nghí ngờ rằng dây neo đã bị cắt 
đưt: Kỳ lạ hơn cả là con thuyển đã xuất hiện đúng lúc những 
người di dân ở trên bờ có thể tóm được nó. Chứ chậm một lát 
nữa thôi là nó trôi hút ra biển mất tồi. 
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lãt cả những chuyện ấy xảy ra vào thời người ta tin vào 
thần linh, nên những người bộ hành ấy hoàn toàn có quvển tin 
răng trên đảo có một đấng siêu nhiên đã ban phát àn huệ của 
mình cho những người bị nạn. 

Sau mấy nhịp chèo những người khai khẩn đá về đến của 
sông Tạ ơn. Họ lôi thuyền lên bờ cát sản Lán tạm, và tật cà 
đŒHI vẻ chỗ thang dây của Lâu đài đá hoa cương. 

Nhưng, bông con Top bắt đầu sủa dử dòi, còn Nab thì mò 


màm tìm bậc thang thứ nhất và thét lên... 


Thang dây đã biến mặt. 


135 


CHƯƠNG BỒN 


Những tiếng gọi cúa Pencroff — Đêm ớ Lán tạm. — Phát 
tên của HarberL — Kế hoạch cúa Cvyrus Smith, — Bất ngờ tìm 
được lôi thoát — Chuyện gì xảy ra trong Lâu đài đá hoa 
cương. — Người hầu mới xuất hiện. 

Cyrus Smith 1m lặng dừng lại Các bạn của ông sở 
soạng tìm trong đêm tối bức tường đá hoá cương. Thoạt đầu 
họ tưởng gió đã thối hất chiếc thang đi, sau lại cho rắng 
thang bị đứt, nên tìm mãi trên mặt đất Nhưng chiếc thang dây 
đã biến mất tăm. 

- Tôi bất đầu nghi rằng trên đảo Lincoln đang xảy ra 
những việc kỳ quải! - Pencrolfl càu nhàu. 

- Những việc kỳ quái ư? - Gédéon Spilet hỏi lại - Quá 
thật vậy. Pencroff, tất cả những điểu đó hoàn toàn tự nhiên. 
Ai đấy đã đến đây trong lúc chúng ta đi vắng, trú lại trong 
nhà cúa ta và rút thang lên. 

“Ai đấy”! - Chàng thủy thủ thốt lên. - Theo anh thị 
là ai chứ? 

- Một người đi săn chẳng hạn, - nhà báo trả lời, - nếu 
vậy thị xạc cho hắn ta một trận. 

- Thế này nhé, nếu trên đó có ai. - Pencroff nói và nối 
cáu. - thị ta sẽ được trả lời ngay bày giờ. 

Và chàng thủy thú lớn tiếng gọi: 

E, ai ở trên đó! 
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Nhưng chỉ có tiếng vọng nhắc lại nhiều lần tiếng gọi 
của anh: ta. 

Sự việc điển ra khiên những người dị dân quên hết mệt 
nhọc. Họ cũ đưng dưới chân ấu đái đá hoa cương mac không 
biệt nghị sao, làm ðớt. 

- Các bạn cua tôi - Cyrus Smith nói, - chúng ta chỉ còn 
môi một cách: đợi đến sảng và lúc đỏ tùy tình hình mà hành 
động. Còn tạm thời bây giờ hãy về Lán tạm, nhịn bữa tối đi. 
1# Vậy. 

Nói thế chứ làm sao họ chợp mắt được. Lâu đài đá hoa 
cương đâu phải chỉ là chỗ ở, mà còn là kho chứa tài sản của 
họ: vũ khí, dụng cụ, khí cụ, đạn dược v.v... Nếu tất ca những 
thứ ấy bị cuỗm sạch, chẳng dễ đàng gì họ gây dựng lại được 

Trời vừa hửng sáng, những người khai khẩn trang bị đú 
lệ bộ trở lại Lâu đài đá hoa cương. 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, đúng là có ai đó đã lụi 
vào lâu đài của họ. 

Đoạn thang trên từ bậu đá dưới dân lên cửa ra vào vẫn 
còn nguyên tại chỗ, thế nhưng đoạn thang dưới đã bị ai đo 
kéo lên tận thêm cửa. Rõ ràng là những người xộc vào nhà 
đã tìm cách để phòng mọi chuyện bất ngờ. 


^^ 


Pencroff lại kêu. nhưng không một tiếng trả lời. 

luc ấy trời đã sáng hẳn. Lâu đài đá hoa cương hừng lên 
dưới ánh nắng sớm. Nhưng trong nhà cũng như bên ngoài văn 
¡im ng. lặng êm. 

Nhưng khách khôn? mời mà đến, cho dù là Kẻ nào, củng 
chấng thể chạy thoát được! Nhưng làm sao lên được chỗ 


chúng? 


13: 





HarbcrtL này ra ý buỘỐC dày vào mũi tên bấn lên, sao cho 
mũi tên xuyên qua những bác thang dưới lúng lắng bên thêm 
cửa. rồi khẽ kéo sợi dây - thang rơi xuông đất. khi đó sẽ có 
thể trèo lên Lâu đài đá hoa cương được. 

May sao cùng. tén vẫn còn giữ được trong án tạm, và 
củng đã tìm thấy vài chục mét dây nhỏ bện bằng sợi dây 
rừng. Pencroff xổ dây ra và buộc vao mũi tên có uấn đuôi 
cẩn thận. Sau đó. HarberL đặt mũi tên vào cung và ngắm .chính 
xác vào chỗ thang thông Xuống. 

Mũi tên bay trúng đích. Công việc đã xong. Harbcrt chụp 
neay lấy đầu dây; nhưng đúng lúc chú kéo cho thang rơI 
xuống thì trong khoang cửa ra vào thoáng xuất hiện cánh tay 
của ai đó túm lấy chiếc thang và kéo nó trở lại Làu đài đá 
hoa cương. 

- Ai thế nhỉ? - Nab hỏi. 

- Đó là con khỉ đấy! Bảy khỉ đã chiếm nhà của chúng 
ta rồi - chúng đã leo lên dây thang trong lúc chúng ta ởi 
vắng. 

Đúng lúc ấy, như để khẳng định lời chàng thủy thủ là 
đúng, ba - bốn con vật bốn chân thò đầu ra cửa số: những 
con khỉ bất đầu mếu môi, nhăn mặt như muốn chào, theo 
kiếu của mình, những người chủ thật sự của ngôi nhà. 

- LTÔI đã biết mà, tất cả những chuyện này là trò giểu 
cợt của kẻ nào đó thôi, - Pencroff thét lên.- Hãy cho một tên 
cợt nhá ấy trả giá cho tất cả bọn chúng. 


Chàng thủy thủ nâng súng lên. ngắm nhanh và bóp cò. 
Bảy khi biến mất, chỉ còn một con bị tử thương. rơi xuông 
bờ cát. 
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Đó là con vươn to thuốc giếng 2ø) - hác tình tỉnh, đười 
ưƠI. vươn Gôrila hay vượn Hibòn không rõ, nhưng thuộc 
VƯỢN HUƯỜI, ĐỌI nhự Vậy VI 1Ó TÀI tiông HNƯƯỜI. 

Hai eiờ đã trôi qua. ma vẫn không thấy bảy vươn xuất 
hiện: chúng trôn trone nhà, nhưng có mẩy lân lúc thì một cái 
ôm vượn, lúc thì một cát chân vượn xuất hiện ở cưa ra vao 
hoặc trong cửa số, lập tức chúng được những phát súng “băn 
chào ngay... 

- Ta trốn đi cái đã, - kỹ sư đề nghị, - Có thể lù vượn 
tưởng ta bỏ đi rồi, nên sẽ lại xuất đầu lộ diên. Còn Harbctt 
và Gédéon Spilett nấp vào vách đá, hễ thấy một con ló ra 
là bắn. 

Nhưng thêm hai giờ nữa, tình hình vẫn không thay đổi.. 

- Chẳng lẽ không còn cách gì lên được đó hay sao? 
Pencroff sốt ruột thốt lên. 

- Có một cách, - kỹ sư, có lẽ đã nghĩ ra được điều gì. 
trả lời - Ta thử lần theo đương thoát nước cũ để xuống Lâu 
đài đá hoa cương xem. 

Đã giữa trưa. Những người di dân vũ trang đây đủ, mang 
theo cuốc. mai đi thực hiện kế hoạch của kỹ sư, sau khi ra 
lệnh cho con Top ở lại theo dõi. 

Nhưng họ đi chưa đây năm chục bước đã nghe con Top 
sủa vang gọi lại Mọi người vội vã chạy tưở về theo bờ sông 
va thấy bầy vượn đang hoảng hốt lao đến các cửa sô. Năm 
sáu con đã trở thành mục tiêu để họ nổ súng. Những con bị 
thương và chết rơi vào các phòng. Những con còn lại liêu 
mạng nhảy xuống đất. Mấy phút trôi qua, hình như trong Lâu 
đài đá hoa cương không còn con vượn nào nữa. 
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- Hoan hô. hoạn hồi lencrofÍf' reo lên. 

- Hoan hô sớm quá đấy, (/cdéon SpiletL nhận xét. 

- Sao vây? Chúng bị giết sạch rồi mà. chàng thủy thủ 
trả lời. 

- Đồng ý, nhưng dâu sao chúng ta cũng vẫn chưa thể 
lên nhà được.. 

- Ta đến đường thoát nước địt - Pencroff để nghị. 

- Đành thế, - kỷ sư nói. - Song, tốt hơn là.. 

Vừa lúc ấy, để trả lời cho nhận xét của Cyrus Smith, họ 
thấy chiếc thang được tuồn từ sau ngưỡng cửa ra và rơi xuống. 

-_ Tuyệt thật. - chàng thủy thủ kêu to, ngó sang Cyrus 
Smith. | 

- Đúng, tuyệt thật! Nhưng đâu phái là quá đáng? - kỹ 
sư lầm bẩm và là người đầu tiên leo lên dây thang. 

- Hãy cần thận đấy, ngài Cyýrus Smith, - Pencroli kêu. - 
có thể lũ vượn còn ở trên ấy... ° - 

- Bây giờ ta sẽ thấy, kỹ sư nói, không dừng lại. 

Các bạn của ông bất -đầu trèo theo và một phút sau họ 
đã lên đến ngưỡng cửa. _ 

Họ lục soát khắp nhà. Không thấy AI trong ca các phòng 
ở, lần phòng kho - nơi bị chúng tự do hoành hành nhất 

- Thế dây thang thì sao nhỉ? - chàng thủy thủ nhận xet 
- Bậc quân tử nào đã thả nó xuống? 

Vừa lúc ấy có tiếng kêu vang lên và một con vượn lờn 


trồn ngoại hành lang lao vào phòng. Nab đuổi theo sau. 


- Ä, mày là tên ăn cướp! - Pencroff hét lên. 
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Và anh đã vung rìuúu định bố VỚ sọ còn vật. nhưng Cvrus 
Smith ngăn lại. nói: 

- Hay thương hại con vượn, Pencroffl 

- Tha tội cho cái đồ súc sinh mõm đen này ư? 

Chính nó vứt thang xuống cho chúng ta đấy. 

Và kỹ sư đã nói điều đó bằng một giọng kỳ lạ đến nỗi 
khó phân biệt ông nói nghiêm chỉnh hay là nói giỡn. 

Mọi người lao đến chỗ con vượn; nó chống cự một cách 
dữ tợn, nhưng đã 'bị đè xuống và trói lại. 

- Ôi chao, - Pencroff thở hồng 'hộc, - thế ta biết làm 
gøì với nó bây ˆ giờ? 

- Cho nó làm việc phục dịch, - Harbert trả lời. 

Khi nói điều ấy, chú bé không định. đùa bỡn, chú biết 
một con vượn thông mình có thể đem lại lợi ích như thế nào. 

Đến đây, mọi người bước lại chỗ con vượn và bất đầu 
chăm chú quan sát nó. Nó thuộc loại vươn người. Ở những 
đại diện của họ vượn người này ta thấy có những nét gản 
với trí khôn của con người. Những con vượn đã thuần dưỡng 
biết làm bồi bàn, dọn dẹp phòng ở, thu: xếp quần áo gọn 
gàng, chải giày, biết khéo léo dùng dao, thìa, nĩa và thậm chí 
uống rượu. bắt chước theo những người bồi. 

Con vượn bị trói nàm -trong phong Lâu đài đá hoa cương 
la một con vượn khống lồ cao sáu Tut. thân hình cân đối, ngực 
nở. đầu lớn trung-bình. góc mặt băng sáu mươi lăm độ. sọ 
tròn, mũi to, mình phủ lớp lông mm bóng, tóm lại đó là một 
đại diện tuyệt vời của loài vươn người. Mắt nó nhỏ hơn mất 
người. cái nhìn lanh lợi, thong mình. hai hàm ảng trắng ánh lên 
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đướtit bỏ râu mép, còn bộ râu cằm nhỏ, xoán thì màu hạt dẻ. 
- Cậu chàng điển trai phê! - Pencrolf nói, - Giá biết 
liêng của né mà nói chuyện vớt nó nhỉ! 


Thật thế sao. thưa ông chú? Nó sẽ phục dịch chúng 


- Đúng vậy, Nab ạ, - kỹ sư mim cười, trả lời. - Có điều 
là chế có ganh tị nhé... 

- Chau tn rằng nó sẽ là một người hầu tuyệt vời, - 
H¿urherL nhận xét - Có lẽ, nó còn nhỏ nên dạy báo nö không 
kho iầm. Chúng ta không cần phải dùng đến vũ lực. hoặc bẻ 
rảng nành của né như người ta vấn lam trong những trưởng 
bợp như thế này! Hẳn nó sẽ quấn quít với các ông chủ, nêu 
như các ỏng chủ nhân từ với no,, | 

Thể là trên đảo lại xuất hiện thẻm một người khai khẩn 
nữa. mà sau đó đã có nhiều công lao đối với mọi người. Theo 
để nehị của chàng thủy thủ, và để ký niệm vễ một con vươn 
mà đã có hồi nào đó anh gọi là l]upiter, mọi người đồng Ýv 


đặt. cho thành viên mới cái tên tắt là "Jup”. 


, 


CHƯƠNG NĂM. 


Cáu qua sóng lạ Ơn. — Cao nguyên Tam nhìn biến thành 


đáo. — Cáu nâng. — Những con lạ rừne. — Ña cảng Khí cầu. 


Thế là những người khai Khẩn đảo Lincoln đã siành lại 


được chô ở của mình. 
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Phản cuối ngàav họ đã đem các xác vượn vào rừng chôn: 
sau đấy họ thú dọn lạt trai tự trong nhà đã bị các vị khách 
không mới mac đến làm đảo lộn lung tụng, nhưng hầu như 
khòng bị pha phách cát gì. Nab dung các thứ dự trừ trong 
kho nàu bữa ăn trưa ngọn lành, 

úp Không bị lãng quên. Chú được ăn ngon lành những 
hạt bá hương, và các loại quả, củ. Pencroff cỚi trói tay cho 
chú. nhưng quyết định không cởi trói chân cho đến khi tin 
chăc rằng chú biết nghe lời. 

Trước khi đi ngủ, Cyrus Smith và các bạn của ông ngồi 
bàn một số kế hoạch cần phải thực hiện nhanh chóng hơn. 

Hẹ thấy việc quan trọng và cấp bách nhất là qua sông 
Tạ ơn - cân phải thiết lập :sự giao thông giữa Lâu đài đá hoa 
cươny và phản nam của đảo: kế đến là xây dựng trại nuôi 
.CỪu VÀ các giống VẬUL khác: mà họ đã quyết định thuần hóa. 

Sau khi thực hiện hai kế hoạch đó, những người khai 
khẩn sẽ piái quyết vấn để bức bách nhất là may sắm quần 
áo. Thật vậy, vó khí cầu sẽ dược chở qua cầu một cách dễ 
dàng, từ đấy sẽ có những bộ quản áo tuyệt đẹp, còn ở trại 
nuôi cừu thị sẻ có thể cắt lông để may quân áo rét. 

Cyrus Smith dự định xây dựng trại chăn nuôi... Ở cạnh 
nguồn suối Đỏ, gân các bãi chăn trên núi tha hồ có cỏ tươi 
non. Con đường giữa cao nguyên Tâm nhìn và nguồn suối Đồ 
hầu như đã được hình thanh, còn khi nào đong được chiếc xe 
kéo hoàn thiện hơn thì việc di chuyển của họ sẽ đỡ vất vả 
hơn, nhất là nếu họ bất được con vật nào đó để kéo xe, Để 
tiện cho việc chăm sóc của Nab, chuồng nuôi giá cẩm được 
đặt pân đường tháo nước, Họ đã quyết định thử thuần hóa 
một cập chim giấu đuôi cái và đực mới bất được trong một 
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chuyến thám hiểm gân đây. Kỹ sư cũng cho lam chuồng để 
nuôi bồ câu rừng. 

Sáng mồng 3 tháng mười một. Tất cá những người khai 
khẩn đều phải tham gia vào công việc quan trọng là xây dựng 
chiếc cầu qua sông Tạ ơn. Từ Lâu đài đá hoa cương tới cảng 
khí cầu chỉ có ba dặm rưỡi: giữa hai điểm ấy làm một con 
đường cho xe kéo đi chẳng khó khăn øì. 

Những người xây dựng vào rừng chọn cây, ngả xuống, 
chặt cành, cưa thân ra thành các dâm. thanh và ván lát cấu. 
Phần cầu sát bờ phải sông Tạ ơn họ quyết định làm cố định, 
còn nửa bên trái của cầu thì có thể nâng lên bằng đối trọng 
giếng như cửa cống. 

Công việc tất nhiên là phức tạp, sông ở đây rộng tới 
tám mươi fut. Ở phần cần cố định họ phải đóng cọc, muốn 
vậy lại phải làm búa. Các nhà xây dựng lại phải dùng cọc 
để làm các mố cầu, do đó cầu có thể chịu được trọng tải lớn. 

May sao, họ không thiếu thứ gì, kể cả dụng cụ, lẫn định 
và óc sáng tạo. Kỹ sư am hiểu công việc, còn các bạn của 
ông sau bảy tháng qua cũng đã tiếp thu được nhiều kỹ năng 
lao động và bây giờ giúp đỡ ông rất sốt sắng. 

Vừa làm Cyrus Smith vừa trao đổi với các bạn về môi 
kế hoạch mà ông đã nghĩ đến từ lâu. Thực hiện kế hoạch đo 
rất dễ và nó sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho cả vùng di dân. 
Kế hoạch đó là ngăn cách cao nguyên Tầm nhìn với thể giới 
bên ngoài, bảo đảm cho nó được an toàn, tránh được sự tân 
công của kẻ thủ bốn chân và hai chân. Như vậy, Lâu đài đả 
hoa cương, Lán tạm, sân nuôi gia cầm và phản trên của toàn 
bộ cao nguyên dự tính dùnp để sico trồng sẽ được bảo VỆ 
khỏi bị những kẻ tham tàn đột nhặp. 
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Thực hiện một dự án như vậy khá đơn giản, và đây là 
những cơ sở kỷ sư đã dự tính hành động. 

Cao nguyên đã được ngăn cách sẵn từ ba phía bởi hồ 
nước và hai con sông nhân tạo và tự nhiên. 

Ở phía tây bắc, hô GranL trải rộng mênh mông, bờ hồ 
đi từ vịnh nhỏ. chỗ đường thoát nước cũ, tới nơi được phá 
bằng mìn ở bờ phía Đông để hạ mức nước trong hồ. 

Từ chỗ phá này, ở phía Bắc của cao nguyên đã hình 
thành một thác nước đổ xuống biển; dòng nước tiếp tục chảy 
theo sườn núi và bờ cát. Chỉ cản đào sâu dòng suôi nhân tạo 
này trên suốt đường chảy của nó là sẽ thành con hào ngăn 
thủ đữ. 

Dọc theo suối mé Đông cao nguyên từ cửa con suối trên 
đến cửa sông Tạ ơn đã có biển bảo vệ. 

Cuối cùng, ở phía Nam cao nguyên đã được án ngữ bởi 
hạ nguồn sông Tạ ơn, từ cửa sông tới chỗ uốn khúc. nơi 
những người khai khẩn đảo đang định bắc cầu. 

Như vậy là chỉ còn lại có mé Tây cao nguyên, giữa chỗ 
sông uốn khúc và bờ hồ phía Nam; đoạn này dài chừng một 
đặm trống trải, có thể bị bất kỳ cuộc xâm nhập nào. Những 
người khai khẩn đảo cần phải đào một cái hào rộng và sâu. 
dẫn nước hồ vào, làm một đường thoát nước thứ hai. nhưng 
lần này thì thoát ra phía sông Tạ ơn. Tất nhiên, mực nước 
trong hồ sẽ vì vậy mà bị hạ thấp xuống, nhưng Cyrus Smith 
đã trù tính rằng con suối Đỏ sẽ cung cấp đủ toàn bộ số nước 
để thực hiện ý định ấy của ông. 

- Như vậy là, - kỹ sư nói thêm, - cao nguyên Tâm nhìn 
sẽ biến thành hòn đảo thực sự, được bao bọc tứ phía bằng 
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nước, còn việc lưu thông với các vùng lãnh địa còn lại của 
chúng ta thì sẽ có thể thực hiện được nhờ nguyên một hệ 
thống cầu, một chiếc ta sẽ bắc qua sông Tạ ơn, hai chiếc cầu 
nhỏ ta đã làm ở ngày đầu thác nước và nơi nó đổ ra biển, 
và, cuối cùng, chúng ta sẽ xây dựng thêm hai chiếc cầu nhỏ 
nửa - một cái bắc qua hào mà theo tôi thì cần phải đào, còn 
cát thứ hai - bắc qua sông Tạ ơn. Như vậy, nếu tất cả cẫu 
lớn cầu nhỏ đều là cầu nâng thì sẽ không có kẻ nào có thể 
thọc được vào cao nguyên Tâm nhìn. 

Cyrus Smith đã vẽ bản đồ cao nguyên để giải thích rõ 
hơn tất cả những điều trên cho các bạn của mình nghe, và 
họ đã hiểu ngay ý đồ của ông, nhất trí tán thành ý đồ ấy. 
Pencroff huơ huơ rìu hét to: 

- Cầu trước hết! 


Và, suốt ba tuần liền họ miệt mài bắc cầu qua sông Tạ 
ơn. Họ ăn cơm trưa ở ngay nơi làm việc. Thời tiết rất tốt nên 
chí đến bữa tôi họ mới trở về. 

Trong thời gian ấy mọi người đều tin chắc rằng chú lup 
đã thích nghi dễ dàng với hoàn cảnh mới và quen với các 
ông chủ mà chú thường nhìn với một vẻ hết sức tò mò. Song, 
vì phòng xa nên Pencroff vẫn chưa chịu cởi trói hết cho chú; 
chàng quyết định đợi - và điều ấy có lý - đến khi nào xong 
các công trình và cao nguyên trở thành nơi bất khả xâm 
phạm, chú không thể chạy trốn được, hãy hay. Top và lup Kết 
bạn với nhau và thích chơi với nhau, mặc dâu Jup nói chung 
lúc nào cũng làm bộ rất quan trọng. 

Ngay 20 tháng mười một, họ hoàn thành việc xây dựng 
cầu. Phần nâng được cân bằng bằng các đối trọng và chỉ cẩn 


một lực không lớn lắm củng có thể nâng lên một cách đê 
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dàng: siữa bản lê và rầm ngang cuối cùng thường xuyên đỡ 
phần nâng tạo thành một nhịp rôngp chừng hai mươi fut, có thể 
cản đường bãt kỳ còn thú nào... 

- Đã đến lúc chuẩn bị đất gieo lúa mì vụ hait - Một 


hôm chàng thủy thủ kêu to Với mỘt vẻ quan trọng. 


Đúng là nhờ sự chăm sóc của Pcncroíf, hạt lúa mì duy 
nhất đã được gieo và cho mười bông lúa, môi bông tám mươi 
hạt như kỹ sư đã hứa hẹn. Vậy là vùng di dân đã có tám 
trăm hạt lúa mì. Họ đã cất dự trữ năm mươi hạt, số còn lại: 
đem gieo vụ hai và hết sức chăm sóc cho cánh đồng lúa mi 
mới của minh. 

Ngay hôm sau, Cyrus Smith bất đầu thảo kế hoạch đào 
hào để bảo vệ cao nguyên về phía Tây. Ở đây, dưới lớp đất 
mau mỡ dày hai. ba fut toàn là đá hoa cương. Thế là lại phải 
chế tạo nitroplixerin, và hóa chất ấy đã phát huy tác dụng của 
nó. Chưa đây hai tuần, dưới lớp đất cứng, một đường hào 
ngang mười hai fut và sâu sáu fut đã được làm xong. Nước 
hồ Grant chảy vào đây thành suối ào ào đổ ra sông Tạ ơn. 
Cuối cùng, để biến cao nguyên thành một pháo đài bất khả 
xâm phạm, lòng suối đổ ra biển đã được những người khai 
khẩn mở ra thật rộng, còn các bờ cát của nó thi họ gia cẾ 
bằng một hàng rào cọc kép. 

Trong nửa đầu tháng mười hai. họ kết thúc toàn bô 
những công việc ấy. Cao nguyên Tâm nhìn nom giống hình 
ngũ giác lệch với chu vị khoảng gần bôn dăm đã được bảo 
vệ bằng một vòng đai nước, chống lại bất kỳ sự đột nhập nào. 

Khỏi nói gì hơn. những người khai khẩn đã trả tự do 
hoàn toàn cho chú úp ngày sau khi họ vừa ngăn cách xong 


cao nguyên với thê giới bên ngoài. Con vượn không rời những 
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người chủ của mình và họ củng khong phát hiên ở chú máy 
may nào Ý định muôn trôn. Chủ đc biệt khóc, nhanh nhẹn 
và hiển lành. leo lên thang thì không (đñ Bí được. Chú đá được 
vì đấy: khuân củi. vác đá v.v... 


\Ƒ. 


giao làm Vài VIỆC 

Tháng mười hai rất öði Đức, nhưng mọi công việc vẫn 
được tiến hành theo kế hoạch. Mọi người đã nhắc đến chuyện 
đi chở vỏ khí cầu về. Chiếc xe ba gác đã được đóng lạt. 
thuận tiện hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng cần phải kiếm ra sức 
kéo nữa mới được. Chẳng nhẽ trên đảo không có động vật nhai 
lại nào có thể thay được ngựa, lừa, bò hay sao? Không al có 
thê trả lời được câu hỏi ấy. 

Một hôm, đó là ngày 23 tháng mười hai, những người 
khai khẩn đang làm việc ở Lân tạm, bếng nhiên thấy vang lên 
những tiếng kêu của Nab và tiếng sủa vang của con Top. Mọi 
người chạy lại phía có tiếng kêu, sợ có tai nạn gì xảy ra 
chăng. 

Họ đã nhìn thấy gì vậy? Hai con vật tuyệt đẹp đã lạc 
vào cao nguyên, - những chiếc cầu nhỏ đã được hạ xuếng. 
Các con vật, một con đực và môi con cái, nom giông những 
con ngựa, đúng hơn là giống những con la. lông màu hung 
nhạt. đuôi và chân màu trắng, còn đầu, cố. mình sọc đen như 
ngựa văn. Chúng thản nhiên bước lại gần, chẳng hề sợ hải sì. 
và nhìn những người mà chúng chưa thừa nhận là chủ bằng 


những con mất thông minh. 


- Đúng, đây là những con là rừng! - Harbert Keu lên. - 
Chúng thuộc loại giữa ngựa vẫn và lùa văn, 


“ở ^“ - : ; `. _ c3 
lhê sao không ọi tháng chung là Tà cho đơn In. - 


HỤ 
Nab_ hi. 
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- Là vì tại chủng không dài lắm, và bản thân chúng 
cũng duyên dáng hơn. 

- la hay ngựa. chẳng phải cũng vậy thôi sao. - Pencroff 
xen vào. - con nàv hay con nọ cũng đều là “sức kéo” cả. 
Có nghĩa là cần phải bắt lấy chúng. 

Chàng thủy thủ núp trong cỏ bò tới để khỏi làm nhữn: 
con vật hoảng hốt. Đến cây cầu nhỏ bắc qua suối Olixerin anh 
nâng cầu lên, những con la rừng đã bị bắt làm “tù binh”. 


Làm sao với những con vật này, dùng sức mạnh bất lấy 
chúng và thắng vào xe kéo ư? Không! Mấy ngày đầu chúng 
vân được tự do gặm cỏ, để quen dân đã. Sau đấy. những 
người chủ đã đóng chuồng và nhử chúng vào ở. Chẳng mấy 
chốc Pencroff đã thuần hóa được những con vật. Chúng để cho 
mọi người đến gản, nhưng hễ thắng vào xe là chúng nhảy 
lồng lên. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau, những con vật cũng 
chịu qui phục số phận. Nói chung, những con la rừng không 
cứng đầu cứng cổ như ngựa vằn, thường ở vùng núi Nam Phi 
người ta vẫn dùng chúng để kéo xe, thậm chí chúng cũng 
thích nghi sống ở cả những đới lạnh của châu Âu. 

Và đã đến ngày tât cả những người di dân. trừ 
Pencroff đi trước dắt la. đều leo lên xe và đi ra cảng Khí câu. 
Khỏi phải nöi họ đã bị sóc dữ dội như thế nào khi đi trên 
con đường gồ phể lắm ô gà. Nhưng chiếc xe vẫn đi đến nơi 
bình yên vô sự, và ngay hôm ấy những người khai khân đã 
chất vỏ và các bộ phận khác của khí cầu lên xe chở về. Tám 


giờ tối, họ dừng xe trước Lâu đài đá hoa cương. 


lõO 


CHƯƠNG SÁU 


Quần áo. — Giày bằng da hái báo. — Điều chế thuốc 
sứnp bông. — Chú đdup có tiến bộ. — Trại chăn nuôi. — Săn cừu 
mừng. Những sản vật mới của thể giới thực vật và động vật. 
— Nhớ về quê hương xa vôi. 


Cả tuần thử nhất của tháng giêng, những người di dân 
dành để may quân áo cần thiết Những chiếc kim khâu tìm 
thấy trong hòm thấp thoáng trên các ngón tay không được 
mềm mại lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ. và có thể nói chắc 
được rằng tất cả các đồ vật đều đã được làm ra với một sự 
tận tỉnh... 

Chỉ thì không thiếu: Cyrus Smith đã để nghị tận dụng 
chỉ tháo ở vỏ khí cầu ra. 

Vải khí cầu đã được những người di dân khử bỏ chất 
dâu bằng xút và bồ tạt điều chế từ tro đốt cây. Sau khi thử. 
vải lại trở nên mềm mại và co giãn bình thường. Đem phơi 
nắng, nó bay màu và trắng ra. 

Họ đã may vài tá áo sơmi và bít tất - tất nhiên, bít tàt 
không phải được đan mà là bằng vải... Và, khoan khoái biết 
bao nhiêu khi những người khai khấn, cuối cùng, được diện 
những chiếc áo, tất nhiên là rất thô thiển. Và nằm ngủ trên 
những tấm vải trải piường, các cư dân của Lầu đài đá hoa 


cương cảm thấy như họ được nàm trên chăn nệm. 
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Cùng vào thời gian ấy, họ đã khâu lấy giay bằng da hải 
báo. Rất đúng lúc. vì giày và ủng của họ mạng từ Mỹ tới 
đều đã rách nát cả. Có thể nói chắc chắn rằng những đôi giày 
mới rộng rải, chứ chăng chật chút nào. 

Đã sang nàm mới I886. Oi bức chưa bớt đi, nhưng VIỆC 
sản bấn trong rừng vẫn được tiếp tục. 


Cyrus Smith khuyên mọi người tiết kiệm đạn dược và để 
ra một số biện pháp thay số thuốc súng và đạn tìm được 
trong hòm. Ông muốn để dành những thứ ấy cho tương lai. 
Kỹ sư có thể làm được thuốc súng lắm, bởi vì ông đã có sẵn 
điêm tiêu. lưu huỳnh, than, nhưng việc chế biến đòi hỏi hết 
sức cẩn thận, và không có các thiết bị đặc biệt thì khó làm 
được thuốc súng chất lượng tốt. 

Bở vậy, Cyrus Smith ưa sản xuất thuốc súng bông 
(piroxilin) hơn, tức là chất nô thông thường làm bằng sợi 
bông. Tuy nhiên, có thể không cần bông cũng được. bởi vì 
thực chất chỉ cần dùng chất xenlulo., mà xenlulo thì có trong 
rất nhiều loại thực vật, kể cá cây cơm cháy mọc rất nhiều ở 
gần cửa suối Đỏ, và những người khai khẩn đã lấy quả của 
cây thuộc' họ kim ngân này rang lên uống thay cà phê. 

Còn một chất khác cần cho việc: điểu chế thuốc súng 
bông là axit nitric. Cyrus Smith đã có axit sun[Uric. nên ông 
có thể dễ dàng thu được axiL nirÍC bằng cách dùng axit 
sunfuric để xử lý diêm tiêu sẵn có trong thiên nhiên. 

Đề được thuốc súng bông chỉ cần nhúng xenlulo vào axit 
niưtc bốc khói trong một phần tự giờ, sau đó đem ra rửa và 
phơi khô. Bạn đọc thấy đó. chẳng có gì đơn giản hơn... 


Và thế là những người thợ sẵn ở đảo sắp co thêm một 
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loại chất nổ tuyệt vời mà nêu khéo biết dùng thị no sẽ phục 
vụ họ rât đắc lực... 

Vào thời sian ây, những người dị dân đã vỡ được bá 
acre °? đất trên cao nguyên Tâm nhìn, số đất còn lại họ dành 
làm các bài chăn nuôi dê rừng. Đã mấy lần nhưng người khai 
khân vào rừng đánh giống một số rau mọc hoạng như diếp. 
vủ cải, khoai tây... về trồng. Chẳng bao lâu, với sự chăm sóc 


khéo léo, các loại rau đều HƯrở nên tốt hơn. 


Nhờ công của những người chủ lầu đài đá hoa cương mà 
số thở nuôi cũng phát triển ngày môt nhiều. Ngoài ra. những 
người khai khẩn còn bắt cá trong hồ và dưới sông Tạ ơn. Cá 
câu được bây giờ phong phú hơn, vì Pencroff dùng cần câu 
với lưỡi bằng sắt, thường bắt được cá hồi rất ngon và còn 
thứ cá øì tuyệt vời nữa màu bạc có những đốm vàng. 

Thêm vào đó là những cuộc săn rùa, nhặt trứng rủa 
nhiều đến mức Gédéon Spilett phải gọi là “bãi trứng rùa”. Nhờ 
vậy. đầu bếp chính Nab đã có thế làm cho bữa ăn hàng ngày 
thay đổi nhiều món phong phú hơn. 

Các chuồng trại bây. giờ đã được xây dựng vững chắc 
bằng ván, và những người di dân bất đầu những cuc vây bất 
những con vật nhai lại ở chản núi Franklin, trên các bãi có 
Mông 27 tháng hai, một ngày hè nắng ráo, tất cả họ đều tham 
vịa cuộc vậy bất này. Hai chú la tổ ra rất được việc, chịu 
đế Gédéon Spilet và HarberL cưỡi đi khấp nơi bày giờ ku 
cung con Top tham giá vây bất cừu và dê rừng. Họ vàyv được 
cá trầm cón. những những còn vật chạy tin loạn, đàn íL dần, 
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nên cuối cùng chỉ lừa được cả thầy ba mươi con cừu và mười 
con đê, phần lớn là những con cái. vào khu chuồng trạt, 
Không còn nghỉ ngờ gì nửa, đàn giá súc này sẽ ngày càng 
đông lên, bảo đảm thỏa mãn lông và da cho những người khai 
khẩn... 

Chiểu chiểu, sau một ngày hè oi bức, khi gió biển hãy 
hây thối vào cao nguyên Tâm nhìn. những người dị dân thích 
ngôi dưới những dàn dây leo xoắn xuýt do chính tay Nab 
trồng. Họ chuyện trò, chia sẻ với nhau những kiến thức, xây 
dựng các kế hoạch cho tương lại còn những câu chuyện pha 
trò hơi thô tục, nhưng thiện cảm của chang thủy thủ đã đem 
lại sự vui vẻ cho cái thể giới nhỏ bé lúc nào cũng hết sức 
thuận hòa này. 

Họ nói về quê hương mình, về nước Mỹ thân thiết với 
trái tìm họ. Cuộc nội chiến giữa phương Bắc và phương Nam 
còn diễn ra như trước nữa không? Chẳng thể nào nó vẫn còn 
tiếp diễn; không nghĩ ngờ gì nữa, Richmond đã nhanh chóng 
đầu hàng tướng Grant rồi! Sự thàảt thủ của thủ đô các bang 
chiếm hữu nô lệ phải là hành động kết thúc chiến trân đồ 
máu. Phương Bắc tất nhiên đã toàn thắng trong cuộc đấu tranh 
cho sự nghiệp chính nghĩa. Những người bị truc xuất đang 
nương thân trên đảo Lincoln muốn được đọc báo. Thế là đã 
mười một tháng trời nay họ bị cất đứt với thê giới. Sắn đến 
24 tháng ba - một năm tròn kế tử ngày khí cầu quảng họ 
xuống bờ biển chẳng ai biết đến này. Dạo ấy họ bị tại nạn 
và không biết liệu có thoát nối cuộc đời thảm thương của 
mình trong cuộc chiến đấu với thiên tại hàayv không, Còn bây 
giờ, nhờ kiến thức của người lãnh đao, nhờ tì thong mình 
củá bản thân môi người, họ đã biến thành những người di 
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đân. Họ có vũ khí, công cụ, dụng cụ, khí cụ. Họ đã biết khai 
thác động vật, thực vật và khoáng sẵn của đảo, nghĩa là cả 
ba giới của tự nhiên. phục vụ cho họ. 

Phải, họ đã thường nói về tất cả những điểu đó, đã xây 
đựng những kế hoạch luôn luôn mới mẻ cho tương lai! 

Còn Cyrus Smih hầu như bao giờ cũng im lặng nghe 
các bạn mình. Đôi khi, một lời nhận xét nào đấy của Harbert 
hay một trò têu ngộ nghĩnh của Pencroff đã làm ông mỉm cười, 
nhưng bao giờ và ở đâu ông cũng suy nghĩ về những hiện 
tượng không giải thích được, về cái câu đố lạ kỳ mà bí mật 
của nó ông chưa khám phá ral 


CHƯƠNG BẢY 


Thang thủáy lực. — Sản xuất kính cứa sổ và bát đĩa. -— 
Các tọa đệ chính xác cúa đảo Lincoln. — Đề nghị của 
Pencrolfƒ. 


Ngay tuân lễ đầu tiên của tháng ba thời tiết đã thay đối. 
Đầu tháng, trăng tròn vành vạnh, nhưng trời vẫn nóng bức 
không chịu nổi. Có cảm giác như không khí tích đây điện. do 
vậy, e rằng mùa mưa bão sẽ kéo dài khá lâu. 

Thật vậy, ngày 2 tháng ba, sấm đã nộ rên vane. Gió 
đông nói lên và mưa đá hạt to bằng trứng chỉm bộ cầu đã 
rơi thắng vào cửa Lâu đài đá hoa cương. 


Thấy mưa đá, Pencroff báo động. Anh nghĩ ngay đến 
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ruộng lúa mì vụ hai đang độ trồ bông và đã chạy đi lấy tấm 


vải vỏ khí cầu phú lên. Bị mưa đá đau điếng, nhưng anh 


không ÂKẻu c¡. 
Tranh thủ lúc thời tiết xấu, những người khai khấn làm 


công việc trong nhà, môi ngày lại làm thêm được một cái 8Ì 
mỚI. RÝ sư đã tạo ra được một cái máy tiện và tiên các đồ 
cho nhà bếp, phòng vệ sinh; ông làm khuy áo, giá súng, tú 
9i xICh v.V.,. 

Pencroff lúc nào cũng khen: 

- Jup của chúng ta tài lắm, ai cũng vừa lòng, chăng hẻ 
nghe chú chửi tục một tiếng bao giờ. Một người hầu tuyệt 
trần thế chứ. Nab nhỉ! 

- Học trò của tôi đấy, - Nab trả lời. - chú ta sắp theo 


kịp tôi rối đó! 

- SÊ VƯỢI cậu nữa đấy, - chàng thủy thủ cười trêu, - 
bởi vì Nab ạ, cậu ba hoa nhiều quá, còn chú ta thì im hơi 
lặng tiếng. 

Quả thực là lụp hiểu thấu đáo trách nhiệm của mình. 
Chú rũ quần áo, trở que nướng thị. quét nhà, phục vụ bàn 
án, xếp củi và điều đặc biệt làm cho Pencroff thân phục là 
trước khi ngủ bao giờ chú j]up cũng dọn giường cho chàng 


thủy thú đáng kính. 
tronø tiểu khu: dị 


Sức khóc của tât cả các thành viên 
dán - thanh viên hai chân và hai tay, bốn chân và bốn tay 
đều tuyệt vời. Họ sống ngoài không khí trong ianh ơ nơi khí 
hậu tôi. điều hòa, làm lao động trí óc và chân tay: họ chẳng 
vó øÌ phái lo bệnh IẠI. 

Và thật thế, mọi người đều cảm thấy khỏe khoăn lắm. 
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Harbert sau một năm đã lớn thêm hai duim ®' Gương mặt chú 
trở nên nghiêm nghị hơn. dũng cảm hơn, và nhìn chung thấy 
rằng chú sẽ thành một con người tốt có thể lực và trí lực. 
Những lúc ranh rồi chú học tập. Chú đã đọc hết số sách tim 
thâv trong hòm, còn sau những hoạt động thực tiên liên quan 
trực tiếp đến đời sống trên đảo. chú lại hỏi kỹ sư hoặc nhà 
Đao, và hat người lấy làm vui mừng giúp đỡ chú học thêm 
văn nóa. 


Cvyrus giúp về môn khoa học. Gédéon Spilett - giúp về 
kiên thức các thứ tiếng. 

Ký sư tha thiết mong muốn truyền cho chú bé tất ca 
những gì ông biết, răn dạy chú bằng việc làm và lời nói, cát 
hav của Harbert là chú tiến bộ nhanh khi học với thầy giáo 
của mình. 


^Z 


“Nếu ta chết, - Cyrus Smith nghĩ, - chú ấy sẽ thay ta:”... 

Ngày 9 tháng ba, bão đã yên, nhưng bầu trời cho đến 

tận cuôi tháng hè cuối cùng ấy vẫn không quang đãng trở 
lại... Hầu như lúc nào cũng mưa. 

Vào thời gian ấy con “la cái đã đẻ một con. Vui thay, 
đấy cũng lại là một con la cái Ơ trại chăn nuôi, số đầu cừu 
rưng, heo rừng cũng tăng lên. 

Xgày l7 tháng ba, trước sự mãn nguyện của mọi người, 
chiếc thang thủy lực đã hoạt động lần đầu tiên. 

Cyr's=“ Smith đã thực hiện lời hứa của mình. lưới sự 


hlướn” đán của kỹ sư, những người khai khẩn đã mở ròng lò 
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thoát nước củ của hồ, cho chẩy xuống giếng sâu thành một 
cái thác. Súc nước đã lam quay bánh xe cuốn cáp, đầu cáp 
có buộc một cái thúng để đưa người hay hàng lên xuÔng. 

Vào những ngày ấy Cyrus Smith còn thử chế tạo kính 
thủy tĩnh từ cát đá phấn và xút. Công việc mới, nhưng ông 
đã tận dụng lò gốm cũ. Gédéon Spilett và Harbcrt đã giúp kỹ 
xư đặc lực trong việc thối và cán thúy tỉnh. Và họ đã thành 
công: năm mươi tấm kính đã ra đời, được dùng để lấp vào 
vác cửa số, tuy không được trong lắm, nhưng đủ cho ánh sáng 
lot qua tốt. Sau đấy là các lò bát, đĩa, cốc, chai dùng hàng 
ngày cho những người dị dân... 

Chủ nhật, mồng ! tháng tư, lễ phục sinh, Cyrus Smith 
và các bạn của ông nghỉ ngơi và cầu nguyện. Ngày hôm ấy 
trời đẹp. thời tiết giống như vào tháng mười ở Bắc bán cầu. 

Sau bữa ăn chiều, tất cả lại tụ tập dưới mái cây xanh. 
Thay món cà phê Nab dọn ra thứ nước giải khát nấu bằng 
cây cơm cháy. Câu chuyện lại nói về đảo Lincoln. Bông 
Gédéon SpiletL hỏi: 

- Cyrus thân mến, ngài đã dùng máy lục phân tìm được 
trong hòm để xác định vị trí hòn đảo của chúng tà chưa? 

Bấy lâu nay, kỹ sư vẫn đính ninh rằng ông đã xác định 
các tọa độ của đảo khá chính xác, chỉ sai số không quá năm 
độ kinh hoặc độ vĩ. 

Ngày hôm sau, theo để nghị của Gédéon Spilet, ông đã 
dùng máy lục phân kiểm tra lại sự xác định của mình. 

Theo các số liệu đầu tiên của ông, đảo Lincoln ở: 

giữa I[50° và l55° kinh tuyến tây 


giữa 309 và 35" vĩ tuyến nam 
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Bây giờ, những tính toán hoàn toàn chính xác cho biết 
đảo nằm trẻn 

I50930' kinh tuyên tây 

34°57 VĨ tuyến nam. 

Nghĩa là đúng như kết quả đầu tiên mà kỹ sự đã tính, 
sài số không quá năm độ. 

- Bây giờ chúng ta không những có máy lục phân. mà 
còn có cả tập bản đổ nữa, - Gédéon SpiletL nói. - Cyrus thân 
mến, ngài thử coi đảo Lincoln nằm ở nơi nào của Thái Bình 
Dương? 

Harbcrt đem đến tập bản đồ có lẽ được In tại Pháp - 
bỞi vì các địa danh đều được ghi bằng tiếng Pháp. 

Họ giở bản đồ Thái Bình Dương ra, kỹ sư cầm chiếc 
compa để xác định vị trí của đảo. 

Bông ông lặng người đi, nói: 

- Đúng, ở khu vực này của Thái Bình Dương trên bản 
đồ có vẽ một hòn đảo. 

- Có đảo! - Pencroff kêu lên. 

- Chắc là đảo của chúng ta? - Gédéon Spilett nói. 

- Không, - kỹ sư trả lời - Hòn đảo này nằm ở kinh 
tuyên" một trăm năm mươi ba độ và vĩ tuyến ba mươi báv đò 
mười một phút, cách đảo Lincoln hai độ rưỡi về phía tây và 
hat độ về phía nam. 

- Đó là đảo gì thế ạ? - HarbecrL hỏi. 

- Hảo Tabor. 


- Đảo có lớn không? 
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- Không, đây là một hòn đìo nhỏ mất hút ở Thái Bình 
Dương. - chắc chẳng có ai lên đó làm gì! 

- Vậy, nhưng ta sẽ lên đó, - Pencrof[ tuyên bố, 

- Chúng tt 

Vâng. thưa ngài Cyrus. Chúng ta sẽ đóng môt con tàu 
cò booneg, tôi sẽ đảm nhận lái nó. Thế chúng ta ở cách đảo 
Tabor bao xa? 

- Khoảng một trăm năm mươi hải lý về phía tây bắc. - 
Cyrus Smith trả lời. 

- Một trăm năm mươi hải lý! Chẳng sao hết. - Pencroff 
tuyên bố. - Nếu thuận gió thì chỉ hai ngày hai đêm là ta đến 
đó thôi. 

- Nhưng mà để làm gì? - Nhà báo hỏi. 

- Thì cứ đến thôi. Cũng cần phải đến xem chứ! 

Sau câu trả lời ấy, những người di dân đã quyết định sẽ 
đóng tàu, và họ sẽ bơi đi vào tháng mười, là lúc thời tiết tốt. 


¡ CHƯƠNG TÁM 


Đóng tàu. — Mùa gặt thứ hạt — Pencroff chẳng cần gì hơm. 
Nếu Pencrofll đã nảy ra trong đầu một y định gì là ảnh 
không yên tâm nếu chưa thực hiện được ý định ấy. Chẳng hạn. 
anh nghị ra chuyện đi đến đảo Tabor, muốn vậy phát có mội 
chiếc tàu khá lợn - thế là chàng thủy thủ lao vào đóng tàu. 
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Kỹ sư. với sỰ đồng tình của chàng thúy thủ, đã dừng 
lạ ở phương án như SAU: Chiểu dài của tàu sẽ bằng ba mươi 
lăm fut. chiều ngang - chín fut đủ tạo cho nó tốc độ. Boong 
tàu được quyết định lát liền từ mũi đến đuôi tàu, trên đó có 
hai nắp khoang. Trang bị tàu giống như thuyên buồm_ lớn. 
nghĩa là có nhiều buôm có thể điểu khiển. điểu phối một cách 
dể dàng trong lúc có bão biển hoặc cua đột ngột về hướng 
gio ngược chếch mạn. Và, cuôi cùng. họ quyết định đóng thân 
tàu với mạn cách mặt nước cao, các tấm ván của lớp học bên 
ngoài được nối với nhau theo kiểu đối đầu chứ không phải 


ốp lên nhau... 


Đóng tàu bằng gỗ gì đây? Bằng gỗ du hay gỗ thông sẵn 
có rất nhiều trên đảo? Họ đã dừng lại ở gỗ thông, thật vậy, 
đây là loại gỗ, theo lối nối của thợ mộc, rất dễ “bổ”, hơn 
mửa gia công không khó, lại không sợ nước. 

Sau khi cân nhắc mọi điều đến từng chỉ tiết, những 
người khai khẩn quyết định chỉ có Cyrus và Pencroff lo việc 
đóng tàu thôi, bởi vì đến mùa xuân còn những nửa năm nửa. 
Gédéon Spilett và Harbert sẽ,đi săn như cũ, còn Nab và người 
giúp việc là chú j]up thì lo làm các công việc nội trợ của 
mình. 

Thế là một số cây thông đã được chặt, đẽo. bạt và xẻ 
Id thành ván. Chỉ sau một tuần, tại khu đất lõm nằm giữa Lần 
tạm và đãy núi đá hoa cương, nơi đặt xưởng đóng tàu. đà 
thấy có một thanh gô ba mươi làm fut làm sống tàu cùng vơi 
Xống đuôi và sống múi trước. 

Cyrus Smith am hiểu công VIỆC đóng tàu, cùng như nhiều 
việc khác; trước hết ông lập bán vẽ thí công. Qua là ông có 


mỘI người giúp việc tuyệt vời - Pencroff, đã từng nhiều năm 
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làm việc ở các xưởng đóng tàu ĐBruklin, nên anh biết cần phải 
làm gi. 

Pcncroff, lẽ dĩ nhiên hào hứng tham giá việc đóng tàu 
và sản sàng làm việc không nghỉ ngơi. 

Nhưng vì một công việc mà có lân anh đã phải rời 
xương mât chỉ đúng một ngày thôi Đó là ngày 1Š tháng tư: 
hôm ây anh đi gặt lúa mì. Vụ thu hoạch tuyệt vời. cũng giống 
như vụ đầu - dự tính bao nhiêu, thu được bấy nhiêu hạt. 

-.Năm buaso, thưa ngài Cyrus! - Pencroff reo lên, sau 
khi cân kỹ lưỡng tài sản của minh. 

- Năm buaso, - kỹ sư nhắc lại. - Mà mỗi buaso là một 
trăm ba mươi ngàn hạt; nghĩa là, cả thảy chúng ta có sáu 
trăm năm mươi ngàn hạt. 

- Đã vậy bây giờ ta gieo hết số hạt, chỉ để lại dự trữ 
một phần nhỏ thôi, - chàng thủy thủ nhận xét. 

- Đông ý, Pencroff ạ. Và nếu vụ sau cũng trúng như thế 
này thì chúng ta sẽ thu hoạch bốn ngàn buaso. 

- Chúng ta sẽ có bánh mi? 

- Sẽ có bánh mi! 

- Sẽ phải làm côi xay. 

Vì vậy, vụ thứ ba này cánh đồng lúa mì được mở rộng 
hơn trước, đất được gia công hêt sức kỹ càng rồi mới gieo 
hạt Xong đâu đó Pencroff mới lại tiếp tục việc đóng tàu. 

Chàng thủy thủ làm việc say mê không thê chê vào đâu 
được. và cùng chỉ nhờ có sức khỏe cường tràng chàng mới 
có thể vượt qua được sự mệt nhọc. Trong thời gián ấy, để 
thưởng cho tất cả các công trình lao động của chàng, những 
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người bạn đã chuẩn bị cho chàng một sự bất ngờ thú vị, và 
ngày 31 tháng năm, chàng đà được hưởng một niềm vui sướnẸE 


hầu như lớn nhât trong đời. 

Hôm ấy, sau khi ăn trưa, Pencrolf định đứng dậy rời 
khỏi bàn; bỗng chàng cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. 

Đấy là tay Gédéon Spilet. Nhà báo nói: 

- Khoan đã, Pencroff thân mến, sao cậu lại bỏ đi thế? 
Còn món tráng miệng nữa kia mà? 

- Xin cảm ơn, ông Spilett, - chàng thủy thủ trả lời, - 
tôi không có thời gian. 

- Thi dùng một ly cà phê con thôi đã nào? 

- Không thích. 

- Thế thì, một điếu thuốc nhé? 

Pencroff bông nhiên chồm lên, và khuôn mặt rộng, nhân 
hậu của chàng tái nhợt đi: chàng đã nhìn thấy nhà báo chìa 
cho chàng cái tấu đã được nhồi thuốc. còn Harbert thì đưa 
cho chàng hòn than hồng. 

Chàng thủy thủ định nói điêu gì đó, nhưng không thốt 
nên lời, chàng chộp lấy cái tấu, để lên môi, mồi lửa ở hòn 
than và rít luôn mấy hơi. 

Một làn khói xám thơm cuộn bốc lên thành đám mây 
nhỏ, và từ trong đám miây ấy vang lên giọng nói hoạn hì: 

- Thuốc lá, đích thị là thuốc lá! 

- Đúng đấy, Pecncroff ạ, - Cyrus Smith lên tiếng, - và là 
thuốc lá đặc biệt đấy! 

- ÔI, đấng thiên mệnh! Người sảng tạo của mọi sự hiền 


tồn! - Chàng thúy thú kêu lên. - HBày siờ thị trên đảo cua 
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chúng ta có tất cả những gì mong muốn! 

Và Pencroff lai hút, hút liên tục. 

- Thế ai đã ñm thấv thuốc lá vậy? - Chàng bỗng hỏi. 
- Tât nhiên là cm, Harbcrt? 

- Không phải đâu, anh Pencroff. Ông Spilett đấy. 

- Ông Spilet!t - Chàng thủy thủ kêu lên, ôm chặt lấy 
nhà báo chưa từng bao giờ bị sa vào một gọng kim như vậy. 

- Ôi, Pencroff! - Gédéon Spilett rên, khó khăn lắm mới 
thở được. - Hãy trả ơn cả Harbert nữa - chú ấy đã xác định 
được đó là cây thuốc lá, cả Cyrus Smith nữa - ngài ấy đã 
chế biến thành thuốc hút; và Nab nữa - cậu ấy khó khăn lắm 
mới giữ được cái lưỡi không tiết lộ trước sự bất ngờ này. 

- Vâng, các bạn, tôi nhất định phải mang ơn các bạn. 
Mãi đến khi chết tôi sẽ không quên! 


CHƯƠNG CHÍN 


Mua dông. — Ep lông thí làm da. — Chùm hái du có thể 
làm được việc gì  — lop và Jup. — Cyrus Smith ở nhà nghiên 
CỨUM ĐIÔNG. 

Mùa đông đã đến vào tháng sau - tháng này ở Nam bán 
cầu tương tự như tháng mười hai ở các vĩ tuyến Bắc. Đa đến 
lúc phải quan tâm đến quân áo ấm và bến chấc. 

Những người di dân đã cặt lônhp cửu rừng và bày giờ 


cần phải làm ra vải từ loại nguyên liệu qui này. 
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Đương nhiên là Cyrus S5mith không có máy chải, máy 
đập, máy là. máy xc, máy kéo để làm lcn, củng như không 
có máy đệt để dệt vải, vì vậy, Ông phái dùng những phương 
tiện đơn giản nhất để khỏi dệt và xc. Và thực tế ông đã tận 
dụng đặc tính của lông thú là khi đàn ra thì nó bị ép mịn 
lại. các sợi xơ lông đan kết vào nhau -¬ bằng cách ấy họ đã 
làm ra dạ, tuy thô thiển, nhưng là loại vải rất ấm. Lông cừu 
rừng ngắn, mà để làm dạ thì lại cần đúng loại: ngắn như vậy. 

Tuyết đã rơi vào cuối tháng sáu. Những người khai khấn 
lò dự trữ thức ăn cho gia súc để không phải hằng ngày, mà 
môi tuần chỉ ra trại chăn nuôi một lần thôi. 

Cần phải kể chuyện những người di dân lần đầu tiên đã 
định thiết lập mối liên Rệ với thế giới bên ngoài như thế nào. 

Từ lâu rồi Gédéon Spilett đã tính đi tính lại. nên chăng 
viết một lá thư cho vào chai và thả xuống biển, hy vọng 
dòng hải lưu sẽ cuốn cái chai ấy đến những bờ biến có người 
ở. hoặc dùng chim câu để nhắn tin. Nhưng liệu có thể trông 
cậy được vào những con bồ câu hoặc cái chai không. bởi vì 
hòn đảo ở cách xa đất liên, những một ngàn hai trăm hải lý: 
Hy vọng như vậy chỉ có hóa là điên. 

Ngày 3 tháng sáu. chẳng khó khăn gì họ đã bất được 
một con chịm hải âu. Harbert đã bắn nó bị thương nhẹ vào 
chân. Con chim thật là tuyệt, đôi cánh rộng, sải cánh của nó 
đến mười fut; những con hảiLâu có thế bay thậm chỉ qua Thai 
Binh Dương. 

Harbert muốn giữ con chim đẹp lại lãm - vết thương của 
nó đã mau chóng được chữa lành. Chú be tược mơ thuần 
dưỡng nó. Nhưng @Gécdecon Spiet đà thuyết phục chủ Khỏông 


nên coi thường khả năng liên lạc với vùng duyên hat cua 
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Thái Bình Dương và hãy thả “người báo tn hỏa tốc” ấy ra. 
Thế là Harbecrt đành chịu; quả thực, nếu chím hải âu đã từ 
một miền đân cư nào đó bay đên đây, thì cũng đáng thả nó 
ra. và ngay lập tức nó sẽ bay về với những nơi thân thuộc. 

Hẳn là, trong lòng Gédéon Spilett đôi khi đã thức dậy 
một "người làm báo”, những muốn mang hết sức ra để viết 
một bài bút ký hấp dẫn về cuộc phiêu lưu của những người 
di dân trên đảo Lincoln! Sự thành công vang dội chờ đợi 
người phóng viên thường trú của tờ “New York herald” (Người 
đưa tin Nuu Ước)! Bạn đọc chắc sẽ giành nhau số báo có 
đăng bài ấy, nếu bài báo tới được tay ông tổng biên tập đáng 
kính John Benett! 

Gédéon Spilett đã viết một mẫu ngắn và bỏ vào một cái 
túi nhỏ bằng vải không thấm nước, để lên ngoài lời yêu cầu 
chuyển ngay hộ bức thư tìm được này tới tòa soạn báo “New 
York herald”. Túi nhỏ được buộc vào cổ, chứ không phải vào 
chân con hải âu, vị nó thường thích nghỉ trên mặt biển. Sau 
đấy họ thả con chim ra. Những người di dân không kém phần 
hồi hộp theo dõi cánh bay của nó, cho đến khi nó biến mất 
vào màn sương xa nơi phía Tây. 


- Nó bay đi đường nào thế? - Pencroff hỏi. 
- Về phía Tân Tây Lan, - Harbert trả lời. 
- Chúc đến nơi may mắn! - Chàng thủy thủ kêu lên, 


mặc dù chàng cũng chẳng hy vọng vào một người đưa thư 
như thế... 


Mùa đông, những người khai khẩn lại làm việc ở nhà: 
họ sửa chữa quản áo, làm các đồ dùng khác nhau, mày buồm 
cho tàu bằng vỏ khí cầu... 
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Một hôm, họ đang quây quần nghe kỹ sử nói chuyện 
khoa học nghiên cứu dùng nước làm nguồn nhiên liệu cho các 
thế kỷ sắp tới. bỗng con Top cất tiếng súa. Nó lại sủa với 
một vẻ øì đó lạ lùng, đến nỗi đã nhiều lần khiến kỹ sư phải 
nghĩ ngợi. Cũng như trước đây, con Top cứ chạy quanh giếng 
ở cuối hành lang trong mà sửa. 

Cả chú Jup cũng càu nhàu, rõ ràng bị hưng phấn bởi 
một cái gì đấy. 

- Có lẽ, - Gédéon Spilett nói, - cái giếng thông với đại 
dương, bởi vậy một động vật nào đó sống dưới biển thỉnh 
thoảng vào đó để thở. 

- Có thể lắm, bởi vì đâu có øgiải thích khác được, - 
chàng thủy thủ lên tiếng. - Thôi, im đi, Top, - chàng quay lại 
bảo con chó, - Jup, về chỗ nào! 

Con vượn và con chó ¡im tiếng. Chú lụp đi ngủ, nhưng 
con Top vẫn ở lại trong phòng, suốt buổi tối cứ gầm gừ. 

Họ không nói về chuyện ấy nữa, nhưng vẻ mặt kỹ sư 
băn khoăn, lo lắng... 

Ngày mồng 3 tháng tám, những người di dân đi nghiên 
cứu bãi lầy ở phía đông nam đảo. Top và Jup cũng đi theo. 

Kỹ sư ở lại nhà một minh. Ông muôn thực hiện Kế 
hoạch đã định từ lâu là nghiên cứu kỹ cái giếng ấn dưới nẻn 
hành lang của Lâu đài đá hoa cương. Cái giếng này chắc chăn 
thông với biển, vì trước đây nó đã là đường thoát nước thừa 
từ hồ xuống. Tại sao con Top cứ rú rít quanh cái giêng hoài 
như vây? Tại sao nó cứ sủa một cách lạ lùng vậy? Tại sao 
cả con lụp cũng chia sẻ nội lo âu của cóon Tp như vậy? Có 


thể là những nhánh ngầm dưới đất nối liền giếng với các bộ 
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phận khác của đảo chăng? Cyrus Smith muốn làm rõ tất cả 
những điều ấy mà không nói với ai những sự nghị ngờ của 
mình. 


Kỹ sư đã dùng chiếc thang dây củ, thả xuông sâu dưới 
giếng chẳng khó khăn gì, chiều dài của thang hoàn toàn bảo 
đảm. Sau đấy ông đốt đèn, đeo khẩu cacbin, đắt dao vào thất 
lưng và bắt đầu lần từng bậc xuống. Đến bậc thang cuối cùng 
ông cảm thấy chân đụng vào mặt nước, nhưng mặt nước đã 
phẳng lặng ngay lập tức. Ông rọi đèn soi kỹ thành giếng. 
nhưng không thấy gì. Còn lần theo đường mương thoát nước 
từ hồ thông xuống biển thì ông không thể thực hiện được. 

Nghiên cứu giếng xong, Cyrus Smith trèo lên, rút thang 
theo, đậy lỗ giếng lại và trở lại phòng chung trong Lâu đài 
đá hoa cương, nhắc lại với vẻ suy tư: 

- Ta không phát hiện thấy gì cả, nhưng dưới đó vẫn ân 
náu điều bí mật nào đó! 


CHƯƠNG MƯỜI 


Trang bị của tàu. — Bảy chó rừng tấn công. — Jup bị 
thương. — Kết thúc việc đóng tàu. — "“Bonadventur”. — Chuyến 
bơi đầu tiên đến bờ nam cúa đáo. — Cái chai dưới biển. 


Lạnh kéo thêm một tuần nữa; những người di dân ngôi 
ở nhà và chỉ đi thăm trại chăn nuôi xem mọi việc có ốn 
không. Suốt cả tuần ấy, Pencrofl, với sự giúp đỡ của Huarbert 


168 


đã khâu buồm và hăng say đến nỗi chẳng bao lâu mọi việc 
đã xong. Bộ trang bị của tàu ĐỔN CÓ CÁC SỢI cáp bện bằng 
tấm lưới 0m được cùng với vỏ khí cầu, chất lượng rất tốt. 
Các cánh buổm được khâu bằng dây cáp; cáp đủ để lam dây 
keo.dâv giằng, đây lèo và các dây khác... Như vậy la toàn bộ 
trang bị của tàu đều đã được chuẩn bị đây đủ trước khi đóng 
xong tàu. Pencroff thầm chí còn làm một lá cờ, dùng mau đó 
và màu xanh nước biển sơn lên mảnh vải trắng. Các cây có 
thể lấy được màu trên đảo rất sẵn. Bên cạnh ba mươi bảy 
ngôi sao biểu hiện ba mươi bảy bang trên các lá cờ của các 
tàu Mỹ, chàng thủy thủ thêm vào ngôi sao thứ ba mươi tám 
của “bang Lincoln”, bởi vì chàng coi đảo đã được sáp nhập 
vào nước Cộng hòa Mỹ. 

- Trái tim tôi cảm thấy như vậy, mặc dù sự thật chưa 
xảVv ra, - chàng nói. 

Còn tạm thời trong khi lá cờ chưa được kéo lên trên tau, 
những người di dân đã treo nó lên trước cửa chính vào Lâu 
đài đá hoa cương trong tiếng “hoan hô” reo lên ba lần. 

Trong lúc mùa đông sắp hết, những người di dân hy 
vọng mùa đông thứ hai sẽ trôi qua không có những sự kiện 
gì đặc biệt thì bỗng đêm rạng ngày II thắng tám, cao nguyên 
Tâm nhìn suýt nữa bị phá tan hoang. 

Mệt mỏi sau một ngày lao động, những người khai khẩn 
đã nằm ngủ say sưa, nhưng gần bốn giờ sáng tiếng sủa của 
con Top đã đánh thức họ dậy. 

| Lân này con Top không chạy sủa quanh giếng nữa, mà 
XỔ ra cửa, y như muốn phá cửa ra. Con Juúp thì thét ính Ối 


- lm đi nào, Top! - Nab kêu lên; anh ta dậy sớm hơn cả. 
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- Có gì xảy ra thế? - Cyrus Smith hỏi. 

Mọi người vôi vàng mặc quần áo và mở toang cửa sô 
ra, nhìn xuông. 

Trước mắt họ trải ra một lớp tuyết phủ trắng trong đêm 
tối. Họ không nhận ra cái gì cả, nhưng trong màn đêm vàng 
lên tiếng sủa lạ lùng. Rõ ràng là đã có những con vật nào 
đó đột nhập vào bờ biển, nhưng không thể nhận ra chúng 
được. 

- Những con vật gì thế nhỉ? - Pencroff. hỏi. 

- SÓI hoặc là vượn, - Nah trả lời. 

- Qui quái thật! Làm sao chúng lại vào được cao 
nguyên; - nhà báo nói. 

- Trại gia cầm của ta bị tiêu rồi, - Harbert thôt lên. - 
lúa gieo bị tiêu rồi! 

- Nhưng mà làm sao chúng lọt được vào đây kia chứ? 
- Pencroff. hỏi. 


Có lẽ, qua cầu, - kỹ sư trả lời. - ai đó trong chúng 
ta đã quên nâng câu lên. 
- Ôi phải rồi, tôi nhớ lại rồi, tôi quên... - Gédéon Spileu 
nói. 
- Ông vô ý gây họa rồi, trời ơi! - Pencroff nổi xung 
lên. 


- Chuyện đã xáy ra rồi, - Cyrus Smith nhàn xét, - tà 
hãy nghĩ xem làm gì bây giờ. 


- Phải đuổi chúng đi ngày, nếu cần thì xông vào chiến 
đấu với chúng. - Họ trao đối với nhau và quyết định. 


- Nhưng đó là những con thú pì) - Những người dị dân 
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thắc mắc, trong khi tiếng sủa vẫn mỗi lúc một to hơn. 

Harbcrt líng nghe và rùng mình sực nhớ lại, lần đầu tiên 
bên nguồn suối Đo chú đã từng nghe thấy tiếng sủa y hệt thế 
này. 

- Đó là đàn chó Mỹ hoang! - Chú bé thốt lên. 

- Tiến lên! - Pencroff hô. 

Và những người di dân trang bị riu. súng cacbin, súng 
săn, leo vào thang máy, hạ xuống bờ. 

Những đàn chó hoang đói rất nguy hiểm. Nhưng những 
người di dân vẫn dũng cảm lao vào nơi nguy hiểm nhất. 
Những phát súng đầu tiên của họ loé lên trong bóng đêm như 
ánh chớp đã buộc kể thù phải lùi lại. 

Những người chủ cao nguyên biết rõ bây thú vào sẽ làm 
sạch -đàn gia cầm, xéo nát cây trồng, gây ra thiệt hại lớn 
không thể bù đắp lại được, nhất là đồng lúa mì. Nhưng chúng 
chỉ có thể xộc vào theo bờ trái sônp Tạ ơn, vì vậy cần phải 
chặn đứng chúng ở phần đất hẹp nhất giữa sông và bức tường 
đá hoa cương. 

Theo lệnh của Cyrus Smith mọi người vội chạy về phía 
ấy: những đàn chó lao xổ vào họ. 

Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff và Nab siết 
thành một hàng. Con Top. hoác cái mõm kinh khủng của no 
ra. đứng vào phía trước, còn sau nó là con Jụup vung chiếc 
ðậy xù xI lên. 

Đêm tối mù mịt, qua các nháng lửa đạn những người di 
dân mới nhận ra được có ¡t nhất đến năm mươi con thú mất 


rực lên như những hòn than, đang đột kích vào. 
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Không nhẽ để chúng thọc vào được ư?! - Pencroff thốt 
lên. 
Không, chúng không thọc vào được! - Kỹ sư đíáp. 


Những con thú không chọc qua được bức tường “sống”, 
thậm chí cũng không lấn ép được thêm. Những lớp chó phía 
sau vẫn kéo đến ồ ạt, vì vậy những người di dân phải liên 
tục bắn và vung rìu bổ. Không ít xác chó đã nằm la liệt trên 
đất, nhưng bây chó hình như chưa bớt đi, những con thú vẫn 
vượt qua cầu lên bờ. 


Chẳng mấy chốc bẩy thú đã áp sát những người di dân. 
Tình hình đã đến độ không tránh khỏi sát thương, may lắm 
là bị nhẹ. Harbert đã bắn và giết được một con thú nom giống 
như một con mèo hoang đang chồm lên lưng Nab. Con Top 
hăng tiết giáp chiến không kể gì. Nó cắn phập răng nanh vào 
họng những con chó hoang, giết chúng chết tửơi. Con Jup 
dùng gậy quật kẻ thù tơi bời, chẳng thể nào kìm nó lại được. 
Có lẽ nó có khả năng nhìn rõ trong đêm tối. ]up xông vào 
những nơi quyết liệt nhất. Trong ánh lửa đạn mọi người trông 
thấy nó bị năm - sáu con thú lớn bao vây, vậy mà nó đã 
đánh bật hết, bình tính lạ thường. 

Những người di dân đã giành được thắng lợi. nhưng phải 
sau môt cuộc chiến đấu kiên cường kéo dài hai tiếng đồng 
hồ. Khi trời vừa hửng sáng, bầy thú đương nhiên đã tháo lui 
qua cầu về phía bắc. Nab lập tức nâng cầu lên. Lúc mặt trời 
đã soi rõ bãi chiến trường, những người di dân đếm được gần 
năm mươi con thú bỏ xác trên hờ sông. 

- Còn Jup đâu mất rồi? - Bông PencroffF Kêu lên. - Jup 


của chúng tà đâu? 
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lup đã mất tích. Nab gọi chú, nhưng lần đầu tiên luụp 
không đáp lại tiếng gọi của ban. 

Mọi người bổ đi tìm. Y nghĩ Jup đã bỏ xác giữa những 
con thú bị giết làm cho họ khiếp sợ. Những người dị dân bới 
các xác thú nằm đẫm máu trên tuyết và moi được lup trong' 
đông những con chó bị giết, con nào con nấy quai hàm bị 
VỠ. xương sông bị gãy, chứng tổ chúng đã bị chú Jup can 
đảm giáng cho những đòn chí tử. Jup tội nghiệp vẫn còn nắm 
trong tay một khúc gậy gãy: những con thú chắc là đã nhảy 
xổ vào cắn chú trong lúc chú không còn vũ khí: trên ngực 
chú hoác ra những vết thương sâu hoắm. 

- Còn sống! - Nab cúi xuống bên Jup kêu lên. 

-Thế thì chúng ta sẽ chữa khỏi cho chú, - chàng thủy 
thủ tuyên bố, - sẽ săn sóc chú như săn sóc một đứa con trai 
bé. bóng... 

Jlup hình như hiểu, bởi vì chú đã ngả đầu vào vai chàng 
thủy thủ, tựa hồ tổ ý biết ơn. Chàng thủy thủ cũng bị thương. 
nhưng những vết thương của anh và của các bạn anh không 
nguy hiểm - hỏa khí hầu như bao giờ cũng ghìm được bầy 
thú trên một khoảng cách. Chỉ riêng có chú vượn là bị thương 
nặng thôi. _ 


Pencroff và Nab đặt lup vào thang máy và đưa lên Lâu 
đài đá hoa cương. Nab đặc biệt quan tâm chăm sóc, cho lụp 
được ăn uông những thứ ưu tiên. 

- Án đi, bạn, - Nab bảo Jup, - ăn tất cả những thư gì 
bạn thấy ưng bụng. Bạn đã đổ máu vì chúng tòi, thì trách 
nhiệm của tôi phải giúp bạn bình phục. 


Nhà báo, “thầy thuốc” của trai, tìm các cây lá thuộc cho 
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lun uống. Thỉnh thoáng, còn Top lùi rón rén đến giường uc: 
nằm. liếm chăn bạn với một vẻ huốn ru. 

Sau mười ngày nìm, đến 2Ì thung tảm., lúp đa . được 
phẹp ngồi dậy. Các vết thương của chú đã lành và rõ rần, 


chẳng bao lâu chú sẽ lại mạnh khỏe và nhanh nhẹn. 
Và, thực là bất ngờ, ngày 25 tháng tấm, mọi người nghe 
Nab gọi tướng lên: 


- NgÀi Cyrus, ngài Gédéon, em HuarberL lại đây nhanh 
lên; 

Và họ đã trông thấy điểếu này đây: chú lup thanh thị: 
ngói bên thêm cửa Lâu đài đá hoa cương phì phèo tấu thuỏ. 
va nhá ra những cụm khói dày đặc với một vẻ hết sức hài 
lòng. 

- Cái tấu của tôi! - Pencroff thốt iên. - Nó đã lấy cải 
tẩu của tôi! Ứ, thôi được, ðng bạn già, hãy cảm lấy làm kà 
niệm! Hút đi, hút ới, ông bạn: 

Từ đấy, lup dùng riêng cái tấu của Pencrolf trước đảy 
Chú tự nhỏi thuốc, tự môi lửa từ một hòn than hồng, và cảm 
thấy như chú ta là một con vượn hạnh phúc hơn tát cả những 
con vượn trên trần “gian, Thật là dễ hiểu, sở thích chúng da 
uấn bó tình bạn của Jup và chàng thủy thú. 

ĐA sung thang chín. Múa động đã kết thúc và nhữn» 
người di dân lại hãng hái bất tay vao công việc. 

Việc đóng tau được tiến triển nhanh chóng. Thân tau đà 
được phép xong. Phân lát bên trong và boong đà kết thục vắc 
l5 tháng chín. HỌ trét tàu bằng có biển khô được tông vào các 
khe của boong, cùng như lớp lất trong và NuOài, sau đồ tƯƠI 
nhựa thông sôi lên; thứ nhựa này trong trưng có rải nhiều... 
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Pencroff đã tìm được cây để làm côt buồm chẳng khó 
khăn gì. Chàng đã chọn một. cây bách tín thẳng, nhấn nhụi, 
ngả xuống, đẻo bạt và vạt tròn nơi đầu ngọn. Công việc đánh 
đại xất cho cột buồm. tay lãi và thân tu được thực hiện trong 
lò rèn ở lián tạm, tuy thô thiển, nhưng chắc chấn. Cột cơ, các 
cốt buổm khác và mái chèo được làm xong trong tuần đâu 
tiên của tháng mười. Và, những người di dân đã quyết định 
thủ tàu ở gần bờ đảo, liệu xem nó có chịu nổi dưới nước 


không và có thể dùng nó để đi một chuyến xa không, 


Ngày IlỦ tháng mười, họ cho tàu hạ thủy. Mọi việc đã 
diện ra tốt đẹp, Khi họ cho tàu trượt trên những coón lân 
xuống sát bờ biển. nước triều đón ngay nó và coón tàu kiêu 


~ 
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hãnh nổi lên trong tiếng vỗ tay của những người di dân. 
Mọi người nhất trí cử Pencroff làm thuyền trưởng. Để hỗ 
trợ cho thuyên trưởng Pencroff, họ quyết định trước hêt đặt 
lÊñ tàu, và sau những cuộc tranh luận kéo dài, tất ca đều 
đồng ý đặt tên tàu là “Bonadvcntur”. bởi vì đó là tên thánh 
của chàng thủy thủ đáng mến. 
“Bonadventur” vừa cưỡi lên sóng mọi người đã In chắc rằng 


nó sẽ chịu đựng được dưới nước trong bất kỳ hành trình nào. 


Ngay ngày hôm ấy họ đã thử cho tàu chạy quanh đảo. 
Mười giờ rưỡi, tất cả mọi người, thậm chí cá Top và lúp, đều 
có mặt trên boong tàu. Nab và HarbcrL nhô neo được vàm sài 
vuõ Cát ở pần cứa sông lạ ơn. “"Bonadventir” giường puôm 
cũng với lá cờ của đảo Limmcoln phấp phới bày trên định cột, 
và lên đường ra khơi dưới sự chỉ huy của thuyền trường 
FUn1CIOIT, 

Con tàu chạy cách bờ bà - bốn hài ly: Pừ và hòn đạo 


hiện lên trước mặt họ vời một vẻ mới, 
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- Đẹp quá! - Harbert trắm: trồ. 


- Đúng. hòn đảo của chúng tí đẹp và mến khách, - 
Pencroff trả lời. anh yêu nó như yêu người mẹ ruột thịt! Nó 
đa che chở chúng tạ, những người khôn khô và cùng CcỰC, và 
bày giờ đâv phải chăng những đứa cón trai của nó từ trên trời 
rơi xuống chăng còn thiếu thứ gì nữa? 

- Chúng tạ có đu cá, - Nab trả lời - đủ hết, thưa 
thuyền trưởng... 

- Thưa ngài Cyrus, - Pencrofl quay sang phía Kỹ sư. hÒi. 


` ° 


- ngài thây con tàu của chúng ta thế nào? 

- Có vẻ tốt lắm! - Kỹ sư trả lời. 

- Tuyệt diệu! Vậy nơài nghĩ sao, có thể cho nó đi môi 
chuyên xa được không? 

- Đi đâu. Pencroff 

- Chẳng hạn, sang đảo Tabor? 

- Anh bạn của tôi. - Cyrus Smith trá lời. - tòi nghĩ răng. 
trong trường hợp cần, có thể không chút lương lự phó thác 
số phận của mình cho Bonadventur`, thậm chí còn chấp nhàn 
một chuyến du hành xa hơn: nhưng anh nên biết rằng tòi 
không muốn để cho anh sang đạo Tabor, ở đấy anh chăng có 


VIỆC ðI đề mà làm ca. 


- Cân làm quen với các đảo láng øiêng chứ. - Pencrofl 
trả lờivẫn khăng kháng giữ ý Kiến của mình. - Đạo Tabor tà 


người láng gpiểng duy nhất Cho dụ vị lích sự thỏi củng néa 
đến thám not... 


Cung có thế, Pencrolf. nhưng tôi nhấc lại. anh sẽ tự 


chuốc lây xự nguy hiểm không cần thiết... 
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Sau cuộc bơi thư ngoài khơi. con tàu tiên gần vào cảng 


Khí cầu, chỉ còn cách độ nửa hải lý. 
Harbcrt đang đứng trên mũi tàu chỉ luống lạch bổng kêu to: 
- Cho chạy ngược gio, Pencroll. cho chạy ngược gió: 


- Chuyện øì thê? - Chàng thủy thủ đưng dây hói - Đá 
am à? 


2 
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- Không... hượm đa, - Harbert trả lời - em không nhìn thấy... 
cho chạy ngược gió đi.. như thế, tốt rồi... tiến lên chút nữa... 

Vừa nói Harbert vừa nhoài qua mạn tàu, thò nhanh tay 
xuống nước và kêu: 

- Cái chai! 

Chú nâng niu cái chai nút kín vớt được ở cách bờ vài 
cabeltov. 

Cyrus Smith cầm lấy cái chai. lặng lẽ mớ nút và rut ra 
một mảnh giấy đã thấm nước, trên đó vẫn có thể đọc được 


những từ như sau: 


“Tôi bị tai nạn đắm tàu... Đảo Tabor (153°) kính tuyển 
đông, 37°]' vĩ tuyển nam”. - 


CHƯƠNG MƯỜI MÔT 


Quyết định bơi — Đảo Tabor  — Những cuộc từùn kiem 
trong rừng. — Trên đảo không có atL — Tún lều hoang. 
- Có ai đó bị tai nạn đăm tàu. - Pencrolf Keu lên. - và 


sống hoàn toàn có một mình trên đáo Tabor cách chúng tí 


L7ï 


đâu đó một trăm hải lý! Thế nao, ngài Cyrus. bây giờ ngài 
sẽ không pnhin đối chuyến du hành nữa chứ: 

- Không, Pencrofl. - Cyrus SimHh trà lời. - và cần phải 
khơi hành càng sớm càng LỐC, 

- Ngày. mai? 

- Nuày. mai, 

Kỷ sư xem qua vài giây mảnh giấy mà ông lấy trong 
chai ra. Ông suy tư điều gì đó, rồi nói: 

- Các bạn của tôi, dựa vào bức thư này có thê kết luän 
như sau: thứ nhất, người bị nạn ở đảo Tabor là một ngươi am 
hiệu nghề hàng hải, bởi vì vĩ tuyến và kinh tuyến của đảo 
mà ông ta cho biết trùng khớp với vĩ tuyến và kinh tuyến mà 
chúng ta đã xác định với độ chính xác tới một phút; thứ hai. 
ông ta là một người Anh hoặc một người Mỹ. bởi vì lá thư 
đã được viết bằng tiếng Anh. 

- Một nhận xét hoàn toàn lôgïc. - Gédéon Spilett tuyên 
bố. - đấy chính là lời giải đố: đã rõ ràng cái hòm mà chúng 
ta tìm thấy là ở đâu ra rồi. Một tại nạn đắm tàu đã vảy ra, 
vị đã có một người bị nạn. Dù anh ta là ai thì cùng đã sản 


may. vì Pencrolf đã nảy ra Vv định đóng tàu và hôm nàt thư 


nó, chứ chậm một ngày thôi chắc chấn cái chai sẽ bị và vào 
đá ngâm và vỡ tan rối. 
- Đúng thể, - HurberL nói. - may mà T"Bonadventur” đã 


đI qua trong lúc cái chải còn nổi trên mặt nước, 
._ Thế anh có thấy điểu ấy lạ lùng không? - Cvrux Smith 

hỏi Pcncroff, 
- đôi cám thấy răng đây la mọt dịp mày. có vậy thối, 


- chàng thủy thú đáp, - Còn ngài Cyrus, chăng nhẹ ngài thấy 
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trong việc này có điều gì đó khác thường sao? Bởi vì, mốt 
cái chai có thể trôi đên đâu đó mà chả được? Tại sao nó lại 
không có thê giạt vào đây? 

- Có thể là anh nói đúng đấy, Pencroff, - kỹ sư trả lời, 
- nhưng... 

- Nhưng, - Harbecrt nhận xét, - đây có gì chứng tỏ là 
cái chai đã trôi trên biển được bao lâu rồi? 


` 


- Chăng có øì hết, - Gédéon Spilett trả lời, - và thậm 
chí cá bức thư hình như cũng mới được viết đây thôi. Ngai 
nghĩ thê nào về điều này. thưa ngài Cyrus” 


- Khó nói đấy. nhưng chúng ta nhất định sẽ giải thích 
được tất cả! - Cyrus Smith trả lời. 

Trong lúc diễn ra câu chuyện ấy, Pencroff không ngồi bó 
tay. Chàng chuyển sang góc hứng gió khác và “Bonadventur` 
uiương hết cánh buồm lao về mũi Cái móng. Ai nấy đều nghĩ 
về con người bị số phận quảng lên đảo Tabor. Thế nếu nhỡ 
họ đến trễ và không cứu được anh ta thì sao? Trong cuộc 
sống của những người di, dần đã xảy ra một sự kiên lớn. 
Chính họ bị lâm nạn. nhưng họ lại sợ răng cái con người hị 
nạn kia không được may mắn như họ, và thấy minh có trach 
nhiệm phải mau mau đi cứu giúp con người bất hạnh ây. 

"Bonadventur” vòng qua mũi Cái móng và bôn giờ chiều 
đã thả neo gân sông Tạ ơn. 

Buôi tối hôm ấy. những người dì dân đã bàn bạc KÝ Kẻ 
hoạch du hành. Hợp lý bơn cả là PencroffF và HarbherL sẽ ởi 
sung đảo Tabor, bởi vì cá hai người đều biết Tất tàu Hôm sau, 
II tháng mười. rời bến thị họ có thể cập đảo vào ngày |3. 


bởi vì. nếu thuận oịo thị sau hai ngày hát đếm ho có thê dê 
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dàng vượt được một trăm năm mươi hải lý. Họ sẽ ớ đảo môi 
ngày. ba - bốn ngày trên đường về, nghĩa là ¡17 thang mười 
họ sẽ phải trở vẻ đảo L¡ncoln. Thời tiết rất tốt. phong vụ biểu 
nhịch lên một cách nhịp nhàng. hướng gió bình như đà õốn 
định. - tóm lại là mọi sự đều thuận lợi cho những nhà du 
hành dũng cảm rời hòn đảo yêu dấu của mình vì ý thức trách 
nhiệm và lòng yêu quí đối với con người đồng loại. 

Thể là đã quyết định xong. Cyrus Smith. Nab và Gédéon 
Spilet( sẽ ở lại nhà. Nhưng, Gédéon Spilet không quên mình 
là phóng viên báo "Ncw York herald”" Vì vậy đã đột ngội 
tuyên bố sẵn sàng đi theo tàu, chứ không chịu bỏ lỡ một dịp 
như thê này. Và ông đã được nhập vào số những người du 
hành. 

Buồi tối, những người di dân đã chuyển lên tàu 
“Bonadventur” các đồ ngủ, bát đĩa, vũ khí, đạn, địa bàn, lương 
ăn cho một tuần, sau đó trở về ngay Lâu đài đá hoa cương. 
Hôm sau, năm piờ sáng, ba người bạn xúc động chia tay 


những người ở lại. nhổ nco lên đường... 


^ 


"*Bonadventur” cách bờ đã một phần tư hải lý rồi mà cục 
hành khách của nó vẫn nhìn thấy hai người đứng trên bãi đất 
cạnh Lâu đài đá hoa cương và vậy chào tạm biệt họ. Đấy là 
Cyrus Smith và Nab. 

- Kia, các bạn của chúng tà đó! - Gédcon SpiletL thôi 
lên. - lần đâu tiên sau một năm rưỡi chúng ta xa nhau. 

Pencroff, nhà báo và HarbecrL vẫy họ lắn cuối cùng và 
Lâu đài đá hoa cương chẳng báo lâu đã biến mật sau các 
vách đá cao của mũi Cái móng... 


"*Bonudventur” chạy rất tốt No nhẹ nhàng CƯỜI sống và 
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đạt dân tốc độ khá cao, 

Thính thoảng Harbecrt cầm lái thay PencrofE Chú điều 
khien chắc chấn. tàu chạy không bhị chệch hướng và thuyền 
trưởng cũng không có gì phát trách CỨ người giúp VIệC của 
mình. 

Gédéon Spileud lúc thì trò chuyện với chàng thủy thú, lúc 
thì trò chuyện với Harbecrt, thính thoảng còn giúp đỡ họ kéo 
hoặc cuôn buổm... 

_—— Nng tÔi ngày thứ hai, các nhà du hành tính rằng 
*Bonadvcntur”® có lẽ đã bơi cách đảo lincoln được một trăm 
hai mươi hải lý, bởi tàu chạy với tốc độ trên ba hải lý một 
uiờ, Gió thổi rất nhẹ, tưởng như sắp lặng hẳn. Tuy vậy. vẫn 
có thể hy vọng sáng sớm mai đảo Tabor sẽ xuất hiện. nếu 
như các tính toán đều đúng và con tàu không bị đi chệch 
hướng. 

Suốt đêm !2 rạng l3, không có ai tronp số họ. ca 
Gédéon Spilet. Harber( lẫn Pencroff, chợp mắt được. Họ thao 
thức chờ sáng và không thể nào nén nổi hồi hộp. 

Biết bao điều nghỉ hoặc cứ xoáy chặt vào đầu óc họ! 
Có đúng họ đang ở gần đảo Tabor không? Con người bị nạn 
đăm tu mà họ đang vội đi cứu giúp đây có còn sống Không? 
Liệu anh tạ có đem vào cái gia đình hòa thuận của những 
người dị dân mới bất đồng nào không } Tất cả những câu hỏi 
no có lẽ ngày mái đây phải được giát đáp ây đã làm cho 
họ mất ngủ, và khi những tà sáng bạn mi đầu tiến xuất hiện, 


họ đã dán mất nhìn vẻ đường chân trời phía Tải 
- Đất liên! - Hỗng Pencroff kêu lên lục sản sau oIờ sang, 
c “ N = 


Pcncroff tất nhiên không thể nhầm được. - thê nghĩa là 


[B1 


đúng đất liên rồi. 

Ta có thể hình dung được đoàn thủy thủ nhỏ bé ấy xung 
xướng biết chừng nào. Vài giờ nữa thôi họ sẽ lên bờ rồi: 

Bảy giờ họ đã nhìn thấy toàn bộ hòn đáo, trên đó có 
những cày leo và còn có cá những cây lớn gì đó nữa giống 
như những cây mọc trên đảo Lincoln. Nhưng lạ thay, các nhà 
hang hải không thấy ở đâu có lấy một làn khói nhỏ - dấu 
hiệu chắc chắn nói lên rằng hòn đảo có người ở, cũng không 
thây có tín hiệu tài nạn nào cả, 

Vậy mà lá thư lại nói trên đảo có một người bị tại nạn 
đảm tàu đang ở, và ảnh ta tất nhiên là đang đợi sự cưu gIÚP. 

Trong khi đó "Bonadventur” vẫn dũng cảm bơi quanh có 
viửa các tìng đá ngầm. Pencrolf căng mất chú ý từng khúc 
ngoặt. Chang giao tay lái cho HarberL còn tự mình đưng Ở 
mũi tàu nhìn xuống nước. nắm lấy dây kéo buồm. sẵn sang 
hạ buôm ngày lập tức. Gcdcon Spilet quan sát bờ gqua ống 
nhòm, nhưng không lưu ý thấy điều ơi cá. 

Cuối cùng. gần giữa trưa. sông mũi tàu "“Bonadventuur” 
. chạm vào bờ cát. Họ thả neo. hạ buồm, và đoàn thủy thủ của 
tàu lên bờ. 

Theo Kinh nghiệm của Cyrus Smith, họ trêo lên một quá 
đối, từ trên cao nhìn bao quát, thấy hòn đảo có hình bầu dục 


kéo dài, chủ vị không quá sáu dặm biến. toàn là rưng. hầu 


.- 


như không có những mi. vịnh hay có biên ơi. 


° “CÝ. vung lánh địa hơi nhỏ, - HarbertC nhận xét, 


- Hơi nhỏ. - Pencroll tần thành, - chúng mình chăng có 
chỗ đê mà dạo chơi. 


- Hơn nưa. - nhà báo nội thêm, - có lẻ đảo không có 
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ñgƯỜI... 

'ó lẽ, ai đó đã việt thư nọ từ mấy tháng trước, thậm 
chí từ vài năm trước. Vậy có nghĩa là người bị nạn đấm tàu 
đã trở về quê hương. hoặc là đã chết vì thiếu thốn. 

Suốt mấy giờ liên Pencroff, Gédéon SpiletL và Harbert đi 
tìm trên đảo, mà chưa gặp al. và bây giờ đây. năm giờ chiều, 
họ đi sâu vào rừng. 

Họ đã làm cho một số con vật nào đấy hoảng sợ chạy 
tán loạn: hóa ra đó là những con dê và beo giống châu Âu. 
Chắc chắn là một chiếc tàu đánh cá voi nào đấy tình cờ đưa 
những con giống ấy đến đây, và chúng đã mau chóng sinh 
xôi nảy nở thêm. Harbert quyết định thế nào cũng phải bất lấy 
vàt còn cái và đực đưa về đảo Lincoln. 

Không nghị ngờ ơi nữa. - trên đảo đã từng có người Ở. 
Các du khách tin chắc như vậy khi bước vào rừng: ở đấy có 
những thân cây bị ngả xuống băng rìu. và chỗ nào cũng thấy 
có những dấu vết con người đấu tranh với thiên nhiên. 

- Có lẽ, - Gédéon Spile nói, - không những có ngươi 
ở, mà thậm chí họ còn ở đây một thời gian. Họ là những ¡i 
vậy? Có bao nhiêu người? Còn Bao nhiêu người ở lại đây) 


- Trong thư chỉ nói đến một người thôi. - Harbert nhân 


- Không nhẽ ta lạt không tìm ra người âv sao - 
Pencrolf thốt lên. 

Thế là. những cuộc tìm kiếm được uiếp tục 

HarberL rất mừng đã phát hiện trên đường di có Khoai 
lay. cá rốt, bấp cát, xu hao; có thể lấy hat và cú piông đem 


vê trông trên đảo Tincoln. 
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- Tuyệt quá! - PencroffF kẻu lên. - lu không tìm được 
người bị nạn thì chuyên du hành của chúng ta cùng không 
uỏng côn. 

Đúng thế, - HarherL tán thành, - có ai cốt thường rau, 
cũ Bao piờÌ,,, 

Trời đã bắt đầu tôi, nhà báo để nghị mọi người quay 
vẻ làu ngủ. ngày mai tìm tiếp. 

Mọi người đã chấp nhận lời khuyên sáng suốt ấy và 
định thực hiện thì bông Harbert kêu toáng lên: 


- Có lều kìal 


` 


kề 


Và. ba người bạn vội vã đi về phía căn lêu. 
Pcncroff mở toaạng cánh cửa khép hờ ra và xộc vào. 


Trong đó vắng tanh! 


CHƯƠNG MƯỜI HAI 


Báng kê đồ vật. — Harbert thoát chết. — Rời đảo. — Bì 
lực piữu biển. — Ánh đèn cứu hộ. 

Pencrolf, HarberL và Gédéon Spilet im lặng đứng trong 
cần lêu: tối. 

encroll lớn tiếng pọi người chủ lẻu. 

Không có tiếng trả lời tiến theo. 

Khi ấy, chang thủy thủ bật lưa đốt mốt cành củi khô: 


ảnh lứa trong nháy mất sói sáng cần lu nhỏ, Trong lêu không 
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có al. Nơi bếp lò có tro và một bó nòm., Pencroff ném cây 
củi cháy vào đó. bó nòm bùng lên soi tỏ túp lều. 

Bãy giờ. các du khách nhịn thấy một cái giường trải 
những tấm chăn đã trở nên ẩm ướt và vàng khè. Hản tư lâu 
đã Không có ai sử dụng cái giường này. Bên bếp lò lỏng 
chong hai cái xoong đã han ðøí; trong tủ toòng teng một bộ 
quản áo lính thủy nào đấy phú đầy mốc meo; trên bạn có 
mãy cái đĩa nhôm và cuốn Thánh kinh mốc xanh; trong sóc 
lều ngôn ngang một cái xẻng, một cái cuốc chím, một cái cuốc 
và hai khẩu súng săn, trong đó một khẩu đã bị hỏng; trên giá 
có một thùng nhỏ đựng thuốc súng, một thùng nhỏ đưng đạn 


chì và vài hộp kíp nô; tất cả đêu được phú lên một lớp bui 


tích lại có lẽ đã nhiều năm. 
- Không có ai cả, - cuối cùng, nhà báo nói. 
- Từ lâu rồi không có ai sông ở đây hết, - Harbecri 


nhận xét. 
- Vậy chủ lều đi đâu? Hay là anh ta đã rời đây rồi) - 
Nhà báo nói. 


- Không, nếu đã rời khỏi đây thì anh ta phải mạng theo 


~ 


vũ khí và dụng cụ, - Pencroff trả lời. - Bởi vị các bạn Điểt 
đó. còn người ta rất quí những thứ còn giữ lại được Khí bị 
tạ nàn đấm tàu. Không đầu. anh tà chưa rời Khoỏi đáo dàu 


Anh tạ còn ở trên đảo này. 


- Và văn còn sống? - HarberL hỏi. 


- 


- Có thể vẫn còn sốns, mà cũng có thê đã chết Ali 


_ˆ- 


nếu chết thị anh ta đâu có tự chốn mình được. Iencroll trà 
lời. - chắc chấn chúng ta sẽ m thấy dầu tịch còn lại của 
nh ta, 


Thế là, những người bạn viễn du đã quyết định ngủ lại 
trong căn lêu. 

Suốt đêm, họ không nehe có tiếng chân at, cánh cửa lêu 
cũng Kkhỏnp mở ra lần nào. trong khi thơt gian cứ trôi đi, 

Chàng thủy thủ và các bạn cảm thấy cái đêm ấy sao mà 
dàt thê!.., 

Hôm sau, trời vừa sáng họ đã dậy và bất đầu xem xét 
càn lều. Ai nấy đều tin chắc rằng cư dàn duy nhất của đảo 
đa chết. Bởi vậy. Pcncroff và các bạn đã đi tìm, có lẻ, không 
phải con người, mà là dấu tích của anh tí. Nhưng mọi cuộc 
tìm kiếm đều uống công. Họ đã đi đến kết luận: người bị nạn 
đắm tàu đã chết và không để tại dấu vết øì. Hắn là thú dử 
đã ăn mất xác anh ta. 

- Hừng sáng ngày mại chúng ta lên đường trở về thôi, 


` 
- 


- Pencrofl nói với các bạn lúc gân hat giờ chiều. khi họ dừng 


lạ nehí dưới bóng những cây thông. 

- Em nghĩ, - Harbcrt nhận xét, - chúng tạ có thê mang 
theo những vũ khí, dụng cụ, đồ dùng của người chủ têu mà 
không bị lương tâm căn rứt. có phát thế không? 

- Đồng ý, - Pencroll nói, - chớ quên mane theo một đôi 
heo, vì trên đảo Lincoln không có siống này. 

- Và lượm hạt giỏng nưa, - Harbet nói thêm, - thế là 
chúng ta sẽ có đủ rau, cú của cá cựn thế siới lần tân thê 
ĐIỚI, 

Và HarbertL đi theo còn đường nhỏ đân đến các cảnh 
ruộng, và vươn, còn chàng thủy thủ cũng nhà Báo đi sâu vao 
"ưng. 


Nứa piờ sau, hai người thợ sản vưa ĐẤU được tiửa những 
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lùn cây râm rạp một con heo đực vÀ một con heo cái thì 
bồng thấy có những tiếng kêu vụng lên cách đó vài trâm bước 
vkí phía bắc, kèm theo những tiếng kêu ấy là tiếng gắm gửừ 
khủng khiếp của một con thú nào đấy. 

Pencroff và Gédéon Spilet thắng người dậy và bất đâu 
lắng nghe. Hai con heo chàng thủy thủ chưa kịp buộc đã bị 
xống mất. 

- Đúng là tiếng của Harbert rồi! - Nhà báo thốt lên. 

- Ta chạy đến coil - Peneroff[ nói, 

Và củ hai người ban chân bốn cẳng chạy ngày đến chố 
có tiếng kêu vũng lại. 

Họ vội vĩ không uống công chút nào: Vừu ra đến 
khoảng rừng trông hụ đã thấy một con dã thú nào đấy. có 
lê là một con vượn to, đang bóp cổ chú bé, quật xuống đất. 

Pencroff và Gédéon Spilott, nhanh như chớp, xông thẳng 
vào con quái vật, đánh gục nó, giải thoát cho HarberL Cá hai 
người đổêu khỏc, nên mặc dù bị con quải vất chông cư, họ 
cũng đã trói chặt được nó lại. 

- Em nguyên vẹn. không hị sây sát gì chứ, Harbert? - 
Gédéon SpiletL hỏi, 

- Vâng ạ, 

- Con vượn nay định xé tàn xác em ra đó! - Pencroft 
nói. 

- Đây đâu phải là vượn! - Harbert nói lại. 

Khi nghe vậy Pencroff và Gédéon Spilett đã nhìn kỹ sinh 
vật lạ kỳ nằm trên dất. 

Thật vậy, đó không phải là vượn. Đó là sính vật người 
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- HỘI còn người! Nhưng mà là một con người lạ kỳ làm sao! 
Một con người man rợ đúng với cái nghĩa kinh khủng nhất 
của từ đo. Càng đáng sợ hơn nữa là con người ây đã đi đến 
mức hoang đã tột cùng. Đầu tóc bù xù, râu căm bấn thíu rũ 
xuông ngực, thay vì quần áo là một cái khố bảng miếng vải 
rách nào đấy, hai con mắt lơ láo, hai cánh tay to, móng tay 
dài ngoằneg, da mặt đen nhẹm, hai bàn chân chai sẵn. Đó: là 
hình ảnh thảm hại của một sinh vật, song lại được mệnh danh 
là con người. Và, bất øiác một vấn đề được đặt ra: tâm hôn 
của con người ấy có còn giữ được chăng, hay chỉ còn nguyên 
vẹn những bản năng động vật? 


- Thế anh có tin rằng đây là một con người hoặc đã 
từng có một thời nào đó là con người không? - Pencroff hỏi 
nhà báo. 


ˆ 
_ 


` 


-Than ôi! Không có øì phải nghĩ ngờ nữa, - nhà báo trả 
lỜI. 

- Vậy đây chính là người bị tai nạn đắm tàu ư? - 
Harbert kêu lên. 


- Đúng, - Gédéon Spilett khẳng định, - nhưng con người 
rủi ro ấy đã đánh mất bộ mặt của một con người rồi! 

Nhà báo nói đúng. Và mọi người hiểu rõ rằng, nếu kẻ 
bị bắt trước đây đã từng là một sinh vật có lý trí thì sự cô 
đơn đã biến anh ta thành con vật, chứ không phải chỉ là môi 
tên man rợ. Hắn gầm gừ, nhe những cái răng sắc như ràng 
thú dừ, và dường như được tạo ra để cắn xé thịt sông vậy, 
Hắn la đá từ lâu lắm rồi hắn quên mất hắn là ai hàn đì mặt 
thói qucn sử dụng công cụ, Vũ khí, mầt thoi quên dùng lựa. 
Hắn đã từng la cón người nhanh nhẹn, đường hoàng, nhưng có 


lẽ_ nhữnø phẩm chất vẻ cơ thể ấy trons hăn đã biến thành 
° 'eẰœ \ = 
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cái có hại cho những phẩm chất vẻ trí tuệ. 

Gédéon SpilettL bất chuyện với hắn. Nhưng, hắn hình như 
không hiểu và thậm chí hầu như không nghc... Tuy nhiên, nhìn 
kỹ hơn vào đôi mất của hắn, nhà báo thấy răng lý trí của 
con người ây vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. 

Vậy nhưng kẻ bị bắt ấy khòng chống cự và không định 
rứt những sợi dây trói buộc hắn. Có thể là hắn đã chịu qui 
phục khi nhìn thấy những con người, nhìn thấy những người 
giông như mình chăng? Hay là một sự hồi tưởng thoáng qua 
nào đấy đã buộc hắn cảm giác rằng hắn đã trở lại thành một 
COn người"... 

Sau khi nhìn thật kỹ con người bất hạnh ấy Gédéon 
SpiletL nói: 

- Cho dù hắn đã từng là ai, làm gì trong quá khứ và 
điều gì sẽ xảy đến với hắn trong tương lai thì nhiệm vụ của 
chúng ta cũng là giải hắn về đảo Lincoln đãi... 

Sáng sớm ngày lŠ tháng mười, "Bonadventur” nhổ neo 
trở về.. Tên tù binh được cởi trói và nhốt trong khoang tàu 
phía mũi... 

Nhưng tàu chạy đã sang ngày l7 mà không thầy điều gì 
chứng tổ đã gần về tới đảo Lincoln cả. Thêm một ngày nửa. 
vẫn chưa thấy đất liên xuất hiện. Ngày 18, lại xây ra chuyện 
.tàu bị sóng tràn lên boong. suýt nữa đã cuốn sạch đoàn thủy 
thủ xuống biển. 

Pencroff và các bạn lo đối phó và đã bị kiệt sức. Nhưng 
lúc ấy, thật là bất ngờ, tên tù binh đã cứu giúp họ. Hãn từ 
cửa khoang lao ra, dường như trong hẳn đã thức tỉnh bản 
năng của một người thủy thủ, và dùng tay tới phang vỡ tầm 
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chắn sóng ở mạn tàu cho nước tràn lên boong thoát ra. Khi 
con tàu đã được piảit phóng khỏi trọng tải thừa ấy, tên tù bình 
lại lãng lặng trở về khoang của mình. 

Pencroff, Gédéon Spilect và HarbertL lãng người đi vì kính 
ngạc. và đã để cho hắn được tự do hoạt động. 

Nhưng, họ đã lâm vào tình cảnh khó khăn. Chàng thúy 
thủ c rằng họ đã bị lạc giữa biển chơi vơi, không thể về 
được đảo nữal 

Suốt đêm I8 rạng ngày I9 tháng mười, gió đã lặng, 
sóng êm hơn. “Bonadventur” đã có thể tăng được tốc độ. 

Nhưng, suốt đêm ấy, cả Pencroff, Gédéon Spilett, lần 
Harbert đều không chợp mắt được. Họ thao thức và căng mắt 
nhìn ra biển: nếu đảo Lincoln ở gần đây thì sáng sớm mai 
nó sẽ hiện ra, nhưng nếu “Bonadventur” đã bị dòng biên và 
øió cuốn đi thì hầu như không thể xác định được phương 
hướng chính xác nữa. 

Pencroff hết sức lo âu, nhưng không buồn nắn, bởi vì 
anh đã được tôi luyện và lòng anh kiên định; vừa điều khiến 
tay lái anh vừa đối nhìn bóng đêm dày đặc vây quanh con 
tàu bé nhỏ. 

Gần hai giờ đêm bỗng chàng: thủy thủ nhảy cầng lên 
LCO: 

- Có ánh lứa! Có ánh lứa! 

Và quả thật, một chùm sảng rực rỡ hiện lên cách họ vẻ 
hướng đông bác hai mươi hái ly. Ở nơi ày. trên đảo làncoln, 
đã bùng lên ánh lửa sáng rực, có lẽ do Cyrus Smith nhòỏm và 
chỉ đường cho họ. 


Con tàu đã đi chệch hướng bác kha xa: Pencroffl hướng 
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lài theo ánh lửa sáng chói nơi chàn trời. như mệt ngôi sao 


hạng nhất. 


CHƯƠNG MƯỜI BA 


Cxs SimHh và người lạ — Thử thách — Những giớót nước mất. 

Sang ngày hôm sau, 20 tháng mười, bảy giờ sáng. sau 
bốn ngày bơi, “Bonadventur” thận trọng cập bến ở cửa sông 
Tạ mm. 

Cyrus Smith và Nab, lo lắng vì thời tiết xấu và vì sự 
vắng mặt lâu ngày của những người bạn, ngay từ lúc vừa 
hửng sáng đã lên cao nguyên Tâm nhìn và cuối cùng đã nhìn 
thấy “Bonadventur” bấy lâu chờ mong. 

- May quá, họ đã trở về! - Cyrus Smith thốt lên. 

Còn Nab, vui mừng quá, bắt đầu nhảy múa. vừa lượn 
quanh vừa vỗ tay và nhắc đi nhắc lại rõ to mấy tiếng: 


s¡ ẻ. 


— - Ôi, ông chủ, ông chủ! 
Và cái màn kịch câm ấy cảm động hơn bất kỳ bài diễn 
văn hùng hồn nào! 

Thoạt đầu, sau khi đếm số người trên boong tàu 
“Bonadventur”, kỹ sư cho rằng Pencroff đã không tìm thấy 
,„ người bị nạn đấm tàu ở trên đảo Tabor, hoặc là con người 
- -bất hạnh ấy đã không muốn từ già hòn đảo nhỏ của mình và 
chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. 

Và thật vậy, trên boong chỉ thấy có bà người: Pencroff, 
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Harbert và Gédéon SpIÍcUt. 

Khi con tàu cập bờ, ký sư và Nab đã đợi sẵn các bạn 
ở đó. và các nhà viên du chưa Kịp đặt chân lên mặt đấu. 
Cvyrus Smith đã nói: 


^ 
` 


- Các bạn về trẻ. chúng tôi lo cho các bạn qua. Có 
chuyện gì chẳng lành xảy ra với các bạn không? 

- Không, - Gédéon Spilelt trả lời - trái lại mọi việc 
điều bình an vô sự. Chúng tôi sẽ kể hết cho ngài nghe bây 
ĐIỜ 

- Nhưng. các bạn đã không tìm thấy ai cả; các bạn đi 
ba bây giờ cũng lại trở về bà... 

- Aln lỗi ngài Cyrus Smith, - chàng thủy thủ phán đối. 
- chúng tôi có bốn người. 

- Các bạn đã tìm thấy người bị nạn đăm tàu? 

- Vâng. 

- Và các bạn đã đưa anh ta về đây? 

- Vâng. 

- Ảnh ta còn sống chứ? 

Vâng. 

- Vậy anh ta dâu? Anh ta là at vậy” 

- Anh ta là người, hay, đúng hơn đã từng là một con 
người. - cdéon SpilctL nổi. Đây là tất ca những gì mà 
chúng tôi có thể noi được với ngài, thưa ngài Cvyrus! 

Và ngay lập tức, các bạn đã kẻ cho Kỷ sư nghệ vẻ tải 
cá những gì đã xảy ra với họ trong thời gián dụ hành... 


Tên tù bình đảo Tabor được dẫn ở mui khoang tạu len, 
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vừa bước chân lên mặt đất, hẳn đã định vùng chạy. 

Nhưng Cyrux Smith đã bược lại gần hãn và, bằng một 
điệu hộ đẩy quyện uy. ông để tạv lên vai hắn, nhịn hàn vơi 
vẻ hiển từ khôn xiết Và kẻ bàất hạnh. dường như đá chịu 
khuảt phục bởi sức mạnh nào đấy, lặng đi. chùng mát XUÔNnƠ. 
cúi đầu và thôi chống cự. 

- Một con người tội nghiệp bị mọi người lãng quên) - 
ký xư lãm bâm. 

Và tất cá quyết định cho tên tù bình, mà từ nay những 
người bạn mới của hắn gọi hắn là “người lạ”, được ở trong 
mỘCt căn phòng của lâu đài đá hoa cương: hấn sẽ chẳng thể 
chạy đi đâu được. Tên tù bình không chông cự, bước vào chỗ 
mới của mình, vì vậy những người khai phá đảo Lincoln bất 
đầu hy vọng rằng bằng sự quan tâm đối với hấn. đến một 
ngày nào đấy, họ sẽ có thêm một người bạn nữa. 

Nab nấu vội bữa ăn sáng, vì nhà báo HarertL và Pencroft 
đã đói ld ởi... 

Sau khi nghe hết mọi chuyện về cuộc viễn du cúa đoàn 
thủy thủ, Cyrus Smith đồng ý với các bạn rằng người lạ có 
lẽ là người Anh hay người Mỹ. 

Ông khen Harhcrt: 

- Chú bạn nhỏ, chảu đã gặp hiệm hoạ suýt chết, nhưng 
nếu không thì cháu lại đã không tìm ra được con người bất 
hạnh ấy và chúng ta đã không có người bạn mới. 

- Ngài Cyrus, có nghĩa là ngài tin rằng ngài sẻ làm cho 
hắn ta trở thành một còn người? - Nhà báo hỏi, 


- Tôi tin, - kỹ sư khẳng định... 
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Mọi người bộc lên bờ các thứ hàng đưa từ đảo Tabor 
về. Sau đó, được sư đồng ý của Cyrus Smith, Pencroff và 
Harbert đưa tàu "“Bonadventur” về cảng Khí cầu, mặc dù ở đó 


hơi xa, cách lầu đài đá hoa cương những ba hải lý... 


Người lạ dân dần đã từ bỏ những bán năng hung dữ của 
mình. Hắn không ăn thịt sống như hồi ở trên hon đáo nho 


của hãn nữa, mà đã ăn thịt nấu chín. 


NIiột hôm. lợi dụng lúc người lạ ngủ say, Cyrus Smith đã 
cải bỏ mớ tóc bù xù và bộ râu cằm dài từng làm cho vẻ mặt 
hắn nom thật đáng sợ. Kỹ sư mặc cho hấn bộ quần áo thay 
chơ cái Khố rách hắn đeo trên người. Và đây, cuối cùng. trên 


cương mặt người lạ được sự quan tâm săn sóc đã xuất hiện 
cái gi đây của con người và ảnh mất của hắn cám thấy đã 


dịu dàng hơn, Hãn là trước đây, khi trong đôi mất của hân 


súng lên ý tưởng. hắn nom cùng đẹp đấy. 


= 


mỘt người. hoặc có khi là tất cả những người dị dân đêu vào 


Cyrus Smith dành thời gian gần sũi người lạ. Đôi khi là 


phòng người lạ. kế đủ mọi thứ chuyện, nhưng thường hơn cả 
là chuyện về nghề hàng hải gần gũi hơn đối với bất kv 
người thủy thủ nào. Có lúc người lạ hình như lắng nghe têne 
nói của họ. và đi đến khẳng đỉnh răng hẳn hiểu được điều 
9ø đấv Thịnh thoảng họ thấy trên nét mại của hắn piêu hiện 
nòỏi xót xã noi lên những đaàu khô trong lòng, BƠI vị NhÓig 
thê cho răng hán giá Bộ. Nhưng người là mm làng, mác dụ 
khỏng phái một lần họ cảm thày những tiêng nói như xắp hại 
là Cử miệng hấn... 

Ký sư vẫn không ngừng theo đối từng sự hiền chuyên 
oi tạm hồn người lạ, nếu có thể dụng được từ ầv đôi với 


hản ta. Và, mọi người đêu thấy hàn đà có sự sàn bọc theo 
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kiêu của hắn đôi với kỹ sự. Bơi vậy (yrus Snith quyết định 
thử thách hắn. đưa hắn :raì bờ biển, rồi vao rưne, ơợi cho hắn 
nhớ lại những khu rừng mà hẳn đã sông chưng ấy năm... 

Cuộc thử thách đã được thực hiện ngày 30 tháng mươi, 
sau chín ngày người lạ bị giam trong Lâu đài đá hoa cường. 

Khi Cvyrus Smith và Pencroff bước vào phòng, tên tù binh 
đang nằm bên cửa số và nhìn lên trời. 

- Bạn hãy đi theo chúng tôi! - Kỹ sư nói với hãn. 

Người lạ chồm dậy. Hắn chăm chú nhìn Cyrus Smith. rồi 
đi theo ông ra bờ biển, còn chàng thủy thú bước đi đằng sau. 
tỏ ý chăng tin chút nào vào sự. thành công của cuộc thư 
thách... 

Hắn đi mấy bước xuống biển. Hắn nhìn những con sóng 
uể oải võ vào bờ. Trái với điều chờ đợi của mọi người. hãn 
không chạy trốn. 

Họ đưa hắn vào cửa rừng và từ đàng xa sẵn sàng toọm 
hắn lại nếu hắn định tháo chạy. 

Khi nhìn thấy những cây rừng tươi tốt. sum »sê, gió nhe 
thôi đụng đưa tàu lá, hắn bất đầu say sưa hít thở làn khí 
rừng thơm ngát. 

Và, quả thực, hắn đã suýt lao xuống con suối ngăn cách 
hắn với khu rừng. - Những bấp thị trên đôi chân hàn đã 
thoáng căng lên... Nhưng, neay lập tức. hắn lùi lại, qui xuông 
đất, và những giọt nước mất to đã lăn trên mac hăn!] 

- Bạn khóc, - Cyrus Smimh thốt lên. - có nehĩa là bạn 


là đã trở thanh còn người! 
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CHƯƠNG MƯỜI BỔN 


Điều bí mật chưa được giải thích. — Những lời đâu tiên 
CA Người lạ. — Mười hai năm sống trên đảo nhó. — Người lạ 
biên mắt. — Cvruš Smith không mất niềm tin — Cái bắt tay cúa 


nưững người lương thiện. 

Đúng là người lạ đã khóc. Có lẽ, một sự hồi tưởng nào 
đấy đã làm hắn chạnh lòng và như Cyrus Smith đã nói. những 
giọt nước mất đã thức tỉnh con người trong hắn. 

Hai ngày sau cái cảnh ấy. người lạ dường như đã bất 
đầu quan tâm đến cuộc sống của trại di dân. Rõ ràng là hắn 
nghe hết, hiểu -hết, nhưng một mực không muốn nói chuyện 
với những người xung quanh. Một buổi tối nọ, Pencroff áp tai 
phòng hắn, đã nghe thấy hắn lấm bẩm. 


Làn 


vào cử 

- Không, không phải họ! 

Chàng thủy thủ thông báo lại cho các bạn biết những 
lời của hắn ta. 

- Ớ đây ẩn giấu một điều bí mật buồn thảm nào đó. - 
Cvrus Smith nói. 

Và cuối cùng, người lạ đã bắt tay làm việc, - hàn bàt 
đầu đánh những luống đất trong vườn. nhưng thường hay bố 
xéng và đứng bất động rất lâu. chìm đấm trong những suy tư 
cúa mình. Theo lời khuyên của kỹ sư. những người dị dân 


không phá vỡ sự đơn độc mà hấn muốn siữ. Nêu có ai đèn 
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sản là hắn bỏ chay. đồi vai của hãn run lên vi cố nén tiếng 
nức nở muôn bật ra, 
Có thê là hăn bị lương tâm căn rứt chăng? Chắc là như 


vậy. Có lần, không kìm được nữa, Gédéon Spilett đã có nhận 


- Hắn ¡im lặng bởi vì hắn phải thú nhận một điều trầm 
trọng lắm. 

Mây ngày sau, mồng '3 tháng mười một, người lạ đang 
làm việc bông vứt xẻng và Cyrus Smith từ xa đã trông thấy 
hắn lại khóc. Cố nén lòng thương xót, kỹ sư lại gần hãn và 
khẽ chạm vào vai hắn. 

- Này, anh bạn của tôi! - ông nói. 

Người lạ tránh nhìn ông, còn khi Cyrus Smith định nấm 
tay hắn, hắn cự tuyệt. 

- Anh bạn của tôi, - Cyrus Smith nhắc lại bằng một 
giọng cứng rắn, - tôi muốn anh nhìn vào mất tôi. 

Người lạ nhìn kỹ sư, phục tùng ý chí của ông. như một 
người bị thôi miên. Hắn định bỏ chạy. Nhưng nét mặt hắn 
bỗng thay đổi, Đôi mất hắn rực lửa. Đôi môi hắn chỉ chực 
bật ra những lời gì đó. Hắn không thể tư kiểm chê được nữa 
rồi! - Cuối cung, hắn khoanh chéo tay trược nưức, dịu giọne 
hỎi: 


- Các ngài là ai? 


- Chúng tôi cũng bị lâm nạn như anh, - kỹ sư trà lời 
với niềm xúc động khôn xiết. - Anh đang sống với những 


người hạn của mình, giữa những CON ngưỜi... 


- Chữa nhưng còn người... Không, tỏi không phải là còn 
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"ng#Ưười nữn: 

- Anh đang sống giữa những người bạn, 

- Giữa những người bạn! Tôi không có bạn' - Người lạ 
kêu lên. hai tay bưng kín mặt. - Không... và sẽ không bao giơ 


có.. Hav đê mặc tôi. hãy đê.. 


Hắn chạy đến tận bờ rìa cao nguyên chênh vênh trên 
mặt biến và đứng mãi ở đó, Cyrus Smith quay trở lại với vác 
bạn và kê cho họ nghe về tất cả những điều gì đã xảy tú, 

- Đúng là trong cuộc đời của con người này có điều bì 
an gì đó, - Gédcon Spiett nhận xét, - và, rõ ràng là chị có 
sự cấn rứt lương tàm mới thức tỉnh được con người trong hắn. 

- Chung ta đã đưa về đây một gã kỳ cục thích cô đơn 
nào đó, - chàng thủy thủ tuyên bố. - Hắn kín miệng quá di. 

- Hắn giữ kín điều gì đó. và chúng ta phải tôn trong. 
- Cvwrus Smith trả lời một cách rõ ràng. - Nếu hắn phạm tòi 
th hăn phải đến tội một cách nghiệm khắc và những tội lỗi. 
của hắn sẽ từ giả hẳn. 

Suốt hai giờ người lạ tha thấn một mình trên bờ vưc: 
có lẻ, dưới sự dồn nén của những ký ức, trong lòng hãn đã 
sống lại quá khứ, và, tất nhiên là một quá khứ buồn. Những 
người di dân vẫn trông thấy người lạ, nhưng nọ không định 
xan phạm đến cá tính riêng của hấn. 

Và đây. sau hồi suy ngắm dài, hình như hắn đã quyệết 


, 


đụcñh điều øì đó và tìm đến Cyrus Smith. Hai mát hắn de ngấu 
vị nước mát, nhưng hấn không khóc nữa. CÓ cảm tường như 
hắn sợ hãi, sượng sung; hàn muôn thủ mình lại để không ai 
nhậu ra hăn; hăn nhìn găm s#ăm xuống đài. 


- Thưa ngại, - hấn nói với Cyrus Smith. - ngài và các 
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bạn của ngài là người Anh? 

- Không, chúng tôi là người Mỹ. 

- Ô, hóa ra thế, - người lạ thốt lên và khẽ nói thêm: 
Càng tôi. 

- Thế còn anh, anh bạn của tôi? - Ký sư hỏi. 

- Người Anh, - hắn nhanh nhẹn trả lời. Rõ ràng là hắn 
đã chẳng thấy dễ dàng gì khi nói mấy lời ấy. vì ngay lúc 
đó hắn đã rời khỏi bờ vực, hắn chạy từ thác nước đến cửa 
sông, và có cảm giác như hắn phát khùng lên vì xúc động. 

Một lần nọ, khi đi ngang qua Harbert, hắn dừng lại và 
hỏi bằng một giọng nghẹn ngào: 

- Bây giờ là tháng mấy? 

- Tháng mười một, - Harbert trả lời. 

- Còn năm)? 

- Năm một ngàn tám trăm sáu mươi sáu. 

- Mười hai năm! Mười hai năm! - Người lạ nhắc lại. Và 
đột nhiên hắn bỏ chạy đi. 

Harbert đã kể lại cho những người di dân nghe câu 
chuyện ấy. 

- Gã tù binh lạ mặt của chúng ta, - Gédéon SpilettL nhàn 
xét, - đã quên tính tháng, năm rồi. 

- Đúng. - Harbcrt nói thêm, - nghĩa là ông ta đã sống 
mười hai năm trên đảo Tabor? 

" Mười hai năm! - Cyrus Smith nhấc lại - Đúng, nếu 
mười hai năm sông trong sự cô đơn mà lượng tâm lại có vết 
nhơ nửa thì mất lý trí chẳng khó gì. 
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- Theo tôi. - đến đây Pencroflf xen vào, - con người 
hoàn toàn chăng phải bị tại nạn đấm tàu gì đâu, mà đơn giản 
là người ta đày hấn lên đảo Tabor để trừng phạt vị một tội 


Ac nào đây thôi. 


- Có lẽ anh nót đúng. Pencrofll. - nhà báo ung hộ 
chàng, - mà nêu vậy thì những người đày hắn lên đảo nhất 


định sẽ trở lạt đưa hắn về. 


- Và sẽ không tìm thấy hắn, - Harbert nhận xét. 


- Thế nghĩa là cần phải đi sang đáo... - Pencroff nêu ý 
kiên. 
- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith nói, - chúng ta sẽ 


không bàn luận vấn để này trong khi chưa biết rõ sự tình ra 
sao. Tôi tin rằng người lạ đã phải chịu đựng nhiều đau khô. 
đã phải trả giá ghê gớm cho những tội ác cúa mình. và đang 
bị dằn vặt bởi ý muốn thổ lộ nỗi lòng minh với chúng ta. 
Tạm thời chúng ta sẽ không cưỡng bức anh ta làm điêu ấy. 
Tất nhiên, anh ta sẽ tự kể hết, và khi ấy chúng tu sẽ thấy 
phải xử sự như thế nào. VẢ lại, chỉ có người lạ mới có thể 
nói cho chúng ta biết anh ta có hy vọng, có tin (ướng rằng 
đến một lúc nào đó anh ta sẽ trở về tổ quốc không. Bản thàn 
tôi không chắc rằng anh ta sẽ được như vậy. 


- Tại sao thế? - Nhà báo hỏi. 

- Bởi vì, nếu anh ta bị kết án có thởi hạn nhàt định 
thị anh ta đã chờ đợi ngày được trả tự do và đã Không viết 
thư bó xuống biển. Không, chăc chăn là anh ta đa Dị kéL an 
tu chung thân, bị suốt đời cô độc. 

- Có một điêu tôi không hiệu nổi chàng thủy thú nhận 
xét. 
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- Cụ thê là điều gì? 

- Nếu mười hai năm trước đây người ta đày anh ta lên 
đảo Tabor, thì anh ta đã phải sống nhiều năm trong cảnh 
hoàng hóa như khí chúng tà 0m thấy ảnh tá: 

Hoàn toàn có thể, - Cyrus Smith nói. 

- Vậy ra đá anh tạ đã viết bức thư từ mấy nắm trước 
rÕI! 

Khône có ơì phải neh! ngờ... song, XCI trên mới mất 
thì rõ ràng là bức thư mới được viết gần đây thôi. 


- Không có nhẽ từ đao Tabor sang đảo Lincoln mà cải 


chai đựng lá thư đã trôi mất những mãẩy năm trời. 


- Chuyện này chẳng có øì phi lý cả. - nhà bảo phản 
đối. - biết đâu cái chai ấy đã được sóng biến đưa đến đảo 


chúng ta từ lâu rồi thì sao. 

- Ô, không! - Pencroff đáp. - Không thể có chuyện sóng 
cuốn cái chat ra khỏi bờ được, đừng có tường Vậy. Bởi vì ở 
phía nam của đảo toàn những vách đá. nọ sẽ bị vỡ ngày lập 
tức. 

- Anh nói đúng, - Cvrus Smih nót và ngầm nehĩ điều 
0ì đấy. 

- Chẳng những vậy. - chàng thủy thú nói tiếp, - lá thư 
để trong chai suốt mấy năm nhất định là phải bị ướt nất rồi 
chứ. Nhưng đằng này nó vẫn giữ được nguyên vẹn, 

Nhận xét của chàng thủy thú hoàn toàn đúng: đây chỉnh 
là điều khó hiệu nhất, bởi vì lí thứ mà những người di dân 
nhật được hình như mới được viết gần đây thôi Hơn nừa 


trong đó lại chỉ dẫn chính xác vị tiyên và Kính tuyển của 
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đảo Tabor. chứng tỏ người viết thư rất am hiểu về địa lý thuy 
văn mà mỘU thủy thủ bình thường không thể biết được, 

- Chúng ta lại gặp một điều gì đó không giải thích nổi, 
- CUỎI Cung, Ký sư nói. - Nhưng dẫu sao củng khong được 
thách thức sự thành khẩn của người bạn mới của chúng ta. 


hêt với chúng tà Khi nào anh tì muốn. các 


tủ, 


Anh ta SẺ tự Á 


bạn của ĐÔI ca, 


Thêm mấy ngày nữa UrÔI qua, người lạ vàn khong nói 
một lời nào. Anh tà vẫn làm việc luôn tay ở trong vươn, 
nhưng cách xa những người khác. Những giơ nghị. ảnh tá 
không lên Lâu đài đá hoa cương và tự bằng lòng với các thư 
rau củ sống, mặc dù được mọi người gọi vào bàn ăn. Anh tụ 
không vào ngủ đêm trong căn phòng được danh riêng cho ảnh 
ta. ma lạt ngủ dưới cây trên cao nguyên. còn những hôm trợi 
mưa thì lại ấn náu giữa các vách đá; tóm lại anh tà sòne ` 
như hổi ở đảo Tabor, rừng là chốn nương thân duv nhất của 
anh ta. Mọi ý định của những người dị dân làm thạy đồi 
những thói quen của người lạ đều uống công vô ích - họ phí 
sản sàng chịu đựng. Và đây, cuối cùng tiếng nói của lương 
tam trong anh tà đã vang lên, những lời thú nhận khủng khiếp 
hất giác đã bật ra từ môi anh ta, dường như dưới tác đồng 


của một sức mạnh không ơi cưỡng nổi. 


Ä 


Mông 9 thang mƯỜI một, pản tam giờ tối Khí những 
hưười di dân ngồi dưới giàn cầy leo xanh trong bồng hoàng 
Lớn, bật neợỡ người lạ mặt xuất hiện trước mặt họ. Đi mặt 
danh dạ ánh lên mỚI Tạ KV lầm Sao, cỐn tYÊN uống mặt thị lân 
hãy an lên mỘC vẻ hung tờn, 

f€yrus Sinh và các bạn đẹu Kính ngạc thầy người là hỏi 


hộp đến thể: hài ham tầng ảnh ta đạnh cảm cập như thẻ hị 
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rét run. Anh ta làm sao vậy? Có thể là ảnh tà căm thù nhừng 
con người? Hay là anh ta đã chấn sống trong sia đình của 
những người lao động trung thục? Hay là trong ảnh tà những 
bản nàng mãn rợ lạt trôi dậy? Những người dị dân đa nghỉ 
nhữ vậy Khí nehe những lời nói thiêu mạch lạc của anh tá: 

- Các ông đưa tôi đến đây để làm gì? Các ông lấy 
quyền ðì mà chía la tôi với hòn đạo nhỏ cúa tôi? Giưa 
chúng tạ có cái øì chúng không?... Và các ông có biết tôi là 
Mĩ tÔI đã làm điều øì không? Vì sao tôi đã phải sông những 
ngàv lay lất trong cảnh cô đơn)... Thế nếu tôi là người bị 
trục xuât?... Nếu tôi bị buộc tội chết trên hòn đảo nơi ấy thì 
xao... Các ông có biết quá khú của tôi không? Biết đâu, tôi 
da ăn cướp giết người, biết đâu tôi bị ruồng bỏ và mạng 


n rủúa.. Nếu như chỗ của tôi chỉ là ở giửa 


C2» 


VẺt đáng nguy 
những con thú dữ... xa lánh con người thì sao2... Các ông nậv 
trả lời đi... các ông có biết (tất cả những điều đó không”. 

Những người di dân đã nghe, không cất neàng những lời 
thú tội nửa vời của người lạ hình như đã được tuôn ra nooài 
ý muốn của anh ta. Cyrus Smith muốn an ủi người lạ và đã 
bước lại gần anh ta. nhưng ảnh ta đã hây đi. 

- Ông hãy tránh ra! - Anh ta thét lên. - One häv nói 


một điều thôi... Tôi có được tự do không? 


= Phái, anh được tự do, - kỹ sư tra lời, 
- Vậy thị vĩnh biệt các ônøf! - Anh tị Keu lên và cháu 


bố đi như môt người mát tị. 


Nàb, Pencrol, HarbertC đuối theo anh tí vao cửng, nhựng 


không kịp, đa quay trợ lại, 


- Cứ để cho ảnh tà hành đồng theo VÝ muốn, - CVrua 
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Smmh nói. 


- “Anh ta sẽ chăng Khi nào trở lại nứa đâu - Pencroff 


thôt. lên. 


Sẻ trở lại Kỹ sư khăng định... lấy là sư bùng nổ 
cuỏi cùng của một tính cách màn rợ không kim hàm nối. Nó 
gây nên bởi sự căn rứ( lương tâm, nhưng bây giờ anh tà sẽ 


không còn phải chịu đựng nội cô đơn nữa... 


Trong khi ấy, công việc sản xuất của những người di 
dân vẫn được tiến hành đúng thời vụ. Những ơi đem từ đảo 


Tabor về đều được đưa vào trại chăn nuôi hoặc đem trồng. 


Ngày l5 tháng mười một, những người di dân đã thu 
hoạch vụ lúa mì thứ ba. Với vụ này họ đã bắt đầu chẳng 
những củng cấp lúa mì cho bản thân, mà còn cho cả gia SÚC 
nưi. 

Và thế là, sau khi thu hoạch xong, họ đã bắt tay vào 
xây dựng một cối xay gió thông thường nhất trên cao nguyên 
Tầm nhìn. Các dụng cụ có đủ, nên công việc không có vì 
phức tạp, bởi vì các bộ phận của cối xay cũng thật là đơn 
oøiún. Và, ngày mồng ¡ tháng mười hai, chiếc cối xay gió đã 
được hoàn thành. Hôm ấy, đúng lúc gió đông thôi, những 
người di dân đã xay ngay hai - Da Duaso hạt lúa mì. Ngày 
hôm sau, họ dùng men bịa nhào bột và làm ra mể bành mĩ 
đảu tiên, Ai nấy ăn bữa trưa đều thấy rất ngọn miệng và thỏa 


T7 l7... 


Nkưns, vẫn không thấy có dấu hiệu 8ì về xự sòng cua 


H 
_ : 


HNƯƯỜI là Cá. 


Ngày 3 tháng mười hai. HarbertC để rà Bờ hồ phí nàm 


câu cá. Chú không mang vũ Khí theo” chàng có ðì đẳng SƠ 
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cả. vì thú dừ ở vùng này của đảo không thấy xuất hiên. 

Trong khí ấy Pencrolfl cùng với Naạb đang làm 9ì đó Ở 
trai 9i cảm, còn CVrus Smith và nhà báo thị điều chế xút, 
bởi vì và phòng của họ đã hết, 

Bỏng có những tiếng kêu vang lên: 

- Cu tÔI VỚI, CỨU LÔI VỚI) 

Cvrus Smith và nhà báo ở xa quá, không nehc thấy 
những tiếng kêu. Còn Pencroff cùng vớt Nab từ trại giá cảm 
đã chạy bỏ ngay ra phía hồ. 

Nhưng người lạ đã đang chạy phía trước họ, Không aIl 
nờ đến sự có mặt của anh ta. 

Một con báo to đang rón rén đến gần Harbert Chú he 
bị bất nườ. nép vào cây. còn con vật thì quì xuông đất và 
chuẩn bị vô... Đúng lúc ấy, người lạ rút dao ra. lao tới con 
thú dữ. Con thú quay lại tấn công đối thú mới, 

Cuộc vật lộn điên ra trong nhảy mặt NUƯỜI lạ có xực 
khỏc phi thường và nhanh nhẹn. Một tày ảnh tá chẹn họng 
con thú, như xiết gọng kìm, còn tay kia thọc lưỡi dạo vào 
tim nó, bất chấp bị móng con thú cào vào mình. 

Con báo ngã vật xuông. Người lạ lầy chân đạp nö va 
và, hình như định bỏ chạy, nhưng neày lúc ấy, những người 
di dân đã xuất hiện trên bãi “chiến trương”, và HarberL đã lao 
tới phía ảnh tà. kêu tÓ: 

- Hãy đứng lai. đừng chạy! 

Cvyrusx Smith bước đến chỗ người là, thây ảnh ta chau 


mày lun Mau chảy đâm địai trên vi ảnh tí ƯỚU đầm chiếc áo 


hị rách, nhưng hình như ảnh ta không để v đền điều đó 
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- Anh bạn của tÔI. - Cyrus Smith nói. từ nay chúng 
tÔi màng ơn ảnh, Suyt nữa ảnh đã hy sình cuộc đời của mình 
để cứu sống đứa con trai của chúng ĐÔI 

- Cuộc đời của mình! - người lạ lắm nhấm. - lê nào 
cuộc đời của tôi đáng gia một cái gì đó sao? ĐỐI với tôi nó 
đề làm gì? 

- Anh DỊ thương u? 

- Chuyện vặt. 

- Cho phép tôi được bắt tay anh! 

HarbcrL chạy lại chỗ ân nhân của mình đê cảm ơn, 
nhưng người lạ khoanh chéo hai tay, ngực phập phông dử dội. 
cát nhìn trở nên mơ màng - dường như anh ta đã định chạy 
đi. nhưng lại cố hết sức kiểm chế mình và nói bằng một giọng 

- Các ông là ai và các ông cần ơì ở tôi? 

Rõ ràng là anh ta muốn biết lại lịch của những ngươi 
di dân. Có thể, sau khi nghe những điều bất hạnh của họ, anh 
ta cũng sẽ kể về mình chăng? 

Cyrus Smith thông báo tóm tất về tất cả những gì đã 
xảy ra VỚI họ từ sau khi chạy khỏi Richmond. họ đã thoát 
nạn như thế nào và xuât hiện trên hòn đảo này ra xao. 

Người lạ đã nghe hết sức chăm chú. 

Sau đấy, kỹ sư bất đầu nói về những người bạn của 
mình - Gédéon Spilett, Harbert, Pencrofll: Nab - và nói thèm 
răng, niềm vui lớn lao nhất đối với họ Kê từ ngày sông trên 
đáo Eincoln đến nay là ngày "Bonadventur” bơi trợ vẻ và họ 


có người Bạn mới xuất hiện, 


Sau khi nghe những lời ấy, người lạ đó mặt lên và cúi 
đầu xuống. vẻ khiêm tốn và lúng túng. 
Còn bây øiờ, khi anh đã biết chúng tôi rồi, - Cyrus 


Smith thốt lên, - chúng LU¡ hãy bất tay nhaàu! 


- hhông, không thể như thể được, - ngươi là trả lo 
giọng Kkhàn khăn, - bởi vì các ông là những người lương 


thiện. còn LÔI... 


CHƯƠNG MƯỜI LĂM 


Lời đề nghị của người lạ. — Xây dựng khu chăn nuôi. — 
Hoa Hiêut tàu “Britania”  — Người bị từ bó trên đảo Tabor. — 
Bức thư bí Ấn. 

Điều bí mật trong cuộc đời của người lạ ấy là gì? 

Liệu có khi nào anh ta hé mở nó ra không? Chỉ còn 
có một cách là: chờ đợi. 

Và, cái ngày anh ta tự thú đã đến. 

Mông 10 tháng mười hai. sau khi trở lại Lâu đài đá hoa 
cương được một tuần. người lạ đến bên Cyrus Smith và nói 
một cách nhẹ nhàng, từ tốn: 

- Thưa ngài, tôi có điều muôn để nghị VƠI ngài. 

_ ~ Anh cứ nói, - kỹ sư trả lời, - nhưng, trước hết anh 
cho tôi nói đôi điểu với anh đã. 


Nghc những lời ấy người lạ đỏ mặt lên và suýt nữa đã 
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bỏ chạy. Cyrus Smith hiểu tâm trạng của kẻ phạm tội có lẽ 
sợ bị nưười ta thẩm vấn về quá khứ của mình. 

Cvrus Smith đã giữ được anh ta lại. 

- Ảnh hãy nghe đây, - ông nói, - chúng tôi đôi với anh 
không những là người cùng gặp hoạn nạn, mà còn là những 
người bạn. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói với anh, còn 
bây giờ tôi nghe anh. 

Người lạ lấy tay quệt mắt. Anh ta run run và mất đến 
mấy giây không sao nói nên lời. 

- Thưa ngài, - cuối cùng, anh ta nói, - tôi muốn xin 
ngài làm ơn cho một việc. 

- Việc øơì thế? 

- Ở cách đây bốn - năm dặm, dưới chân núi, các ngài 
có khu chăn nuôi gia súc. Số gia súc này cần được chăm sóc. 
Ngài có thể cho tôi đến ở đó được không? 

Cyrus Smith nhìn người lạ với lòng thương cảm sâu sắc: 
Rồi ông trả lời: 

- Bạn của tôi, tại khu chăn nuôi không có chỗ ơ. chỉ 


} 


toàn là những chuồng thôi, hoàn toàn không thể ở được... 

- Nhưng đối với tôi, thưa ngài, ở đó cũng tốt rồi. 

- Bạn của tôi - Cyrus Smith trả lời. - chúng tôi »€ 
không làm trái ý anh. Anh muốn ở khu chăn nuôi?” Anh sẻ 
được theo ý mình. Tuy nhiên, anh bao giờ cũng là khách d0! 
trong Lâu đài đá hoa cương. Nhưng, nếu anh ưa sông ở khU 
chăn nuôi chúng tôi sẽ cô táng thu xếp cho ảnh ở đó được 


thuận tiện hơn... 


Ngay ngày hôm ấy, mọi người màng dụng cụ tả khu 
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chân nuôi làm chỗ ở cho người lạ, Căn nhà gỗ nhỏ được xây 
dựng xone sau TỘC tuần, cách các chuông gia súc độ hai 
mươi fut, trên mỘC cái eo nhỏ, từ đó có thể quan sát đạn cừu 
rừne đã xinh sôi trên tấm chục con một cách thuận lợi. Họ 
tranh bị đủ các thứ đỏ số: giường, bàn, phế, tủ, rương, đưa 
đến đây cả súng, đạn và một bộ dụng cụ. 

Tối 20 tháng mười hai, kỹ sư thông báo cho người lạ 
biết tối hôm này anh tà đã có thể ngủ đêm ở nhà mới. Những 
người ở Lâu đài đá hoa cương, không muốn làm cho người lạ 
phải ngượng ngùng, nên không định chía tay với anh ta, mà 
cứ để cho anh ta được tự nhiên, Đã gần tám giờ, đến lục 
người lạ phải ra vẻ rồi mọi người đang ngồi trong phòng lớn 


7ø 


chuyên trò, bồng có tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Người lạ 
bước nhanh vào phòng và nói không cần mào đâu gì hết 

- Thưa các ông, khi chia tay các ông, tôi muốn để các 
ông biết hết sự thật về tôi; xin các ông hãy nghe cho. 

Những lời đơn gián ấy gây ấn tượng lớn đối với Cyru» 
Smith và các bạn của ông. 

Kỹ sư đứng lên và nói với người lạ: 

- Bạn của tôi, chúng tôi không hỏi anh điều gì cá. Ảnh 
có quyền im lặng... 

- Bốn phận của tôi là kể hết mọi điều. 


- Vậy, anh hãy ngồi xuống. 


Tôi sẽ đứng, 


Chúng tôi sản lòng nghe anh kế, - Cyrus Smith nói 


Người lạ lui vào mỘt góc phong tỏi mỡ mơ Ảnh tú 


đứng, bó mù. khoanh hai ty trƯớc ngực, KC Bằng mốt giọng 
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khan khàn: 

- Ngàv 20 tháng mười hai năm một ngàn tám trăm năm 
mươi tư, chiếc tàu buôm chạy bằng hơi nước “Duncan” của 
một người chủ giàu có ở vùng Scotland - huân tước €jlcnarvan 
- thả neo ở bờ biển phía tây Australia, gần mũi Bernouilli, trên 
vĩ tuyến ba mươi bảy. Trên tàu có Glenarvan cùng với vVỢ, mỘI 
thiếu tá quân đội Anh, một nhà địa lý người Pháp và hai đứa 
con của thuyền trưởng Grant - một cô gái trẻ và một cậu hé. 
Con tàu "Brntania” của cha những đứa trẻ ấy trước đó một năm 
đã bị đấm, đoàn thủy thủ hy sinh hêt. Điều khiển tàu 
"Đuncan” là thuyền trưởng John Mangles; đoàn thủy thú gôm 
có mười lăm người. 

Đây là lý do tại sao tàu “Duncan” lại đến bờ biển Aus- 
tralhia, 

Nưa năm trước đó, đoàn thủy thú trên tàu "“Duncan"” đã 
nhặt được ở bờ biển Ireland một cái chai đựng một lá thư 
viết bằng ba thứ tiếng Anh, Đức và Pháp. Trong thư viết văn 
tắt rằng trong vụ đắm tàu “Britania” có ba người sống sót là 
thuyền trưởng Grant và hai thủy thủ. Họ đã lên được vùng đất 
nào đó; có chi dẫn vĩ tuyến 37911, nhưng kinh tuyến bạo 
nhiêu thì không rõ, vì con số đã bị mờ. Họ yêu cầu được cứu 
ĐIÚP. 

Bộ tư lệnh hải quân Anh từ chối việc tô chức một đoàn 
thám hiểm đi tìm cứu những người bí nạn. Nhưng huần tược 
Glenarvan đã tập hợp thành phần hành khách và đoàn thúv thú 
nói trên. dùng chiếc tàu "“Duncan” của mình đi cưu hờ. 
“Duncan” rời cảng laspoW, đi dọc VỀ tuyển 3. sàng tn 
Patagonia ở Nam Mỹ. nhưng không tIm thâyv dầu vé của 


thuyền trương Grant, Glenarvan quyêt định dị Australia. Như 
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trên tôi đã nói, “Duncan” đến đây, thả neo ở gản mũi Ber- 
noulli nằm trên vùng duyên hải Australia, rồi đoàn thủy thủ 
đi 0m kiếm ở trên đât liền. Tại đó, cách bờ biên vài dặm, 
có trang trại Của mỘC người lrcland dị cư nào đấy. Ông ta 
niềm nở tiếp đoàn thám hiểm. Huân tước Glenarvan đã kể hết 
cho người lreland nghe vì sao họ đến đây và hỏi xem thô dân 
ây có tin tức gì về chiếc tàu “Britania” bị đấm ở vùng biển 
nàv cách đây gần hai năm không. Người Ireland nọ không biết. 
nhưng may thay, một trong số những người làm của ông ta có 
mặt hôm ấy lại xen vào câu chuyện: 

- Thưa huân tước, ngài hãy cầu chúa và tạ ơn Người i. 
- ông ta nói, - Nếu thuyền trưởng Grant còn sống thì ông ta 
đang ở trên đất Australia. 

- Ông là ai vậy? - Huân tước Glenarvan hỏi. 

- Một người Scotland như ngài, thưa huân tước. - người 
lạ ấy trả lời. - Tôi là một trong những người cùng bị cảnh 
đắm tàu với thuyền trưởng Grant. 

Họ của người ấy là Ayrton. Anh ta có giấy xác nhận 
là hoa tiêu trên tàu “Britania”. Bấy lâu nay, anh ta cứ tưởng 
chỉ có một mình anh ta sống sót trong vụ đấm tàu này. 

Ayrton nhận lời hướng dẫn đoàn thám hiểm của 
Glenarvan đi tìm thuyền trưởng Grant trên vùng duyên hải 
Australia. 

Vị tàu “Duncan” lúc ấy bị hỏng, nên đoàn thám thiêm 
chía làm hai toán. Toán đi đương bộ theo ví tuyên 37 ra 
duyên hải phía đông Australia gồm có vợ chồng Olenarvan. hai 
đứa con của thuyển trưởng Grant, thiếu tà, nhà địa lý, thuyên 


trưởng Manglcs và vài thủy thủ, do Ayrton dân đường. Còn 
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tàu “Duncan” dưới sự chỉ huy của Tom Ausuin, phó thuyền 
trưởng, thì đưa tàu đi Melbournc sửa chứa và ở tại đó đơi 
lệnh của  Gilenarvan. 

Ngày 23 tháng mười hai năm một ngàn tám trâm năm 


mưƯƠi tự, đoàn đi bộ lên đường. 


Cần phải nói với các ông rằng Ayrton là môt ké phản 
bội. Đúng là hán đã từng làm hoa tiêu trên tau “Britania", 
nhưng lại tranh chấp với thuyên trưởng và đã âm mưu Xúi 
giục đoàn thủy thủ nổi loạn - chiếm tàu. Thuyền trưởng Grant 
đã đẩy hắn lên bờ biển phía tây Australia ngày 8 tháng tư 
năm một ngàn tám trăm năm mươi hai - đó là một sự trừng. 
phạt hoàn toàn công bằng. 


Vì vậy, tên bất nhân này thậm chí không hay biết gì về 
vụ đăm tàu "Briania”. Lân đầu tiên hắn được biết mọi chuyện 
ấy là qua lời kể của Glenarvan. Từ khi Ayrton bị đưa lên bờ. 
hắn núp dưới cái tên Ben Joyce cầm đầu một toán tội phạm 
trốn trại, và bây giờ đây lại trắng trợn kháng định rằng vụ 
đắm tàu đã xảy ra ở bờ biển phía đông. Hắn đã cố ý đưa 
huân tước Olcnarvan đi lạc đường với hy vọng trong lúc ông 
còn đang trên đường du hành thì hắn đã kịp chiếm lấy chiếc 
tàu buồm “Duncan”, biến nó thành tàu cướp biển và làm mưa 
làm gió trên biển. \ 

Người lạ im lặng. Sau đó lại tiếp tục kể bằng một giọng 
run run. 

- Toán đi đường bộ, chăng có øi đáng ngạc nhiên cả, 
khi họ không đạt được mục địch, bởi vị, bọn Avrton háy Bến 
Joycc. tùy muốn gọi thế nào cũng được, lúc thị dị trước, lục 
thì đi sau đoàn thám hiểm, sắn sàng thực hiện ảm mưu cửa 
tên thủ linh. 
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Ayrton tìm đủ mọi cách khuyên dụ Glenarvan viết thư 
phát lệnh cho tàu "Duncan” rời Meclhournc đi vịnh Twofold ở 
hờ biến phía đông, cách chỗ họ dựng trại vai ngày đường. 
Bọn cươợp biển đã hẹn đợi Ayrton ở đó để hành động chiếm 
đoạt tàu "*Duncan.. 

Tên phản bội suýt nữa được giao chuyển thư lệnh trên 
cho phó thuyên trưởng Tom Austin, nhưng hắn bị vạch mặt 
ngay tức thị. và đã phải bố chạy. Tuy nhiên, người màng thư 
lệnh sau đó lại bị bọn chúng âm mưu hành hung, và cuối 
cùng, chính Ayrton đã đoạt lấy bức thư và hai ngày sau đã 
có mặt ở Melbourne, giao thư cho phó thuyền trưởng Tom Âus- 
In. Xem xong thư, Tom Austin liền cho tàu nhố neõo. Nhưng. 
Ayrton đã thất vọng biết bao. khi sang ngày thư thai hắn được 
biệt Tom Aistin không cho “Duncan” chạy đi vịnh Twofold 
như hấn mong muốn. mà lại đi bơ biên phía đông New 
Zculand. Hãn âm mưu chống lại. song Tom Austn đưa cho hàn 
coi bức thư lệnh của Glenarvan. Đúng như vậy. nhờ mốt su 
tình cở - nhà địa lý người Pháp đã việt nhàm lệnh của 
Glcnarvan - mà tàu “Duncan"” đã được lệnh đi về hở biển nhị 
đông New_ Zcaland. 

Mọi kế hoạch của Ayrton đều đã sụp đố! Hàn này rà 
ý định dấy loạn. Và hăn đã bị tống giam. ''Duncan” tiếp tuc 
hành trình đi New Zealand, không biết chuyện ði đà xáy ra 
với be lủ tội phạm cướp biên. không biết tình hình toàn đi 


đường bộ của huân tược Glecnarvan thể nao. 


"Duncan” bơi dọc bờ biển New Zcalind đến ngày mông 
3 tháng ba. Hôm ấy, Ayrton đã nghe thấy những tiếng xung. 
"Duncan” đã nà đại bác dồn dập, và chàng báo lâu huàn tước 


Glcnarvan cùng với tất cá những người cùng đi đã bước lên 
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tàu của mình. 

Đây là tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian đó. 
Sau khi vượt qua nhiều thử thách và nguy hiểm, toán của h(G 
đã ra được đến duyên hải phía đông Australia, đến được vịnh 
Twofold. Không thấy tàu “Duncan` ở đó! Glenarvan điện báo 
về Melbourne và được trả lời rằng "Duncan” đã rời bến ngay 
mười tám trong tháng, hướng đi không biết. 

Glenarvan cho rằng đoàn thủy thủ dũng cảm của ông đã 
sa vào (tay tên: Ben Joyce, còn “Duncan” thì đã trở thành tàu 
cướp biển. 

Nhưng Glenarvan vẫn không từ bỏ những cuộc tìm kiếm. 
Đó là một con người dũng cảm và cao thượng. Ông đã tìm 
kiếm dọc theo vĩ tuyến 37 mà không thấy thuyền trưởng GrantL 
nhưng đến bờ biến phía đông New Zcaland, thật lì hết sức 
ngạc nhiên và nhờ trời phù hộ, ông đã tìm lại được tàu 
“Duncan” đợi ông ở đó đã năm tuần nay! 

Thế là Glenarvan lại bước lên tàu "“Duncan” - trên ấy đã 
có cả Ayrton. Hắn được dẫn đến gặp Glenarvan. Ông muốn 
hỏi dò tên ác nhân xem “hắn có biết gì về số phận của 
thuyền trưởng Grant không. Ayrton từ chối trá lời. Glenarvan 
cảnh cáo tên ác nhân răng, đến cảng đầu tiên. òng sẻ trao 
hắn cho các nhà đương cục Anh. 

Lúc đầu hắn làm thính, nhưng cuối cùng đã hứa kê hẻt 
cho lenarvan nghe với điều kiện: không trao hàn cho các nhà 
đương cục Anh, mà cho hấn lên một trong những hòn đảo ở 
Thái Bình Dương, Glenarvan đồng ý, bởi vì Ông sản xàng làm 
tất cá. miễn là biết được điều gì đây vẻ số phản của thuyẻn 
trưởng Grant. 
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Đến đây Ayrton đã kể lại lại lịch cuộc đời hắn và thừa 
nhận rằng từ khi hắn bị đưa lên bờ biển Australia, hắn không 
biết gì vẻ thuyền trưởng OranL cả. 

Tuy nhiên. Clenarvan đã piữ lời hứa. "*Duncan" văn hơi 
tiếp. và một hôm nọ, đã thấy xuất hiến đáo Tabor Ayrten 
được quyết định để lại trên đảo này. Và chính ở đây. nơi 
manh đất nằm trên vĩ tuyến 37 ấy đã xảy ra một sự thần ky: 
hóa ra. thuyền trưởng GranL và hai thủy thủ của ông ta đang 
ở đó. Tên tội phạm đã phải thế họ ở trên hoạng đảo này. 
Khi hắn rời tàu *“Duncan”, Glenarvan đã dặn dò hắn những lời 
như sau: 

- Ayrton, ngươi sẽ bị tách biệt khỏi thế giới va con 
người. Ngươi sẽ không thể chạy khỏi hòn đảo nhỏ mũ chúng 
tÔI đưa ngươi lên đâu! Ngươi sẽ đơn độc, thân cô thế có. 
dưới con mắt nhìn thấu tất cả của đức chúa trời, ngài hiếu 
thấu mọi điều thầm kín trong tâm hồn mỗi người, và sẽ chẳng 
ai lo âu đến ngươi như chúng tôi lo âu cho thuyền trưởng 
Grant đâu. Mà ngươi cũng không xứng đáng để cho những 
người lương thiện nhớ tới ngươi, nhưng họ sẽ không quên 
ngươi đâu, Ayrton! Ta biết hòn đảo này, tà biết tìm người ở 
đâu. Trí nhớ sẽ không bao giờ phản bôi ti 

Và "Duncan” nhô neo, chăng bao lâu đã biến khỏi tầm 
nhìn. 

Việc ấy xảy ra ngày lÑ tháng ba năm một ngàn tám 
trãm năm mươi lãm. 


Ayrton ở lại một mình, nhưng hẳn được trang bị đủ mọi 
thứ cần thiết: vú khí, dụng cụ, thức ăn dự trừ. Hắn có xắn 
nhà của thuyền trưởng rantL đáng Kính để lại Kể bị đày đã 


phải lúi thủi sống lay lất những ngày dài lề thế và chuộc lại 


216 


những tội ác do hăn gây ra. 

Và. thưa các ông, hắn đã tự sám hối, lương tâm đã 
không để hắn yên, hắn thật là bất hạnh! Hắn đã quyết định 
nếu một ngày mai con người đến với hắn. hắn sẽ phải trở về, 
với thê giới bàng một con người khác! Kẻ bị ruồng bó ấy đã 
đau khổ biết bao! Hấn đã làm việc thật nhiều, hy vọng rằng 
lào động sẻ tu chính hắn. Hán đã để bao nhiêu là thời giờ 
để cầu nguyện, những mong cầu nguyện sẽ làm cho hấn thay 
đối! 

Ayrton đã sống như vậy hai. ba năm; nhưng sự cô đơn 
đã giày vò hăn, và hắn không rời mắt khỏi chân trời, hy vọng 
nhìn thấy một con tàu và tự vấn còn lâu nữa không hấn sẽ 
chuộc được tội lỗi của mình? Hắn khổ sở, vị tất đã có ai 
phải khô sở như hắn. Bởi vì sống trong cô đơn là một cực 
hình đối với những ai tâm can bị những nổi đau đớn của 
lương tâm giày vòi: 

Nhưng, rõ ràng là trời vẫn chưa trừng phạt đây du ke 
bất hạnh, bởi vì hắn đã bắt đầu nhận thấy rằng hắn đang biến 
thành người man rợ. Hắn đã cảm thấy rằng hắn bắt đầu màt 
lý trí Khó nói được điều ấy đã xảy ra khi nào - sau hai năm, 
xau bốn năm chăng, nhưng cuối cùng, kÈ bị trục xuất đã đanh 
mất hết mọi cái của con người, trở thành một sinh vật như 
các ông đã tìm thấy hắn! 

Thưa các ôn», chẳng cần phải nói với các ông răng 
Ayrton. Ben Joyce và tôi cũng chỉ là một mà thôi "` 


—— 


(l) Xem "Những dứa con của Chuyên Trưởng CraHE — VXð 


Măng Non — Tl9&%S (N.Ị)). 
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Cyrus Smith và các bạn của Ông đã đứng nghe hết lời 
tự thú ây. Khó mà diễn tả được lời tự thú đó đã làm cho 
họ xúc động như thế nào! Họ đã thấy nỗi xót xa, đau khổ, 
tuyệt vọng ấy chân thành biết bao! 

- Ayrton, - Cyrus Smith nói một cách trang nghiêm. - anh 
đã là một tên tội phạm thâm căn cố đế, nhưng tôi tin rằng 
đức chúa trời đã tha cho anh mọi tội lỗi! Và để chứng tỏ, 
Người đã cho anh trở lại với người đời. Anh đã được xá lội, 
Ayrton!: Anh hãy nói xem, anh có muốn trở thành người bạn 
của chúng tôi không? 

Ayrton giật bắn người. 

- Chúng ta hãy bắt tay nhau, - kỹ sư nói. 

Ayrton lao đến Cyrus Smith. bắt chặt tay ông, và từ đôi 
mắt của anh ta trào ra những giọt nước mắt to nặng. 

- Bây giờ anh đồng ý sông cùng với chúng tôi chứ? 
Cyrus S5mith hỏi. 

- Thưa ngài Smith, - Ayrton trả lời, - tốt hơn là hãy cho 
tôi sống một mình ở khu chăn nuôi ít bữa nữa. 

- Tùy anh, Ayrton, - Cyrus Smith trả lời. 

Ayrton đã định đi ra, nhưng kỹ sư giữ anh ta lại. 

- Đứng lại chút đã, anh bạn của tôi, - ông nói. - Anh 
đã định sống cô đơn kia mà, vậy vì sao anh lại việt thư bỏ 
xuống biển báo cho chúng tôi biết dấu tích của anh? 

- Thư nào? - Ayrton ngạc nhiên, rò ràng là không hiểu 
- chuyện gì cả. 

- Tôi nói về bức thư được bỏ trong chai: chúng tôi đã 
vớt được cái chai ở trên biển, trong đó có thông báo tọa độ 
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chính xác của đảo Tabot. 
Ayrton đưa tay xoa trán. Sau khí nghĩ ngợi. anh ta đáp: 
Tôi chưa khi nào viết bức thư ấy cả và cũng không 
bỏ chai xuống biển. 
- Chưa bao giờ à? - Pencroff hỏi lại. 
- Chưa bao piời 


Và Ayrton cúi chào đi ra. 


CHƯƠNG MƯỜI SÁU 


Cuộc tọa đàm của Cyrus Smith và Gédéon splielt  —= Máy 
điện báo. — Bức ánh. 

- Thế đấy, thưa ngài Cyrus! - Pencroff thốt lên. - 
Chuyện đó nghĩa là thế nào? Sao lại như thế được? Hóa ra 
cái chai đựng bức thư ấy lại không phải do Ayrton bổ xuống 
biển? Vậy thì ai bỏ? 

- Đúng Ayrton bỏ đấy, - Nab nhận xét, - chỉ có điều 
là lúc ấy ông ta đã chẳng hiểu gì nữa tôi. 

- Đúng đấy, HarbcrL đồng tình, - ông ấy đã không \ 
Il2?c được mình đang làm ØI. 

Cyrus thân mến. - Gédéon Spilet tham gia vào chuyện. 
- lời giải thích hôm qua của ngài làm cho tôi chăng thỏa mãn 
chút nào. Không thể nào Ayrton lại quên được bức thư do tự 


mình viết, cho vào chai và bỏ xuống biên. 


- Do đó, Spilet thân mến, người bỏ chai xuống biển 
không phạt là ảnh tà. 

- Có nghĩa là. ngài giả thiết... 

- Tôi không giả thiết gì cá, tôi không biết gì cả, - 
Cvwrus Smith phản đối, cất ngàng nhà báo. - tôi chỉ đơn giản 
liệt kê trường hợp này vào tất cả những điều bí ẩn mà cho 
đến nay tôi không giải thích nổi. 

- Vâng, ngài nói đúng, Cyrus, tất cả những điều ấy 
không thế nào hiểu nổi, - Gédéon Spilett đồng ý. - Cả chuyện 
ngài được cứu thoát, rồi chuyện cái hòm đồ được quảng lên 
hờ. cách sủa quyết liệt của con Top và cuối cùng là cái chai 
này... Liệu có khi nào chúng ta giải đoán được tất cả những 
đizxu bí ẩn này không? 

- Giải đoán được! - Kỹ sư trả lời. không cần nghĩ ngợi. 
- Tôi sẽ lục tung toàn bộ đảo và giải đoán điều bí mật. 

- Có thể là vận hội đến giúp ta chàng? 

- Vận hội! Anh nói gì vậy, Spilett! tôi không tin vào 
vận hội, cũng giống như không tin vào bất kỳ sức mạnh 
huyển bí nào. Trên thể giới không có hậu quả nào mà lại 
không có nguyên nhân, và tôi sẽ tìm ra nguyên nhân của tất 
cả những hiện tượng chưa giải thích được nay. Con tạm thời 
chúng ta sẽ lam việc và quan sát 

Đã sang tháng giêng. Năm mời IRG7 bất đầu. Như mọi 
khi, về mua hè. nhưng người dị dân bận nhiều việc Một hôm, 
Harhcrt và @édéon Spllet(tL đi thầm khu chăn nuôi và biết chắc 
rằng Ayrton đã vào ở trong cần nhà làm cho anh tà. Anh tà 
quan tầm chăm sóc một đàn súc vật lớn và bơợt cho những 


người di dân phải mất nhiều công suc cứ hai, bà ngày lại ra 


220 


khu chăn nuôi một lần. Tuy nhiên. để cho Ayrton khỏi bị cô 
đơn lâu. họ vận thường xuyên ra thăm người bạn mới của 


mình. 


Hơn nữa, nhờ bông nhiên ở đây có chuyện cần phải háo 
tin ngay cho kỹ sư biết thì làm sao? Bởi vị thâm chí chưa 
nói chuyện có nhiều điều liên quan đên bí mật của hon đảo 
[incoln. ở đó có thể xảy ra không ít bất kỳ biến cố.nao đòi 
hỏi phải có sự can thiệp ngay của những người di dân, chẳng 
hạn. có tàu thủy xuất hiện, xây ra tai nạn đấm tàu, bọn cướp 
biên đô bộ v.v. và v.v... thì biết làm sao? 

Hởi vậy, Cyrus Smith đã quyết định lập một đường dây 
lên lạc trực tiếp giữa khu chăn nuôi và Lâu đài đá hoa 
CƯƠng. 

Ngày 10 tháng giêng, kỹ sư đã kế cho các bạn nghe về 
ý đồ của mình. 

- Ngài định đặt đường dây thông tin chăng, thưa ngài 
Smith2 - Pencrofi hỏi. 

- Chính vậy, - kỹ sư trả lời. 

- Bằng điện ạ? - Harbert rú lên. 

- Bằng điện, - Cyrus Smith khắng định. - Chúng ta có 
đầy đủ những thứ cân thiết để làm pin, làm dây dẫn bằng sất 
thì khó hơn, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được 
việc nay bằng cách chuốt sắt. 

Nay. các bạn biết không, - chàng thủy thú tuyến bỏ, 
tới xc không ngạc nhiên nếu một ngày đẹp trời nào đây 
chúng tà se đi khấp trên đáo bàng tàu họa. 

Và nhưng người dị dân đa bất tay vào Việc Đất đầu từ 


khâu khó nhât, tức là chuốt những SƠI SAU 
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Như ta đã biết, sắt trên đảo Lincoln có chất lượng tuyệt 
vời. do đó, có thê dễ dàng chuốt được thành sợi. Trước hết, 
Cyrus Smith bất tay làm “máy” chuốt - đó là một tấm thép 
có các lỗ hình côn đường kính khác nhau: lắn lượt đưa một 
sợi dây sắt qua đó và chuốt cho đến khi sợi sắt có độ dày 
cần thiết. Sau khi tôi bàn chuốt “đủ độ”, như các nhà luyện 
kim thường nói, ông đặt nó lên một cái giá được chôn xuông 
đất cách thác nước lớn vài bước; kỹ sư lại định tận dụng lực 
chuyên động của thác nước này. 

Tại đó đã có sẵn “máy ép mịn dạ” mùa này không dùng 
đến. Có: thể dùng. trụ máy ấy để cuốn và kéo sợi sất cần 
chuốt. 

Công việc phức tạp và bận rộn. Những người di dân lần 
lượt đặt các thanh sắt mỏng, dài được dữa nhọn một đầu vào 
lỗ lớn nhất để chuốt ra sợi sắt đài 25 - 30 fut, rồi lại đưa 
sợi sắt ấy chuốt qua những lỗ nhỏ hơn. Cuối cùng, họ cũng 
đã chế tạo được những đoạn dây sắt dài từ 40 đến 50 fut. 
đem nối lại và được một sợi dây sắt dài năm dặm, vừa đúng 
khoảng cách từ Lâu đài đá hoa cương đến khu chăn nuôi. 


Sau khi có vật liệu chủ yếu đó rồi, Cyrus Smith lo làm 
ắc qui. Ông quyết định làm bộ ắc qui điện một chiểu đơn 
giản nhất, giống như ắc qui mà năm 1820 Becquerel '° đã chế 
tạo, bởi vì nó chỉ cần có kẽm mà thôi. Mà kẽm thì, chắc bạn 
đọc còn nhớ, trong hòm đồ họ tìm thấy hôm trước có một cái 
hòm nhỏ bằng kẽm, bây giờ dùng kẽm ấy để làm ắc qui, thật 
không còn có công dụng nào hơn. Còn các hóa chất khác như 


(l) A.3. lccquerel, (l7§&Ñ — I878), nhà vật lí Pháp, có nhiều công trừnh 
nghiên cứa và sáng chế về Ofo, huynh quảng và nhiệt điện v.v... (ND) 
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axit nitric và bổ tạt thì ông chẳng thiếu gì. 


Sự sáng chế độc đáo và đơn giản đã giúp Cyrus Smith 
làm được hai bộ ắc qui, một bộ đặt ở Lâu đài đá hoa cương, 
hộ kia đặt ở khu chăn nuôi, để liên lạc bằng điện báo hai 
chiều. 

Các thiết bị thu nhận và truyền phát đã được làm rất 
đơn giản. Ở cả hai trạm, dây dẫn điện đều được cuốn lên một 
thanh điện từ, tức là một thỏi sắt mềm. Dòng điện được đóng 
vào mạch, đi theo dây từ cực dương đến thanh điện từ, nạp 
từ vào thanh sắt trong khoảnh khắc và trở lại cực âm qua đất. 
Chỉ cần ngắt dòng điện là thanh điện từ bị khử từ. Bên cạnh 
thanh điện từ kỹ sư để một lá sắt mềm. Lá sắt này sẽ bị hút 
vào thanh điện từ khi có dòng điện chạy qua, và trở lại vị 
trí cũ khi dòng điện bị ngắt. Cyrus Smith đã sử dụng sự vận 
động của lá sắt để làm chuyển dịch một cái kim luôn luôn 
dừng lại trước một chữ cái cần thiết được viết trên một bảng 
chữ cái. Nhờ vậy kỹ sư đã thiết lập được sự thông tin bằng 
điện báo giữa Lâu đài đá hoa cương và Khu chăn nuôi. 


Mọi việc đã được hoàn thành dứt điểm ngày 12 tháng 
hai. Hôm ấy Cyrus S5mith đã đóng điện và hỏi Ayrton xem 
công việc của anh ta có được tốt đẹp cả không, chỉ vài giây 
sau ông đã nhận được câu trả lời thuận lợi... 


\ 

Mùa hè trôi qua trong các công việc lao đông bình 
thường của những người di dân. Lương thực, thực phầm của 
họ tự nuôi trồng được bây mờ đã dồi dào. Họ tiếp tục đi 
trình sát ở những phản đảo chưa được nghiên cứu, và săn băn. 
Cyrus Smith rõ ràng là muốn tìm những dấu vết của ‹ai đó 
trong các khu rừng hiểm trở, nhưng không phát hiện điều gì 
khả nghị cá. Top và Jụp được dẫn đi theo đều thân nhiên, 


22ð 


chứ không như ở nhà, thỉnh thoảng chúng lại chạy quanh 
giếng mà mới đây ông đã nghiên cứu kỹ, và sủa âm lên. 

Một hôm, Gédéon Spilett và trợ thủ của anh lá Harbert 
đã xử dụng chiếc máy ánh m được trong hom đô hôm Ước, 
bây lâu này bị bỏ xó, và đã chụp nhiều kiểu ở những nơi 
đẹp nhất trên đao, Các nhà nhiệp ảnh cũng không quên chụp 
tât củ những người khai khân đảo, không sót một ai. và trưng 
bày trên tường Làu đài đá hoa cương. 

Và, mấy hôm sau, 26 tháng ba, những nhà du hành Khí 
cầu bị nạn ấy đã kỷ niệm hai năm ngày họ bị rơi xuống đáo 
Lincoln! 


CHƯƠNG MƯỜI BAY 


Nhớ tổ quốc. — Lại thêm một câu đó. — Cuộc tọa đàm 
— Sự bất Hườ. 

Hai năm tròn đã trôi quai Hai năm ây, những ngươi di 
dân đã sống xa cách những con ngươi. Họ khòng biết gì về 
những điều đang xảy ra trong thế giới văn mình. Họ bị rơi 
lên hỏn đảo mất hut giữa đại dương. chẳng khác nào lạc lên 
một hành tính nhỏ bé của hệ mặt trời. 

Ý nghĩ vẽ tổ quốc thân yêu cứ luôn luôn ám ảnh họ. 
Vio phút họ ra đi, đất nước đang bị cuộc nội chiến phân 
hóa - có thể là cuộc phiến loạn của những người phương nam 
đang làm cho đất nước phải đô máu thêm! Y nghĩ ấy khiến 
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họ đây lo âu: họ thường nói chuyện với nhau về tổ quốc, 
song, không nghĩ ngờ gì nửa, sự nghiệp chính nghĩa của 
những ngươi phương Đặc sẻ toan thắng vị sử vĩnh quang của 
Hợp chúng quốc. 

Trong hai năm ấy. không một con tau nào qua đảo, 
không một cánh buồổm nào xuất hiện nơi chân trời Rõ rang 
là đảo Lincoln ở cách xa các đường biển và chàng ai biết tỚI 
nó cả, cả những tấm bản đồ cũng đã chứng té điều ấy. Nếu 
không thì những nguồn nước ngọt chắc chấn đã. thu hút các 
con tàu tới đây. mặc dù trên đảo không có một cái vịnh 
thuận lợi nào... 

Tuy nhiên, việc tuân trạ nghiên cứu đảo họ vẫn tiếp tục 
tiên hành, nhất là ở phần bắc và phần tây, giữa cửa suối 
Thác nước và mũi Xương hàm. 

l6 tháng tư, tàu “Bonadvcntur” lại đi làm nhiêm vụ 
Nhân một chuyến tuần tra đêm. Pencroff đê nghị kỳ sư Smith 
cho dựng một cây hải đăng ở vịnh để cho việc đi lại được 
dê dàng hơn. 

- Phải đấy, Cyrus thần mến. - Gédéon Spilet nói với kỹ 
sư, - chúng tôi thậm chí chưa cảm ơn ngài. bởi vì, nói thật 
lòng, hôm nọ, chúng tôi không thể nào nhân ra được đao nếu 
không có ánh lửa... 

- Ảnh lửa ư? - Cyrus Smith ngạc nhiên hỏi, 


Chuyện thế này, thưa ngài Cyrus, lúc ấy trên tàu 
“Bonadventur” chúng tôi bí lắm rồi, - Pencroff trả lời thay nhà 
báo. - Có lẽ chúng tôi đã đi qua đảo. nếu Không được ngài 
quan: tâm, đốt những đống lứa trên bài đất nhỏ pàn Láu đài đá 


hoa cương trong đêm mười chín rạng ngày hít THIƯƠI thang THƯỜI, 
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- Đúng, đúng, tất nhiên rồi.. - kỹ sư nói, - đó là một 
ý định tôt đẹp! 

Thế nhưng mấy phút sau, khi chỉ còn lại nhà báo trên 
mũi tàu. kỹ sư đã nói nhỏ với anh ta: 

- NpHectt này, tôi chỉ biết một điều là trong đêm mười 
chín rạng ngày hai mươi tháng mười tôi đã không đốt lửa trên 
bãi đất nhỏ pần Lâu đài đá hoa cương, và cũng không đốt 
lửa ở nơi nào khác đâu! 

Và đây, mấy ngày sau, tối 25 tháng tư, khi tất cá những 
người di dân tụ họp trên cao nguyên Tâm nhìn, Cyrus Smith 
đã nói với họ những lời như sau: 

- Các bạn của tôi! Tôi thấy có trách nhiệm chỉ cho các 
bạn thấy một số hiện tượng lạ kỳ, và tôi muốn được biết ý 
kiến của các bạn về những hiện tượng ấy. Tôi cho rằng những 
hiện tượng ấy là siêu nhiên. 

- Siêu nhiên! - Chàng thúy thủ phả khói thuốc lá, thốt 
lên. - Vậy là, hòn đảo của chúng ta có thể gọi là hòn đảo 
siêu nhiên? | 

- Không phải, Pencroff, nhưng tất nhiên có thể gọi là 
hòn đảo bí ẩn, - kỹ sư trả lời, - mặc dù, có thể là các bạn 
sẽ giải thích được điều mà tôi và Spilet bấy lâu nay không 
sao hiểu nổi? 

- Vậy thưa ngài Cyrus, ngài hãy kể đi, ở đây có chuyện 
øì thế? - Chàng thủy thủ yêu cầu. 

- Chuyện thế này! Các bạn có hiểu không, - Cyrus tiếp 
tục, - tôi đã suýt bị chìm dưới biển cách bờ một phản tư hải 
lý, ma không biết vì sao lại lên được tới hang. Lại nửa, các 
bạn có thể hiểu được không, vì sao con Top lại có thể tìm 
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ra được chỗ các bạn lúc ấy ở cách hang của tôi những năm 
đặm! 

- Bán năng đã giúp nó... - HarbcrL nói 

Bản năng gì ở đây, - nhà báo cất ngàng chú, - đêm 
ấy trời mưa to, mió lớn, mà con TOP đến Lán tạm lại khô ráo' 
và sạch sẽ. 

- Lại nữa, - Cyrus Smith tiếp tục, - các bạn có thể hiểu 
được không. viên đạn chì trong mình con heo rừng mới kỳ lạ 
làm sao. Bằng cách gì mà thật là phúc đức, biển lại quảng 
lên bờ cho chúng ta cái hòm với đầy đủ các thứ cần thiết, 
mặc dù chúng ta đa không hề phát hiện thấy dấu vết của một 
tài nạn đắm tàu. Và làm thế nào cái chai đựng lá thư nọ lại 
có thể rơi vào tay chúng ta đúng hôm lân đầu tiên chúng ta 
chạy thử tàu. Vì sao dây neo lại đứt và chiếc thuyên đã trôi 
xuôi dòng sông Tạ ơn đúng lúc chúng ta cần đến nó. Sau 
cuộc đột nhập của bầy vượn, làm sao cái thang lại có thể rơi 
từ cửa Lâu đài đá hoa cương xuống được? Và, cuối cùng. tác 
giả của bức thư mà Ayrton đã khẳng định không bao giờ viết, 
là alI? 

Cyrus Smith đã kể không sót một hiện tượng lạ kỳ nào 
xảy ra trên đảo. Harbert, Pencroff và Nab đưa mắt nhìn nhau. 
không biết trả lời sao, bởi vì lần đầu tiên tất cả những hiện 
tượng ấy đã hiện ra trước mặt họ như những mắt xích của 
một sợi dây xích và khiến họ sửng sốt không sao tả xiết 

- Qui quái thật, ngài nói đúng, thưa ngài Cyrus, - cuÔi 
cùng, Pcncroff thốt lên, - thật khó mà giải thích được tật cả 


những điều đó! 


- Thế đấy, các bạn của tôi, kỷ sư tIẾp tục, - tÔI nói 
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thêm một hiện tương nữa không kém phần lạ lùng và kh 
hiệu... Khi ở đảo Tabor vềể, các bạn đa nhìn thấy ngọn lử 
bùng chày trên bờ đảo Lincoln phái không? 

{Öðune như vậy. Cvrux Smimh. cá Pencroff, Harbert và 
ÿNpHetC đếu khăng định - Ngọn lửa sang như ngôi sao nhất 
đàng, như một chùm đèn điện vậy... 

thê đấy, các bạn của tôi, - Cyrus Smith nói, - thâm 
chí Khônz nói hết câu. 

- Chúng tôi đã không ra khỏi Lâu đài đá hoa cương, - 
Cyrus Smith trả lời, - và nếu như đêm hôm ấy trên bơ biển 
có đốt lửa thì chúng tôi không có liên quan gi cả... 

Đúng! Đành phải đồng ý rằng: tất cá những hiện tượng 
âv đều được bao phủ bởi một tấm màn bỉ mât. Một sức manh 
không thể hiểu nối nào đấy. khoan đãi đôi với những người 
đi dân, rố ràng là đã làm chủ hòn đảo Lincoln và kịp thời 
đến cứu giúp họ. Sự tò mò khiến ai nấy sốt ruột. sôt gan. 
Phải chăng, có một người bí ấn đang ẩn náu ở một nơi kin 
đáo nào đấy? Đó chính là điều cần phải khám phá, và bằng 
bất kỳ giá nào! 

Cyrus Smith cũng đã nhắc lại cho mọi người biết việc 
con Top và Jup có những lúc rất lạ, cứ chạy quanh cái siêng 
ăn thông từ nhà xuống biến mà sủa, và thừa nhân rằng ông 
đã khảo sát cái giếng, nhưng không phát hiện ra điều gì khả 
nghị cá. 

Những người di dân đã kết thúc cuộc tọa đàm, sau khi 
quyết định ngay trong những ngày xuân đầu tiên phải lùng 
sục khấp đảo. _ 

Đã sang tháng năm, giống như tháng mười một ở Bắc 
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bán cầu, những ngày trời u ám kéo đài lê thê. Mùa đông khắc 
nghiệt đến sớm, nên những người trên đảo đã phẩi chuẩn bị 
ngav mọi việc đê sống qua bốn tháng lạnh lẽo từ tháng sáu 
đến hết tháng chín... 

Nhưng suốt mùa đông trên đảo đã không xây ra sự việc 
bí ấn nào nửa. sợi dây xích những hiện tượng siêu tự nhiên 
dường như đã bị đút quãng, mặc dù những người ơ trong Lau 
đài đá hoa cương tối tối vẫn thường nói đến chúng va không 
thay đôi quyết định làng sục khấp đảo, đến tận những xó 
xinh hẻo lánh nhất. Nhưng, một sự kiện quan trọng đây những 
hậu quá nguy hại đã bất ngờ phá vỡ mọi kế hoạch của Cyrus 
Smith và các bạn ông, 


Chuyện ấy xảy ra vào tháng mười Mùa xuân đã tới 


Bạn đọc còn nhớ Gédéon Spilet và Harbert đã chụp ảnh 
nhiều lần hòn đảo Lincoin. 

Một hôm, ấy là ngày 17 tháng mười, khoảng bac giờ 
chiêu. Harbcrt định tranh thủ lúc trời sáng chụp toàn cảnh 
vịnh Hợp chúng trải dài trước mặt Lâu đài đá hoa cương từ 
mũi Xương hàm tới mũi Cái móng. 

Chú đặt máy ảnh trên bậu cửa số trong phòng lớn của 
Lâu đài đá hoa cương, từ nơi đây có thể nhìn rộng ra bờ biển 
và vịnh Hợp chúng. Sau khi chụp xong một kiểu theo đụng 
các qui tắc. chú vào nhà kho tối như bưng để trảng rửa hình. 

Lúc trở ra, ngoài ánh sáng rõ chủ xem kỷ am bản thị 
thấy trên đường chân trời có một vệt đen nhỏ không rõ lãm. 

"Tấm kính ảnh bị hỏng” - HarberL nghĩ. 


Nhưng chú vẫn quyết định soi vệt đen nhỏ xíu ấy vào 
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kính phóng đại tháo ở Ống viễn vọng ra. 


Chú nhìn vào hình chụp và kêu rú lên, suyt nữa đánh 


tãm hình. 


rƠI 

Chủ chạy vào phòng Cyrus Smith đang làm việc, đưa cho 
ông tấm kính âm bản cùng cái kính lúp và chỉ vào cát vệt 
nho. 


Cvrus Smith nhìn vào cái chấm đen trên tấm hình, và 
chộp lấy ống kính viễn vọng, lao tới cửa số. 

Ông hướng ống kính vào vệt đen khả nghi. Sau khi nhìn 
kỹ cái vệt ấy, ông buông tay, nói độc một tiếng: 


- Tàu! 
Và thật vậy, nơi chân trời đã hiện rõ một chiếc tàu thủy. 


230 


PHẦN BA 


BÍ MẬT CUA ĐẢO 


CHƯƠNG MỘT 


lại nạn hay là thoát nạn? — Khẩn cấp gọi Ayrton. - 
Đây không phải là “Duncan”. — Chiếc tàu khả nghỉ — Cần 
phải có những biện pháp. — Phát súng đại bác. 


Hai năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày khí cầu bị tai nạn. 
mà các hành khách của nó bị quảng xuống đảo Lincoln vẫn 
chưa liên hệ được với thế giới bên ngoài. Một lần, nhà báo 
đã định lợi dụng một con chim để thực hiện việc ấy, nhưng 
vị tất đã có thể hy vọng lá thư đến được với người đời. 
Trong những năm qua, chỉ có một mình Ayrton nhập vào với 
khu di dân nhỏ bé này trong những hoàn cảnh như bạn đọc 
đã rõ. Thế rồi đùng một cái, ngày 17 tháng mười, trên mặt 
biển quanh năm hoang vắng đã xuất hiện một con tàu! 

Không thể nghi ngờ gì nữa, đã thấy rố một con tàu ở 
vùng đảo! Nhưng nó sẽ đi ngang qua hay tiến gần vào đảo? 
Hai ba giờ nữa, mọi VIỆC SẼ TÕ. 

Cyrus Smith và HarberL gọi ngay Spilctt, Pencroff và Nab 
vào phòng lớn của Lâu đài đá hoa cương và báo tn cho họ 
biết Pencroff chộp lấy ống kính viễn vọng, vội vàng nhìn 
khắp chân trời và đã phát hiện thấy cái châm đen ở đúng 
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ngay nơi có Vvệt mờ trên tâm kinh ¡nh. 

- Trời đất qui thần ơi! Đúng là tàu thật rồi! - Chàng 
nói. tuy nhiên, không có gí phấn chấn đặc biệt cả. 

- Thế nó đi vẻ hướng nào? Vẻ phía chúng ta không? - 
CGcdéon Spilet dò hỏi. 

- Khó mà xác định được điều øì, Pencroff trả lời. - Tạm 
thời từ sau phía chân trời mới chỉ nhìn thấy những cột buồm. 
còn thân tàu thì chưa hiện rõ. 

- Chúng ta làm øì bây giờ?) - Chú hé kêu lên. 

- Đợi, - Cyrus Smith trá lời. 

Suốt mấy giờ liên những người di dân ¡im lặng, chìm 
đắm trong những dòng suy nghĩ“ tình cảm. sợ hải và hy vọng 
phát sinh bởi biến cố có ý nghĩa nhất kế từ ngày ho đến đảo 
Lincoln này... 

Cứ chốc chốc Pencroff lại cảm lấy ống kính viên vọng 
và đi tới cửa số. Từ đây, chàng tập trung hết sức chú v nhịn 
vào các đường nét của con tàu bây giờ đã ở cách phía đồng 
của đảo hai mươi hải lý. 

Con tàu ấy cập vào bờ biển hoang vắng này để làm gì? 
Đâu phải hoàn toàn ngẫu nhiên mà nó đến vùng biến Thái 
Bình Dương này, nơi trên bán đồ không hể chỉ dẫn một vùng 
đất nào, nếu không kể đảo nhỏ Tabor, nhưng đảo ấy lại cách 
xa đường tàu thường đi các đảo Polinedia, đị New Zcaland và 
các vùng bờ biển Nam Mỹ? 

Cau hỏi ấy đã được đặt ra trước mỗi thành viên của 
khu di dân, và câu trả lời của HarberL khiến mọi người đều 
bất. ngờ. 
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- Nhỡ đây là “Duncan"” thì sao? - Chú kêu lên. 


Bạn đọc còn nhớ, “Duncan” là tên chiếc tàu buồm của 
huân tước Glcnarvan, người đã đưa Ayrton lên hòn đảo nhỏ 
Tabor và không sớm thì muộn sẽ phải trở lại đón anh ta. Ma 
hòn đảo này lại ở cách đảo Lincoln khá gần, vì vậy có tàu 
đi về hương đảo Tabor là thế nào những người di dân cũng 
nhìn thấy. 

- Cần phải báo cho Ayrton biết và cấp (ốc gọi anh ta 
về đây. - Gédéon Spilett nhận xét. - Chỉ có mình anh ta mới 
có thể nói cho chúng ta biết. đó có phải là “Duncan” hay 
không. 

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của nhà báo. và anh 
đã đến máy điện báo nối liên Lâu đài đá hoa cương với khu 
chăn nuôi, gõ những từ sau: 

“Hãy về đây ngay” 

Mấy giây sau, chuông trả lời vang lên: 

“Tôi đi”, - Ayrton thông báo. 

Những người di dân lại chú ý nhìn ra tàu. 

- Nếu đây là “Duncan'. - Harberi nói. - thì tất nhiên 
Ayrton sẽ nhận ra ngay, bởi vì anh ấy đã đi trên tàu này một 
thời gian rồi mà. 

- Và nếu anh ta nhận ra, - Pencroff nói thêm vào. - thì 
con người tội nghiệp ấy sẽ hồi hộp lắm. 

- Đúng, - Cyrus Smith đồng ý. - nhưng bây giờ Ayrton 
cé thê ngàng cao đầu tự hào bược lên tàu "*Duncan” rồi, và 
LÔIi thanh tâm mong đây đúng là chiếc tàu buôm của huậần tước 


Glenarvan, chứ chưu chắc một chiếc tàu khac đã đến đây VỚI 
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những dụng ý tốt đâu!.. Tôi e bọn cướp biển Mã Lai đến 
"thăm"” chúng ta đấy! 
- Chúng ta sẽ bảo vệ hòn đảo của chúng ta! - Harbetrt 


- ạt nhiên rồi, chú bạn nhỏ, nhưng tốt hơn hết là chúng 
ta không bắt buộc phải tự vệ, - kỹ sư mỉm cười, nhận xét. 

- Các bạn có biết không? - Bống Gédéon Spilett nói. - 
vì hòn đảo Lincoln không được vẽ trên các bản đồ địa lý, 
kể cả các bản đồ mới nhất, nên các nhà hàng hải không biết 
đên nó. Vì thế, ngài có cảm thấy không. Cyrus, chính do vậy 
mà khi tình cờ phát hiện ra mảnh đất mới này, con tàu muốn 
khảo sát nó, chứ chẳng lẽ lại đi qua thôi sao? 

- Ông nói có lý. - Pencroff nhận xét. 

- Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn, - kỹ sư khẳng 
định. - Thậm chí có thể bảo đảm rằng bất kỳ thuyền trưởng 
nào cũng thấy có trách nhiệm trực tiếp phải ghi nhận, cũng 
có nghĩa là khảo cứu, một vùng đất chưa được vẽ trên bản 
đồ, mà hòn đảo của chúng ta lại đúng là một lãnh thổ địa 
lý chưa được biết như vậy. 

- Thôi được, - Pencroff nhận xét, - giả dụ rằng con tàu 
sẽ đi vào đây, thả nco cách đảo vài cabeltov, lúc ấy chúng 
ta sẽ làm gi? 

Sự ím lặng chung đã trả lời cho câu hỏi được đưa ra 
một cách thẳng thấn. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát Cyrus 
.smith đã nói bằng một giọng bình tĩnh thường ngày của mình. 

- Chúng ta sẽ xử sự, chúng ta cần phải xử sự như thế 
này đây các bạn: chúng ta sẽ đặt quan hệ với tàu và sẽ rời 
hòn đảo của chúng ta, sau khi cấm cờ Hợp chúng quốc lên 
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đây. Còn sau đó, chúng ta sẽ quay trở lại đây cùng với tất 
cả những ai đồng ý đi theo chúng ta để biến hòn đảo thành 
một vùng di dân, và hiến dâng cho nước Cộng hòa Mỹ mảnh 
đất mới rất hữu ích ở vùng Thái Bình Dương này... 

- Thế nhỡ trong lúc vắng chúng ta có kẻ nào đó đến 
chiếm đoạt đảo thì sao? - Gédéon Spilett nhận xét. 

- Cóc được! - Chàng thủy thủ kêu lên. - Tôi sẽ ở lại 
đây đích thân bảo vệ đảo, và các bạn hãy tin ở Pencroff này; 
tụi chúng chẳng thể cướp đảo của tôi dễ như móc túi đồng 
hồ của kẻ ngố ngáp ngủ đâu! 

Một giờ nữa trôi qua mà vẫn chưa thể xác định được 
con tàu có tiến gần vào đảo Lincoln không, và nếu nó vào 
gần thì với tốc độ như thế nào. 

Bốn giờ chiều, đúng một giờ sau khi được gọi, Ayrton 
có mặt ở Lâu đài đá hoa cương. 

- Tôi xin sẵn sàng, thưa các ngài, - anh ta nói khi bước 
vào phòng. 

Cyrus Smith, như mọi khi, chìa tay cho Ayr(ton và dân 
anh ta lại cửa số, nói: 

- Chúng tôi gọi anh, Ayrton, có việc quan trọng. Ở vùng 
đảo có tàu xuất hiện. 

Thoạt đầu Ayrton hơi tái mặt, và trong đôi mặt thoàng 
vẻ lo âu. Anh ta ngó ra cửa số, chăm chú nhìn chàn tởi. 
nhưng không thấy gì cả. 

- Hay cầm lấy ống kính viễn vọng, - Gédéon Spilet nói. 
- và nhìn cho thật kỹ, Ayrton; có thể đó là “Duncan”, nö SIM 


lại vùng biển này để đón anh về tô quốc. 
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- “Duncan"t - Ayrton lầm bấm, - Nhanh thế! 

Những lời nói ấy bật ra từ môi Ayrton, trái với ý muốn 
của anh tà và anh tì đã m bạt, pục đầu lên hai tạy. 

- ` ` ~ : 

Chẳng nhề mười hai năm đẳng đăng sông trong cảnh cô đơn 
trên đảo hoang, theo ý kiến của chính Ayrton, anh ta chưa chuộc 
được tội của mình hay sao? Chẳng nhẽ một kẻ tội phạm đã sám 
hội lại không tha thứ được cho mình những tội ác và không tun 
được rằng những người khác đã xá tội cho anh ta, hay sao? 

- Không. - anh ta lầm bẩm, - không, - đó không thê là 
"*Duncan” được. 

- Thì anh hãy nhìn cho kỹ đã, Ayrton, - kỹ sư nói, -¬ 
biết trước mình quan hệ với ai! là điều rất quan trọng. 

Avyrton cầm lấy ống kính viễn vọng và nhìn theo hướng 
được chỉ dẫn. Mấy phút liên anh ta đứng bất động, lặng lẽ 
nhìn về phía chân trời, rồi nói: 

- Đúng, đó là tàu thật, nhưng tôi cho rằng không phải 
"Duncan.. 

- Tại sao không phải “Duncan?” - Gédéon Spilet hỏi. 

- Tại vì “Duncan" là một tàu buồổm chạy hơi nước mà 
tôi muốn lắm cũng không phát hiện được môt lần khói nhỏ 
nào ca bên trên tàu lẫn đằng sau tàu. 

- Thế nhỡ các thủy thủ chạy băng buồm, tiết kiếm than 
thị sao? - Pencrofl hỏi. 

- Có thể ông nói đúng, ông Pencroff - Ayrton trả lời, 
+ nhưng trên tàu lò tất thật Cứ để cho nó vào sẵn bờ hơn, 


hãy hay... 


Trời đA xế chiều. Nhưng hoàng hôn chưa báo phú vòm 
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trời nên việc quan sát còn để dàng, Ayrton bỏ ống nhòm 
xuống và nhặc lại môt cách xíc đáng: 

- Không, đé không phải là “Duncan'” Và đó không thể 
là "“'Duncan"” 1, 

Bây giờ thì Pencroff đã bất được chiếc tau trong tâm 
nhìn của kính viễn vọng. và thông báo cho các bạn biết chiếc 
tàu này có trọng tải từ ba trăm đến bốn trăm tấn. được đóng 
và trang bị rất tốt. Tóm lại chiếc tàu thuộc loại chạy nhanh. 
nhưng của nước nào thì tạm thời khó nói. 

- Lát sau, Pencroff đã nói thêm: 

- Đúng là trên cột cờ có cờ hiệu, nhưng tôi không sao 
phân biệt được màu sắc. Tuy nhiên, đó không phải là cờ Mỹ. 
cũng không phải cờ Anh; trên cờ Anh mảng đó đập ngay vao 
mãt; đây cũng không phải các màu cờ Pháp hay Đức: mặt 
khác. đây cũng không phải cờ hàng hải màu trắng của nước 
Nơa. cũng không phải màu vàng của Tây Ban Nha... Đúng hơn 
là cờ chỉ có một màu... Nhưng mà trên các biển thì thiếu ì 
các loại cờ kia chứ?. 

Vừa lúc ấy gió thối tung lá cờ bí ẩn đó lên Avyrton 
giằng lấy ống kính viên vọng từ tay chàng thủy thủ vừa bỏ 
xuống. để ngay lên mất và sau khi nhìn kỹ. đã kêu lên bằng 
một giọng nghẹn nga0: 

- Cờ đen! 

Quả vậy, trên cột cờ của tàu phần phảt bạy một mạnh 
vái đen, và bây giờ đã có đủ cơ sở để cót tàu nàv là đang 
nhi nươ! 

Vậy la lính cảm đã Không lừa doi ký sự? Có nghĩa răng 


đó là một tàu CƯỚP biển? Nó định vào đảo Eineoln để làm 
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gì? Có thể. nö chọn đất không ai biết và bị mọi người lãng 
quên này để làm nơi cât giữ chắc chấn những cua báu mà 
chúng đã cướp được? Hoặc là, có thể, nó tìm ở đây một bến 
cảng lặng sónp để tránh những trận bão dông? Lễ nào cái cơ 
nghiêp đáng yêu của những người di dân lại bị trở thành tổ 
quỉ đê tiện, hang ổ của bọn cướp biển Thái Bình Dương? 
Tất cả những ý nghĩ ấy đều bất giác nảy ra trong môi 
người di dân. Than ôi, gặp cờ đen nguy hiểm như thế nào thì 
đã rõ quá rồi. Cờ đen là cờ của bọn cướp biển! Và cái cờ ấy 
cũng có thể được cắm trên cột buồổm “Duncan” lắm, nếu như 
bọn khổ sai đã thực hiện được một âm mưu tội ác của chúng... 
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- Không thể chậm một phút nào nữa. 

- Các bạn, - Cyrus Smith bắt đầu nói, - có thể tàu này 
chỉ muốn từ xa quan sát đảo thôi. Có thể đoàn thủy thủ của 
nó sẽ không lên bộ. Ta hy vọng vào điều ấy. Dẫu thế nào thì 
la cũng cân phải giấu kín tất cả những gì chứng tổ sự có mặt 
của chúng ta trên hòn đảo này. Đập vào mắt rõ nhất là cái 
cối xay gió đặt trên cao nguyên Tâm nhìn. Ayrton và Nab hãy 
đi tháo cánh của nó ra. Chúng ta lấy cành cây bịt các cửa số 
Lâu đài đá hoa cương lại. Lửa cẩn dập tắt đi. Hãy đừng để 
thứ gì lộ ra sự có mặt của con người trên hòn đảo này! 

- Còn chiếc tàu của chúng ta? - Harbert hỏi. 

- Không sao đâu, - Pencrolf trả lời - nó đã được siấu 
ở cảng Khí cầu. Tôi bảo đảm rằng bọn giết người cướp của 
nay không thấy được nó đâu. 

—— Mệnh lệnh của kỹ sư được thì hành ngay tức thì Khi 

mọi việc chuẩn bị đã xong, Cyrus Smith hương về phía những 
người di dân. 
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- Các bạn, - Ông nói, trong giọng của ông lộ rõ sự hồi 
hộp. - nếu những kẻ gian hùng này dám liễu mạng tấn công 
lên đảo Lincoln thì chúng ta sẽ giáng trả chúng đòn thích 
đáng. có phải thế không? | 

- Đúng thế, Cyrus, - nhà báo trả lời thay cho tất cả, - 
và nếu cần thì chúng ta sẽ hy sinh trong chiến đấu để bảo 
vệ hòn đảo của chúng ta! 

Kỹ sư chìa tay cho các bạn của mình, và mọi người 
nồng nhiệt đáp lại cái bắt tay của ông. 

Chỉ riêng Ayrton đứng lặng thính trong góc, một mình 
anh ta là không hòa nhập vào với những người dân khác. Có 
thê, anh ta, một kẻ tội phạm cũ, cho rằng mình không xứng 
đáng với cái bắt tay ấy! 

Cyrus Smith hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng Ayrton, 
vì vậy đã đến sân anh ta. 

- Còn anh, Ayrton, - kỹ sư hỏi, - anh định làm gì? 

- Làm tròn nghĩa vụ của mình, - Ayrton đáp. 

Sau đó, anh ta chiếm lĩnh trạm quan sát bên cửa sổ và 
phóng tầm nhìn ra biển qua những cành lá ngụy trang che 
khuất phần nào. 

Đã bảy giờ rưỡi tối, phía đông tối dân. Trong lúc äy 
chiếc tàu vẫn tiến vào vịnh Hợp chúng như cũ. chỉ còn cách 
không quá tám hải lý nữa thôi. 

Con tàu có vào sâu trong vịnh không? Còn khi vào vịnh 
nó sẽ thả neo ở ngoài đó chăng? Có thể là nó chỉ quan sát 
bờ biến rồi ra khơi, không cho đoàn thủy thủ lên bộ chăng? 
Những câu hỏi ấy cứ giày vò những người dị dân. Họ chỉ còn 
cách đợi, ít nhất nửa giờ nữa mới có thể trả lời những câu hỏi 
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ấy được... 

Đêm xuống. Tràng non mới hé đã biến khỏi bầu trời. 
Bóng đêm dày đặc báo trùm lấy đảo và biển, Gió lạng hoàn 
toàn. Những ánh lửa trên tàu đã tắt. 

- Ô, biết đâu đấy, - Pencroff nói. - Có thể là đêm nay 
chiếc tàu ấy sẽ cút và sáng mai ta chẳng thấy dấu vết nó đầu 
nửa củng nên. 

Dường như để trả lời cho nhận xét của chàng thủy thú, trên 
mặt biên loé lên ánh lửa sáng rực, và vang lên tiếng đại bác. 

Con tàu vẫn ở đây như cũ và trên boong lại có đai bác 

Thời gian giữa ánh chớp lứa -và tiếng đạn nổ là sáu giày. 

Thế là, con tàu đã ở cách bờ khoảng hơn một hải ly. 

Và cũng đúng lúc ấy vắng đến những người di dân tiếng 
xích loảng xoảng, âm ẩm lao qua các lỗ thả neo. 


Con tàu đã thà neo cách Lâu đài đá hoa cương không xa. 


CHƯƠNGCG HAI 


Đô nghị của Ayrton. — Ayrton và Pencroffl trên đảo Cưu 
thoát. — Bọn tù khổ sai ở Norfolk và kế hoạch cua chúng. - 
Cuộc thứ lửa dũng cảm cúa Ayrton. — Sau chông CHỌU (II PHƯƠI 

Bây giờ thì không còn mảy may nghị ngờ gí nữa về 
những ý định tiếp theo của bọn cướp bien. Chúng đa thủ neo 
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gản đảo và, tất nhiên, ngày mài chúng sẽ dụng xuống mưu 
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tính vào hở. 

Cyrus Smith và các bạn đã sẵn sàng hành động, nhưng 
họ hết sức thận trọng. 

Am mưu của chúng thể nào mà ;ại bấn đại bác? Cyrus 
Smith bây oiờ đã biết bọn cướp :ược vũ trang đến tận ráng. 
Còn những người di dân trên đảo Liucoln làm sao đối chọi 
được với đại bác của bọn cướp biển. Họ chỉ có vú khí cầm 


tay thôi. 


- Chúng có đông không? Đó là một vấn đề quan trọng, 
- nhà báo nói. - Nếu chúng có trên một chục thì chúng ta 
cân được, thế nhưng nếu chúng bốn mươi, năm mươi tên hoặc 
hơn, thi... 
- Thưa ngài Smtth, - bông Ayrton lại gân kỹ sư nói. - 
(Ôi muôn yêu cầu ngài... Ngài cho phép tôi... 
- Cụ thể là øì, anh bạn của tôi? 
- Ngài hãy cho tôi bơi ra tàu để xem quân sế đoàn 
thủy thủ của nó thế nào. 
Nhưng, Avrton, - kỹ sư phản đối với vẻ lưỡng lự, - 
điêu đó có nghĩa là phải liều mình đấy. 
- Thế tại sao lại không, thưa ngài Smith? 
- Vị như vậy là còn cao hơn “làm tròn nghĩa vụ của 
nìạnh” nữa Kia. 
- Thì tôi cũng cần phải làm nhiều hơn nghĩa vụ của 
6ình nữa chứ, - Ayrton trả lời. 
Anh muốn đi ra tàu bằng thuyền à? - Gedeon Spieu 
hö!. 


- Không, tôi muốn bơi. Người dễ lách qua những nơi mà 
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thuyển không qua được. 

- Nhưng tôi nhắc lai là sẽ nguy hiểm tính mạng cho 
ảnh đây, - kỹ sư nhận xét - Và anh biết phải bơi hơn một 
hải lấé đỏ chứ? 

- Thì chuyện ấy cũng đâu có sao, - Ayrton nói. - Tôi 
win ngài cho phép, coi đó như một ân huệ, thưa ngài Smith. 
Đối với tôi. có thể đây là khả năng duy nhất để lấy lại cho 
mình lòng tự trọng. 

- Thôi được, anh hãy đi, Ayrton, - kỹ sư nói: ông hiểu 
rằng sự từ chối sẽ làm cho kẻ tội phạm đã trở thành người 
lương thiện đau khổ vô cùng. 

- Tôi sẽ đi cùng với anh, - bỗng Pencroff đề nghị. 

- Ông không tin tôi ưu! - Ayrton thốt lên và nhũn nhặn 
nói thêm: - Đành vậy. tôi đáng được như vậy mà. 

- Không phải thế đâu, - Cyrus Smith kêu lên, - không 
phải đâu, Ayrton! Pencroff không nghỉ ngờ anh đâu. Anh 
không hiểu anh ấy đấy thôi. 

- Đúng, - chàng thủy thú khẳng định, - tôi chỉ muốn yêu 
cầu Ayrton thế này thôi - đưa anh ấy ra đến hòn đảo nhỏ. 
Ai mà biết được đã có tên giết người nào trong bọn chúng 
lên bộ chưa, và hai người tất nhiên là tốt hơn một người. Tôi 
sẽ đợi Ayrton trên đảo nhỏ, còn anh ấy bơi ra tàu một mình, 
vì anh ấy để nghị đầu tiên mà. 

Để nghị của Ayrton được chấp nhận, và anh ta chuẩn bị 
xuất phát. Pencroff và Nab nhanh nhẹn đi lấy thuyển về. Ai 
đó choàng lên vai Ayrton chiếc chăn ấm và những người khai 
khẩn đáo lân lượt bất tay anh tà... 

Chiếc thuyển nhanh chóng cặp bờ đảo nhỏ. Pencroff núp 
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vào giữa các vách đá đợi bạn trở về. Trong khi đó Ayrton 
nhẹ nhàng, thận trọng bơi lại chiếc tàu. Nửa piờ sau anh đã 
túm được vào dây chẳng cột buồm ở mũi tau. Nghỉ một lát, 
Avyrton leo lên sợi xích và an toàn lên được tau. Gặp chỗ phơi 
quản của thủy thủ. anh ta xó luôn vào một cái và lựa thế 
thuận tiện bắt đầu lắng nghe. 

Bọn trên tàu chưa ngủ. Nghe rõ tiếng chúng hát hò, nói 
cười âm ¡ï. Bỗng mấy lời nghe ngắt quãng lẫn với những tiếng 
chửi tục tu đã thu hút sự chú ý của Ayrton. 

- Cánh ta kiếm được cái tàu thật là tuyệt! 

- Ứ, nó chạy không đến nỗi tôi. Gọi nó là tàu “Nhanh” 
cũng chăng phải vô cớ! 

- Thách cả hạm đội Norfolk đuổi coi! 

- Thuyền trưởng Bob Harvey muôn năm! 

Ayrton đã nhớ lại chẳng khó gì cái tên Bob Harvey ấy. 
Chính hắn đã từng là kẻ đồng lõa với anh ta từ hồi ở Aus- 
tralia. Đó là một tên liều lĩnh, bạt mạng, Bob Harvey đà chiếm 
đoạt con tàu này ở vùng biển gần đảo Norfolk cùng với toàn 
bộ hàng hóa vũ khí, đạn dược, dụng cụ, đồ dùng định chờ 
đến một trong những đảo Sandwich. Đoàn thủy thủ hiện nay 
của hắn đều là những tên tù khổ sai người Anh vượt ngục 
Norfolk. những cặn bã của xã hội, những tên giết người cướp 
cúa đã từng tung hoành trên sóng nước Thái Bình Dương, tần 
công lên các tàu, tiêu diệt sạch các đội thủy thủ trên (tàu. tàn 
bạo thậm chí còn hơn cả bọn cướp biển Mã: Lai. 

Phân lớn bọn tội phạm đều tụ họp ở tầng lái trên phía 


mũi tàu, nhưng có vài tên năm dài trên boong và chuyện to 
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Câu chuyện bị đứt quãng bởi những tiếng la hét say rượu 
và tiếng chạm cốc. Từ những câu nói nghe được lõm bõm 
Ayrton biết tàu “Nhanh” đến gần đảo Lincoln hoàn toàn do 
ngẫu nhiên. Bọn cướp biển chưa lần nào đặt chân lên bờ đảo, 
nhưnh đúng như Cyrus Smith đã đoán trước, tên thuyền trưởng 
thấy vùng đất không được vẽ trên bản đồ, nên không ai biết 
đến, liên quyết định lên xem, trường hợp nếu phát hiện có 
vịnh thịch hợp thì lập ở đảo một nơi cho tàu đỗ. 

Còn chúng kéo cờ và bắn đại bác thì chỉ là do thói 
huênh hoang, bắt chước các tàu chiến bắn loạt súng chào sau 
khi cờ hiệu được kéo lên. 

Có nghĩa là vùng di dân và những người di dân bị một 
hiểm họa nghiêm trọng de dọa. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, 
đảo Lincoln hợp ý bọn phỉ rồi - bởi vì nó có nguồn dự trữ 
nước ngọt, có vịnh thuận tiện cho tàu đỗ. ở đây những người 
di dân đã bỏ ra bao công sức để nhân lên những nguồn lợi 
tự nhiên của đảo,và chính thiên nhiên cũng đã tạo dựng nên 
ở đây một pháo đài kiên cố - đó là Lâu đài đá hoa cương. 
Bọn cướp biển sẽ biến nơi hẻo lánh bình yên này thành hang 
ổ của chúng, và chính việc hòn đảo không có người và các 
nhà hàng hải chưa biết tới, lại là sự đảm bảo an toàn chắc 
chắn cho bọn cướp và không phải chỉ một năm thôi. điều chắc 
chắn nữa là Bob Harvey cùng bè lũ sẽ chẳng thương tiếc 
những nhân chứng rầy rà và sẽ tiêu diệt hết không sót một 
người di dân hào. Cyrus Smith và các bạn của ông chẳng thể 
hy vọng chạy thoát hoặc lấn trốn đâu đó trên đảo, bởi vì bọn 
cướp biển đã quyết định lập cứ lâu dài ở đỏ; thậm chí khi 
tau “Nhanh” có đi cướp biển thì chắc chắn cùng có vài tên 
Œ lại trên cạn. Do đó, chỉ có một lối thoát là xông vào trận, 
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tiêu dđiệt sạch bọn giết người cướp của này đi, bằng bất kỳ 
phương tiện gì, bởi vì với những kể như thế thì phương tiện 
Øì cũng IỐt. 

Đấy. trong đầu Ayrton chật cứng những ý nghĩ như vậy 
đó. và anh ta hiểu rằng, hiểu rất rõ rằng, Cyrus Smith cũng 
nghĩ như vậy... 

Và, khoảng một giờ sau, khi trên boong đã yên lặng, 
quá nửa bọn cướp đã ngủ. Ayrton không do dự đột nhập lên 
boong lúc ấy đèn đã tắt và tối như bưng. Anh thận trọng 
luôn lách giữa bọn cướp đang ngủ, đi khắp tàu và xác định 
được rằng tàu “Nhanh” có bốn khẩu đại bác hiện đại, thao 
tác tiện lợi và có sức công phá mạnh. 

Trên boong Ayrton đếm được mười tên cướp đang ngủ. 
nhưng qua các câu chuyện mà Ayr(ton đã rình nghe được thì 
rõ ràng quân số của chúng là năm mươi tên. Năm mươi tên 
chống lại sáu người đi dân trên đảo LincoÌn - có quá nhiều 
không! Nhưng, nhờ hành động quên mình của Ayrton mà Cyrus 
Smith sẽ không bị bất ngờ, ông sẽ kịp thời biết được lực 
lượng của đối phương và sẽ có thể hành động một cách chín 
chắn và thận trọng. 

Bây giờ Ayrton đã có thể trở về bờ với một lương tâm 
trong sáng - hoàn thành công việc trinh sát tàu rất nguy hiểm. 


Nhưng, một ý nghĩ dũng cảm bỗng thoáng qua trong đầu 
anh - anh đã nói với kỹ sư rằng anh sẽ làm tròn nghĩa vụ. 
đúng hơn là sẽ làm nhiều hơn mức nghĩa vụ đòi hỏi. Phải, 
anh sẽ hy sinh cuộc đời minh, nhưng hòn đảo và những người 
di dân sẽ được cứu thoát.. Trước con mất thông mình của 
Ayrton hiện lên pương mặt của những người đả cứu anh. 
những người đã giúp anh trở lại bộ mặt con người, trở thành 
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người lương thiện, những người mà ủũnh chịu ơn hết thảy. Và 
vì thế mà bọn cướp biển lại sẻ giết họ một cách không 
thương tiếc. sẻ tiêu diệt những thành quả lao động của họ, sẽ 
biển hòn đảo thành một ổ cướp! Vậy ai là kẻ có tội trực tiếp 
về tất cả những tại họa ấy? Chính Ayrton, bởi vì tên bạn cũ 
và kẻ đồng lõa của hấn là Bob Harvcy chỉ thực hiện những 
âm mưu riêng của hắn mà thôi. Với ý nghĩ. ấy. Ayrton thấy 
thật là khủng khiếp. Anh quyết định dẫu thế nào cũng phải 
phí tan cái tàu này và cùng với nó là toàn bộ đội thủy thú. 
Cho dù anh, Ayrton, sẽ hy sính khi bị nổ, nhưng anh sẽ làm 
tron nghia vụ một cách vẻ vang. 

Ayrton không lưỡng lự nửa. Tìm đến kho thuốc súng 
thường được bô trí ở đuôi tàu chẳng khó khăn gì lắm. Trên 
một chiếc tàu cướp biển phải có lượng thuốc súng dự trữ khá, 
và chỉ cần một tia lửa thôi cũng đủ để làm cho nó nổ tung 
trone nháy mắt. 

Ayrton thận trọng đi xuống phòng liền với boong. nơi 
bọn cướp say rượu nằm ngủ lì bì Gần cột buồm chính có 
ngọn đèn sáng, còn chung quanh là giá để các loại hoa khi 

Ayrton lấy một khẩu súng lục, biết chăn chấn là đã 
được nạp đạn. Bây giờ anh đã có thể thực hiện được kế 
hoạch húy diệt chiếc tàu. và lặng lẽ bò tới đuôi tàu, ở đo 
ngay dưới tầng lái trên phải là kho thuốc súng. 

Song, ở đây lại tối om, việc di chuyển cũng không ít 
trở ngại, vì bọn cướp nằm chăn mất lôi đi. Ayrton cứ chốc 
lại đụng vào một tên đang ngủ. tên này mắt vẫn nhắm, chửi 
¡nh lên. thậm chí còn đạp bừa một cái. Những lúc như vậy, 
Ayrton nin thở, lặng đi tại chô. Nhưng anh vẫn đến được bức 
vách ngăn phần đuôi tau và lần tìm cửa vào kho. 
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Chỉ còn việc phá cửa ra, và Ayrton đã cố nhẹ tay không 
gây tiếng động, nhưng đân phải dễ dàng, bởi vị anh còn phải 
bẻ chiếc khóa treo. Tuy nhiên, với đôi tàạy hủng mạnh của 
Ayrton chiếc khóa cũng pndt chịu khuất phục, và cánh cửa đu 
I"ƠỞ Ta. 

J2úng lúc ấy, một cánh tay của ai đó nặng nẻ hạ xuống 
vai Avrton. 

- Này cần gì ở đây, hả anh bạn tử tế? - Một giọng nói 
thô bạo phát ra ngay bên tai Ayrton, và một người to lớn nào 
đấy bông cầm đèn pin rọi thắng vào mặt Ayrton. 

Bất giác Ayrton lùi lại trong ánh sáng đèn lóc lên. Anh 
nhận ra trước mặt mình là tên đồng lõa trước đây - Bob 
Harvey, nhưng Harvey không nhận rả anh, vì hắn tướng anh 
đã chết từ lâu rồi. 

- Mày cần øì ở đây? - Bob Harvey nhắc lại, túm lấy 
lưng quân Ayrton. 

Nhưng Ayrton không trả lời, hất mạnh tên đầu số ra và 
lao vào phòng kho. Một phát súng lục vào thùng thuốc súng 
- thế là xong chuyện!... 


- Bọn bay đâu, lại đây! - Bob Harvey hết. 


Hai, ba tên cướp bị tiếng hét của hắn dựng dậy, lao tơi 
Ayrton, cố quật anh xuống. Nhưng “đại lực sĩ” Ayrton đã kịp 
thoát ra khói tay chúng. Hai phát súng nổ liên tiếp và hai tên 
tội phạm gục xuống sàn; nhưng một nhát đao bất ngờ đã cầm 
vào vali Ayrton trước khi anh kịp tránh. 

Ayrton hiểu răng ý đồ của anh đã bị vờ. Tên Boh 
Harvey đã sập cửa kho lại, còn trên tàu lúc ấy phần lớn bọn 


cướp đã tỉnh dậy, bắt đầu cảnh nhến nháo. Cần phải cứu sông 
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mình để tiếp tục cuộc chiến đấu trong hàng ngũ những người 
di dân. Có nghĩa là chỉ còn một cách chạy trốn. 

Súng lục chỉ còn bôn viên đạn, Ayrton đã bắn thêm hai 
phát nữa, nhưng phát dành cho Bob Harvcy lại không trúng 
đích, mà nếu có làm hắn bị thương thì cũng nhẹ thôi. Lợi 
dụng lúc bọn cướp tháo lui trong khoảnh khắc, Ayrton lao về 
phía cầu thang dẫn lên boeng tàu. Lúc chạy qua chiếc đèn, 
Ayrton dùng báng súng lục đập vỡ nó đi. boong tàu lại chìm 
ngập trong bóng đêm, làm cho việc chạy trốn của anh đỡ khó 
khăn hơn rất nhiều. 

Vài tên cướp nào đó, bị tiếng động thức dậy, đang lao 
xuống thang. Bằng phát đạn thứ năm Ayrton hất một tên khỏi 
cầu thang, những đứa còn lại giạt sang bên, chẳng hiểu chuyện 
øì đã xảy ra trên (tàu. Ayrton nhảy hai bước vọt lên boong 
và ba giây sau đã vẩy phát thứ sáu, phát cuối cùng, thắng 
vào mặt một tên cướp nào đó đã tóm lấy cổ áo anh. Sau đó, 
Ayrton nhảy qua tấm mạn tàu và lao xuống biển. 

Anh bơi đi chưa được chục mét, một trận mưa đạn đã 
rút xuống quanh anh, làm nước réo sôi sùng sục. 

Pencroff, Cyrus Smith, nhà báo, Harbert và Nab đã trải 
qua biết bao. xúc động khi nghe những tiếng súng vắng đến 
(ai họti Họ chụp vũ khí, lao ra bờ, sẵn sàng dũng cảm đã. 
li quân thà. 

Họ không hể có chút ảo tưởng nào: Ayrton đã bị sa vào 
tay bọn cướp và lẽ dĩ nhiên, đã vĩnh biệt cuộc đời rồi: có 
thể là họn cướp biển đã quyết định lợi dụng ban đèm và sắp 
sửa đổ bộ lên bờ ngay bây giờ! 


Nứa giờ đã trôi qua, nhưng nỗi lo âu dừ dòi của những 
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người di dân vẫn chưa nguôi. Những tiếng súng đã dứt, song 
cho đến giờ vẫn chưa thầy cả Ayrton lấn Pencroff đâu. Phải 
chang bọn cướp biên đã chiếm được hòn đảo nhỏ? Có thể 
nhai lao đi chỉ viện ngày cho Ayrton và Pcncroff chàng, 
Nhưng chi viện như thế nào? Nược đang lớn, không thê nao 
hơi qua co biển được. Mà thuyền thì lại để ở bờ bên kia. Các 
bạn tự biết đấy, Cyrus Smith và các bạn của ông đã phải trải 
qua những nôi đau lòng như thế nào! 

Cuôi cùng, mười hai giờ rưỡi đêm, con thuyền đã cập 
bên. trên đó có hai người ngồi. Những người di dân dang rộng 
những vòng tay ôm đón gặp Ayrton bị thương nhẹ đớ VaI. Và 
Pencrolf vẫn sống và nguyên vẹn. 

Mọi người đi vào ngay Lán tạm. Tại đây Ayrton đã kẻ 
hết những chuyện mạo hiểm của mình, kể cả ý định làm nỏ 
tung tàu, nhưng không thành công. Anh không giấu răng tình 
hình của họ hết sức nghiênm trọng. Bọn cướp đã cảnh giác. 
biết đáo có người, bởi vậy chúng sẽ lập tức cho một đội 
quân đông. trang bị đây đủ, đổ bộ lên đảo. Nghĩa là, nếu 
những người khai khẩn đảo rơi vào tay bọn cướp biển, thì 
chẳng hy vọng gì ở sự thương xót của chúng cả. 

- Được rồi, chúng ta biết hy sinh, - nhà báo nhân xét. 

- Con bây giờ chúng ta quay về và sẽ cánh giác theo 
dõi kẻ địch, - kỹ sư nói. 

- Ngài tính sao, thưa ngài Smith, chúng tạ sẽ vượt (qua 
được tại họa chứ? - Chàng thúy thủ hỏi. 

-_ Fất. nhiên. Pencroff. 

- Chấc không nối đâu! Sáu người chọi nàm mươi kia mài 


Anh nói đúng, sáu người... nếu không kẻ... 
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- “Ai nứa? - Pencroff hỏi. 


Cyrus Smith chỉ tay lên trời, 


CHƯƠNG BA 


Sự ĐỘ trí của kỹ sứ — Ba ổ chiến đấu. — Chiếc xuống 
đâu THÓN — Những tên cuóp biển đổ bộ. - Tàu “Nhanh” nhố 
1GŒO. — THYỆI VOHĐ. — Kết cục bát ngờ. 


Đêm trôi qua không có biến cố gì. Em áng, tưởng như 
chiếc tàu cướp biển đã nhổ neo cuốn gói. 

Nhưng, sự việc hoàn toàn ngược lại khi sáng hôm sau. 
qua làn sương sớm, những người di dân nhìn kỹ vẫn thấy 
bóng dáng mờ mờ của tàu “Nhanh”. 

- Các bạn của tôi, - kỹ sư bắt đầu. - đây là những biện 
pháp mà tôi thấy cần phải thực hiện trước khi sương mù: tan. 
Trước hết phải gây cho chúng ấn tượng là đảo có đông dân 
và những người dân ở đây biết giáng trả kẻ thù những đòn 
đích đáng. Bởi vậy, tôi dự kiến phân ra làm ba tổ, lập ba ô 
chiến đấu ở ba nơi. Chúng ta đủ súng đạn đương đầu với 
chúng. Chỉ cần các bạn bắn liên tục, nhưng phải trúng. lẽ 
người phải tiêu diệt tám hoặc mười tên. 

Cyrus Smith đã vạch ra một kế hoạch hành động tỉ mí, 
nói băng một giọng hết sức bình tính. y như noi vẻ những 
công VICC hãng ngày của DO. chữ không phát về một cuộc 
chiến đấu đổ máu. Sự ¡im lãng của môi người là biểu hiện sự 
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nhất trí hoàn toàn với kế hoạch của ông. 

Lạp tức, Nab và Pencroff di về Lâu đài đá hoa cương 
lấy mang lại đây đủ số lượng đạn và thuốc súng. Gédéon 
Spilet và Ayrton - hai tay súng thiện xạ nhất - được trang 
bị súng cacbin bắn xa hàng dặm. Bốn khẩu súng săn còn: lạt 
được phân phối cho Cyrus Smith, Nab, Pencroff và Harbctrt. 


Các vị trí được Xếp đặt như sau: Cyrus Smith cùng với 
Harhcrt ở lại Lán tạm. Mai phục ở đây họ có thể bắn và 
không chế được một phân đáng kể khu vực bờ biển dưới chân 
Lâu đài đá hoa cương. 

Gédéon Spilet cùng với Nab núp trong các vách đá gân 
cửa sông Lạ ơn. Tại đây, các cầu lớn nhỏ đều đã được nâng 
lên. Tổ này bảo đảm không những không cho một chiếc xuồng 
địch nào vào, mà còn phải ngăn chặn bọn cướp đổ bộ lên bờ 
hên kia. 

Còn Pencroff cùng với Ayrton trong khi đó đã hạ thuyền 
xuống nước để bơi qua vịnh sang hòn đảo nhỏ, tại đây, họ 
phải chiếm lĩnh hai vị trí cách xa nhau. Khi thấy bị bắn từ 
bốn phía, bọn cướp sẽ cho rằng đảo có người và những người 
ở đảo quyết tâm bảo vệ tự do của mình. 

Khi cần thì Pencroff và Ayrton sẽ đánh vu hồi. cả hai 
người bạn phải lập tức trở về đảo lớn và tăng cường cho khu 
vực bị đe dọa nhiều nhất. 

Trước khi chiếm lĩnh vị trí chiến đấu, những người di 
dân bất chặt tay nhau lần cuối cùng. 

encroff ôm Harbert mà anh vẫn còi như con, lây hết 
nghị lực để che giấu nỗi xúc động trào dâng mạnh mẽ trong 
lòng. 
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Đã sáu giờ rưởi sáng. 

Chẳng bao lâu màn sương mù đã tan và chiếc tàu 
“Nhanh” hiện rõ dưới nên trời trong sáng. Nó thả hai neo, mũi 
quay về phía bắc, mạn trái quay về đão, và tiếp tục im lặng. 
Có lẽ Hob Harvcy và đoàn thủy thủ của hắn mới chỉ hình 
dung một cách lờ mờ về những sự việc xảy ra đêm qua trên 
boong tàu. Cái người mình trần nào đấy đã bẻ khóa cưa kho 
thuộc súng, đã bắn sáu phát đạn, giết chết một đồng bọn, làm 
bị thương hai tên nữa của chúng. là ai? Chuyện gì đã xảy ra 
với con người ấy? Loạt đạn có trúng hắn không? Hắn đã bơi 
được vào bờ chưa? Và, nói chung, hắn từ đâu tới? Đã làm 
øì trên con tàu của chúng? Mọi chuyện lý giải không phải dễ 
dàng. Nhưng có một điều bây giờ bọn tù khổ sai trốn trại 
đều đã tin chắc là hòn đảo chưa ai biết đến va tàu của 
chúng đang thả neo đối điện là đảo có người, và có thể tất 
cá dân cư ở đây sẽ đứng lên bảo vệ nó... 

Đã một giờ rưỡi trôi qua mà trên tàu không thấy có øì 
chứng tỏ là bọn cướp chuẩn bị xâm chiếm hoặc đổ bộ lên 
đảo. Rõ ràng Bob Harvey còn đang lưỡng lự... 

Nhưng tám giờ sáng, những người khai khẩn nhận thấy, 
trên tàu “Nhanh” đã có sự rục rịch nào đấy. Các thủy thủ 
dùng palăng hạ một chiếc xuồng xuống nước. Bảy tên ngồi 
vào đó, tên nào cũng có súng. Một tên ngồi lái, bốn tên chèo. 
còn hai tên ngôi phía mũi. Chúng khom lưng, tay làm lầm 
súng và chăm chú nhìn lên bở. Nhiệm vụ của chúng rõ ràng 
là trình sát đảo, chứ không phải đô bộ, vì nếu vậy thì tẻn 
thuyền trưởng đã phải phái một đội quản đông hơn... 

Pencroff và Ayrton từ trong những chỗ núp kín đảo của 
inình trông thấy chiếc xuồng hướng thẳng đến ho, và đợi cho 
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chúng đến vừa tắm súng. 

Mấy tên chèo xuồng thận trọng chuyển dịch về phía 
trước, cô không gây sự chú ý đến chúng. Thấy rô môtL tên 
cướp biên ngồi ở mũi Xxuông. tay cẩm dụng cụ đo độ sâu và 
định tin lòng lạch của dòng chảy sông Tạ ơn. Điều đó chứng 
tỏ rằng tên Bob Harvev muốn dẫn con tạau của hẳn vào gắt 
bờ hơn. 

Cách đảo nhỏ chưa tới hai cabcltov chiếc xuông dưng 
lại. Tên cảm lái đứng thắng người lên đưa mất tìm nơi cập 
bên tốt hơn. 

Đúng lúc ấy vang lên hai phát sung, Môi làn Khoi trắng 
bộc trên các mỏm đá. Tên cảm lái và tên thủy thú cảm dung 
cụ đo độ sâu đổ xuống đáy xuống. Những viên đạn do Ayrton 
và Pencroff bán đã đồng thời giết chết hai tên cướp hiện, 

Hầu như đúng ngay lúc ấy vang lên tiếng ầm ảàm khủng 
khiếp: một cột khói bốc cao trên tàu và một viên đại bác dàp 
vào vách đá mà dưới đó Ayrton và Pencroll đang núp. Các 
mảnh đá văng ra tứ phía, nhưng may sao -các xạ thú của 
chúng ta còn nguyên vẹn... 

Một tên thủy thủ khác ngồi thay vào chỗ lái và chiếc 
xuống bơi dọc theo hờ, định vòng qua đáo nhỏ ở phía năm, 
Chúng cố sức chèo xa tâm đạn. 

°®- Mặc dù Pcncroff và Ayrton thừa biết bọn cướp định tập 
hậu họ, nhưng họ không định rời vị trí. ví Không muốn đẻ 
lộ. mục tiêu cho đại bác của giặc, mặt kháạc. họ tin tường các 
bạn của họ báo vệ được các nơi khác. 

Khoảng hai mười phút sau những phát vung đâu tiền. 


chiếc xuống bơi vê hương cưa sống Tạ ơn được nhật hát 


cabeltov. Vào giờ ấy thủy triều bất đâu lên mạnh vì ở đây 
lòng sông hẹp. Nhưng, khi bọn cướp vừa vào đúng tâm súng 
của trận địa cửa sône, chúng bị hai viên đạn phóng tới đón 
chào. Thế là thêm hai tên cướp nữa bị bố mạng. Nah và 
Spiect đã không bắn trượt. 


` 


Bây giờ trên xuồng chỉ còn lại ba tên cướp có khả năng 
chiến đấu. Xuồông bị dòng thủy triểu cuốn mạnh nên lướt. 
nhanh khói tâm đạn của Cvrus Smith và Harbert, sau đó, nó 
vòng qua mũi đảo phía bắc và trở lại tàu. 

Sau thất bại này, bây giờ bọn cướp cho tung ra hai 
xuồng khác: một cái chở I2 tên đổ bộ vào bờ đảo nhỏ, cải 
kia chỡ tám tên định đột nhập vào cửa sông Tạ ơn. 

Tình hình của Pencroff và Ayrton trở nên hết sức nguy 
hiêm. và họ hiểu rằng đã đến lúc phải quay trở lại đảo lớn. 

Song họ đã quyết định để cho chiếc xuống thứ nhất lại 
gần. nổ hai phát súng diệt thêm sinh lực địch. rồi mới lên 
thuyền của mình bơi qua eo biển. và nấp trong Lán tạm. 

Họ vừa kịp nhập vào với Cyrus Smith và Harbert thì bọn 
cướp trên xuồng thứ nhất cũng lên bờ đảo nhỏ và bắt đầu 
sục sạo trên đó. 

Gần như cùng một lúc vang lên hai phát súng ở cửa 
song Tạ ơn, nơi chiếc xuống thứ hai lao tới rất nhanh. Hai 
tung số tám tên cướp đã bị Gédéon Spilett và Nab diệt thèm. 
('hiếc xuồng đã bị thủy triểu cuốn xô vào đá ngầm ở ngạy 
cứa sõng và VỠ tan. Sáu tên còn lại giơ cao súng trên đầu 
cho khỏi ướt và lội sang bờ sông phía bên phải, nhưng sợ bị 
lạm bia đỡ đạn, nên chúng ba chân bốn cảng chạy ngày về 


hướng mùi Tim thấy. 
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._X 


NÀNG vớ lu 





Tình hình bây giờ là: trên đáo nhỏ có mười hai tên CƯỢP. 
đúng là có một số tên trong đo đá bị thương, nhưng chúng 
lại có xuống. còn sáu tên khác đã đô bộ lên đảo lớn. nhưng 
không thể tiến đến Lâu đài đá hoa cương được. vị chúng hị 
sông cạn đường, mà tất ca các cầu thị đều đã bị nàng lên. 

- liệu chúng ta vẫn sẽ giữ vững được chứ. phải không. 
thưa Ký sư? - Pencroff vừa chạy vao Lán tạm đá họit ngày 
Cvrux Smith. 

= Theo tối, - KW sư trả lời - cuộc chiến đấu nhất định 
xẻ bưƯợc sang giải đoạn mới; sẽ là vô lý nếu cho rằng bọn 
CƯớp là những tên ngu ngóc nào đó cứ đô quản lên bờ trong 
những điều kiện bất lợi như thế đối với chúng. Biết đâu. còn 
lau sẽ vào gần bờ. 

Trong khi ấy, toán cướp biển chiếm được đáo nho đã 
dân dân lội tới bờ đảo trước mặt. Bây giờ chúng chỉ con cách 
mỘL cái eo biển nữa là đến đảo lớn. 

Bống hai khẩu cacbin cúa Ayrton và SpilctL cùng lên 
tiếng một lúc. Chắc chắn là tiếng nói của chúng đã khiến hai 
tên tội phạm té nhào. 

Chúng bất đầu hốt hoảng không thẻ ta được. Mười tên 
cướp còn sống sót ba chân bốn cẳng leo lên xuông. quang 
quàng bơi về tàu, thậm chí không buồn nhặt xác hoặc dịu bọn 


bị thương theo. 


- Ô hô. thế là tám tên bị bỏ mạng rồi! - Pencrott thôi 
lên - Đúng là ông Spiled và Ayrton đã luôn luôn cô săng 


không rơi nhau. 
(ác önoe, AVItOHD HƠI, IV nạp đạn vào kKkhảu cachin., 


- linh hình phưc tạp thên rói tan đang nhỏ neÓ 
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- Đúng, chúng đang nhô neo!,. - Pencroff kêu lên. 
- Nó đã bắt đầu chạy! 


Thât vậy, trên tàn, bọn cướp đá kéo buồm lên, và con 
tàu bất đầu tiến pgản vào đảo... 


Cvrus Smith hiểu rõ hiểm họa thật là lớn lao, đã vất óc 
suy nghỉ. có tìm ra một lối thoát khỏi tình thế Vài phút nữa 
“thôi dẫu thế nào thì ông cùng sẽ phải có một quyết định. 
Nhưng quyết định làm sao đây? Trụ lại tronp Lâu đại đá hoa 
cương đang bị bọn cướp biển bao vây, chịu đựng một tuần, 
một tháng, mà cũng có thể vài tháng, vì dự trử lương thực 
thừa đủ? Thôi được, cứ cho là ông sẽ thực hiện được kế 
hoạch ấy đi. Nhưng rồi sau đó thì sau? Đằng nào bọn cướp 
biển cũng sẽ làm chủ hòn đảo, thỏa chí tung hoành ở đây, 
làm đảo lộn tất cả và cuối cùng sẽ làm tính làm tội những 
người tù của Lâu đài đá hoa cương...: 

Trong khi đó, chiếc tàu đã tiến gần vào đảo nhỏ: có lẽ, 
bọn cướp biển định lên đầu nam của đảo... 

Những chiếc xuồng của bọn cướp biến được phái đi trinh 
sát đã tìm được luồng lạch, vậy nên chiếc tàu mạnh bạo tiến 
tới. Chẳng khó gì đoán được những ý đồ của nó: nó sẽ thả 
neo đôi diện với Lán tạm và từ đố sẽ rút đạn đạt bác như 
mưa để trả đũa những làn đạn của những người di dân đã 
tiêu diệt một bộ phận đoàn thủy thủ của nó. 

Không thể bỏ lỡ phút nào nữa, những ngươi di dân luôn 
ra khỏi Lán tạm. 

Trong chốc lát họ đã đến chỗ thang máy, lên tới cửa 
Lâu đại đá hoa cương, tại đây. Top và lup đã bí nhốt trong 
phòng lớn từ hôm qua... 
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Những người di dân hy vọng rằng Lâu đài đá hoa cương 
sẽ nguyên vẹn, bởi vì để để phòng. Cyrus Smith đã ra lệnh 
phủ kín các cửa sô bằng cây xunh, nhưng hống nhiên một quả 
đạn đà Xxé toaàng cửa ra vào và báay vào hành lạng. 

Quân khôn kiếp: - PencroffF kêu lên. - Không nhế 
những tên đê tiện này đã phát hiện ta rối. 

Có thể là bọn cướp biển không nhận thấy những người 
di dân, nhưng, không nghị ngờ gì nửa, Bob Harvcy cho rằng 
cần kịp thời nhả loạt đạn vào bức màn cây xanh nổi bạt lên 
một cách đáng ngờ trên nên tường đá. Cuộc pháo kích Lâu 
đài đá hoa cương đã được tiếp diễn với mức độ điên cuồng 
tăng gấp đôi. và chẳng mấy chốc lại thêm một quả đạn nữa 
xé tan những cành lá xanh, để lộ ra một cái lỗ toang hoạc 
trên khối đá hoa cương. 

Tình cảnh của những người di dân đã trở nên tuyệt 
vọng. Nơi trú ẩn của ;họ đa bị lộ. Mà họ thì không thể dựng 
nên những bức tường ngăn chặn đạn đại bác, thậm chị đã 
không thể tránh nối những mảnh đá hoa cương Bay XỐt xả 
quanh họ. Chỉ còn có một cách: ẩn núp ở hành lang thương 
của Lâu đài đá hoa cương, rời khói nơi ở của mình. phó mặc 
cho sô phận... 

Bống từ phía biến một tiếng “ảm” vang lên và tiếp theo 
đó la những tiếng kêu thất vọng. 

Cyrus Smith và những người bạn của ông lao đến các cửa số... 

Một cột nước lớn giống như một vòi rồng vớt sưc mạnh 
chưa từng thấy đã nhấc bông con tàu bị vỡ làm đôi lèn, và 
độ mười giây sau, những con sóng đã nuốt chứng con tàu và 


bọn tội phạm trong đoàn thủy thủ của nó! 
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CHƯƠNG BỔN 


Những người di dân trên bờ. - Ayrton và Pencroff' cứu 


những gì có thể cứu được. — Xem xét kỹ con tàu. — Kho thuốc 
nô còn nguyên vẹn. — Những của cải mới. — Mánh ống kứm 
loại. 


- Chúng đã bị tan xác! - Harbert thốt lên. 

- Đúng vậy! Chúng đã bị nổ tung, y như là Ayrton đã 
đốt thuốc súng trong kho chứa thuốc nổ của chúng vậy! - 
Pencroff khẳng định, đồng thời cùng với Nab và cậu bé lao 
đến chô thang máy. 

- Nhưng điểu gì đã xảy ra mới được chứ? - Gédéon 
Spiett hỏi; ông ta vẫn không sao trấn tính lại được sau cái 
kết cục đột ngột đến như thế. 

- Rồi, phen này thì chúng ta sẽ hiểu rõ tất cả!.. - Kỹ 
sư sốt sắng đáp lời. 

- Hiểu rõ cái gì? 

- Thủng thẳng rồi sẽ biết, còn bây giờ ta hãy đi đã, 
SpilettL. Điêu chủ yếu là bọn cướp biển không còn nửa. 

Và Cyrus Smith đã kéo theo nhà báo và Ayrton vội vã 
đi ra bờ biển, tại đây Pencroff, Nab và Harbert đang nán chờ 
họ... 

Sóng biển đã nuốt chửng con tàu, thạm chí không nhìn 
thấy các cột buồm đâu. Cột nước xoáy đã nhâc bồng con tàu 
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lên. lật nó nằm nghiêng, và nó cứ thế chìm nghỉm - có lẻ 
nước đã chảy ùa vào lỗ thủng toang hoác. 

Trên mặt nước, những mảnh tàu vỡ cứ xoáy tròn - 
nguyên bộ cột buồm và trục buồổm dự trữ, các chuồng gà 
(những tù nhân có cánh này vẫn còn sông), các hòm va thùng 
phuy bị áp lực của nước tống qua các cửa và dân dân nổi 
lên mặt nước; tuy nhiên, không thấy có những tấm ván boong, 
những tấm gỗ bọc. điều đó làm cho tình huống chiếc tàu 
“Nhanh” bị diệt rất đỗi bất ngờ càng trở nên bí ân hơn... 

Chẳng nhẽ lại khoanh tay ngồi nhìn con nước ròng cuốn 
tất cả những tài sản ấy ra khơi sao? Tất nhiên là không. Vì 
vậy. Ayrton cùng Pencroff đã lao xuống thuyền, định lùa bộ 
cột buồm còn nguyên vẹn và tất cả những gì nổi trên mặt 
nước vào đảo lớn hoặc đảo Cứu thoát... 

Cùng với mảnh tàu vỡ có vài cái xác người nổi lên. 
Trong số đó Ayrton nhận ra tên Bob Harvey, đã chỉ cho 
Pencroff thấy xác tên cướp biển và xúc động nói: 

- Tôi cũng đã từng là người như thế đó, Pencroff ạ! 

- Nhưng, bây giờ thïĩ anh hoàn toàn khác rồi, Ayrton 
đáng yêu của chúng tôi ạ! - Chàng thủy thủ thốt lên. 

Khi những mảnh tàu bị đấm đã được vớt dưới nước lên 
và xếp vào một chỗ an toàn trên bờ, những người di dân 
quyết định nghỉ ngơi và ăn sáng. Hộ đã đói rủn chân tay. Bạn 
đọc !'ết nhiên đoán được rằng trong lúc ăn mọi câu chuyện 
đa xoay quanh biến cố bất ngờ, một sự kỳ diệu, đã cưu 
nhưu,;¿ người đi dân thoát khỏi cái chết không thẻ tránh được 

- Jíng là kỷ diệu, - Peneroff kháng định, thừa nhận là 


bọn ác 6n đã bị tan xác rất đúng lục! Trong Lầu đài đá hoa 
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cương đã trở nên trống trải lắm rỏi. 

- Thưa ngài Cyrus, noài biết không. - Harbert bất đầu, 
- có điều này làm cho cháu ngạc nhiên. Tại sao vụ nò đã 
không gây ra những phá hoại lớn? Tiếng nổ không mạnh lắm. 
và chỉ có lớp bọc tàu bị hư hại thôi. Quả thật, có thể nghì 
rằng chiếc tàu bị đắm đúng hơn là bị nổ. 

- Điều ấy làm cháu ngạc nhiên lắm hả cưng? - Ky sư 
hỏi. 

- Rất ngạc nhiên ạ, thưa ngài Cyrus. 

- Cả tôi cũng thế, Harbert ạ. - kỹ sư trả lời, - điều ấy 
cũng làm cả tôi rất nạc nhiên: hãy đợi đã, sau khi xem xét 
thân tàu rồi tất nhiên chúng ta sẽ rÕ sự VIỆC thế nào... 

Độ một giờ rưỡi chiều, những người di dân ngồi vào 
xuồng và bơi ra chỗ tàu đắm... Vừa lúc ấy, thân tàu "Nhanh" 
bất đầu lộ khỏi mặt nước.. Những người di dân đi vòng quanh 
thân tàu rồi chui vào bên trong tàu, lần tới đăng lái, nơi trước 
đây là tâng lái trên. Theo lời của Ayrton thì phải tìm kho 
chứa thuốc nổ ở chỗ này đây. Cyrus Smith hy vọng rằng nó 
không bị nổ và do đó, vài thùng thuốc súng còn nguyên vẹn. 
mà vì thuốc súng thường được bảo quản trong bao bị bằng 
kim loại, nên chắc chắn là nó không bị ướt. 

Những giả định của kỹ sư đều đúng cá. Trong số rất 
nhiều đạn đại bác, những người di dân đã phát hiện được 
khoảng hai chục thùng thuốc súng bên trong được bọc bằng 
những lá đồng... Pencroff đã tận mất tin chắc rằng tàu 
“Nhanh” bị diệt không phải do tự nổ. Chính phần tàu, nơi để 
kho thuốc súng, lại bị hư hại ít hơn những phần khác. 


- Có thể lắm chứ sao, - chàng thủy thủ đồng ý. song, 
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ngay lập tức đã bướng bỉnh nói thêm. - Nhưng dẫu sao thì 
trong co biển của chúng ta cũng không có đá ngầm nào hết. 

- Vậy thì điều gì đã xảy ra?‹- Harbert hỏi. 

- ẢAnh không biết, - Pencroff cắt ngang, - và ngài Cyrus - 
Smith cũng không biết, cũng chẳng ai biết, chẳng bao giờ biết! 

Mải xem xét tàu, những người di dân không để ý đã 
mấy tiếng đồng hồ trôi qua và thủy triểu bắt đầu lên. Đành 
phải ngưng các công việc cấp cứu lại. Tuy nhiên, chẳng có 
ơì phải sợ sóng cuốn mất sườn tàu ra khơi, vì tàu đã sa lây 
trong cát và được giữ chắc chắn hơn là neo bằng tất cả số 
neo của nó. 

Đã năm giờ chiều. Những người di dân đã qua một ngày 
vất vả. Họ ăn bữa trưa thật là ngon miệng, và mặc dù đã mệt 
rã rời chân tay, họ vẫn không cưỡng lại sự quyến rũ tìm hiểu 
những thứ chứa trong các thùng được tìm thấy trong các hầm 
tàu “Nhanh”. 

Phần lớn các thùng đều thấy có quần áo may sẵn, giày 
dép đủ cỡ, nhiều đến mức thừa dùng cho nguyên cả một vùng 
di dân. Ngoài ra, còn có những thùng nào rượu, nào thuốc lá, 
nào vũ khí, dụng cụ nghề nông, nghề mộc, nể và rèn, các bao 
hạt giống đủ loại cây trồng v. v... Chà, tất cả những thứ ấy 
"bát là một kho quí giá vô ngân đối với những người di dàn 
ai năm về trước! Nhưng không sao, ngay đến bây giờ đây. 
khi những người di dân sáng trí và cần cù đã tự tav mình 
lạo nến moi thứ cần thiết, những của quí giá này vẫn có ¡ch. 

Trong các kho của Lâu đài đá họa cương còn dư chổ, 
nhưng ¡9»ay hóm ấy không còn lúc nào để mà Kkhuân đổ đạc 


VỀ. Vá lại, không được quên rằng sáu tên cượp biên của tàu 
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“Nhanh” còn sống sót đang quanh quấn trên đảo, rằng những 
vị khách không mời là những tên đê tiện bất trị, vì vậy cần 
phải cẩn thận đẻ phòng. Câu qua sông Tạ ơn và tất cả các 
cầu nhỏ đều được nâng lên hết... 

Đêm trôi qua yên tĩnh, bọn cướp biển không dám tấn 
công nhừngp người khai khẩn. Chú lup và Top được giao việc 
bảo vệ Lâu đài đá hoa cương, nếu có chuyện gi, tất nhiên sẽ 
báo động ngay lập tức. 

Ba ngày tiếp theo - 19, 20 và 2] tháng mười - những 
người di dân đã làm việc một cách tuyệt với, cứu vớt tất cả 
những gì ít nhiều có giá trị, dù là hàng của tàu “Nhanh Thay 
các bộ phận trang bị của nó... 

Sau tai nạn một tuần, đúng hơn là sau vụ kết cục bí 
ân đã cứu sống những người di dân, thậm chí khi nước ròng. 
cũng không thể phát hiện ra dấu vết của tàu “Nhanh”. Những 
mảnh vỡ cuôi cùng của nó đã bị cuốn ra khơi. còn hàng thì 
đã làm giàu cho các kho tàng của Lâu đài đá hoa cương. 

Song, tình huống tàu bị diệt quá ư đột ngột và lạ lùng 
sẽ vẫn chỉ là điều bí mật, nếu như ngày 30 tháng mười. trong 
khi dạo trên bờ biển, Nab không tìm thấy một mảnh ông bằng 
kim loại còn giữ lại những dấu vết của vụ nổ. Chiếc ông ấy 
bị xoắn và vỡ ở hai bên cạnh hình như do tác động cúa chât 


LỦ 


nô. 

Nab đã mang vật tìm được về cho kỹ sư lúc ấy đang 
lao động cùng những người dị dân khác trong xương của Lán 
tạm. 

Cyrus Smith chăm chú xem xét mảnh ông, sau đó quay 
sang PecncrofÍf nói: 
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- Anh bạn của tôi, anh vẫn quả quyết rằng tàu “Nhanh” 
bị diệt không phải do va vào đá ngàm? 

- Vâng, tôi vẫn cho là như thế, thưa ngài, - chàng thủy 
thủ đáp. - Chính ngài cũng biết rõ rằng trong co biển của 
chúng ta không có đá ngẫm nào kia mà. 

Vậy nếu tàu đụng phải cục sắt này thì sao? - Kỹ sư 
nói tiếp. đưa cho Pencroff mảnh ống bằng kim. loại. 

- Đụng phải cái ống nhỏ này ư ?-- Chàng thủy thủ thốt 
lên, thậm chí không định che giấu sự nghi hoặc. 

- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith nói với những người 
di dân, - tôi hy vọng các bạn nhớ rằng, trước khi chìm, chiếc 
tàu buồm đã bị nhấc bổng lên bởi một cột nước lớn? 

- Tất nhiên là nhớ ạ, thưa ngài Cyrus Smithl - Harbert 
vội đáp: lời. 

- Các bạn muốn biết cột nước ấy do cái øì gây nên 
không? Do cái này đây. - Và kỹ sư chìa mảnh ống bị hồng 
để trên bàn tay ra. 

- Do cái này đây ư? rPencroff hỏi. 

- Đúng, bởi vì ống nổ - đó là tất cả những gì còn lại 
của một quả thủy lôi 

- Thủy lôi! - Những người di dân đồng thanh thốt lên. 

- Thế ai đã đặt quả thủy lôi ấy? - Pencroff nói, không 
muốn chịu thua. 

- Chỉ có thể nói được một điều là khônpphat tòi! 
Cyrus Smith trả lời- Nhưng sự thật đã rành rành: ai đấy đá 
đặt thủy lôi, và tự các bạn đà có thê phán xẻtL được sức công 


phá chưa từng thấy của nó. 
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CHƯƠNG NĂM. 


Những kết luận của KÝ sư — Quyết định tt ân nhân bí 


ăn. — Bôn phát đạt bác. 


Thể là mọi chuyện đã được siải thích bởi tiếng nô của 


c 
quả thủy lôi. Cvyrus Smith không thể lầm được. 

Trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ, ông đã khong phải chì 
một lần tiếp xúc với các loại vũ khí phá hoại kinh khúng như 
vậy. Đích thị dưới tác dụng của cái ống hình ưu được nhổi 
nitroølixerin. muối axit picric hay chất nổ khác này đây mà 
từ co biên đã vốc lên một cột nước, và bị đánh đòn chớp 
nhoáng. chiếc tàu đã chìm; không thể trục nó lên được nửa. 
vị thân tàu đã bị hư hại nặng. Nếu thủy lôi đã phá thủng lớp 
bọc thép của chiến hạm dễ dàng như phá một chiếc thuyêèn 
đánh cá bình thường, thì chiếc tàu này đây chịu sao xiệêt 

Phải, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, trừ một tình huống: 
ở đâu ra quả thủy lôi dưới co biển ấy) 

- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith lên tiếng. - bày giờ 
khỏi phải nghị nườ gì nữa, trên đảo có một người bí ăn nao 
đó, có thể, cũng như chúng ta, là nạn nhân của một vụ đắm 
tàu. Tôi nói điều ấy cốt để cho Ayrton làm quen với những 
sự kiện huyện bí xảy ra ở đây trong hai năm qua. An nhàn 
bí ấn ấy - con ngươi mà, may mắn thay, đã từng nhiều lần 
đến cứu piúp chúnp tà - là ai, thị tôi không nói được. Vị 


những lý do gì ông tà hành động và tại sao ông ta lạt tránh 
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chúng ta, những người được ông ta bạn ơn, - điểu ấy tôi 
không thể hiểu nội. Nhưng bằng cách này hay cách khác, 
nhữne on ấy đã được bạn lồi và bạn những ơn ấy chỉ có 
thể là một người thực sự có sức mạnh phì thường. Ayrton chịu 
ơn côn người đó cũng với mức độ như tất cả chúng tà, bới 
vì ân nhân bí ẩn ấy đã cứu tôi thoát khỏi vực biển sau khi 
khí cầu bị tại nạn, củng lại chính ông ta có lẽ đã viết lá 
thư, bỏ chai xuống eo biển và bằng cách ấy báo cho chúng 
ta biết tình trạng nguy khôn của người bạn chúng ta. lôi nói 
thêm rằne, chính ông ta đã kịp thời thả lên mũi tìm thấy 
chiếc hòm đựng tất cả những dụng cụ mà chúng ta đặc biệt 
cần thiết; chính ông- ta đã đốt lửa trên đỉnh núi để các bạn 
có thể về đến đảo; chính ông ta đã bắn con lợn rừng, và viên 
đạn chì từ nòng súng của ông ấy bắn ra chúng ta đã tìm thấy 
trên mình con vật bị chúng ta giết; chính ông ta đã đặt thủy 
lôi trong co biển để phá chiếc tàu cướp biển. Tóm lại, chúng 
ta đã chịu ơn con người bí ẩn ấy về tất cả những ân huệ 
không giải thích nội và không hiểu nổi. Vậy nên. dù ông ta 
là ai, nạn nhân của một vụ đấm tàu, hay là người bị đàv lên 
hòn đảo này, nếu quên ông ấy là chúng ta tỏ ra vong ơn bội 


nghĩa. Chúng ta mắc nợ ông ấy và tôi hy vọng rằng, sớm 


muộn gì chúng ta cũng sẽ trả được món nợ của chúng ta. 
- Cyrus Smith thân mến, ngài hoàn toàn có lý, Gedeon 
SnpictL đáp lời. - Vâng, ngài đã nói rất có lý rằng ở đầu đàa 
trên đáo này có một người bí ẩn nào đó có sức mạnh hầu 
n¡ữ xiếu nhân và bấy lâu nay đã sử dụng nó cho lợi ¡ch của 
vùng di dân chúng ta. Có thể là ông ây bí mật liền lạc vơi 
chúng tu gua cái giếng Lâu đài đá hoa cường và nhờ đó biết 
được hết moi kế hoạch của chúng tí. Nếu quả thật nhưữ vậy 


thị ông tà thống trị chàng những các cÓng VIỆC của CÓN HngưỜI, 
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mà còn cả các hiện tượng tự nhiên nữa. 

Những người có mặt không thể không đồng ý với những 
lập luận đúng đắn của nhà báo. 

- Hoàn toàn đúng. - Cyrus Smith - tiếp lơi, - không có 
ai trong chúng ta trong chúng ta còn nghỉ ngờ gì nữa về sự 
tồn tại của một cư đân bí ấn trên đảo, và tôi thừa nhận rằng 
Ông ta có những phương tiện mà tạm thời con người chưa biết 
tới Đây, lại thêm một điều bí ẩn nữa. Nhưng sau kh! phát 
hiện được người lạ thì chúng ta mới giải đoán được điều ấy. 
Bởi vây, chúng ta cần giải quyết vấn để sau đây: nên chăng 
tiếp tục tôn trọng sự ẩn danh của con người độ lượng ấy, hay 
là làm tất cả những gì có thể làm được để phát hiện ông ta. 
Tôi muôn biết ÿý kiến của các bạn về vấn để này. 

- Theo tôi, - Pencroff đáp, - dâu là ai đi nữa thì người 
ấy cũng là một chàng trai đáng mến, và tôi hết lòng kính 
trọng anh ta. 

- Tất cả những điều ấy đều rất tôt thôi, - Cyrus Smith 
hác lại, - nhưng Pencroff anh phải đồng ý rằng anh chưa trả 
lời vào câu hỏi của IÔI. 

- Còn theo con thì, thưa ông chủ, - Nah thốt lên, - 
chúng ta có tìm hay khôag tìm con người ấy - điều đó không 
quan trọng. Trước khi tự bản thân ông ta muôn lộ diện thì 
chúng ta chẳng cần tìm ông ta làm gì. 

- Nói hay quá đó, Nab, - Pcncroff khen, - nói quả thực 
thông minh phê. 

- Tôi hoàn toàn đồng ý với Nub, - Gédéon Spilet bắt 
đầu, - nhưng đó là cài cơ chưa đủ xác đáng đề từ bỏ những 
cuộc tim kiếm. Chúng ta có tìm thấy hay không tìm thấy con 
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ngươi bí ẩn ấy thì ít nhất chúng ta cũng làm tròn nghĩa vụ 
của mình đôi với ông tà. 

Còn cháu, chú bạn nhỏ, có ý kiến gì không? - Kỹ sư 
nói với Harbert - Ôi! - Harbcrt kêu lên. mắt sáng rực. - Cháu - 
cứ muốn được tạ ơn ông ấy đầu tiên đã cứu ngài, thưa k0! 
Cyrus, còn sau đó đã cứu tất cả chúng ta nữa! 

- Nghĩ khá đấy, con trai bé bỏng ạ. - PencrofF đáp lại, 
- anh không phản đối làm điều ấy đâu, mà tất cả những 
người còn lại cũng thế! Mọi người biết đó, tôi không có thói 
tò mò quá đáng, nhưng dẫu sao cũng sẵn sàng chịu mất môt 
con mặt phải để được nhìn thấy người anh hùng ấy. 

- Còn ý kiến của anh thể nào, Ayrton? - Kỹ sư hỏi. 

- Ngài có thấy không, thưa ngài Smith, tôi không biết 
nói gì nữa. Ngài đã quyết định điều gì thì mọi việc đều sẽ 
đúng và tốt cả. Nếu như ngài muốn tôi cũng tham gia vào 
các cuộc tìm kiếm thì tôi sẽ không chậm trề đi theo các ngài. 

- Rất cảm ơn anh, Ayrton. - Cyrus Smith trả lời, - nhưng 
tôi lại muốn nhận được ở anh một câu trả lời thắng thắn hơn. 
Anh là người bạn có đầy đủ quyển hạn như chúng tôi; anh 
đã nhiều lần chứng minh bằng việc làm cho chúng tôi thấy 
lòng trung thành của mình, và trước khi thông qua một quyết 
định quan trọng như thế này, chúng tôi hỏi ý kiến của anh. 
cung như ý kiến của những người dị dân. Vì vậy hày nói cho 
chúng tôi biết anh nghĩ gì về việc này) 

Thưa ngài Smith, tôi cho rằng chúng tà có trách nhiềm 
làm tất ca những gì có thể làm để tìm ra ân nhân bí ấn của 
chúng ta. Ayrton trá lời. - Có thể ðng ấy đang bị piày VỎ 


trong cảnh cô đơn. Có thể ông ấy đang đau Khó. Có thê với 
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sự giúp đỡ của chúng ta, Ông ấy sẽ bất đầu cuộc sống mới. 
Đúng la ông ấy, tất nhiên là ông y chứ không phải ai khác, 
đà đến thàm đảo Tabor, phát hiện thây ở đó một con người 
bất hạnh đang đau khôvà đã báo cho các ngài biết cần phái 
cưu con người ấy. Nghĩa là, nhờ ơn của ông ấy mà tôi lại 
trở thành con người. Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó. 

- Thôi được rồi, đã quyết định xong, - Cyrus Smith nói. 
- Chúng ta sẽ bắt đâu những cuộc tìm kiếm, và càng nhanh 
càng tốt Chúng ta khảo sát toàn bộ đảo, xem xét từng xó 
xinh. Chúng ta lục lọi hết mọi chỗ khuất kín và mong người 
bạn chưa quen biết hãy tha thứ chó chúng ta về sự khiếm nhã 


này. 
Tất cả các ngày sau đó những người di dân tích cực 
chuẩn bị cho mùa đông - dự trữ thức ăn cho gia súc. thu 


hoạch mùa màng. Họ đã bàn tính kỹ là đầu tiên phải làm 
xong mọi công việc bức bách đã, rồi sau đó mới băt tay vào 
việc khảo sát đảo. Theo để nghị của Pencroff, bốn khâu đại 
bác lấy được ở tàu cướp biên đã được đem băn thử. Bốn phat 
đạn bấn đi đều rơi đúng các mục tiêu cách xa 'tư bà đến năm 
dặm biển. Pecncroff phấn chấn cho rằng những tên cướp biển 
Thái Binh Dương sẽ chẳng dám bén mảng đên Lâu đài đá hoa 
cương nửa. Nhưng, kỹ sư đã nói với chàng thủy thu: 

- Hãy tin ở tôi, Pencroll, tốt hơn hết là khỏi phải cần 
đến những cuộc thử như thế này. 
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CHƯƠNG SÁU 


Ayton ở KhH CHĂN HHÔI — Thăm cáng Khí cảu. — Nhán 
vét cúa Pencroff trên boong “Bonaclyenftur"” — Bức đhến khán 
gứi ra Âu Chăn HHÔI — Ayrfton khóng trả lời — Tụi saa diện 
báo khône hoạt động?” — Phát dạn. 


Trước khi bắt đầu cuộc hành trình khảo sát đảo, những 
người di dân quyết định để ra mười ngày làm nốt một số việc 
trên cao nguyên Tầm nhìn. 

Song, Avyrton phải trở lại khu chăn nuôi, bởi vì gia súc 
cần được trông nom và săn sóc. Họ qui ước vớt nhau là anh 
ta sẽ ở đó hai ngày và sẽ trở về Lâu đài đá hoa cương sau 
khi đã cho gia súc thêm nhiêu thức ăn. 

Ngay trước lúc Ayrton đi, Cyrus Sminth đã hỏi anh ta xem 
có cần ai nữa đi cùng không, bởi vì việc di chuyển trên đảo 


ây gpIờở không được an toàn. 


cv 


Ayrton trả lời rằng những sự để phòng như vây là hoàn 
toàn thừa - một mình anh ta cũng có thể đảm đương tốt công 
việc. ngoài ra. chẳng sợ gặp bọn cướp biển. Nếu như ở neay 
khu chán nuôi hoặc gần đó có wì xảy ra. anh ta sẽ điện báo 
nguy cho các cư dấn của Lâu đài đá hoa cương biết 

The la Ayron đã ra đi lúc sáng sớm ngày mồng 9 tháng 
mươi rót Đăng chiếc xe do một con lá Keo, Hai giờ sau ThỊ 


điển báo cho biết ớở khu chân nuồi mọt việc bình thường. 


lrong hai ngày ấy Cyrus Sminh đá thực hiện xong dư an 
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từ lâu của mình là ngăn chặn triệt để khả năng từ bên ngoài 
bất ngờ thọc vào Lâu đài đá hoa cương. Muốn vậy. cần phải 
lấp kin hoàn toàn miệng trên của đường thoát nước cũ ở đầu 
nam hồ Grant mà trước đây họ đã bịt bằng đá và ngụy trang 
bằng cây và cỏ.. Làm nốt công việc dở dang chẳng khó gì. 
bởi vì chỉ cần nâng mức nước trong hồ lên hai. ba fut là lam 
ngập hoàn toàn đường xả nước đã được xây bịt lại... 

Sau khi nhanh chóng hoàn thành công việc ấy, Pencroff. 
Gédéon Spilett và Harbert đã quyết định đi đến cảng Khí cấu. 
bởi vì vẫn còn có thời gian. Chàng thủy thủ sốt ruột muốn 
biết bọn cướp biển có đặt chân lên cái vinh nhỏ, nơi 


"Bonadventur” thả neo, hay không... 

Họ khởi hành ngày 10 tháng mười một, sau bữa ăn trưa. 
mang theo vũ khí, đến thắng cảng, nghĩa là đi về phía bờ nam 
của đảo. 

Khi đến nơi, Pencroff không thể nén nổi tiếng reo vui 
- chiếc tàu nhỏ của họ vẫn thả neo yên ổn trong vịnh nhỏ... 

Pencroff, Harbert và Gédéon Spilet leo lên tàu và đi 
vòng quanh boong. Bông chàng thủy thủ, sau khi liếc nhìn 
cọc cuốn dây neo, kêu lên: 

- Úi chà! Sao lạ thế này! 

- Chuyện gì xảy ra thế, Pencroff?) - nhà báo hỏi. 

- Đúng là tôi đâu có buộc cái nút này! 

Và Pencroff chỉ vào sợi dây được dùng để buộc sợi cáp 
"€0 VâO CỌC CuUÔn cáp cho nó khỏi Bị tuột ra. Sao lại không 
phải là anh? - đến lượt Gédcon SpiletL thốt lên. 

- Thế đấy, không phải tôi, tôi xin lấy đâu mà thể! Ông 
xem nay - đây là nút dẹt, mà tôi thường vẫn hay buộc nút 
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chài kia. 

- Có thể anh đã nhầm không, Pencroff? 

- Tôi không nhầm gì hết, thủy thủ trả lời. - Chính tay 
mình buộc mà, nhầm sao được. 

- Nghĩa là bọn cướp biển đã lên boong tau à? Harbert 
hỏi. 

- Điều đó thì anh không biết, - Pencroff, nót, - anh chỉ 
biết rằng có người đã nhổ neo, rồi sau đó lại thả xuống. Mà 
này, hãy nhìn đây - lại thêm một bằng chứng nữa! Cáp neo 
được nới ra, nhưng cuốn lại thì, thấy không này, chưa tới lô. 
Tôi xin nói rằng, có ai đó đã sử dụng tàu của chúng ta. 

- Nhưng nếu đấy là bọn hải tặc thì chúng đã cướp bóc 
tàu hoặc lái đi rồi, - nhà báo nói. 

- Lái đi à? Nhưng lái đi đâu, sang đảo Tabor chăng? - 
Chàng thủy thủ nhắc lại - Không nhẽ ông lại nghĩ rằng 
chúng đã cả gan ra khơi trên một chiếc tàu nhỏ xíu thế này 
§ 2P 

- Giả sử như vậy đi, - Gédéon Spilett đồng ý. - nhưng 
tôi vẫn muốn biết bọn tội phạm đã dùng 'tàu của chúng ta 
với mục đích øì và tại sao sau khi hoàn. thành chuyến đi 
chúng lại đưa tàu vào vịnh? 

- Ô, ông Spilett, - chàng thủy thủ bác lại, - cử cho đây 
la một điều bí mật ởi.. May quá, chung quanh ta đã đủ những 
điêu bí mật rồi, chúng ta sẽ chẳng phải phí công vắt óc suy 
nghĩ nữa. Quan trọng là “Bonadventur” của chúng ta vẫn đậu 
nguyên chỗ cũ. Nhưng nếu bọn hải tặc sẽ lạt lay nó đị thì 
tÔiI sợ chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nó nữa đầu. 


- Nếu vậy thì, anh Pencrofll HarbertEL nhân VÉL. đưa 
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tàu về chỗ Lâu đai đá hoa cương có thê tốt hơn không? 
Tốt mà cũng không tốt. - Pencroff đáp, - đúng hơn là 
không được. Cửa sông Tạ ơn Không phải là nơi thích hợp cho 
tàu đậu, vị lại biến ở đó sóng 10. 
- Thê thì kéo nó lên cát sát Lán tạm vậy}... 


- Có lẽ như vậy hay đấy. - Pencrof đồng ý, - nhưng 
mà chúng ta lại phải rời Lâu đái đá hoa cương trong một. thời 
wian lâu. Tôi cảm thấy trong lúc chúng ta đi thám hiểm thì 
cứ để tàu ở đây sẽ an toàn hơn. 


- Quyết định xong! - Nhà báo đồng ý. - Còn bây giờ 
chúng ta quay về thôi... 


Ngay buổi chiều hôm đó Ayrton nhận được bức điện vơi 
vêu cầu mang hai con dê ở khu chăn nuôi về. Nab muốn 
luyện cho chúng thích nghĩ với đồng cổ của cao nguyên. 
Nhưng. thật là lạ. trái với mọi khi Ayrton không tiếp nhât 
điện. Kỹ sư ngạc nhiên. Đúng là có thể lúc ấy Ayrton không 
có mặt ở khu chăn nuôi, có lẽ anh ta đang trên đường vẻ Làu 
đài đá hoa cương. Từ khi anh tà đi đến này đã qua hai ngày. 
mà theo qui ước thì anh ta phải trở về vào buổi tỐI ngày 
mồng mười hoặc chậm nhất là sáng ngày mười mòt, 

Những người di dân từng phút, từng phút chờ đơi Avrton 
xuất hiện trên cao nguyên Tâm nhìn. Nab cùng với Hanthetri 
trực bên cầu để hạ ngay cầu xuống khí nhìn thấy bạn vẻ 

lúc ấy đà pần mười siờ tối. mà Ayruon vần chưa thấy 
đâu cá. Khi ấy họ đã quyêt định gửi bức điện thứ hai và yêu 
câu trả lời gấp. 

Nhưng chuông ở Lâu đài đa họa cường im lặng. Những 
người khai khăn lo lấng nhìn nhàấu, Có chuyện gì đã xây rà 
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vậy? Hắn là Ayrton đã rời khu chăn nuôi, mà nếu còn ở đó 
thì chắc anh ta đã bị mất khá năng hành động? Có nên bất 
chấp đêm tối, đi ra khu caăn nuôi cứu giúp bạn không? 

Nhiều v kiến khác naau: một số năng nặc đòi đi ngay. 
những neuời khác lại nói đợi đến sáng mai thị tốt hơn. 

- Phế nhờ máv điện báo bị hỏng thị sao? - Harhecrt nót. 

- Có thể lắm, - nhà báo khẳắng định. 

- Fa đợi đến mai, - Cyrus Smith để nghị - Có lẽ Ayrton 
không nhận được điện báo của chúng ta hoặc chúng ta không 
nhận được điện trả. lời. 

Họ đã quyết định đợi đến sáng, nhưng nổi lo âu của 
những người khai khẩn cứ tăng lên. 

Ngày lI tháng mười một, lúc trời hửng nắng. Cvrus 
Smmth lại cho máy điện báo hoạt động, nhưng văn Không nhận 
được trá lời. Ông gọi lần nữa, cũng vẫn im lặng 

- Ra khu chăn nuôi mau! - Ông kêu lên, 

- Và mang theo vũ khít - Pencroll nói thêm. 

Họ để lại Nab ở Lấu đài đá hoa cương, chư khong thể 
bo mặc chỗ ở được. Nab tiên những người di dân đến xuôi 
Glixerim. nâng cầu lên và nếp vào sau cây đợi họ hoặc Ayrton 
trở VỀ. 
Trường hợp nếu bọn cướp biển xuất hiện và mưu toan 
đột nhập cao nguyên Tâm nhìn. ảnh ta sẽ nỗ sung kìm chân 


chún®. CÓOI cùng làm thị anh tì sẽ ân nau trong Tu đài đa 


hou cưƯƠHP Và cất thang máy lên - ở trong phao đàit bật Kha 


xăm phẩm nay anh tạ có thê chẳng phẩt sơ ði hệt. 


Xuông khỏi cao nguyên Tam nhìn, những n‡ười khai khăn 
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hướng thắng tới khu chăn nuôi. Họ cầm chắc súng trong tay, 
sẵn sàng nhà đạn ngày khí có tiếng động khi nghỉ đầu tiên. 
Trang bị cua họ tồn có hà khâu cacbhin và hai khẩu súng 
săn đã nạp đạn... 

Họ tảo bước, - không trao đố. với nhau một lợi. Con Top 
chạy trước - lúc thị phóng trên đường, lúc lại lúi vao rưng. 
nhơn nhớ đạnh hơi mặt đất và không đánh tiếng. Còn những 
nauoi dị dân thì biết rằng con chó trùng thành từ xa đã đanh 
hơi thấy nguy hiểm và lên tiếng sủa vang khi bất kỳ ké thủ 
nào tới sân. 

Những người di dân đi dọc theo đường dây điện báo nôi 
liền khu chắn nuôi với Lâu đài đá hoa cương. Họ đi đã được 
gân hai dặm, không thấy có chỗ nào đường dây bị hỏng. Các 
cột đứng nguyên, dây căng tốt. Tuy nhiên, một lát sau, kỹ sư 
đã phát hiện thấy dây hơi bị thõng; khi họ đến cột số bảy 
mươi bốn thì Harbert đi trước bông dừng lại và kêu to: 

- Dây điện bị đứt) 

Những người cùng đi với chú rảo bước hơn và một lát 
sau họ đã nhập vào với Harbert. | 

Ngang đường có một cây cột đổ nằm trơ gốc. Như vậy 
là những người di dân đã xác định được chỗ đứt dây điện và 
hiểu tại sao những bức điện đánh đi từ Lâu đài đá hoa cương 
đều không đến khu chăn nuôi và ngược lại. 

- Không, cây cột này không phải bị gió làm đố, - 
Pencroff nhận xét. 

- Đúng. - Gédéon Spilet khẳng định. - Các bạn thấy 
không, đất chung quanh bị đào lên, còn chính cây cột thì, 
không nghĩ ngờ gì nữa, đã bị người quật đô. 
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- Ngoài ra, dây điện bị đứt, - HarbcrL nói. 
Quả như vậy. trên mặt đất, hai đầu dây điện bị bàn tay 
ai đó rứt đút năm chống chơ. 
Mơi bị đứt phải không? - Cyrus Smith hỏi. 
Vâng, - HarbcrL Lhẳng định, - có lẽ dây điện hoàn 


toàn mới DỊ đứt đây thôi. 


- Ra khu chăn nuôi! Ra khu chăn nuôi nhanh lên! - 
Chàng thủy thủ kêu to. 

Những người di dđâr đang ở cách khu chăn nuôi nửa 
đường. Họ còn phải đi thêm hai dặm rưỡi nữa. Và họ đã lặng 
lẽ rảo bước tiếp. 

Thực sự ở khu chăn nuôi phải xảy ra chuyện gì nghiễm 
trọng rồi. Tất nhiên, Ayrton đã có thể đánh điện về Lâu đài 
đá hoa cương, nhưng làm sao nó tới được; rõ ràng cái làm 
cho những người dị dân lo không phải là việc ấy, mà là việc 
Ayrton đã hứa về từ tối hôm qua, mà lại không về, trái với 
lòi hứa của mình. Đấy mới thực sự là điều bí ẩn. Và, cuối 
cùng đâu phải tình cờ dây điện nối liền Lâu đài đá hoa cương 
với khu Chăn nuôi bị đứt như vậy. Còn ai nữa, ngoài những 
lên tội phạm vượt ngục, đã quan tâm đến việc làm gián đoạn 


sự thông tin bằng điện báo. : 


Những người di dân bây giờ lo quýnh lên, bắt đầu chạy. 
Họ hết lòng gắn bó với người bạn mới của mình. Không nhẻ 
họ phái chịu tìm thấy bạn mình đã bị giết bởi bàn tay của 
những kẻ mà đã có thời anh ta là thủ lĩnh của chúng? 

Cuöi cùng, họ đã đến nơi. Mọi người chậm bước lại để 
thở lấy hơi và nếu cần thì có sức lực mới để xông vào chiến 


đâu. Súng đa được lên đạn. Mối HBƯỜI theo dối một khu rừng 
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nhất đính. Con Top khẽ gẩm gừ không báo hiệu điều vì tốt 


lành. 


Từ sau những hàng cáV đa nhịn thủy hàng rào cua khu 


chần nuôi. ThoaL trông thị thầy nó còn nguyên vẹn, Công vẫn 


khoa như mọi KHI: Đàng sau đó, hoạn toàn 1m ảng: không 


nehe tiếng be của đệ rừng, tiếng quất nghiễm khác của 
cXvXrion. 

- Ta vào đẺ ¬ Cvrus Smith nói. 

Kỹ sư bước đến hàng rào, còn các bạn của ông thì đứng 
vảnh siới cách hai mươi bước, sẵn sàng nô súng ngay. 

Cvrus Smith nâng chốt cổng trone lên và định mở một 
cảnh công ra, bỗng con Top sủa dữ tợn. Từ sau hàng rào vanơ 
lên một. phát súng, và đáp lại là một tiếng kêu thương đau. 


HarberL đã bị trúng đạn năm trên đấu 


CHƯƠNG BẢY 


ưa Harbcrt vào trong nhà. — Một tđỌI điều tr — (at 
vưø bao cho Na biết? — Phái viên trang thành — Trác lời Củ 
Nàah. 

sau Khi nghe tiếng kêu của HarbertL Penceroff bo sune, 
lào đến chỗ chú. 

(huủng gIÊL thàng hẹ rồi! - Anh keu len. . chúng giết 


thẳng con tái ĐC bóng của tôi rồi! Chúng nó giết ròit Giét 


rồi! 
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Cyrus Smith và Gédéon Spilet cũng lao đến Harbert. Nhà 
báo áp tay vào ngực chú bé, hy vọng bắt được tiếng đập của tim. 

- Sòng! Ông kêu lên. - Phái đưa chú ấy ớt... 

- Về Lâu đài đá hoa cương ư? Như thế không được đâu, 
- Kỳ sư lên tiếng. 

- Vậy thì đưa vào khu chăn nuôi! - Pencroff kêu lên. 

- Đợi chút đã, - Cyrus Smith trả lời. 

Và ông lao về bên trái định vòng qua hàng rào. Tai 
đây ông giáp mặt một tên cướp, hắn lấy có súng, viên đan 
xuyên qua mũ của kỹ sư. Nhưng không kịp băn viên thứ hai 
thì tên cướp đã nơa lăn ra đất bởi một nhát dạo găm cắm vào 
tìm: vì Cvrus Smith sử dụng gươm đáo còn nghề hơn dùng 
sung đạn. 

lrong khi đó, Gédéon Splett và thủy thủ vượt qua rào. 
xóng thắng vào nhà, nhưng ở đây trống vắng. Chẳng mấy 
chốc, chú Harbert bất hạnh đã được đặt nằm trên giương vúu 
Vyrton. 

Lát sau, Cyrus Smith đã nhập vào với họ. 

khi nhìn thấy Harbert ngừng thở, chang thủy thu lâm vào 
trạng thái thất. vọng không thể tả được. Anh đã khóc nức nơ. 
muốn đập đâu vào tường. Cả kỹ sư lẫn nhà háo đều khòne 
lam anh yên lòng, Mà họ cũng không thê nói được. bởi vị 
họ hồi hộp đến nghẹt thở. 

Harbert hoàn toàn bất động, đúng hơn là người cứng đơ 
Nguyên do vì bị máu ra nhiều hoặc choáng. Có lẽ viên đạn 
đã chạm mạnh vào xương, gây nên sự chân động cơ thẻ. 


Nhà báo kiếm tra kỹ, thấy HarberL bị thường piữa xương 
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sườn thứ ba và thứ M- Một vet nửa ở lưng. 
May quá! ông kêu lên. - Vết thương xuyên thủng, 

nên chúng ta không phải gấp đạn ra. 

- Thế còn trm2 - Cyrus Smith hỏi. 

- Tim không bị chạm phải, nến khicap thì Harbert đã 
chết rồi. 

- Nó chết rồi! Chàng thủy thủ chỉ thoáng nghe mây 
tiếng cuối cùng của nhà báo đã kêu toáng lện, đúng hơn là 
sâm: lên. 


- Đâu phải, Pencroff, - Cyrus Smith vội nói, - không 
phải thế, Harbert không chết! Vì còn bất thấy mạch kia mà! 
Anh nghe thấy thăng bé rên đấy thôi. Yêu cầu anh hãy 
bình tĩnh lại. Chúng ta cần giữ được bình tĩnh. Đừng làm 
chúng tôi mất dũng khí, bạn của tôi ạ. 

Pencroff im lặng, nhưng sự chấn động tính thân mạnh 
đến nỗi đã làm cho nước mắt tuôn dòng trên khuôn mặt dũng 
cảm của anh. _ 

Nhà báo nhanh chóng rửa và băng bó vết thương cho 
Harbert. Ông cúi xuống và chăm chú quan sát chú. Harbert vẫn 
tái nhợt đi, khiến ông lo lắng. 

- Cyrus Smith, - ông nói, - tôi không phải là bác sĩ... 
tôi không giấu giếm, rằng tôi hoàn toàn lúng túng... Ngai hãy 
giúp đỡ tôi bằng những lời khuyên, bằng kinh nghiệm của 
mình! 

- Hãy bình tĩnh anh bạn của tôi, - Kỹ sư nói, bắt chặt 
tay nhà báo. - Hãy hành động một cách bình tĩnh... Anh hãy 
chỉ cần nhớ một điểu thôi: chung ta phải cứu được Hàarbertl 
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Nghe những điều ấy, Gédéon Spilct đã lấy lại được sự 
tự chủ thường ngày, và bông trở nên nhận thức sâu sắc hơn 
(trách nhiệm cua mình. 

Rất may, vết thương không đòi hỏi can thiệp bằng mổ 
sẻ. Nhưng, những người di dân có sẵn loại thuốc công hiệu 
øì để chống viêm nhiễm có thể xảy ra không? 

Có đấy, dù thế nào đi nữa họ vẫn luôn có trong tâm 
tay một loại thuốc đổi dào do chính thiên nhiên cung cấp. 
Ngay bên cạnh họ có dòng nước lạnh trong sạch chấy qua, 
nói cách khác, đó là một bài thuốc làm bớt đau rất tuyệt diệu 
được dùng trong những trường hợp viêm nhiễm do bị thương, 
là thứ thuốc có thể chữa khỏi các bệnh nặng mà ngày nay 
tất cả các bác sĩ đều thừa nhận. Nước lạnh còn có một ưu 
thế không nhỏ là nhờ nó mà vết thương có thể giữ yên. không 
cân phải băng bó ngay. 

Trong trường hợp này Gédéon Spilett và Cyrus Smith đã 
làm theo cái lẽ phải đơn giản ấy, và họ đã hành đông y như 
một bác sĩ tài nghệ nhất. Họ đặt miếng gạc bằng vải gai lên 
cả hai vết thương của Harbert bất hạnh và liên tục dấp nước 
vào. 

Trong khi đó, chàng thủy thủ nhóm lửa trong lò và xem 
xét căn nhà nhỏ của Ayrton, ở đây có đủ mọi thứ cần thiết 
cho cuộc sống. Từ đường của cây phong và các cây lá thuốc 
mà tự Harbert hái bên bờ hồ Grant, họ đã nấu thành mệt loại 
nước giải khát và đổ vài thìa nhỏ vào miệng chú bé, nhưng 
bệnh nhân không có cảm giác øì. Nhiệt độ của chú vần rât 
cao, suốt ngày chú vẫn không tỉnh. Tính mạng của Harbert 
treO trên sợi tóc mà sợi tóc ấy có thể đưt bất kỳ lúc nào. 


Sang ngày hôm sau, l2 thánp mười một, những người di 
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dân thấy hy vọng chút ñ Harhcrt đã tỉnh dậy sau cơn ngất 
kéo dài. Chú đã mở mắt và nhận ra Cyrus Smith. nhà báo và 
Pencroff đang cúi trên người chủ. Thâm chí chủ đã nói được 
vài lời. Mọi chuyện xảy ra chú không nhớ gì hết: Gédéon 
Spilet Kế lại tóm tắt sự việc đã diễn ra cho chú nghe và năn 
né chủ phát hệt sức nằm yên, bởi vị, mặc dù nguy hiếm đả 
qua, nhưng cần phải làm sao cho vết thương sớm thành sẹo. 
Tuy vậy. Harbert hầu như đã cảm thấy đau. con nước lạnh 
được dấp vào thường xuyên thì đã ngăn chặn được quá trình 
viẻm nhiêm. Mủ được trích ra đều đặn. nhiệt độ không lên 
nửa. vì vậy đã có thể hy vọng rằng vết thương đáng sợ sẽ 
khỏi mà không có phức tạp gì. Pencroff lần đầu tiên thở phao 
nhẹ nhöõm. Chàng đã biến thành “cô hộ lý” thực sự. chăm sóc 
cho “thằng bé cưng” của mình, y như một người mẹ hiển vậy. 

HarbertL lại thiếp đi, nhưng lần này giấc ngủ bình yên... 

Ngày l2 tháng mười một. trong lúc Pencroff trực bén 
mường bệnh nhân, Cyrus Smith và nhà báo đã quyêt định ban 
về tình hình xảy ra và bắt tay hành động. 

Công việc đầu tiên của họ là đi tuần tra toàn bò khu 
chãn nuôi, nhưng không thấy dâu vết gì cúa Ayrton. Không 
nhẽ bọn đồng lõa trước đây của anh ta đã lôi anh ta đi theo 
rồi sao? Nghĩa là chúng đã bất chợt anh ta? Anh ta có giao 
chiến với chúng không, bị sa vào tay chúng rồi chàng?” Gia 
thiết cuối cùng có lẽ đúng hơn cả. 

." Chắc là Ayrton tội nghiệp đã bị bon chúng bất chợt. 
- Cyrus Smith nói, - Nhưng anh ta đầu phải là người chịu 
buông súng đâu hang, nên có lề đá bị chúng giết rồi 

- Vang, tÔiI sợ như vậy đói! Nhà hao trả lỜI. Hiện 
nhiên là bây giờ Ayrton du sống hay chết thì cũng đã ớ xã 
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đây rồi. 
| - Cần phải lục soát khắp rừng. Kỹ sư noi tiếp. - Vạ 
tiêu sạch bọn đê tiện khói đảo. 

- Đúng, - nhà báo xác nhận. - bây giờ chúng ta có lý 
để mà thăng tay thanh toán chúng. | 

- Cho dù thế nào, - kỹ sư nói, - chúng ta cũng cần 
phải ở lại trại chăn nuôi cho đến khi có thể đưa được Harbhert 
về Lâu đài đá hoa cương. 

- Còn Nab thì sao? 

- Nab không có gì nguy hiểm cả. 

- Nhỡ đột nhiên sự vắng mặt của chúng ta làm anh ta 
lò lắng, không chịu ngồi yên ở Lâu đài đá hoa cương và 
quyết định ra đây thì sao? 

- Không nên giả thiết như vậy! - Cyrus Smith đáp lại 
ngay. - Chúng sẽ giết chú ta trên đường mất! 

- Mà chắc chắn là anh ta đã có ý định ra khu chăn 
nuôi. 

- Ôi, nếu như điện báo làm việc thì chúng ta đã báo 
tin cho chú ấy biết ngay rồi! Nhưng, than ôi. chuyện ãy bày 
giờ không thể được nữa! Mặt khác, chúng ta không thể đè 
Pencrof và Harbert ở lại đây một mình. Các bạn có biết 
không, tự tôi sẽ đi về Lâu đài đá hoa cương. 

- Không, không, sao lại thế, ngài Cyrus Smith! - nhà báo 
kêu lên. - Ngài không có quyền liều mang. Lòng dùng cảm 
trong trường hợp nay không giún øì. Bởi vì, quản đề tiện đàng 
theo dõi chúng ta, chúng núp quanh đâu đó trong rừng, nêu 


ngài đi về Láu đài đá hoa cương là chúng tôi sẽ phải khoe 
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than 1p phải là một mà là hai người đó. 

- Nhưng còn với Nah thi sao? - Kỹ sư chưa chịu, - Bởi 
vì chú ấy suốt một ngày rồi không có tin tức gi của chúng 
ta cả. Nhất định là chú ấy sẽ ra đây thôi! 

- Do chú ấy ít đề phòng hơn chúng ta, nên chắc chắn 
bọn cướp biến sẽ thịt chú ấy mất! 

- Chẳng lẽ không thể làm gì để báo cho chú ấy biết sao? 

Anh mắt của kỹ sư chợt dừng nơi con Top. Trong suốt 
thời gian họ nói chuyện, con chó trung thành cứ chạy trong 
phòng với một vẻ lo lắng, như muốn nói ra rằng: “ Thế còn 
tôi thì sao?” 

- Top! - Cyrus Smith kêu to. Con Top lao về phía chủ. 

- Đúng, nên cho con Top đi, - nhà báo đoán được ý của 
kỹ sư. - Con Top sẽ dê dàng đi qua nơi mà chúng ta không 
qua nổi! Nó sẽ mang thư về Lâu đài đá hoa cương và đem 
trả lời từ đó về đây. 

- Đừng để mất phút nào nữa! - Kỹ sư kêu lên, - Nhanh 
lên nào. 

Gédéon Spilett nhanh chóng xé một tờ giấy nhỏ trong 
cuốn sổ ghi ra và viết mấy dòng: 

“ Harbert bị thương. Chúng tôi tạnL thời ở lạt khu chăn 
nuôi. Hãy cấn thán. Không được dời Lâu đài đá hoa cương. Có 
thấy bọn cướp biển ở ngoại vị Lâu đài không?” Gửi trả lời 
cho con Top máng theo. 

Nha báo gấp mảnh thư lại và nhét vào cô dể con Top. 
cố ý để một góc tờ giấy ló ra ngoài. 


- Top! Con chó bé nhỏ của tài! - Kỹ sư vuốt về con 
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Top. - Nab! mày hiểu không Top, Nab! Đi đi nào! 

Sau khi nghe những tiếng ấy, con Top liên bứt đi. Nó 
hiểu, nó đoán được chú yêu cầu gì ở nó. Đường từ trại chán 
nuôi về nó rất rành. Sau nửa giờ là nó sẽ về đến nhà... 

Kỹ sư ra mở cổng. 

- Nab! Top, hiểu không, Nab! - Ông nhắc lại, chỉ tay 
về hướng Lâu đài đá hoa cương. 

Con Top lao ra ngoài hàng rào và trong nháy mắt đã 
biến mất. Lúc ấy là mười giờ... 

Những người di dân lo lắng đợi con Top trở về. Gần 
mười một giờ, Cyrus Smith và nhà báo chộp súng cacbin đứng 
sản đợi mở cổng thì từ xa nghe vắng tiếng chó sủa. Họ biết 
chắc con Top đã kịp an toàn về đến Lâu đài đá hoa cương 
thì Nab phải cho nó trở lại đây ngay. 

Họ cứ đứng như vậy chừng mười phút, bỗng có tiếng 
súng vang lên, sau đó là tiếng sủa dài. 

Kỹ sư mở toang cửa và nhận thấy cách đó chừng 100 
bước có khói thuốc súng, ôñg bắn về hướng đó. 

Hầu như ngay lúc đấy con Top lao vụt qua hàng rào 
khu chăn nuôi và cánh cổng đóng sập ngay lại. 

- Top! Top! - Kỹ sư kêu to, hai tay túm lấy mõm chó 
dễ thương. 

Trên cố dể con Top có buộc mảnh thư, Cyrus Smith đọc 
lướt qua mấy chữ Nab viết nguệch ngoạc: 

“ Ở ngoại ví Láu đài đá hoa cương không CÓ tÊn CHỜP 
biển nào. Con sẽ không bao ĐIờ đợi vị trÉ cá. TỎI nghiệp cảu 


Harbert!” 
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CHƯƠNG TAM 


Không có tin tức gi của Nab — Mdnh vải — Bức thư - 
Cán tóc dời khu chàn nuôi — Về cao nguyên Tâm nhìn. 

Sức khỏc của HarbcrtL môi ngày một khá hơn. Những 
người di dân chỉ mong muốn một điều: hễ chú bé khóc lên 
một cái là đưa chú về Lâu đài đá hoa cương... Bởi vậy ho 
sốt ruột đợi ngày có thể đưa HarberL về nhà mà không nguy 
hiểm cho sức khỏc của chu, va đã quyết định dù thế nào đi 
nữa cũng phải thực hiện kế hoạch của mình. mặc dù hình 
dung rất rõ rằng đi qua rừng Jacamar sẽ rất khó khăn. 

Vẫn không có tin tức øì của Nab cả, nhưng điều ấy 
không làm cho những người di dân ái ngại. Anh da đen dùng 
cảm ấn tránh trong hang đá hoa cương chắc chấn không dễ 
dàng gì chịu sa vào tay giặc. Bởi vậy, họ không cho con Top 
đem thư lần thứ hai về cho Nab nửa... 

Trưa 29 tháng mười một. tranh thủ luc Harbhert ngủ 
không nghe được. Cyrus Smith, Gédéon Spilet và Pencroftf đã 
quyết định phác thảo kế hoạch hành động chống lại bọn cướp 
biên. 

Đã một, hai lần nhà báo ra Kkhỏói khu chăn nuôi và tuần 
tra quanh hàng rào. Cùng đi có cón Top, Gcdéon SpilettL tay 
lãm lãm súng cacbin sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc đụng 
độ bất ngờ nào... Tất nhiên, khi có nguy hiểm còn cho trung 
thanh sẽ hành động cho ông biết trước. Nhưng, còn Tòp im 


lạng, rô rang là ít nhất đến piớ phút này chăng có ơi đảng 
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ngại cả. và bọn cướp biển đà cuốn gói sang phân khác của 
đạo rỔi. 

Do vây, Gédeon SpietC tiền đi sâu hơn vào khu rừng 
trầm một phần tư dặm, Bỗng ông thấy con Top bất đâu lo lấng.. 
NÓ Không phóng lên phía trước với vẻ nhớn nhơ nữa. má đi 
lới. đi lùi, ngửi ngửi cây có và bụi rậm, dường như đánh hơi 
thấy cát øì khả nghĩ. 

Còn Top lùng sục trong rừng chừng năm phút, còn nhà 
báo thì thận trong treo đối nó. Bỗng con chó lao vào một bụi 
rạm nhỏ và tha ở đó ra mỘột mảnh vải. 

Đấy là một mảnh áo lem luốc, đã bị rách. Gédéon Spilctt 
lập tức mạng vật tìm thấy về khu chăn nuôi. 

Những người di dân chăm chú xem xét mánh vải và 
nhận ra đó là miếng áo bludông của Ayrton. 

- Anh thấy không, Pencroff dÔ - Cyrus Smith nhàn xét. - 
Ayrton bất hạnh đã dũng cảm chống cự. Bọn cướp biến cưỡng 
bức đã lôi anh bạn của chúng ta đi mất rồi! Không nhẽ đên 


bảy giờ anh vẫn còn nghỉ .ngờ lòng trung thực của anh ta 


xao”? 
- Không, không, thưa ngài Cyrus Smith, - chàng thủy thủ 
đáp. - Tôi đã từ lâu. không nghĩ ngờ gì nữa. Ay là hồi trong 


đầu tôi lớn vớn một cái gì đấy. Nhưng, như tôi cam thầy tủ 
đáy ta có thể rút ra một điều kết, luạn! 
- Kết luận gì? - Nhà báo muốn biết. 
: Z - nh thà lộ s° sa ‹. 
- Rang chúng đã không giết Ayrton ở khu chần nDuÒi. 
Chúng du 1òn sông anh ta đưa để khỏi đây rồi. vì anh tì đà 
chông cự bọn chủng Ở trong rửnh mat Vậy cÓ nghĩa la ĐFy 


ĐMIỜ CÓ thể anh ta vn còn sống! 
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- Có thể như thế lắm! - Kỹ sư trả lời vẻ suy tư. 

Niềm hy vọng được gặp lại bạn đã nhen lên trong tim 
những người di dân. Trước đây họ nghĩ rằng một viên đạn 
của bọn cướp biển đã bất ngờ giết chết Ayrton, giống như đã 
làm cho HarbecrL bị thương. Nhưng, nếu bọn tội phạm không 
giêt ngay ảnh ta, nếu chúng đưa anh ta đi sâu vào đâu đó 
trên đáo thì có lẽ bây giờ đây anh ta đang bị đoạ đày trong 
cảnh tù bình của chúng. Có thể một tên nào đó trong số bọn 
cướp biển đã nhận ra Ayrton là ông bạn Ben Joyce, cảm đấu 
bọn tội phạm vượt ngục trước đây ở Úc. Và, biết đâu chúng 
đã nảy ra kế hoạch ngông cuồng: lại mồi chài Ayrton di thco 
toán cướp biển của mình? Vì vậy, nếu chúng dỗ dành anh ta 
phản bội, thì anh ta hết sức có lợi cho chúng)... 

Trong khi những người di dân phỏng đoán như vậy thì 
bỗng nhiên họ nghe tiếng chó sủa to vắng tới. 

Cyrus Smith, Pencroff và Gédéon Spilett chộp lấy những 
khẩu cacbin và chạy ra khỏi nhà, sẵn sàng nhả đạn. 

Con Top chạy bên hàng rào khu chăn nuôi, nhảy chồm 
lên sủa, nhưng sủa một cách vui vẻ, chứ không dữ tợn. 

- Có ai đó đến! | 

- Đúng! 

- Nhưng, chắc không phải là địch! 

- Có thể Nab đến chăng? 

- Thê nhỡ Ayrton thì sao? 

Những người di dân chưa kịp trao đổi hết những câu 
ngắn như vậy thị trên hàng rào đã xuất hiện một người nào 
đó, và anh ta khẽ khàng nhảy xuông đất. 
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Đó là lup. chú Jup tự đến, và đó là con Top trung 
thành súa chào mừng chú! 

- Jụp! - Pencroff kêu lên. 

- Nab phái nó đến đây đó, - nhà báo nói. 

- Nếu vậy thì, - kỹ sư lên tiếng, - trên người nó phải 
có thư. 

Pencroff lao đến con vượn. Quả vây, nếu Nab cần báo 
tin cho ông chủ của mình thì anh ta không thể lựa chọn phái 
viên nào tin cẩn và nhanh nhẹn hơn chú Jup. Chú dễ dàng 
vượt qua những nơi mà không những người di dân. mà thậm 
chí đến cả con Top cũng không thể qua nổi. 

Cyrus Smith đã nói đúng. Trên cổ lup có đeo một cái 
túi nhỏ xíu, trong đó để mầu thư do Nab viết. 

Có thể hình dung được những người di dân đã thất vọng 


như thế nào khi họ đọc xong những từ sau đây: 
“ Sáu giờ sáng thứ sáu, 
Cao nguyên đã bị bọn cướp biển chiếm! 


Nab.” 

Không còn đủ sức nói lời nào nữa, những người khai 
khẩn ¡im lặng nhìn nhau, rồi chán ngán lê bước vào nhà. Làm 
øì bây giờ? Bọn cướp biển trên cao nguyên Tầm nhìn - điều 
đó có nghĩa là tai nạn, là tàn phá, là thảm họa!. 

Sau khi liếc nhìn nét mặt lo âu của những người bạn 
lớn của mình, Harbert hiểu ngay rằng đã có chuyện gì đó quan 
trọng xảy ra, còn khi trông (thấy lụp thì chú bé không nghị 
ngờ gì nữa. Lâu đài đá hoa cương đang bị hiểm họa đc dọa: 


- Thưa ngài Cyrus Smih, - lHHarberL năn nỉ, - cháu muốn 
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rời khỏi đây! Cháu sẽ chịu đựng trên đường di! Cháu nhất 
quyết muốn rời khỏi đây: 

Gédéon Spilet bước lại gần Harbcrt. Sau khi chăm chú 
quan sát chú bé, Ôônp nói; 

- Thôi được, chúng ta đi 

Những người di dân nhanh chóng bàn xong việc cáng 
Harbert hay là chở chú bằng chiếc xe kéo mà Ayrton đã dùng 
đề đi ra đây. Họ quyết định dùng xe kéo, vì như vậy bớt 
được người đi kèm Harbert và ai cũng rảnh tay, có thể sẵn 
sàng đối phó khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Để cho đỡ xóc, 
họ trải một lớp cổ cho Harbert nằm, rồi thắng xe cho một con 
la kéo... 


Theo lệnh của Cyrus Smith họ sẵn sàng vũ khí và lên 
đường. 

Cyrus Smith và Gédéon Spilett đi hai bên xe. 

Con Top và Jup (chú lJup tay không rời cây gậy của 
mình) lúc chạy lên trước, lúc lại lủi sâu vào rừng kéo dài hai 
bên đường. Chúng tổ ra bình tĩnh. 

Chiếc xe kéo do Pencroff điều khiển chậm chạp di 
chuyển về phía trước. Những người di dân dời khu chăn nuôi 
lúc tám giờ rưỡi. Sau một giờ đường an toàn, họ đã đi được 
bốn dặm. 

Mối lúc họ càng về gần cao nguyên hơn. Chỉ còn mòi 
dặm nữa là sẽ thấy hiện lên chiếc cầu nhỏ bắc qua suối 
Glixerin. Cuối cùng, qua kẽ hở giữa các cây rừng họ đã thấy 
biến ánh lên lấp loáng. Nhưng, chiếc xe vẫn lặng lẽ lăn bánh 
như cũ, và những người bảo vệ nó đã buộc phải phìm bước 
lại. 
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Bông Pecncrofl hàăm con la và kêu to bằng một giọng 
đáng sơ: 


- Ôi, những tên đê tiện! 
Anh chỉ cánh tay run run về phía những cụm khói dày 


đặc đang bốc cao trên cối xay gió, các kho chứa đồ, các 
chuồng nuôi gia cẩm. 

Có một người nào đó lúc ẩn, lúc hiện trong các cụm 
khói. 

Đó là Nab. 


Những người di dân kêu to lên tên chú. Nab nghe thấy 
tiếng gọi và lao tới đón các bạn. 

Bọn tội phạm đã dời cao nguyên nửa giờ trước đây, sau 
khi phá hoại hầu như tất cả những gì chúng có thể phá được. 

- Cậu Harbert thế nào? - Nab hỏi. 

Gédéon Spilett đi đến chiếc xe kéo. 


Harbert đã bị ngất đi. 


CHƯƠNG CHÍN 


Harbert lại ở trong Lâu đài đá hoa cương. — CYrua 
Smuh lên cao nguyên Tâm nhìn. — Tay không trước bệnh tạt. 
— Vỏ cây liều — Cơn sốt rét thạp tứ nhật sinh. — Con Top 
lạt sua! 


Việc quan trọng nhất bây giờ là sức Khỏe của HarberL, 


291 


Mười phút sau, chiếc xe đã được đây tới sát bức thành bằng 
đá hoa cương. Thang máy được khổi động và chẳng bao lâu 
Harbcrt đã nằm trong giường của mình trong Lâu đài đá hoa 
Cương. 

Sự chăm sóc ân cần của những người di dân đã làm cho 
bệnh nhân tỉnh lại Chú mỉm cười khi thấy đang nằm trong 
căn phòng của mình, nhưng vì yếu sức nên chú chỉ thêu thào 
được vài tiếng. Chú bé đã bị sốt rét lí bì, hết cơn nọ đến 
cơn kia. Gédéon Spilett đã khẳng định như vậy ngày 6 tháng 
mười hai. Cần phải làm sao cắt được cơn sốt rét bằng mọi 
cách, trong lúc bệnh chưa dẫn đến những hậu quả nặng nẻ. 

- Nhưng muốn cắt sốt, - Gédéon Spilett nói với Cyrus 
Smith, - chúng ta cần phải có thuốc chống sốt tết. 

- Thuốc chống sốt rét!.. - Kỹ sư nhắc lại. - Lấy đâu 
ra thứ đó được? Ở nơi ta đây không có vỏ cây quinin, không 
có sunfat quinnml 

- Đúng, không có những thứ đó, - Gédéon SpIlefL nói, - 
Nhưng trên bờ hồ có liễu, mà vỏ cây liêu đôi khi có thể thay 
quinn được. 

- Nào, ta hãy thử xem, đừng để mất thêm phút nào nữa! 
- Cyrus Smith trả lời. 

Và kỹ sư đích thân ra bờ hổ và cắt vài miếng vỏ cây 
“liễu đen”. Ông mang vỏ về Lâu đài đá hoa cương, nghiền ra 
bột và ngay tối hôm ấy đưa cho HarberL uống. 

Đêm trôi qua yên tĩnh. Harhert hơi bị sảng, nhưng cả 
đêm lẫn ngày hôm sau đều không bị cơn sốt nào nữa. 

Pencrolll tổ ra hy vọng, Gédéon SpilletC không nói gì. Có 
thể chí đơn giản là chủ kỳ của các cơn kéo dài và sẽ lặp 
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lạ không phải hằng ngày, mà là cách ngày. Ngày mai, mọi 
chuyện sẽ rõ. Và mọi người trong Lâu đài đá hoa cương đã 
chờ đợi cái ngày mai ấy với nỗi lo lắng biết bao! 

Cũng cần nhận xét rằng, sau những cơn sốt rét, Harbert- 
cảm thấy phờ phạc hẳn đi, đầu nặng trĩu, mắt tối sâm. Lại 
thêm một triệu chứng nữa làm cho Gédéon Spilett rất hốt 
hoảng là: gan của Harbert sưng to quá, và chẳng bao lâu, cơn 
sảng đã tăng lên, chứng tỏ bệnh đã tác động lên cả não. 

Tình trạng phức tạp ấy khiến cho Gédéon Spilett xúc 
động. Ông dẫn kỹ sư ra một bên và nói: 

Đây là sôt rét ác tính! 

- SỐt rét ác tính ư? - Cyrus Smith kêu lên. - Anh có 
nhầm không đấy, Gédéon Spilet? Sốt rét ác tính không thể 
phát ra ngay thế được. Trong cơ thể phải có mầm sốt rét từ 
trước kia. 

- Không, tôi không nhầm đâu, - nhà báo nói. - Harbert 
chắc chắn đã bị nhiễm bệnh ấy ở vùng sình lầy này đây. 
Chúng ta đã chứng kiến cơn sốt rét đầu. Có lẽ sẽ đến cơn 
thứ hai, mà nếu không kịp phòng ngừa cơn thứ ba thì... Harbert 
sẽ chết mất. 

- Thế vỏ cây liêu?... 

- Nó sẽ không giúp gì, - Gédéon Spilett trả lời. - Một 
khi bị cơn sốt rét ác tính mà không cắt được cơn thứ ba thì 
không tránh khỏi tử vong. 

May sao, Pencroff không nghe được câu chuyện này. Nếu 
biết, anh ta phát điên lên mất. 

Hoàn toàn dễ hiểu, vì sao nối lo lắng đã giày vò Cyrus 


Smith và Gédéon SpilettL suốt ngày 7 tháng mười hai và suốt 
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đêm höõm đó. 

Dến giữa trưa thì cơn sốt thứ hai đã bát đâu. Bệnh biến 
thật đáng sợ. HarbcrL đã cảm thấy gân cối chết Chú chìa tay 
về Cyrus Smith. Gédéon Spilet, Pencroff với vẻ cầu khẩn. Chú 
không muốn chết... Thật là một cảnh tượng đau xé lòng. Đành 
nhai đưa Pencroff ra khỏi phòng. 

Cơn sôt thứ hai cũng kéo dài năm giở. Chắc chắn là 
bệnh nhân không chịu nổi cơn sốt thứ ba. 


Đêm trôi qua khủng khiếp. Harbert mê sắng, nói những 
lời khiến các bạn của chú rất đau lòng. Chú vật vã, la hét. 
chú thấy mình đang chiến đấu .với bọn cướp biên, chú gọi 
Ayrton. Chú cầu khẩn sự giúp đỡ của người bảo trợ giờ đày 
đã biến mất, ý nghĩ về người lạ bí ấn cứ đeo đuôi chú. Rồi 
sau đó, Harbert kiệt sức, chú nằm đờ người ra, không còn cảm 
giác, không động đậy... Đã mấy lần Gédéon Spilett tưởng chú 
bé tội nghiệp chết. 

Sang ngày hôm sau, 8 tháng mười hai, Harbert mỗi lúc mội 
yếu hơn. Những người bạn của chú lại cho chú uống bột vỏ cày 
liễu, nhưng Gédéon Spilet không còn hy vọng vào nó nữa. 

- Nếu đến sáng mai mà chúng ta không cho Harhert 
uống loại thuốc chống sốt rét mạnh hơn, - nhà báo nói, - thì 
chú ấy sẽ chết!... 

Mọi người đều yêu qui chú bé hiển hậu. dùng cảm. 
thông minh như con trai của mình, thế mà lại không cưu nôi 
.chú. Trên đảo Lincoln không có lấy một viên thuốc chống sốt 
té ác tính nào có thể trị được nó! 

liệu chú bé có sống được đến mai không... 


Khoảng ba ĐMỜ sáng, bồng Harbert hét lên điên dại và 
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co giật y như lúc hấp hối. Nab trực bên giường chú, hoảng 
hốt bổ sang phòng bên cầu cứu các bạn của anh đang thức 
ngồi ở đó. | 

Và đúng lúc ấy con Top cất tiếng sủa với một vẻ lạ 
lùng... 

Mọi người lao vào phòng ngủ và kịp đỡ chú bé đang 
hấp hối - trong cơn mê sảng chú muốn tụt từ trên giường 
xuống sàn nhà. Gédéon Spilett câm tay Harbert, thấy mạch của 
chú dân dân trở nên đều hơn. 

Đã năm giờ sáng. Những tia nắng ban mai đã lọt vào 
cánh cửa sổ Lâu đài đá hoa cương. Bắt đầu một ngày đẹp trời, 
quang đãng, ngày cuối đời của chú bé bất hạnh. 

Một tia nắng rọi lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường bệnh 
nhân đang hấp hối. 

Và bỗng Pencroff kêu to lên, chỉ vào một cái hộp con 
hình thuôn thuôn không biết từ đâu đã xuất hiện trên chiếc 
bàn con... 


Trên nắp chiếc hộp nhỏ có hàng chữ: Sunphat quinin. 


CHƯƠNG MƯỜI 


Điều bí mật không giải thích nổi. — Harbert khoi bệnh. 
— Chuẩn bị đi thám hiểm. — Cách khu chăn nuôi sau trăm 
bước. — Gédéon Spilet và Pencroff đi trinh vát — Tiến lên! — 


Ngọn lứa trong khung cứa số. — Dưới anh trăng. 
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Gédéon Spilett chộp lấy cái hộp nhở và mở ta. 
Trong đó có khoảng hai trăm gran ?) bột trắng. Nhà báo 
lấy vài hạt bột mịn ấy bỏ vào mồm. Vị đắng kinh khủng 
cửa nó khẳng định rằng dòng chứ viết trên nắp hộp 
không đánh lừa ai. Thật vậy, đó là chất quí từ vỏ cây 
quinimn, một loại thuốc tốt nhất để trị sốt rét. 

Không cần phải suy nghĩ lâu la gì nữa, cần phải 
cho Harbert uống bột thuốc quinin. Còn cái hộp nhỏ đã 
xuất hiện ở đây như thế nào - chuyện ấy có thể nói 
sau. 

- Cà phê! - Gédéon Spilett yêu cầu. 

Ngay lập tức, Nab mang đến một tách cà phê nóng. 
Gédéon Spilett bổ vào trong đó khoảng mười tám gran 
quinin và cho Harbert uống. 

Vân còn chưa muộn - cơn sốt rét ác tính thứ ba 
chưa bắt đầu!... Ít nhất bây giờ nó cũng không thể phát 
ra được nứa. 

Mấy giờ sau Harbert đã ngủ được yên giấc hơn. 

Những người bạn lớn của chú khi ấy đã có thể nói 
đến sự việc mới xảy ra. Sự can thiệp cửa người lạ mặt 
vào đời sống của họ chưa cố khi nào rõ rệt như thế. 
Nhưng làm thế nào ông ta đã đột nhập vào Lâu đài đá 
hoa cương, lại là lúc ban đêm? Điều đó không thể hiểu 
nổi. Mọi việc làm cửa vị “thần đảo” bí ẩn này đều 
không bí ẩn bằng chính bản thân vị thần. 

⁄ 


(!) Grun = (km vị khỏi lượng Anh và Nga - ! pran Anh bằng 0.064 ,am. 
l pran Nụu bằng 0062 gam (ND) 
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Trong ngày, cứ cách ba giờ, những người di dân lại cho 
Harbert uống quinn một lần. 

Sang những ngày hôm sau, chú đã thấy khá hơn. Tất' 
nhiên. chú chưa khóc hẳn. Ai nấy trong tim đều ấm niềm hy 
vọng. Và niềm hy vọng không phải là hão huyền. Mười ngày 
sau. 20 tháng mười hai, Harbert đã bắt đầu bình phục... 


Tháng mười hai đã qua và năm I8§67 đã kết thúc. Trong 
năm ấy những người di dân của đảo Lincoln đã cam phận chịu 
đựng biết bao thử thách nặng nề. Năm mới 1868 đã đem đến 
cho họ thời tiết kỳ diệu, bầu trời không gợn một chút mây, 
mặt trời và cái nóng nhiệt đới, may sao đã được gió biển mát 
mề làm dịu bớt. Harbert đã hồi sinh. Giường của chú trong 
Lâu đài đá hoa cương được kê bên cạnh cửa số, và chú đã 
căng hết lồng ngực để hít thở bây không khí biển trong lành, 
làn gió đại dương mặn nồng làm tăng sức sống. Chú ăn đã 
thấy ngon, và trời ơi, Nab sung sướng biết bao nhiêu về 
chuyện ấy! Anh đã nấu thôi thì đủ món ăn nhẹ, bổ và ngon 
cho chú bạn nhỏ của mình. 


- Thế này thì, của đáng tội, chính tôi cũng muốn hấp 
hối một phen! - Pencroff nói đùa. 

Trong suốt thời gian ấy không thấy bọn cướp biển xuất 
hiện lần nào ở ngoại vi Lâu đài đá hoa cương. Cũng không 
có tin tức gì về Ayrton. Cyrus Smith và Harbert chưa mất hy 
vọng tìm thấy anh ta, nhưng những người khác cho rằng 
Ayrton tội nghiệp đã chết... 

Sang năm nay Harbert đã l7 tuổi, cơ thể phat triển rấn 
chắc. Những ngày cuối tháng giêng, chú đa đi dạo quanh cao 
nguyên Tảm nhìn và khắp bờ biển. Nhiều lần chú đã tắm biển 


cùng với Pencroff va Nab, và những lần tắm ấy rât có lợi cho 
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chú. Cyrus Smith thấy đã có thể lên đường đi thám hiểm vào 
ngày lŠ tháng hai Như mọi khi, vào thời gian ấy trong năm, 
ban đêm trời rất sáng - thuận lợi cho việc trình sát mà họ 
định tiên hành trên hòn đảo, nhằm hai mục đích: thứ nhất, 
tiêu điệt bọn cướp biển và tìm được Ayrton, nếu anh ta còn 
sông: thứ hai; tìm ra người đã tham gia tích cực vào cuộc 
sông của vùng di dân... 

Trên đảo Lincoln, những người di dân đã biết cặn kẻ 
nhiều nơi, nhưng cũng còn vài ngàn acra diện tích cúa đảo. 
bao gồm những cánh rừng lớn bao phủ bán đảo Uốn khúc. 
toàn bộ bờ phải sông Tạ ơn, bờ trái suối Thác nước và mê 
cung các nhánh núi, các khe. các thung lũng vây quanh dây 
núi Franklin từ ba phía: tây, bắc và đông, mà ở đó chắc chắn 
có những cái hang sâu, thì họ hoàn toàn chưa quen biết. Bởi 
vậy, những người tham gia thám hiểm đã quyết định lên 
đường, đi xuyên cánh rừng Viên Tây và khảo sát kỹ lưỡng 
toàn bộ bờ phải sông Tạ ơn. 

Có lẽ tốt nhất là đầu tiên hãy đi ra khu chăn nuôi. bởi 
vì bọn cướp biển lại có thể bất thình lình xuất hiện ở đó đê 
cướp bóc cho. bằng hết hoặc trụ lại tại đấy. 

Chiếc xe kéo còn tốt nguyên. Những con la đã được 
nghỉ ngơi tốt và có thể vượt chặng đường lớn. Những người 
thám hiểm chất lên xe các thứ lương thực dự trữ, thiết bị 
dựng trại bếp dã ngoại và các đồ dùng khác nhau, cùng vú 
khí và đạn dược mà họ đã lựa chọn cẩn thận trong kho. 

Họ cũng đã quyết định không để lại ai trong Lâu đài 
đá hoa cương. Cả Top và Jup cũng phải tham gia cuộc thám 
hiểm. Cái hâm kiên cố của họ có thể để đó một thời gian 
không cần báo vệ. Chiếc thang dây được kỳ sư cho mang 
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chôn cẩn thận dưới cát để khi về còn dùng lại. 


Ngày họ lên đường trời rất đẹp... 


Chiếc xe kéo đã đợi trên bờ biển, gân Lán tạm. Nhà báo 
vêu cầu HarbertL lên ngồi xe, ít nhất là trong những giờ đi 
đường đầu tiên. 

Nab tím dây cương sát hàm thiếc con la. Cyrus Smith, 
nhà báo và thủy thủ đi lên trước. Con Top, có vẻ hết sức 
thỏa chí, nhảy tung tăng bên họ. Harbert mời Jup ngồi xe với 
chú, và Jup, chẳng khách sáo gì hết, leo tót ngay lên xe. Đả 
đến giờ xuất phát và đội quân nhổ lên đường. Chiếc xe kéo 
rẽ ra sau mô núi đá hoa cương, đi một dặm dọc bờ trái sông 
Tạ ơn, qua cầu sang bờ bên kia và lăn bánh dưới bóng những 
cây cao qua các cánh rừng bát ngát của vùng Viên Tây. 

Cyrus Smith khuyên các bạn không săn bắn. Tiếng súng 
có thể thu hút sự chú ý của bọn cướp biển, bởi biết đâu 
chúng đang quanh quấn trong các khu rừng này... 

Ngày 18 tháng hai, cánh rừng vùng bờ biển kéo dài từ 
mũi con Rắn đến suối thác nước đã được khảo sát kỹ với 
chiều ngang từ ba tới bốn dặm. 

Ngày hôm sau, 19 tháng hai, những người dị dân từ giã 
vùng ấy, đi ngược theo dòng suối và dừng lại cách núi 
Franklin sáu dặm. Đường ở đó phần lớn đã được tảo thanh 
trong các cuộc hành trình trước đây của họ từ khu chăn nuòi 
đến bơ biến phía Tây. 

Cyrus Smith đã để nghị một kế hoạch như sau: quan sat 
thảt cấn thận toàn bộ thung lũng sát triển sône, thận trọng 
tiếp cân khu chăn nuôi: nếu khu chăn nuôi bị chiếm thì dùng 


lực lượng đánh lại: nến khong có đích thì củng cô và biến 
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nó thành trung tâm của các cuộc hành quân tiếp theo để khảo 
sá( nui FrankKlin. 

Kế hoạch được nhât trí tán thành và thực hiện ngay. Nhà 
báo và Pencroff được cử đi trình sát khu chăn nuôi trước. Họ 
đi cách nhau một đoạn, để khỏi làm mục tiêu ngon lành cho 
bọn cướp biến. Năm phút sau. hai người đã ra đến cứa rừng. 
Trước mặt họ là một cái trảng, còn cuối trảng là hang rào 
bao quanh khu chăn nuôi. 

Những người trinh sát dừng lại, trông thấy cổng khu chăn 
nuôi cách chỗ họ chừng ba mươi bước. Hình như cổng khóa. 
Cân phải làm sao vượt qua được khoảng cách ba mươi bước 
ấy. Theo thuật ngữ của khoa xạ kích thì khoảng không gian 
đó là một “khu vực nguy hiểm”. Thật vậy, vài viên đạn. thậm 
chí chỉ một phát súng thôi, có thể giết ngay tại chổ bất kỳ 
ai dám liều mạng xuất hiện trong “khu vực nguy hiểm” 

- Vài phút nữa, trời sẽ tối hẳn. - nhà báo nói thầm vào 
tai Pencroff - Khi ấy chúng ta sẽ tiến vào. 


Pencroff dừng lại, nắm chắc thân súng. Trong lúc lắng 


đợi, anh thầm rủa bọn cướp biển. 

Bóng tối ập xuống nhanh, như vẫn thường thấy ở các 
vĩ tuyến thấp. Đã đến giờ hành động. 

Gédéon Spilett nắm tay bạn, và cả hai cùng bò tới khu 
chăn nuôi, súng đạn sẵn sàng. 

Họ đã đến sát cổng. Pencroff định mở cổng. nhưng cống 
hóa ra bị khóa, mà lại khóa bên trong, các then ngoài không 
cai. Từ đó có thể kết luận được rằng bọn cướp biển đang ở 
trong khu chăn nuôi và chắc chấn là chúng đã khoa chặt công 
để không ai đột nhập chúng được. 
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Gédéon Spilett và Pencroff lắng nghe. 

Phía sau hàng rào yên lặng như tờ. Hẳn là cừu và dê 
đang ngủ. Từ các chuồng nuôi không một âm thanh nào vắng 
lạt. 

Pencroff đã định leo qua hàng rào. Nhưng như vậy trái 
với lới dặn của Cyrus Smith. 

Nhà báo không muốn hành động một cách xốc nổi. Ông 
nghĩ tốt nhất là đợi tập trung mọi người đã, rồi khi đó sẽ 
đột nhập vào khu chăn nuôi. Đằng nab thì cũng đã rõ ràng 
là có thể bí mật tiến sát hàng rào và chẳng có ai canh giữ 
nó cả. Xác định xong tình huống, hai người trình sát quay trở 
lạt chỗ các bạn của mình để cùng bàn bạc công VIỆC. 

- Tuyệt lắm, - sau khi nghe và ngẫm nghĩ, kỹ sư nói, 
- Tôi cho rằng trong khu chăn nuôi không có bọn cướp biển. 

- Việc đó bây giờ ta sẽ kiểm tra, - Pencroff nhận xét. 
- Chỉ có điêu là phải leo qua hàng rào thôi. 

- Tiến lên, các bạn! Cyrus Smith hô to. 

Chẳng mấy chốc họ đã đến trảng. Ở đó không có ai. 
Đội quân nhỏ nhanh chóng băng qua “khu vực nguy hiểm” và 
dũng cảm tiến sát hàng rào. Chiếc xe kéo cũng dừng ngay ở 
đó. Không một phát súng nào phá tan sự im lặng. Kỹ sư, nhà 
báo. Harbert và Pencroff đến xem cổng có bị khóa trái không. 

Hóa ra ,có một cánh để mới. 

- Ô, thế mà các anh đã nói sao nhỉ? - Kỹ sư quay về 
phía thúy thủ và Gédéon SpiletL hỏi. 

Cả hai người đều sửng sốt. 


- TÔI xin thể danh dự. - Pencroff kêu lên, - vừa lúc nãy 
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cổng khóa mài 

Những người đi dân do dự. Rõ ràng bọn cướp biển đã 
ở trong khu chăn nuôi khí Pencroff và nhà báo đến sát hàng 
rào để trình sát mà. Chuyện ấy không thể nghị ngờ được. Còn 
ai nửa, ngoài chính bọn cướp của giết người. đã mở cống lúc 
nầv còn được khóa trái cẩn thận? Thế chúng còn ở trong khu 
chăn nuôi nữa không? Hay là đã có tên nào trong bọn ra 
khỏi đó rồi? 

Đúng lúc ấy, Harbert đi được mấy bước đã bổ trở lại 


và túm lấy tay Cyrus Smith. 


Cháu nhìn thấy gì thế? - Kỹ sư hỏi. 
Ánh đèn. 


Trong nhà à? 
- Vâng. 


Cả năm người lại gần cổng. Quả thật, ngay trước mắt họ, 
trong khung cửa số có ánh lửa nhổ mờ mờ nhấp nháy. 


- Một sự may mắn phi thường! - Cyrus Smith nhanh 
chóng quyết định. - Bọn cướp chắc là náu mình trong nhà, 


không ngờ bị tấn công. Chúng đã nằm trong tay chúng tai 
Tiến lên! 

Những người dị dân đã lén vào trong sân, sẵn sàng vũ 
khí trong tay. Chiếc xe kéo họ để ngoài hàng rao cho Jup và 
Top giữ. để cho cẩn thận, họ buộc chúng vào ngay chiếc xe 

loáng sau cả năm người đều đến cạnh nhà.sat bên cánh 
cửa khóa. 

Cyrus Smith ra hiệu cho các bạn không nhúc nhích và ông 


phé nhìn vào cửa số mờ mờ ánh sáng từ bên trong hắt ra. 
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Ông đưa mắt nhìn bao quát căn phòng. 

Trên bàn có ngọn đèn đang cháy. Cạnh bàn là chiếc 
giường mà trước đây Ayrton đã ngủ. 

Có ai đó nằm trên giường. 

Bỗống Cyrus Smith né khỏi cửa sổ và nói khẽ: 

-_ AÄyrtonl 

Ngay lập tức những người di dân đã mở, đúng hơn là 
phá cửa ra và lao vào phòng. 

Ayrton hình như đang ngủ. Nét mặt anh phờ phạc nói 
lên những đau khổ kéo dài và nghiệt ngã. Trên hai cổ tay và 
mắt cá anh thấy có những vết trầy sát rớm máu. 

- Avyrton! - Cyrus Smith cúi xuống gọi và nắm lấy hai 
lay người đang ngủ. 

Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã diễn ra trong những hoàn 
cảnh khác thường biết bao. 

Ayrton mở mắt ra và nhìn Cyrus Smith, sau đó nhìn khắp 
lượt những người còn: lại. 

- Ngài? - Anh ta kêu lên. - Không nhẽ đây là ngài đó 
sao? 

-_Ayrton! Ayrton! - Cyrus Smith nhắc lại. 

- Tôi đang ở đâu thế này. 

- Ở khu chăn nuôi của chúng ta. 

- Một. mình ư? 

Phải. 
Nhưng, bọn chúng sẽ đến bây giờ đấy! - Ayrton kêu 
lên. - Hãy để phòng! Các ông hày để phòng! 
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Và anh ta đã ngã xuống giường vì kiệt sức. 

- Spilet, - kỹ sư nói, - bọn chúng có thể tấn công chúng ta 
bất kỳ lúc nào. Các bạn hãy cho xe vào trong sân. Sau đó, khóa 
kỹ cổng lại và tất cả quay về đây. 

Mọi người nhanh chóng làm theo lệnh của kỹ sư. Nhưng, khi 
chạv ra khỏi hàng rào, họ đã nghe thấy tiếg gầm gừ khàn khàn 
của con Top. 

Để lại Ayrton trong chốc lát, kỹ sư chạy ra thêm cửa, mang 
theo súng sẵn sàng chiến đấu. Harbert đứng bên cạnh ông. Cả hai 
cùng thận trọng nhìn lên đỉnh hàng rào vươn cac trên khu chăn 
nuôi. Nếu bọn cướp biển phục kích trên đó thì chúng đã có thể 
lia sạch những người di dân rồi. 

Vừa lúc ấy trăng nhô khỏi những lùm cây rậm rạp đen ngòm, 
khu chăn nuôi sáng như ban ngày. 

Khi mọi người đẩy xe vào sân, con Top lại rứt dây, sủa dữ 
đội và lao sâu vào khu chăn nuôi, phía bên phải căn nhà. 

- Hãy cẩn thận, các bạn! Hãy nhắm vào mục tiêu! - Cyrus 
Smith kêu to. 

Những người di dân tì súng vào vai và sẵn sàng nhả đạn. 
Con Top sủa hoài không dứt, còn chú Jup thì chạy lại chỗ Top và 
rí lên ¡nh Ôi. 

Nhữmg người di dân vận động theo sau hai con vật và đến 
một con suối chây dưới những hàng cây cao. 

Và họ đã nhìn thấy gì bên bờ suối vằng vặc ánh trăng vậy”! 

Năm cái xác nằm trên cỏ. 

Đó chính là những tên cướp biển mà bốn tháng trước đây đã 
để bộ lên đảo Lincoln! 
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CHƯƠNG MƯỜI MỘT 


Câu chuyện của Ayrton. — Kế hoạch của bọn đồng lõa 
với Ayrlon trước đây. — Trả lời của Pencroff. 


Chuyện gì đã xảy ra vậy? AI đã tiêu diệt bọn cướp 
biển! Có thể là Ayrton chăng? Không, bởi vì một phút trước 
đó anh ta còn sợ chúng trở lại kia mà. 

Trong khi đó, Ayrton ngủ l¡ bì, không sao đánh thức 
được. 


Sang ngày hôm sau Ayrton mới tỉnh lại sau một cơn mê 
man, ai nấy đều thành tâm vui mừng sau một trăm lẻ bốn 
ngày chia ly bây giờ đã được thấy anh ta còn sống và hầu 
như mạnh khỏe. 

Và liền đó Ayrton đã kể lại vắn tắt những gì đã xảy 
ra. tất nhiên là những điều mà anh ta biết. 

Mồng mười tháng mười một, một ngày sau khi Ayrton trở 
lạ khu chăn nuôi, trời vừa tối, bọn cướp biển đã leo qua 
hàng rào và tóm anh. Sau kbi trói Ayrton, bọn ác ôn bịt mồm 
anh và dẫn tới chân núi Franklin, đưa vào một trong những 
cái hang tối tăm mà chúng ẩn náu. 

Chúng đã định giết anh vào ngày hôm sau. Nhưng bông 
một trong số những tên cướp nhận ra anh, gọi anh bằng cái 
tên ma anh đã mang hồi ở Australia. Bọn ác ôn định hành 
hình Ayrton đã không dám động đến Ben loycc. 

Nhưng từ lúc chúng nhận ra Ayrton, anh đã phải đấu 
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tranh chống lại những yêu cầu của các “chiến hữu” củ. Chúng 
đã quyết định lôi cuốn anh về phía chúng với tính toán anh 
sẽ giúp chúng chiếm đoạt Lâu đài đá hoa cương. Chúng hy 
vọng rằng sau khi lọt vào được cái hẳm kiên cố ấy chúng 
sẽ giết hết những người di dân và trở thành chủ nhân trên 
đảo! 

Ayrton không chịu khuất phục. Một tên cướp trước đây, 
nav đã chuộc tội lỗi bằng sự sám hối và xứng đáng được tha 
thứ, thà chịu chết còn hơn là phản bội những người bạn của 
minh. 


Chẳng bao lâu sau khi đổ bộ lên đảo, bọn cướp biển đã 
phát hiện ra khu chăn nuôi và từ đó đến nay đã tìm kiếm 
các thức ăn ở đấy, nhưng lại không muốn ở đấy. Hai tên cướp 
ngày lÏ tháng mười một đã đụng độ với những người di dân 
và bắn vào Harbert. Khi trở về với đồng bọn, một tên khoác 
lá là đã “thịt” được một cư dân nào đó của đảo. Nhưng tên 
tội phạm ấy đã trở vê có mệt minh. vì tến đồng bọn với hãn, 
như chúng ta biết, đã bị nhát dao của Cyrus Smith đâm chết. 

Chúng đối xử vớ: Ayrton ngày càng tôi tệ. Anh chờ đợi 
cái chết từng phút và cứ thế kéo dài cho đến giữa tháng hai, 
không biết tin tức gì về các bạn của minh. 

Cuối cùng, Ayrton bât hạnh đã bị hanh hạ yếu đến nỗi 
kiệt sức hoàn toàn từ hai ngày nay, không nhìn thấy, không 
nghe thấy và không thể kể được chuyện gì đã xảy ra. 

“~ Tôi không biết, thưa ngài Smith, sao lại thế này. Tôi 
đang bị trói nằm trong hang, thế mà bông nhiên lại có mặt 
ở khu chãn nuôi. 


- Thế việc bọn cướp nằm chết ở hàng rào khu chăn 
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nuôi đã xảy ra như thế nào? - Kỹ sư hỏi. 

- Chúng chết à? - Ayrton kêu lên và, mặc dù yếu sức, 
anh còn cố nhốm dậy trên piường. 

Các bạn đỡ anh. Anh muốn đứng dậy khỏi giường, các 
bạn đã giúp anh, và tất cả cùng đi ra suối. 

Trời đã sáng rõ. 

Trên bờ suối, mấy cái xác chết nằm trong những tư thế 
chắc là bị tử thần bắt đi trong chớp nhoáng. 

Ayrton bị xúc động. Cyrus Smith và tất cả mọi người ¡im 
lãng nhìn anh. 

Theo dâu hiệu cúa kỹ sư, Nab và Pencroff xem xét các 
xác chết đã lạnh cóng. 

Không phát hiện ra vết thương nào trên các xac chết. 
Chỉ sau khi xem xét thật kỹ Pencroff mới thấy trên mỗi cái 
xác có một vết nhỏ màu đồ y như là dấu vết bị dập thương: 
tên thì bị vết trán, tên thì trên ngực, tên trên lưng, tên trên 
vai. Những vết ấy do đâu thì không thể xác định được. 


- Chúng đã bị giết như thế đó! - Cyrus Smith nói. 


Nhưng bằng vũ khí gì? - Nhà báo kinh ngạc hỏi. 

- Mà ai đã giết chúng vậy? - Pencroff hỏi. 

- Người thực hiện công lý trên hòn đảo của chúng tạ, 
- Cyrus Smihh trả lời. - người đã đưa anh về đày đó, Ayrton: 
người đã bao nhiêu lần can thiệp vào việc cứu chúng tạ: 
người đã làm cho chúng ta tất cả những gì mà tự chúng tì 
khóng đủ sức làm nối, và sau khi làm điều đó, người ày lại 
Đgiãu mình. 


- Chúng ta hãy đi m ông ấy ngày! - Pencroff Keu lên. 
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- Chúng ta sẽ đi tìm ông ta, - Cyrus Smith đồng tình, 
- và cầu trời cho chúng con được chứng tỏ với ân nhân kiêu 
kỳ của chúng con rằng không thể gọi chúng con là những 
người vô ơn. Tôi không tiếc làm một điều gì, chỉ cốt sao lấy 
ơn đền nghĩa ông ta, cho dù phải trả giá cả cuộc đời mình 
để giúp ông một việc quan trọng nào đói!.. Nhưng con người 
hùng mạnh đã làm cho chúng ta bấy nhiêu điều kỳ lạ ấy đang 
ẩn náu ở đâu? Chúng ta chỉ có thể tìm thấy ông ấy trong 
trường hợp ông ấy cần gọi chúng ta đến gặp mà thôi... 

Từ hôm đó việc tìm người lạ mặt trở thành mối quan 
tâm duy nhất của các cư dân đảo Lincoln. Mọi chuyện đều 
thôi thúc họ tìm ra chiếc chìa khóa của điều bí ẩn này, biết 
được tên tuổi của người đang nắm giữ sự hùng mạnh siêu 
nhiên mà đến nay chưa giải thích nối. 

Những người di dân vội vã quay vào nhà, và sự quan 
tâm của họ đã nhanh chóng hồi phục những sức mạnh về tâm 


hồn và thể xác cho Ayrton. 


Nab và Pencroff khiêng xác những tên cướp biển ra xa 
khỏi khu chăn nuôi và chôn sâu dưới đất... 

- Còn bây giờ, - Cyrus Smith kết luận, - chúng ta phải 
hoàn thành nghĩa vụ của mình. Một nửa nhiệm vụ của chúng 
ta đã được giải quyết xong. Tuy nhiên, nếu bây giờ chúng ta 
không còn sợ những tên cướp biển nữa, và đã lại trở thành 
những chủ nhân của đảo, thì chúng ta không phải chỉ có trách 
nhiệm với bản thân mình thôi. 

- Tuyệt lắm, - Gédéon Spilet hưởng ứng, - chúng ta sẽ 
lung sục hết mê cung các khe núi nằm giữa các nhánh núi 
Franklin nay. Sẽ không bỏ sót một cái hạng nào, một cái hõm 
nào! Ôi, tôi nghĩ, chưa có mỘột nhà báo nào được khám phá 
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một điều bí mật hấp dẫn như thế này! 

- Và chúng ta sẽ không trở về Lâu đài đá hoa cương, 
chừng nào chưa tìm thấy vị ân nhân của chúng ta, - Harbcrt 
nóI. 

- Đúng, - kỹ sư khẳng định. - Chúng ta sẽ làm tất cả 
những gì mà sức lực con người cho phép... Nhưng, tôi nhắc 
lạ, chúng ta sẽ chỉ tìm được ông ta trong trường hợp nếu bản 
thân ông ta muốn điều đói!... 

Nhưng các cuộc tìm kiếm của họ đã không đạt được 
điều mong muốn. Họ đành phải trở vẻ, vì không thể cứ tiếp 
tục kiếm tìm mãi được. Bây giờ những người di dân đã có 
đủ cơ sở để cho rằng sào huyệt của người lạ bí ấn không ở 
trên mặt đảo... 

Ngày 25 tháng hai, những người di dân đã trở về Lâu 
đài đá hoa cương... 

Một tháng trôi qua, 24 tháng ba, những người khai khẩn 


“ 


đã ký niệm ba năm tròn họ ở trên đảo Lincoln. 


CHƯƠNG MƯỜI HAI 


Vấn đề đóng tàu mới — Những ưóc mơ tương lại. — Thiêng 
chuông điện bất ngờ. 

Đã bao nhiêu lần trong bà năm ấy họ nói vẻ tô quốc 
cúa mình. Không bao piờ họ quên tô quốc cá. Những lần 


chuyện trò với nhau họ đều mơ ước cái ngày họ được nhìn 
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thấy đất nước thân yêu. Họ muốn về tổ quốc dù chỉ vài ngày 
thôi, lập lại môi liên hệ với thÊ giới có người ở, thiết lập 
sự liên lạc thường xuyên giữa đât nước thân yêu và hòn đảo, 
sau đó họ sẵn sàng sống những năm dài trên vùng di dân mà 
họ đã sáng lập nên. Khi ấy vùng di dân của họ sẽ phụ thuộc 
vào chính quốc và có thể là, những năm đó sẽ là thời gian 
tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong đời họ. Lẽ nào tất cá 
những điều đó lại là ước mơ viền vông 'sao? 

Nhưng ước mơ của họ chỉ có thể thực hiện được bằng 
hai con đường: hoặc là một con tàu nào đó sẽ đến vùng nước 
của đảo Lincoln, hoặc là những người di dân sẽ tự đóng một 
chiếc tàu đủ lớn để dùng nó bơi về nơi đất liên gần nhất. 

- Biết đâu đấy, - Pencroff nói, - vị thần phù hộ của 
chúng ta sẽ chẳng tạo điểu kiện cho chúng ta trở về tô 


quốc]... 


Nhưng Cyrus Smith, một người ít cả tin nhât. đã khuyên 
các bạn trở về với hiện thực và tự lo việc đóng tàu thôi 
nhiệm vụ ấy quả (thực không trì hoãn được nữa. bởi vì phải 
mau mau mang thư đến đảo Tabor báo chỗ ở mới của Ayrton. 


Tàu “Bonadventur` không còn nữa. Avrton cho biết bọn 
cướp biển đã phát hiện, dùng nó và để và vào đá ngầm mất 
rồi Muốn đóng một con tau mới cần ít nhàt nửa năm Ma 
mùa đông đã đến gẫn. Tóm lại, tử nay đến mùa xuân tới chẳng 
nên nghĩ đến chuyện đi đảo Tabor, Pencroff buồn lắm. 


Thôi được, chúng ta sẽ có đủ thời gian. - kỹ xư nói 
với Pencroff trong buổi chuyện trò về để tài này. - Anh bạn 


CÚa LÔI ạ, tÔI nghĩ một khi chúng ta lại định đóng tàu, thì 
tốt hơn cả là đóng với kích thước lớn hơn. Chưa biết chiếc 
tàu buôm Duncan sẽ có đến đảo Tabor không. Biết đâu nó đã 


đến đó, nhưng không tìm thấy Ayrton, nên đã quay trở về rồi. 
Không, chúng ta cần phải đóng một con tàu mà khí cần thì 
có thể dùng nó bơi đến các đảo Polynésiíc hoặc tới New 
/Zcaland được. Anh nghĩ sao? 

“= Tôi nghĩ, thưa ngài Cyrus, - chàng thủy thủ nói, - tôi 
nghĩ việc gì ngài cũng làm được hết. Gỗ và dụng cụ chúng 
ta có đủ cả. Nghĩa là tất cả chỉ phụ thuộc vào thời gian. 

- Thế cần mấy tháng để đóng một con tàu trọng tải hai 
tram rưỡi - ba trăm tấn? - Cyrus hỏi. 

- Ít nhất khoảng bảy, tám tháng, - Pencroff trả lời. 

- Thế thì tốt lắm! - Cyrus Smith nói. - Sau đấy sẽ là 
thời gian thích hợp nhất cho chuyến du hành sang đảo Tabor 
hoặc đến những vùng xa hơn. 

- Đúng thế, thưa ngài Cyrus, - chàng thủy thủ đáp. - 
Ngài hãy làm các bản vẽ. Nhân công đã sẵn sảng. Tôi nghĩ, 
trong một việc như thế này, Ayrton sẽ là trợ thủ tốt cho 
chúng ta. 

Mọi người khác đều tán thành những ý đổ của kỹ sư. 
Vàa họ bất tay vào việc: lập bản vẽ, chật cây phơi khô dần... 
Công việc đóng tàu được tiến hành ngày một nhanh chóng 
hơn. Cyrus Smith đã tận dụng lực chuyển động của thác nước 
trên bờ biển để làm một cái cưa gỗ chạy bằng sức nước. Nhờ 
vây họ xẻ các tấm ván và dâm nhanh hơn làm bằng thủ công 
rat nhiều. Các thứ vớt được từ chiếc tàu buôn bị thủy lồi 
đánh chìm giúp cho việc đóng tàu rất nhiều thuận lợi. 

lrong khi tập trung lo việc đóng tàu, những người di 
dân vẫn không quên làm các công việc khác liên quan đến 


cuộc sống của họ trên đảo. Và tối tốt, trước khi đi ngủ, thể 


s)ãi 


nào họ cũng tán gẫu với nhau về chuyện dùng con tàu lớn 
để đi đến những vùng dân cư gần nhất. nhưng dù đi đâu ho 
củng nhât định trở về đảo Lincoln. 

Pencroff và Nab khẳng định chắc chấn sẽ sống trên đảo 
đên tân cuối đời. 

- Harbert, - chàng thủy thủ nói, - chắc chấn là em sẽ 
không bao giờ xa rời hòn đảo của chúng ta chứ? 

- Không bao giờ, anh Pencroff ạ, nhất là nếu anh sẽ 
quyết định ở lại đây! 

- Phải, anh đã quyết định như thế đó. cưng ạ. - Pencroff 
trả lời - Anh sẽ đợi em ở đây. Em sẽ đưa vợ con tới. Anh 
sẽ nuôi nấng, chăm sóc con cái cúa em, và chúng sẽ lớn lên 
thành những con người cừ khôi ở nơi chúng ta đây. Có điều 
là em hãy kiên trì nhé! 

- Rồi! - Harbert cười và đó mặt lên, đáp. 

- Thế còn ngài, thưa ngài Cyrus. - Pencroff nói to điều 
mơ ước của mình, - ngài sẽ là thống đốc vĩnh viễn của đảo. 
Ô, phải, thật là hợp! Hòn đảo của ta có thể nuôi sống được 
bao nhiêu dân nhỉ? Theo tôi, ít nhất là mười ngàn. 

Có những khi tối tối những người bạn cứ chuyện trò 
mãi với nhau như thế đó. Không ai cười Pencroff cá. trái lại. 
anh đã lôi cuốn mọi người vào vòng mơ ước. và cuối cùng. 
nhà báo thậm chí sáng lập được trên đảo tờ báo *“*New - Ln- 
coln herald” (Người đưa tin New Lincoln). 

Con người đã được tạo ra như vậy đó. Nhu cầu sáng 
tạo, để lại dấu tích trên trái đất, gửi gấm tâm hồn mình vào 
một cái gì đó lớn lao, sống mãi - cứ làm cho anh ta trăn 
trở hoài. Đấy là dấu hiệu của sự hơn hẳn của con người so 
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với tất cả loài vật trên hành tính chúng ta. Đó là lý do tại 
sao con người lại trở thành đính cao của sự sáng tạo, đó là 
lý do giải thích sự thống trị của con người đối với thế giới 
động vật. 

Vậy nhưng làm sao biết được rằng có thể con Top cùng 
chủ J]up cũng có những ước mơ gì đó về tương lai? 

Chỉ nêng có Ayrton giữ kín những ý nghĩ của mình: la: 
sẽ hạnh phúc biết bao, nếu như anh được gặp huân tước 
Glenarvan và trình diện trước mọi người như một con người 
mới đã chuộc hết tội lỗi. 

Tối 15 tháng mười, cuộc chuyện trò thú vị kéo dài hơn 
mọi khi. Lúc ấy đã chín giờ. Đã nghe thấy những tiếng ngáp 
đài lộ liễu, chứng tổ mọi người đã đến lúc đi nghỉ, và 
Pencroff đã đi về giường của mình. Bông trong phòng vang 
lên tiếng chuông điện. 

Tất cả những người di dân đều có mát ở đây - Cyrus 
Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Ayrton và Pencroff - ở khu chăn 
nuôi không còn aI. 

Cyrus Smith đứng dậy khỏi chỗ của mình. Những người 
còn lại đưa mắt nhìn nhau, cho rằng họ nghe nhầm. 

- Thế này nghĩa là sao? - Nab kêu lên. - Không phải 
quỉ sứ bỗng dưng nghĩ ra gọi điện đấy chứ? 

Không ai đáp lại câu nói đùa ấy. 

- Thời tiết hôm nay có dông, - Harbert nhận xét. - có 
thể những hiện tượng phóng điện gây ảnh hưởng... 

Chú không nói hết câu. Kỹ sư - mọi người đang hướng 
nhìn về ông - lắc đầu phủ nhận. 


315 


- Ta đơi đã, - Gédéon SpilctL nói. - nếu đây là tín hiệu 
thì dù là tín hiệu ai phát đi, chuông cũng sẽ réo lại. 

Thế theo Ông, al có thể phát tín hiệu? - Nab kêu: lên. 

- Chú quên rồi sao? - Pecncroff nói. - Đó là người mà... 

Lời nói của anh ta bị tiếng chuông mới cắt ngang; 
chiếc búa nhỏ gõ liên hồi vào aấp chuông. 

Cyrus Smith bước đến máy điện báo, cắm điện và đánh 
ra khu chăn nuôi bức điện: 

- Ông cần gì? 

Mấy giây sau, chiếc kim động đậy trên đĩa có yht các 
chữ cái, và các cư dân của Lâu đài đá hoa cương đã đọc 
được câu trả lời. 

“Các bạn ra khu chăn nuôi ngay/` 

- Có thế chứ! - Cyrus Smith kêu lên. 

Phải, rốt cuộc bí mật sẽ được khám phá! Thế là hết 
mệt, hết buồn ngủ, mọi người muốn mau mau có mặt ở khu 
chãn nuôi. Chẳng nói chẳng rằng, loáng cái họ đã lên đường 
và mấy giây sau đã có mặt trên bờ đại dương. Trong Lâu đài 
đá hoa cương còn lại ]lup và Top. Có thê không cần chúng 
đi trong cuộc thám hiểm này cùng được. 

Đúng như Harbert đã nói, trời có dông nẻn mây đen vân 
vũ, che khuất trăng non. 

n 

Các khách bộ hành rão bước, đây hồi hộp. Họ đi nhanh 
đến nỗi tưởng như có một sức mạnh vô địch nào đây hút họ 
về phía trước. 

Cyrus Smith và những người bạn đường của ông rời Lâu 


LẮn. › ` vn ` Pˆ Šc“& ¬ . ` Ý hà ` oỏŸˆ `ˆ® 
đài đá hoa ương lúc chín giờ mười hai phút. Mười giờ mưƯỜIi 
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lăm phút, dưới ánh chớp chói lòa họ đã nhìn thấy hàng rào 
khu chăn nuôi. Họ vừa vào cổng thì một tiếng sấm vang lên 
¡nh tại nhức óc. 


Chi trong giây lát những người di dân chạy ào qua sân, 
vào đến cửa căn nhà ở. | 


Người lạ mặt có lẽ đang ở trong nhà - bởi vì, tất nhiên 
là ông ta phải đánh điện đi từ đó chứ. Song không cửa số 
nào thấy có ánh đèn. 

Kỹ sư gõ cửa. 

Không có tiếng trả lời. 

Cyrus Smith mở toang cửa ra, và mọi người bước vào 


căn phòng tối như bưng. 


X~ 


Nab đánh lửa, trong nháy mắt họ thắp được đèn và soi 
khắp mọi xó xỉnh. 


Trong nhà không có ai hết. Mọi đồ vật đều nguyên chỗ 
như đã xếp đặt trước đây. 


- Không nhẽ mọi chuyện này chúng ta cảm giác thấy 
thôi sao? - Cyrus Smith nói thẩm. 


Không, họ không thể bị mắc lừa. Bức điện đã nói rõ: 
“Các bạn ra khu chăn nuôi ngay”. 


Những người di dân lại gần chiếc bàn đặt máy điện bao. 
Ở đây mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỗ cũ. 

- AI ra đây lần cuối cùng nhỉ? - ký sư hỏi. 

- lôi, thưa ngài Cyrus, - Ayrton đáp. 

- Khi nào vậy? 


- Cách đây bốn hôm. 
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- Xem kìa. có thư! - Harbert kêu lên. chỉ vao một tỜ 


giấy trăng trắng trên bàn. Bức thư được viết bằng tiếng Anh: 
“Các bạn hãy dd dọc theo đường day điên mới. 


- Lên đường! - Cyrus Smith kêu lên; ông hiểu rằng bức 
điện khẩn đã được đánh đi không phải từ khu chăn nuôi, mà 
không còn nghi ngờ gì nữa, từ nơi ở bí ẩn của người lạ mặt, 
và một đường dây điện bổ sung nào đấy dẫn đi từ đường dây 
củ đã nối liền nơi ở đó với Lâu đài đá hoa cương. 

Nab mang theo cây đèn mới thắp và mọi người ra khỏi 
khu chăn nuôi. | 

Ngoài sân. họ không thấy .có dấu hiệu nào của đường 
dây điện báo cả. Khi ra khỏi cổng Cyrus Smith đã chạy lại 
cột điện gần nhất. Dưới ánh chớp ông nhìn thấy một đường 
dây điện mới được thòng từ ống sứ cách điện xuống đất. 

- Đây rồi! - Kỹ sư nói. 

SợI dây được rải trên mặt đất, được bọc lớp cách điện 
như cáp ngầm nên bảo đảm dẫn điện tốt. Căn cứ vào hướng 
đi của dây thì nó xuyên qua rừng và các nhánh núi, đến 
phần phía tây của đảo. 

- Hãy bám sát đường cáp! - Cyrus Smith nội. 

Dưới ánh sáng đèn lờ mờ và những tia chớp lóa mặt 
nhứng người di dân cứ nhằm theo đường dây điện bao mà đi. 
Đấu tiên họ vượt qua nhánh núi ngăn cách thung lũng khu 
chăn nuôi với thung lũng sông Thác nước, rồi lại phải trèo 
lên cao nguyên, hết người này đến người khác chốc chốc lại 
vúi xuống sở mó đường dây, kiểm tra xem đi có đưng hương 
không. Tuy nhiên, rõ ràng là đường dày đi thắng ra biến: 


Họ cứ đi mãi, cuối cùng, sau khi ngoặt đột ngột, đường 
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dây điện vắt qua hai mỏm đá, dẫn đến một dãy đá ngâm đen 
ngòm có lẻ bị sóng đánh tợi bời suốt những ngày cớ thủy 
triều lớn. Những người di dân xuống tới những bậc cuối cùng 
của bức tường đá ba dan. Dưới chân tường có con đập hẹp 
và đài chạv song sonp với mặt biển, đường dây điện lượn dọc 
theo đó. Những người di dân đi về hướng ấy. Nhưng, chưa 
được một trăm bước thì bắt đầu dốc thoải và họ ra đến biển. 

Kỹ sư túm lấy sợi cáp và thấy nó đi xuống nước. 

Những người cùng đi dừng lại bên cạnh Cyrus Smith, 
kinh ngạc thất vọng. Không nhẽ lại phải lao xuống biển để 
tìm một cải hang ngâm nào đó hay sao? Tuy vậy, tất cả họ 
đều rất xúc động, rất hồi hộp, đến nỗi không do dự. sẵn sàng 
làm cả điều ấy nữa. 

Cyrus Smith ngăn các bạn mình lại. 

Ông dẫn họ đi sâu vào vách núi và nói: 

- Chúng ta đợi ở đây. Bây giờ thủy triểu đang lên. Khi 
nào nước rút khỏi bờ, đường sẽ mở. 

- Tại sao nøài lại nghĩ như vậy?!.. - Pencroff hỏi. 

- Nếu không có đường đến chỗ ông ấy thì ông ấy đã 
không gọi chúng ta. 

Cyrus SŠmith nói điều ấy chắc chắn đến nỗi không ai 
phản đối được. Hơn nữa, ý nghĩ của ông cũng tổ ra hoàn 
toàn có lý. Có thể dễ dàng giả sử rằng, dưới chân tường đả 
ba dan có một hang ngầm mà lối vào hiện đang bị sóng biến 
che lấp. 


Họ đành phải đợi mấy tiếng đồng hồ. 


Mưa rao ập xuống. Sấm chớp nội rên trời, tiếng vọng lại 
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càng làm cho tiếng sấm váng óc hơn. 

Lúc nửa đêm Cyrus Smith lấy đèn đi xuống tận sát biển 
xem các khối đá dưới đó sắp xếp ra sao. Đến lúc ấy nước 
rút đã kéo dài hai giờ đồng hồ. 

ký sư đã không nhầm. Trên mặt nước bắt đầu hiện lên 
vòm cửa của một cái hang lớn. Đường cáp rẽ thành một góc 
thươc thợ đi xuống cái khe hở hoác của nó. 

Cyrus Smith quay trở lại ch những người cùng đi và 
bình tĩnh nói: 

- Một giờ nữa sẽ có thể vào hang được. 

Một giờ trôi qua. Mọi người đội mưa đi xuống biển. Sau 
ba giờ mực nước đã hạ xuống được mười lăm fut. Lôi vào 
hang đã phơi dần ra, đỉnh vòm hang đã nhô khỏi mặt biển 
ít nhất tám fut. Những con sóng ngầu bọt sục sôi tràn dưới 


vòm hang như tràn dưới vòm cầu. 
} 


Kỹ sư cúi xuống, thấy một vật đen nào đấy bập bênh 
trên mặt nước liên kéo vào. Đó là chiếc thuyên được buộc 
vào một cái mô vách bên trong hang. Thuyền được đóng bằng 
những tấm tôn ghép chặt với nhau. Trên sàn thuyền, dưới các 
băng ghế ngồi có hai mái chèo. 

- Lên thuyên! - Cyrus Smith nói. 

Một giây sau, mọi người đã ngồi trong thuyền. Nab và 
Ayrton ngồi chèo, Pencroff lái Cyrus Smith đặt đèn lên sống 
mũi thuyển soi đường. Họ đang bơi dưới vòm hang thấp. bông 
thấy vòm hung cao lên và rộng ra, nhưng chúng quanh tối như 
bưng, dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn không thể nào xác 
định được cái hang lớn chừng nào. 


Con thuyển bơi theo đường cán. Bơi cách cửa hang độ 
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nửa dặm thì Cyrus ra lệnh: 

- Dừng: lại! 

Con thuyển dừng lại và trước mắt các du khách rất đối 
ngạc nhiên lóa lên ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả cái hang 
thiên nhiên ăn sâu trong lòng đảo. Ánh sáng ấy tất nhiên do 
nguồn điện cùng cấp. Điện đã thay mặt trời chiếu súng khấp 
nơi trong cái hang này. 

Theo hiệu của Cyrus Smith, mái cheo lại đập trên mật 
nước và con thuyền bơi đến nơi ánh sáng tóa ra cách chừng 
nửa cabeltov. Ở đây nước biển tạo thành một cái hồ. Tất cá 
các khối lăng trụ đá ba dan, vòm cuốn, vách hang đều được 
ảnh điện chiếu sáng rực rỡ, đến độ tưởng như ánh sáng từ 
trong các tảng đá phát ra, mối cạnh đá đêu tỏa sáng đủ màu 
sẶC. 

Ở giữa hồ thấy có vật gì đó dài. hình cái cọc sợi. nhô 
lên trên mặt nước đã đóng băng bất động... Vật ấy nom giống 
như một động vật ở biển thuộc loài cá voi, dài khoáng hai 
trăm năm mươi fut và nhô cao trên mặt hồ mười - mười hai 
[ut. 

Con thuyền từ từ bơi tới gần đó. Cyrus Smith đang ngồi 
ở mũi thuyền đứng dậy. Ông chăm chú nhìn về phía trước và 
bỗng hết sức hồi hộp, ông nắm tay nhà báo kêu lên: 

- Nhưng rõ ràng đây là ông ấy rồi! Ông ấy thòi chứ 
không phải là ai khác! Ông ấy đó! 

Và, ngồi xuống chiếc ghế băng, kỹ sư thầm nhậc cai tên 
mà chỉ có Gédéon Spilet mới nghe rõ. 

Cái tên ấy có lẽ quen biết với nhà báo, bởi vì nó đả 


gây cho ông một ấn tượng sâu sắc. Ông trả lời bằng môi 
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giọng khàn kKhàn: 

- (new ây ư? Cái còn người đã bị tuyên án sống ngoài 
vòng pháp luật đây ư? 

- Ống âyv đó! - Cyrus Smith nhặấc lại. 

Theo lệnh của ký sư, con thuyền bơi đến pản cái công 
trình kỳ la nôi trên mặt nước ấy. Các tay chèo cập vao bên 
trai bức tường hình tròn của công trình, từ trong đó một chum 
ảnh sáng chói lòa tỏa ra qua lớp kính dày. 

Cyrus Smith và những người cùng đi tro lên một cái san 
nhỏ. Trên đấy, một cái lỗ cửa sập mở ra. Tất cả ủa vào trong 
đó. 

Phía bên dưới cầu thang là một hành lang sáng rực ánh 
điện. Cuối cầu thang các khách lạ nhìn thấy một cai cửa ra 
vào. Cyrus Smith mở toang cửa. 

Đi vội qua một căn phòng được trang trí sang trọng, họ 
bước vào thư viện ở kế bên, nơi đây trên trần ánh sáng tỏa 
chiếu rực rỡ. & 

Ở cuối thư viện hóa ra còn có một cái cửa nửa. Ký sư 
mở luôn cả cánh cửa ấy. 

Và khi đó họ nhìn thấy một căn phòng ròng rãi giôns 
như nhà bảo tàng - trong đây sưu tập nao là những Bàu vật 
của thế giới khoáng sản, nào là những tác phẩm nghệ thuật, 
nào là những sản phẩm công nghiệp kỳ diệu. Những người di 
dân cảm thấy mình sa vào một thể giới thần tiên nào đấy. 

- — Trên chiếc thế đi văng lộng lẫy có một người đang nằm, 
hình như không nhân thấy sự xuất hiện của họ. 


Cyrux Smnth bước lên phía trƯỚC và trước sự hết sức kính 
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ngạc của những người cùng đi. ông dõng dạc nói: 
- Thưa thuyển trướng Nemo. ngài gọi chung tôi? Chúng 


tÔI đa CÓỐ mẠC. 


CHƯƠNG MƯỜI BA 


Thuyển trưởng Nemo, — Lịch sử người anh hùng chiến 
đâu cho độc lập cúa tổ quốc. — Căm thù bọn xâm lược. -— 
Những người cùng đi với thuyên trướng Nemo. — Cuộc sông 
dưới nước. — Đảo Lincoln — Nơi trú cuối cùng của tản “Nau— 
tÌqs”. — VỊ trí bí ấn của đảo. 


Khi nghe những lời ấy người đang nằm trèn đi văng 
nhốm đậy, và ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của ông: tư 
thế mái đầu ông đẹp tuyệt vời, trấn cao, cái nhìn kiêu hãnh. 
bộ râu bạc phơ, mái tóc dày được chải hãt ra phía sau. 

Ông đứng dậy và tì tay lên lưng đi văng. Mắt ông nhìn 
bình thản. Có thể thấy rõ rằng bệnh tật lâu ngày đã dần dần 
øặăm mòn sức khỏe của ông, nhưng giọng của ông vẫn còn âm 
vang khi ông nói bằng tiếng Anh với một vé hết sức ngạc 
r:hiên: 

- Tôi không có tên, thưa ngài. 

Tôi biết tên của ngài. - Cyrus Smith tra lời. 

Thuyển trưởng Nemo nhìn kỹ sư chằm chặp với ảnh mặt 

trực lứa, như muôn tiêu diệt ông ta. Sau đó, ngà phịch xuông 


đi vàng, thuyền trưởng thì thào: 
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- Chẳng phải chăng, rốt cuộc thì đằng nào cũng thế cá 
thôi. Tôi sắp chết rồi. 

Cyrus Smith bước lại pản thuyền trưởng Nemo hơn, còn 
Gedeon Spilet thì năm tay thuyển trưởng. lay ông nóng rực. 
Avyrton. Pencroff, HarbcrL và Nahb đứng ở một khoảng cách khá 
xa. trong góc căn phòng tuyệt diệu ấy. 

Thuyền trưởng Nemo khẽ đưa tay ra hiệu mời kỹ sư và 
nhà báo ngồi xuống. 

Mọi người nhìn thuyển trưởng với niềm xúc động chân 
thành. Đây chính là ông, người mà họ gọi là “vị thân của 
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đảo”. con người hùng mạnh, mà nhiều trường hợp can thiệp 
đã trở thành sự cứu nguy; đây chính là ông, vị ân nhân mà 
họ chịu ơn biết chừng nào. Trước mặt họ hóa ra là một con 
người ốm yếu, đang hấp hối, trong khi Pencroff và Nab lại 
hy vọng nhìn thấy một người gần như vị thánh. 

Nhưng làm thế nào mà Cyrus Smith lại có thể biết được 
thuyển trưởng Nemo? Tại sao thuyền trưởng Nemo đã nhôm 
phất dậy khi nghe thấy tên mình, cái tên mà ông nghĩ rằng 
không ai biết cả? 

Thuyển trưởng lại nằm xuống đi văng và chống khuỷu 
tay chăm chú nhìn Cyrus Smith ngồi cạnh ông. 

- Vậy là, thưa ngài, ngài biết cái tên mà tôi đang mang? 
- Thuyền trưởng Nemo hỏi. 

- Tôi biết - Cyrus Smith đáp, - tôi còn biết cả chiếc 
tau ngắm tuyệt diệu tên gì nửa. 

"Nautilus”, - thuyền trưởng hé mm cười. 


- Vâng, “Nautilus”. 
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- Thế ngài có biết không?... Ngài có biết tôi là ai không? 

- Biết. 

- Vậy, nhưng đã ba mươi năm nay tôi không có chút 
lên hệ nhỏ nào với thế giới con người, ba mươi năm nay tôi 
sống ở các vực biển sâu, bởi vì đó là môi trường duy nhất, 
nơi tôi tìm thấy độc lập ấy mà! Ai đã có thể tiết lộ bí mật 
của tôi thế nhỉ: 

- Một người nào đó đã không bị ràng buộc trách nhiệm 
gì đối với ngài, thưa thuyên trưởng Nemo, và do đó, không 
thể bị tố cáo là phản bội. 


- Phải chăng đó là người Pháp đã tình cờ lọt lên tàu 
của tôi mười sáu năm trước? 

- Chính ông ta. 

- Nghĩa là: người ấy và hai người cùng đi với Ông ta 
đã không bị chết ở Malstrim, khi “Nautilus” bị mắc ở đó? 

- Không, không chết. 'Và thế là đã xuất hiện một cuốn 
sách với tựa đề “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, trong đó kể 
về lịch sử cuộc đời của ngài. 

- Lịch sử của vài tháng trong đời tôi thôi, thưa ngài' - 
Thuyền trưởng nói lại với một vẻ linh hoạt. 

- Nøơài nói đúng, - Cyrus Smith xác nhận. - Nhưng chị 
sống gản ngài vài tháng thôi là đủ để phán xét về ngài rồi 

- Như là một tên tội phạm lớn, có phải thê không?” - 
Thuyền trưởng Nemo đáp lời, và trên môi ông thoáng một nụ 


cười kiêu ngạo. - Phải như một tên phiến loạn, một Kẻ ly 
khai xã hội loài người. 


Kỹ sư không trả lời øì. 
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- Sao ngài im lặng thế, thưa ngài. 

- Tôi không có quyền phán xét thuyển trương Nemo, - 
Cvyrux Srith nói, - íL nhất là phán xét quá khử của ông ta. 
Bởi vì không ai trong đó có cả tôi, biết được cái gì đã buộc 
Ông ta phải sông một cuộc sống kỳ lạ như vậy, mà đã không 
biết nguyên nhân thì không nên phán xét những hậu quả. 
Nhưng tôi biết chắc chắn rằng sự can thiệp đây thiện cảm cua 
ngài đã thường xuyên bảo vệ chúng tôi kể từ ngày chúng tôi 
có mặt trên đảo Lincoln. Tôi biết rằng tất cả chúng tôi suối 
đời chịu ơn một ân nhân hùng mạnh, độ lượng, hiển từ. và 
ân nhân hùng mạnh, độ lượng, hiển từ ấy là ngài. thưa thuyền 
trưởng Nemo. 

- Vâng, tôi đã giúp đỡ các bạn, - thuyển trưởng Nemo 
trả lời một cách đơn giản. 

Kỹ sư và nhà báo đứng dậy. Những người bạn của họ 
bước tới muốn bày tỏ với thuyền trưởng Nemo lòng biết ơn 
tràn đây trái tím họ. 

Thuyển trưởng Nemo đưa tay ngăn những biểu hiện tình 
cảm của họ và không giấu nôi xúc động nói: 

- Khoan đã, trước hết hãy ®hc tôi. 


Và thuyền trưởng Nemo đã kể lại toàn bộ cuộc đời mình 
bằng một íL lời cô đọng và rõ ràng. 

Câu chuyện ngắn ngủi, song bệnh nhân đã phải thu hết 
tàn lực để kể cho hết. Có thể thấy rõ ràng là môi lúc òng 
một yếu hơn. Mấy lần Cyrus Smith đã để nghị ông nghĩ, 
nhưng thuyển trưởng Nemo lắc đầu không chịu. Bởi vị òng 
biết rắãng có thể öng không sóng được đên ngày mài, con Khi 
nha báo để nghị được chăm sóc Ông với tự cách bác sĩ, Nemo 
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trả lời: 

- Vô ích, thưa ngài. vô ích. Tôi chỉ còn sống được vài 
ĐIỜ... nữa... thÔi. 

Thuyền trưởng Nemo ĐỐC người Ân Độ. con trai của 
quận vương cai quản hầu quốc Bundclhand hồi ấy được độc 
lập. cháu của vị anh hùng Tippo-Saib nôi tiếng ở Án Độ. Khi 
cậu lên mười. cha cậu cho cậu sang châu Âu với ý muốn để 
cậu được học toàn diện, và ông thẩm mong đến một lúc nào 
đó, con trai của ông như một đổi thủ ngang hàng, sẻ chiến 
đấu chông lại những ai mà quận vương cho là kẻ áp bức đất 
nước yêu dấu của mình. 

Từ mười đến mười ha tuổi Dakkar, tên cậu bé, một 
người có nhiều nàng khiếu. tâm hồn và trí tuệ cao thượng, đã 
học, nắm vững cac môn khoa học khác nhau. và đạt được 
những hiểu biệt rộng về tự nhiên học. cũng như toán học và 
văn học. | 

Thái tử Dakkar đã chu du khắp châu Âu. Nhờ nguồn gốc 
quí tộc và giàu có, ở đâu. chàng cũng được cøi là khách qui, 
nhưng sự an nhàn của cuộc sông thanh lịch chưa bao giờ 
quyến rũ được chàng. 

Trang thanh niên tuấn tú người Ấn Độ bao tiiờ cũng 
nghiêm nghị, thậm chí đăm chiêu. và say mc, khao khát hiệu 
biết. Trái tìm chàng rực cháy nôi cảm thủ không thương xót, 

Thái tứ Dakkar căm thủ. Chàng càm thù đât nước duy 
nhất ma chàng đã nhất quyết không đặt chân tới, đất nước duy 
nhất mà những sự ve vấn của no chàng thường Xuyên Cự 
tuyệt: chang căm thủ nước Anh. 


Người An Độ ấy là hiện thân của lòng hận thủ sôi sục 
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của người chiến bại đối với người chiến thắng. Là con trai của 
một trong số những quận vương chỉ phục tùng Vương quốc 
Liên hiệp Anh trên lời nói, thái tử thuộc dòng dõi Tippo-Saib 
được giao dục theo tỉnh thân đấu tranh giảnh độc lập và báo 
thù, con người tràn đẩy tình yêu không g! lay chuyển nổi đối 
với tÔ quốc thơ mộng của mình đang bị người Anh xiếêng xích. 
- chàng không muốn đặt chân lên mảnh đất của một nước mà 
chàng cho là đáng nguyễn rủa, bởi vì nó đã nô dịch Ấn Độ. 

Thái tử Dakkar trở thành một họa sĩ, một bác học. một 
nhà hoạt động quốc gia đã từng nghiên cứu đẩy đủ ngọn 
ngành nghề ngoại giao trong các triểu đình ở châu Âu. 

Đối với một người quan sát hời hợt, có thể chàng tổ rõ 
là một trong những người theo chủ nghĩa thế giới hiếu kỷ, 
khao khát hiểu biết tất cá, nhưng không có khả năng hành 
động. là một trong những nhà du lịch giàu có. một trong 
những người vô dụng kiêu ngạo, thường xuyên đi khăp thể 
giới và chẳng thuộc một nước nào cả. 

Nhưng trong thực tế chàng hoàn toàn không phải như 
thế. Người họa sĩ ấy, nhà bác học ấy, con người tài năng ây 
trong tâm hồn vẫn là một người Ấn Độ, một người Ấn Đỏ tràn 
đầy nối khao khát báo thù. một người Ân Độ ấp ủ niêm hy 
vọng đến một ngày nào đó khi đồng bào cua ông đứng lên 
đòi các quyển lợi của đất nước mình, sẽ đánh đuôi người 
ngoại bang ra khỏi đất nước và giành lại độc lập cho tô 
quUỐC. 

—— Và đây, năm 1849, thái tử Dakkar đã trở về Bundelhand. 
Chàng đã cưới một cô gái dòng đối qui tộc. Cùng như chàng, 
trái tím nàng ứa máu khi nhìn thấy những đau khô của tô 
quốc. Ngươi vợ đã tặng chàng hai đứa còn, chàng vêu quí 
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chúng tha thiết Nhưng, trong khi tận hướng hạnh phúc gia 
đình chàng không thể quên đất nước Ân Độ đang hị nô dịch. 
Chàng đợi thời cơ. Và thời cơ đã đến. 

Quyên bá chủ của nước Anh là một gánh quá nặng đè 
lên toàn thể dân cư đất nước Ấn Độ. Thái tử Dakkar đã trở 
thành chủ xướng của những người bất bình. Chàng đã nhen 
trong mọi người ngọn lửa căm thù bọn ngoại bang mà chàng 
đã nhen trong chính bản thân chàng. Chàng đã đi khắp cả bán 
đảo - các hầu quốc còn được độc lập và các tỉnh đã nằm 
dưới sự cai quản trực tiếp của người Anh. Chàng đã gợi lại 
những ngày tháng anh hùng, khi Tippo-Saib chiến đấu bảo vệ 
tÔ quốc đã ngã xuống trong trận chiến đấu ở S$eringapatam. 

Năm 1857, đã nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn của những 
người Sipal °)¿ Linh hồn của cuộc khởi nghĩa là thái tử 
Dakkar. Chàng đã phát động đông đáo quần chúng đứng dậy. 
Chàng đã hiến dâng cho sự nghiệp chính nghĩa tất cả tài năng 
và tài sản của mình. Chàng dũng cảm xông trận trên hàng đầu. 
lều thân như một người bình thường nhất trong số những 
người anh hùng đã đứng dậy khởi nghĩa vì sự nghiệp giải 
phóng tổ quốc. Chàng đã tham gia vào hai mươi trận chiến 
và đã mười lần bị thương. 

Chưa bao giờ quyển bảo hộ của nước Anh đối với Àn 
Độ lại bị đe dọa nguy hiểm như vậy, và nếu những người 


(l1) Trong tiếng Himdi, Urdu, Sipai có nghĩa là bính nh Ở 
đáy nót đến những người. lính Ấn Độ đánh thuê cho quản đột Ảnh 
đa làm hạt nhân trong CHỘC khởi nghĩa nhân dạn ở An Đỏ (157 
— l§59) chông ch thống trị của thực dân Anh nở ra ở châu thô 


sông Hãng (NI) 
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Sipai được chỉ viện bên ngoài như họ hy vọng, thì ở châu Á 
đà chấm dứt được sự ảnh hưởng và sự thống trị của Vương 
quốc Liên hiện Anh. 

Tên tuổi của thái tử Dakkar trong những ngày ấy trở nên 
lừng lẫy. Người anh hùng mạng tên ấy đã không giấu mình và 
tiên hành cuộc đấu tranh một cách công khai. Cái đầu của chàng 
đà được trả siá. và mặc dù không có tên phản bội nào giao nộp 
chang, nhưng cha, mẹ, vợ và con chàng đã phải trà giá đời mình 
thay cho chàng - bọn giặc đã giết họ trước khi chàng được biết 
vì chàng mà tính mạng của những người thân bị ức dọa. 

Những người Sipai đã bị đàn áp và các hấu quốc lại bị 
rơi vào chế độ bảo hộ tàn bạo của nước Anh. 

Thái tử Dakkar đã trở về vùng núi Bundelhand... Cô độc: 
và tràn đây sự kinh tổm vô hạn đối với chính cái tên “con 
người”, khiếp đảm và căm thù thế giới văn minh hóa. mong 
muốn vĩnh viên thoát khỏi thế giới ấy, chàng đã đem bán lãy 
tiền những tài sản còn lại, tập họp quanh mình những người 
bạn chiến đấu trung thành nhất và một ngày đẹp trời nọ 
chàng đã biến mất đâu đó cùng với họ. 

Thái tử Dakkar đã đi đâu vậy? Chàng đã đi tìm ở đâu 
cái nền độc lập mà trên mặt đất, nơi có con người ở, đã 
khước từ chàng? Ở dưới nước, ở các vực biển sàu, nơi không 
ai có thê truy nã chàng. 

Thay vì người lính bây giờ chàng là nhà bác học. Một 
hòn đáo hoang ở Thái Bình Dương được dùng làm nơi nương 
trú của chàng. Chàng đặt ở đó một xưởng đọng tàu. và một 
chiếc tàu ngắm đã được đóng ở đó theo các bản vẻ của 
chàng. Chàng đã tận dụng nguồn điện lực phục vụ cho mọi 
sự cần thiết trên con tàu ngắm của mình - chạy máy, thấp 
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sáng, sưởi âm. Tất cả những gì thiên nhiên đã chôn vùi dưới 
các vực biển và những øì con người đã đánh mất ở đó hoàn 
toàn đáp ứng các nhu cầu của thái tử Dakkar và tất cả đoàn 
thủv thủ. mà điều chủ yếu là đã thực hiện được nguyện vọng 
nong bóng nhật của chàng - không có những quan hệ gì nữa 
với mặt đất. Chàng đã đặt tên cho con tàu là “Nautilus”, đát 
tên cho mình là Nemo và biến mất dưới nước. 

Thuyền trưởng đã bơi nhiều năm dưới các vực của tất 
cà đại dương, từ cực này đến cực kia của trái đất. Là một 
tiện dân Ấn Độ trong thế giới con người, ông đã thu thập 
những báu vật lạ kỳ ở các thế giới huyền bí dưới nước. Hàng 
triệu thứ châu báu chìm dưới vịnh Vigo năm I702, khi những 
chiếc tàu Tây Ban Nha chở vàng bị đấm ở đây, đã trở thành 
nguồn của cải không bao giờ cạn đối với ông, luôn luôn 
thuộc quyển sử dụng của ông, không ai biết đến cả. Ông đã 
dùng số vàng này để giúp đỡ những người chiến đấu cho nền 
độc lập của đất nước mình °, 

Một thời gian dài ông không có bất kỳ cuộc tiếp xúc 
nào với con người, nhưng bông đêm rạng ngày mồng 6 tháng 
mười một năm l866, có ba người đột nhiên xuất hiện trên tàu 
cúa ông: giáo sư người Pháp, người hầu của ông ta và người 
sản cá Canađa. Những người này thuyền trưởng Nemo đã với 
được khi họ bị ngã Xuống biến trong cuộc dụng đô siữửa 
Nuutilus” với chiến hạm A. Lincoln của Mỹ đuôi theo chiếc 


li nuá¡ này. 


(ly () đáy nói đến cuộc khới nghĩa của những người TY Lạp 
ếc Thực: Trở NemÓ dạ th†C vỊtĐ 0IH,Đ dờc PAatnQ cach: đo (Chú thịch 


củ( !túáCC 21) 
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Qua iáo sự, thuyển trưởng Nemo được biết rằng họ đã 
tưởng “Nautius"” khi thị là một động vật biển không lô thuộc 
họ ca voi, khí thì là một tàu ngắm của bọn cướp biên ma 
trên tắt cả các biển người tạ đều đang sẵn lùng. 

Thuyền trưởng Neino đã có thể quảng xuống đai dương 
hà người KÝ quặc đã ngâu nhiên xâm nhập vao sựư tổn tại bí 
ản của ông, Nhưng óng đã không làm như vậy, ông đá giữ 
họ làm tù bình trên tàu, và trong suốt bảy tháng trời họ đà 
chứng kiến tất cả những diễn biến kỳ lạ trong cuộc hành trình 
hai vạn dặm dưới biển của tàu “Nautilus”. 

Ngày 22 tháng sáu năm 1867; ba tù bính ấy, không biết 
gì VỀ quá khứ của thuyên trưởng Nemo cả. đã trốn thoát trên 
một chiếc thuyền mà họ đánh cấp của tàu “NauUtlus"” Nhưng 
vì trong lúc ấy “Nautilus” bị dòng biến Malstrim rât mạnh 
cuôn vào bờ biến Na Uy, nên thuyền trưởng cho rằng. bị dòng 
xoáy khủng khiếp như vậy. những người chạy trốn -đã bo mạng 
dưới vực biển. Ông vẫn không biết rằng nhờ một sự kỳ lạ 
nào đó cả ba người trên đã được những người dân chài ở 
quản đảo Lofoten cứu thoát, và giáo sư đã trở về Pháp, cho 
xuất bản một cuốn sách nói về cuộc hành trình bảy tháng bơi 
trên tàu “Nautilus”, hiến cho các bạn đọc hiếu kỳ nhiều truyện 
nhiêu lưu diễn ra trong cuộc hành trình lạ thường này 

Thuyên trưởng Nemo đã sống như vậy một thơi mian lâu 
nửa, bơi trên tất cá các biến. Nhưng rồi những người cùng đi 
với ông đã lần lượt chết hết; ông đã chón cất họ ở nghĩa địa 
sạn hô dưới đáy Thái Bình Dương. Trên tàu Nautilux” trở nên 
trônp trải, trong số tất cả nhưng người đì tròn khỏi thế giới 
của con người chỉ còn sống mỗi mình thuyền trưởng Nemo mà 
thôi. 
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Lúc ấy ông đã 60 tuổi. Ông già cô độc đã đưa được 
“Nautilus" vào một bến cảng ngắm, nơi tàu của ông thỉnh 
thoảng đã lận xuông sau một chuyến bơi. 


Bến cảng ây là một cái hang được tạo thành dưới hòn 
đảo Lincoln, bây giờ nó vẫn đang là nơi trú đậu của “Nauti- 


lus``. 


Đã sáu năm nay thuyển trưởng Nemo sống ở đây, không 
bơi nữa, vì ông đang đợi chết - đợi cái khoảnh khắc mà ông 
sẽ hòa nhập với các đồng chí của mình - thì bỗng nhiên, tình 
cờ ông đã chứng kiến sự việc quả khí cầu với năm tù bính 
của “những người phía nam” chạy trốn khỏi Richmond bị rơi 
xuống đảo. Ông mặc áo lặn, làm một cuộc dạo chơi đưới 
nước cách đảo vài cabeltov, ở nơi kỹ sư Smith đã bị biển 
nhận chìm. Thuyên trưởng Nemo đã nổi hứng độ lượng và cứu 
thoát Cyrus Smith. 


Thoạt đầu ông định trốn khỏi năm nhà du hành trên 
khinh khí câu bị nạn, nhưng lối ra khỏi cảng đã bị bịt kín: 
do ảnh hưởng của hoạt động núi lửa nên đáy của hang đá 
ba dan bị trồi lên, và “Nautilus” không thể thoát ra khỏi cái 
hang ngầm đó nữa. 

Thế là thuyển trưởng Nemo ở lại. Ông bắt đầu theo dõi 
những người láng giềng của mình bị quảng lên hòn đảo khêng 
người và thiếu thốn từ cái cần thiết nhất Nhưng tự ông 
không muốn ra mắt họ. Dân dân, thấy đó là những con người 
cao thượng, có nghị lực, gắn bó với nhau bằng tình hữu ái 
anh em, ông quan tâm đến cuộc đấu tranh với thiên nhiên của 
họ. Dù muôn hay không, ông cũng đã đi sáu vào những bí 
mật trong đời sống của họ. Với bộ đồ lặn ông đã luổốn lách 
xuống đáy hố biển ở dưới Lâu đài đá hoa cương, leo theo các 


SÓI 


bậc thành giếng lên tận miệng trên, nghe những người dị dân 
kể về quá khứ của mình, nói vẻ tình hinh hiện tại của họ 
và các kế hoạch cho tương lai... Phải những con người tình 
cờ bị rơi lên đảo này xứng đáng được kính trọng và có thê 
hòa giải piữa thuyển trưởng Nemo với nhân loại, vị học là 
những người đại diện hào hiệp nhất của nhân: loại. 

Thuyền trưởng Nemo đã cứu Cyrus Smith; cũng chính 
ông đã dẫn con Top về Lán tạm, ông đã thả xuống mũi Tìm 
thấy chiếc hòm đựng chừng ấy đồ dùng cần thiết cho những 
người di dân; ông đã cởi dây buộc cho chiếc thuyền trôi xuôi 
dòng sông Tạ ơn; trong lúc bầy vượn đột nhập, ông đã thả 
chiếc thang dây buộc ở cửa Lâu đài đá hoa cương xuống, đã 
bỏ chiếc chai đựng thư xuống biển. báo tin Ayrton đang ở trên 
đảo Tabor; ông đã cho nổ chiếc tàu cướp biển bằng một trái 
thủy lôi đặt dưới đáy co biển; ông đã đem thuốc sunfat quinin 
đến và cứu sống Harbert, và cuối cùng. củng chính ông đã 
tiêu diệt bọn cướp biển bằng đạn điện - phát minh của ông 
dùng để săn dưới biển. Đấy là những lời giải thích cho chừng 
ấy sự kiện mà trước đó cứ tưởng như là siêu nhiên: tất cả 
chúng đều chứng tỏ sự độ lượng và sự hùng hậu của thuyền 


trưởng Nemo... 


Thuyển trưởng Nemo kết thúc câu chuyện về đời mình. 
Khi ấy Cyrus Smith mới nói, ông đã nhắc lại tất cả những 
trường hợp mà sự can thiệp của người lạ mặt độ lượng tỏ ra 
có lợi cho vùng di dân, và đã nhân danh cá nhân và nhàn 
danh các bạn của mình cảm ơn thuyển trưởng về tất cả những 
gi ma Ông đã làm cho họ. 

Nhưng thuyền trưởng Nemo không yêu cảu sự biệt ơn về 
những giúp đỡ của mình. Một yÿ nghỉ cuối cùng đã làm cho 
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ông xúc động và khi bắt tay kỹ sư, ông nói: 

- Còn bây giờ, thưa ngài, khi các ngài đã biết cuộc đời 
tÔi các ngài hãy phán xét tôi đới. 

Khi nói điều ấy, có lẽ thuyển trưởng muốn ám chỉ trường 
hợp rủi ro mà ba người nước ngoài tình cờ lọt lên tau “Nau- 
tlus” đã chứng kiến. Về chuyện này chắc chắn giáo sư người 
Pháp đã kể trong cuốn sách của mình, và hắn là đáng buồn. 

Thật ra. mấy ngày trước khi giáo sư và hai người bạn 
của ông chạy trốn, “Nautilus”, lúc ấy đang ở trên các độ vĩ 
bắc của Đại Tây Dương, đã xông vào một chiến hạm truy kích 
nó, lấy cả thân tàu đâm vào và nhận chìm chiến hạm ấy 
không chút thương tiếc. 

Cyrus Smith hiểu ý ám chỉ và không trả lời gì. 

- Vì đó là một chiến hạm Anh! - Thuyền trưởng Nemo 
kêu lên, trong ông thoáng sống lại hình ảnh thái tử Dakkar. 
- Một chiến hạm Anh! Các ngài có nghe rõ không? Nó đã 
tấn công.tôi. Nó đã hãm tôi vào một cái vịnh hẹp, nông... Tôi 
cần phải thoát ra... và tôi đã thoát ra được! - Sau đấy, ông 
đã nói bình tĩnh hơn: - Cả pháp lý lẫn công lý đều thuộc 
về tôi Ở khắp mọi nơi, hễ có thể là tôi đều làm điều thiên 
cho mọi người. Cũng có khi phải làm cả điều ác. Không phải 
khi nào sự tha thứ cũng là hành vi đúng đắn đâu! 

Và, sau khi ngưng một chút, thuyền trưởng Nemo đã nhặc 
lại: 

- Các nøài nghĩ gì về tôi. thưa các ngài? 

Cyrus Smith đã chia tàay cho thuyền trường Đặt và trả lời 
băng một giọng nghiêm trang: 


- Thưa thuyền trưởng Nemo, lỗi của ngài là ở chỗ ngài 
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đã định làm sống lại quá khứ và đã đấu tranh chống lại tính 
tất yếu. chông lại cái tiến bộ. Những sự nhằm lẫn như vậy 
tnây cho một sô người sự khoái trá, làm những người khác tức 
giận. lý trí của con người có thể hiểu được, còn phán xử 
chúng thì chỉ có trời mà thôi. Ngài đã đi theo con đường 
không đúng, xuất phát từ những động cơ lành mạnh... Những 
sa phạm của ngài thuộc số những sai phạm không bôi nhọ 
thanh danh, và ngài chẳng có gì phải sợ sự phán xét của lịch 
sử. Lịch sử ưa thích những hành động cuồng dại mang tính 
anh hùng, mặc dù sẽ tuyên án nghiêm khắc những hậu quả 
của chúng. 

Thuyền trưởng Nemo thở dài nặng nhọc và giơ tay lên 
trời, khẽ nói; 

- Tôi đã làm, đúng hay là không đúng? 

Cyrus Smith nhắc lại: 

- Về: những hành vi vĩ đại hãy để trời phán xét, vì mọi 
sự đều từ trời mà ra! Thưa thuyền trưởng Nemo, những con 
người lương thiện đang đứng đây, những người đã được ngài 
giúp đỡ nhường ấy, sẽ luôn luôn khóc thương ngài. 

Harbert bước đến thuyền trưởng Nemo và quì xuống, cầm 
tay Ông, hôn. 

Những giọt lệ từ mắt người hấp hối trào ra. 


- Con của ta, - ông thì thào, - cầu phước cho con!... 
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CHƯƠNG MƯỜI BỒN 


Những giờ cuối cùng của thuyên trưởng Nemod. — DÌ chúc 
cúa người R hỏi — Quà tặng cho những người bạn chỉ biết, 
Ông CÓ HỘI Ngày: — Linh cứu của thuyên trưởng Nemo. — Lợi 
khuyên những người ở lại. — Những phút cuối củng. — Dưới vực 
biên. 

Thuyểh)trưởng Nemo đã mệt lắm rồi, ông lại ngã xuống 
đi văng. Khồng nên nghĩ đến việc đưa ông lên Lâu đài đá hoa 
cương vì ông đã bày tổ nguyện vọng ở lại trên tàu “Nauti- 
lus”, giữa những báu vật vô giá mà có hàng triệu đồng cũng 
không mua nổi; ông đã quyết định chờ chết ở đây. Ông đã 
sống ba mươi năm trên “Nautilus” nên cũng muốn chết trên 
“Nautilus”. 

Trong khi người bệnh năm bất động, hầu như mê man, 
Cyrus Smith và Gédéon Spilett chăm chú theo dõi tình trạng 
sức khỏe của ông. Rõ ràng là ông đang dần dần tắt thở, kiệt 
SứC. 

Cyrus Smith và các bạn của ông đến gần đi văng, sửa 
lại gối cho người bệnh nằm được thoải mái hơn. 

Họ nhận thấy thuyền trưởng Nemo đang đưa mắt nhìn 
khấp lượt những kỳ, quan được thu thập trone căn phòng của 
ông ngập tràn dưới ánh điện dịu dàng từ trên trần tổa xuông. 
Ông nhìn hết bức tranh này đến bức tranh khác được treo trèn 
tường phủ thảm Gobêlin - những kiệt tác của các họa sỉ Y. 


trường phái Flaman, Pháp và Tây Ban Nhà; những bức tượng 
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bằng đồng và cẩm thạch thu nhỏ, phiên bản từ những bức 
tượng nổi tiếng, được đặt trên bệ, chiếc đàn öoocpan tuyệt vời 
kê sát bức tường phía sau; các tủ kính trưng bày đủ các thứ 
hiểm quí được đặt quanh hồ nước ở ngay giữa nhà. nổi bật 
lên là những mẫu động vật và thực vật biển đẹp nhất: rong, 
vá, ngọc trai các loại.. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại Ở 
những chữ được viết trên cửa ra vào của phòng bảo tàng và 
là phương châm của “Nautilus". | 


MOBILIS IN MOBILI °°' 

Cyrus Smith quyết định không phá tan sự Iim lặng của 
thuyền trưởng Nemo, nán đợi tự thuyền trưởng lên tiếng. Cứ 
thế kéo dài mấy phút; hẳn là trước mắt người hấp hối, trong 
những giây lát ngắn ngủi ấy đã hiện lên cả cuộc đời của ông. 
Cuối cùng, thuyền trưởng Nemo đã quay mặt về phía những 
người di dân, nói: 

- Các ngài cho rằng tôi xứng đáng với lòng biết ơn nào 
đó của các ngài? 

- Thưa thuyển trưởng, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng hiến 
đời mình, chỉ mong sao kéo dài những ngày sông của ngài. 

- Tuyệt jắm, - thuyền trưởng Nemo nói tiếp. - tuyệt lắm! 
Các ngài hãy hứa với tôi, rằng các ngài sẽ thực hiện di chúc 
của tôi và khi ấy tôi sẽ coi như được ban thưởng về tất cả 
những gì mà tôi đã làm cho các ngài. 

- Chúng tôi xin hứa, - Cyrus Smith trả lời nhân danh 
cá nhân và thay mặt các bạn mình, hứa. 


- Các ngài, - thuyền trưởng nói, - ngày mai tôi sẽ chết. 


(l) Lính hoạt trong môi trường linh hoạt (tiếng Latinh) 
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Ông đưa tay ngăn Harbert định phản đối điều gì đó. 

- Ngày mai tôi sẽ chết, - ông nhắc lại, - và tôi muốn 
“Nautilus” trở thành chiếc áo quan của tÔI Tôi không cần 
chiếc áo quan nào khác. Tất cả bạn bè tôi đều đang yên nghị 
dưới đáy biển. Tôi muốn nằm cùng với họ. 

Mọi người ím lặng lắng nghe những lời của thuyền 
trưởng Nemo. 

- Các ngài hãy nghe tôi, - ông nói, - “Nautilus” đã trở 
thành tù bình, bởi vì đáy của cái hang này đã trôi lên sat 
lối vào. Nhưng nếu đối với nó bây giờ đây không thể chạy 
ra khởi ngục tối, thì ít nhất nó cũng có thể hạ xuông vực 
thấm ở đây và mai táng di hài của tôi trong đó. 

Những người di dân lắng nghe ông với vẻ sủng kính. 

- Ngày mai, sau khi tôi chết. - thuyền trưởng Nemo nói, 
- ngài Smith và các bạn của ngài phải dời khỏi "Nautilus”. 
và tôi muôn tất cả những của cải mà tôi thu thập được trong 
đó sẽ biến đi cùng với tôi Để kỷ niệm về thái tứ Dakkar 
mà lịch sử của ông ta bây giờ các ngài đã biết, tôi chỉ để 
lại một thứ tặng các ngài: cát tạp cón này đây... Trong đó 
có những hạt kim cương đane giá vài triệu đồng... Phân lớn 
những thú đó đcu có niên quan đến những ký ức về mội thời 
trang đời tôi, hồi tôi là một người chồng và môt người chà, 
khi tôi tin rằng trên trái đất này có thể có hạnh phúc. Trong 
ay Cung còn có những hạt ngọc trai chọn lọc do tôi và các 
bon của tôi tìm được dưới đáy biển. Có những vật Bàu này, 
đến ñúó'" khi nào đó các ngài sẻ làm được nhiều điều (ỐC, tòi 
In nữ vcy Trong tay những người nhữ ngài và các Bạn cua 
ngài thưa ngài SmHh. tiên sẻ không trợ thành công cụ của 


sự ÓC ác. Lình hôn tôi sẻ nhập vào xự nghiệp của các ngài 
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- (ÔI tin các ngài và không € ngạt gì hết. 

Thuyểền trưởng Nemo im bật - do yếu sức ông không nói 
được nửa. nhưng nghĩ một lát, ông tiếp lời: 

- Ngày mại các ngài lấy cái trấp con này, ra khỏi 
nhòng và khóa cưa lại Sau đó, các ngài leo lên sàn cầu 
thang của “NautUlus”, hạ nắp cửa xuống và đóng kín lại. 

- Mọi việc sẽ được làm, thưa thuyền trưởng. - Cyrus 
Smith đáp lại. 

- Fôt. Sau đấy, các ngài hãy ngồi vào chiếc thuyền đã 
dùng để đi đến đây. Nhưng, trước khi đời khỏi “Nautilus” các 
ngài hãy bơi lại phía đuôi tàu mở hai cái vòi lớn ở đường 
mớn nước đằng đó ra. Nước sẽ ào vào các buồng. “Nautilus” 
sẽ dân dân chìm xuống nước và được mai táng ở đáy vực 
thăm... 

Cả Cyrus Smith lẫn các bạn cửa ông đều cho minh 
không có quyển phản đối thuyển trưởng Nemo điểu gì. Ông 
ấy đã nói lên lời di chúc của mình, họ chỉ cèn có biết thực 


- Cái ngài đã hứa với tôi rồi nhé, - người đang hấp hối 
khẽ nói. 

- Chúng tôi sẽ giữ lời hứa, - kỹ sư trả lời. 

Thuyền trưởng chỉ ra hiệu tổ lòng cảm ơn và yêu cầu 
được ở lại một mình trong vài giờ. Gédéon Spilet để nshị 
được ở bên cạnh ông, phòng khi ông có cần sự săn sóc thuốc 
men, nhưng người đang hấp hối từ chôi: 

- Đừng sợ, tôi còn sống đến ngày mài. 


Mọi người ra khỏi phòng, đi về phía mùi tàu - vào 
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phòng máy, nơi đặt máy phát điện cúng cấp cho “Nautilus” 
ánh sáng. nhiệt năng và là các động cơ của tàu. 

"Nautilus” là một kỳ quan thật sự của kỹ thuật, chứa 
đựng trong nó nhiều điểu kỳ lạ khác. khiến kỹ sư rất thích 
thú. 

Những người di dân trèo lên sàn thang cao hơn mặt nước 
bảy - tám futL Ở đó họ ghé sát vào một thấu kính lôi làm 
bằng kính dày, qua đó thấy có một buồng lái để không. Đã 
có một thời người lái tàu "Nautilus” ớ đó, lát nó xuyên qua 
tầng dày nước biến, có ánh điện tỏa sáng rất xa rọi đường 
cho nó chạy. 

xúc động trước những điều đã được thấy và nghe, Cyrus 
Smith và các bạn của ông ¡im lặng hồi lâu; ai nấy trong tim 
thắt lại khi nghĩ rằng con người đã biết bao lần ra tay cứu 
giúp họ. ân nhân của họ, người mà họ mới chỉ được biết có 
vài giờ trước đây, đang hấp hối. 

Dù các thế hệ mai sau có tuyên án thế nào đối với 
những việc và hành động đã được thực hiện trong môt cuộc 
đời hết sức kỳ diệu, có thể nói là đã trôi qua bên ngoài xả 
hội loài ngưởi, thì thái tử Dakkar vẫn cứ sẽ là một. trong 
những hình ảnh phi thường mà sự hồi tưởng về ông sẽ không 
bao giờ mờ phai. 

Sau khi chuyện trò với nhau hồi lâu, Cyrus Smith và các 
ban của ông đã trở xuống các phòng của “Nautilus” Họ ăn 
ung bôi dưỡng, rồi trở lại với thuyền trưởng Nemo. 

= Các nƠẠI, ¬ thuyền trướng nói, cạc neàt là những con 
người dùng cám, trung thực và nhân từ. Các ngàt đã hết mực 


trung thunh với sự nghiệp chúng của các ngài, Pòi đã thưởng 
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xuyên theo dõi các ngài. Tôi đã yêu mến các ngài, tôi yêu 
ngài! Hai đưa tay đây. ngài Smith. 

Cyrus Smimth chỉa tây ra, thuyền trưởng Nemo nắm chặt 
lấy. 

- Vậy là tốt! - Ông thì thâm, rồi nói to lên: - Nhưng. 
nói vẻ tôi thế đủ rồi. Bây giờ, tốt hơn là hãy nói về bản 
thân các ngài và đảo Lincoln, nơi các ngài đã tìm được chỗ 
ở... Các ngài định rời khói đây phải không? 

- Nhưng nhất định chúng tôi sẽ trở lại! - PencrofÍf nhanh 
nhầu trả lời. 

- Trở lại? Thôi được, Pencroff. tôi biết các bạn yêu hòn 
đảo này như thể nào, - thuyểên trưởng mỉm cười, nói. - Nhờ 
những nỗ lực của các bạn mà ở đây đã có nhiều thay đối, 
và đó thật sự là hòn đảo của các bạn. 

- Kế hoạch của chúng tôi là thế này. thưa thuyền trưởng, 
- Cyrus Smith nói ngay, - tặng hòn đảo cho Hợp chúng quốc 
và xây dựng ở đây một cái cảng làm nơi đậu của hạm đội 


hàng hải nước Ôi. 


- Các ngài nghĩ về đất nước của các ngài. - thuyển 
trương trả lời. - Các ngài đã lao động vì sự phổn vinh của 


đất nước, vì sự quang vinh của đất nước. Và các ngài đúng 
Tổ quốc!... Tất nhiên, cần phải trở về tố quôc. Chết củng nên 
chết ở tổ quốc... Thế mà tôi thì lại chết ở xa tất cả những 
ÿ„' mã tôi yêu quí! 

- Có thể là ngài muốn chuyển cho ai đó lời di chúc của 
ngài? - Kỹ sư hỏi. - Có thể, ngài muốn di chúc gì đo để ký 
niệm cho bạn bè? Chắc là ngài còn có bạn bè ở vung núi 
An Độ. 


- Không, thưa ngài 5mith. Tôi không còn bạn nữa! Tôi 
là người cuôi cùng trong dòng họ của tôi... Còn những ai biết 
tÔi thì đều cho rằng tôi đã chết từ lâu... Nhưng hãy trở lại 
với sô phận của các ngài. Cô đơn, cách biệt moi người - số 
phận đáng thương và khó khăn quá sức.. Tôi chết thế này 
đây là bởi vì rằng tôi đã hình dung dường như có thể sống 
một mình được! Các ngài phải làm tất cả để dời khỏi nơi đây 
và nhìn thấy lại mảnh đất nơi các ngài đã sinh ra. Tôi biết, 
quân đê tiện ấy đã phá mất cái tàu của các ngài. 

- Chúng tôi đã đang đóng một cái tàu khác, - Gédéon 
SpiletL nói, - chúng tôi muốn đóng nó khá to để có thể dùng 
nó bơi đến vùng đất gần nhất. Nhưng, nếu chúng tôi dời khỏi 
đảo Lincoln được thì sớm hay muộn thế nào chúng tôi cũng 
trở lại đây. Chúng tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm gắn với đảo, 
vị vậy, chúng tôi không quên nó được! 

- Và ở đây số phận đã dẫn dắt chúng tôi gặp thuyền 
trưởng Nemo, - Cyrus Smith nói. 

- Ở đây cháu và mọi người sẽ thường xuyên, thường 
xuyên nhớ đến ngài, - Harbert nói thêm. 

- Ở đây tôi sẽ được an giấc ngàn thu, miên là.. - 
thuyền trưởng Nemo thốt lên. 

Ông ấp úng và, bỏ lửng câu nói trên, ông tiếp lời: 

- Thưa ngài Smith, tôi muốn được nói chuyện riêng với 
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Tôn trọng ý muốn của người đang hấp hối. các bạn của 
kỹ sư ra khỏi phòng. 
Thuyền trưởng Nemo nói chuyện tay đòi với Cyrus Smith 


mấy phút về việc gì đấy, sau đó kỷ sư gọi các bạn mình: lại, 
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nhưng không nói gì với họ vẻ điều mà người đang hấp hối 
muốn truyền lại cho ông Liế... 

Cho đến tối, trạng thái của người bệnh nâu như không 
có sự biến chuyển gì. Những người di dân không phút nào rời 
"Nautilus`. 

Chẳng bao lâu, sau lúc nửa đêm. thuyền trưởng Nemo tập 
trung sinh lực cuối cùng, đưa tay lên để chéo trước ngưc với 
một vẻ khó khăn, dường như ông muôn chết ở đúng tư thế 
như vậy. 

Gần hai giờ sáng, toàn bộ sự sông của ông tập trung 
trong ánh mắt nhìn chăm chú. Hai con ngươi của ông ngời lên 
ánh lửa lần cuối cùng. Rồi ông thì thào: “Thượng đế và tổ 
quốc!” và lặng lẽ qua đời. 

Cyrus Smith cúi xuống và vuốt mắt cho người đã không 
có thời gian để làm thái tử, còn bây giờ thì cũng không phải 
là thuyền trưởng Nemo nữa. 

Harbert và Pencroff khóc, Ayrton quệt nước mắt trào ra. 
Nab quì xuống, còn nhà báo thì lặng đi. 


Cyrus Smith giơ tay để trên đầu người quá cô: 


- Câu trời cho lính hồn ông ấy được bình yên! - Ky sư 
nói và quay về phía các bạn, ông thêm: - Chung ta hãy cầu 


nguyện cho người mà chung ta đã bị mất! 
Mấy giờ trôi qua, họ đã làm theo di chúc của người đã 
khuất. giữ đúng "lời hứa của mình. 


* 
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CHƯƠNG MƯỜI LĂM 


SwY f£ của những người (dị dán. — Phục hồi các công 
vwéc ở vướng đóng tàu. — Cột khói trên núi lúa. — Ayrton và 
Gcddon SDpllcfI ra khu chăn nuôi. — Nghiên cứu hang của 
D2akÁur  — Thuyên trưởng Nemo nói gì với Cyrus Smith. 

Trời vừa hửng sáng. những người khai khân đã lãng lẽ 
lần ra đến cửa hang. Để kỷ niệm về thuyền trướng quá cô 
xcmo. họ đã đặt cho hang cái tên là “Hang Dakkar”... Cyrus 
Smith và các bạn lần theo đường cũ và rời hang JDakkar, rẽ 
về khu chăn nuôi. Dọc đường, Nab cùng với Harbert đã gỡ 
dây điện mà thuyền trưởng mắc giữa khu chăn nuôi và hang. 
Họ đã nghĩ có lý là có thể số dâY điện này sẽ có lúc dùng 
đến. 

Chỉ thính thoảng họ mới nói với nhau đôi lời Những ấn 
tượng của họ về đêm l5 rạng l6 tháng mười con rất năng 
nẻ.. Môi người bất giác đều cảm thấy sâu sấc hơn xự thoát 
biệt của mình đối với thế giới còn lại sau cái chết của ân 
nhân bí ẩn - thuyền trưởng Nemo - đã ra tay cứu giúp họ 
trong những giờ phút khó khăn nhất. 

Gân chín giờ sáng, những người khai khẩn về đến Làu 
đài đá hoa cương... 

Họ đã quyết định tiếp tục đóng tàu và thực hiện với 
tiến độ khẩn trương nhất. Sau 5Š tháng nữa. tức là vào đầu 
tháng ba, con tàu phải được cóng xong, và chỉ có như vậy 
thì họ mới có thể đi đến đảo Tabor. để lại thư bảo tn nơi 
Ởở mới của Ayrton... 
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Ngày đâu năm mới, năm I869, được đánh dấu bằng một 
trân bão khủng khiếp. Sét đã nhiều lần đánh xuống đảo. Một 
số cây lớn đa bị đô. Phải chăng có mối liên hệ trực tiếp giữa 
những cơn dông, bão với những hiện tượng quái gở đã phát 
sinh trong lòng đất? Phải chăng những trận dông, bão nay la 
sự phản ánh của những sự chuyển dịch đã xảy ra trong các 
tầng sâu của trái đất? 

Cyrus Smith nghiêng về điều giả định sau. Hơn nữa. vùng 
dông bão có kèm theo hiện tượng gia tăng hoạt động của núi 
lửa. 

: \ ® 

Ngày mồng ba tháng giêng, Harbert dậy từ lúc hừng 
sáng, đã lên Cao nguyên Tầm nhìn để thắng xe cho một con 
la kéo, bông chú. thấy trên miệng núi lửa một cột khói lớn. 

Harbert vội vàng báo cho những người khai khẩn khác 
biết. Họ cũng đã lên ngay cao nguyên và bắt đầu chăm chú 


nhìn về hướng trên. 
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- Ứ nhỉ, - Pencroff kêu lên, - lần này thì không phải 


chỉ đơn giản là hơi nước nữa rồi! Tuồng như chàng dũng sĩ 
của chúng ta không những thở, mà lại còn hút thuốc nữa! 


Mặc dù Pencroff đã diễn đạt ý nghĩ của mình môt cách 
quá ư bóng bảy, nhưng chàng đã xác định hoàn toàn chính 
xác những hiện tượng quan sát được trên miệng núi lửa. Đã 
ba tháng nay, miệng núi lửa phun ra những đám hơi nược dày 
đặc. nhưng đấy chỉ chứng tỏ hiện tượng sôi của các khối lòng 
xảy ra trong lòng núi lứa mà thôi. Bây giờ đây đỉnh nui lửa 
đã khóòng còn phụn những đám hơi nước nữa mà là khỏi đặc 
bốc cao tới bảy, tám trăm út nom giống như hình một cái 


nấm không lồ... 


Cvrus Smith chăm chú quan sát những củum khói đặc tư 
miệng nui Franklin phun ra. Thậm chí ông đứng cách xa những 
người Ptìn của mình một chút và hơi rướn cao cô lên, như cố 
bàt läyv tiêng ẩm ì của phún xuất từ xa vọng lại Rồi Ông 
bước đến chỗ các bạn mình và nói: 

- Các bạn của tôi, quả thật là trong núi lửa đang xảy 
ra những biến động có ý nghĩa. Chúng ta sẽ không dối minh 
trước tình hình đó. Các khối chất trong núi lửa không những 
đang ở trạng thái sôi mà chúng đã bùng cháy. và có thể 
trong một tương lai không xa nữa, chúng ta sẽ bị phún xuất 
đe dọa! 

- Kệ nó, thưa ngài Cyrusl! - Pencroff kêu lên. - Chúng 
ta hoan nghênh. Biết đâu, bỗng nhiên núi lửa của chúng ta lại 
phun ra cho chúng ta những loại quặng hữu ích và hiêm thì 
sao. Ngài đừng lo, chúng ta sẽ biết tận dụng tấm lòng tử tế 
của nó. 

Nhưng, Cyrus Smith lắc đầu không tán thành: nét mặt 
ông nói lên rằng cá nhân ông không hy vọng sự tốt lành nao 
ớ quá trình phát triển nhanh đến như thế trong nui lứa. Như 
mọi người đều biết, núi lửa phun thường kèm theo động đất. 
Một đảo có nguồn gốc phát sinh như đảo Lincoln có thể dễ 
dàng bị phân hủy ra thành các bộ phận. bởi vì về cấu trúc 
thì đảo bao gồm nhiều loại nham rất khác nhau: ba dan và 
hoa cương, dung nham đã đông Je^# nhía bắc và đất xốp ở 
phía nam, mà các loại nham này -tất nhŸềa là không liên kết 
hến chặt với nhau. Thậm chí hếu bản thân dung nham thoái 
ra không pây nguy hiểm nghiêm nòng “1 mạn sự chân động yếu 
dưới đấy cũng nhất định dẫn đến những hậu quả bí thảm nhất. 

- TÔI cảm thấy, - bống Ayrton noi (ảnh ta đả nằm 
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xuống, ghé tai xuống đất nghe), - tôi cảm thấy. tôi nghe có 
tiếng âm ẩm giống như chiếc xe kéo chở các thanh sắt vậy. 

Những người di dân chăm chú lắng nghe và phải thừa 
nhận Ayrton nói đúng. Tiếng ấm ảm có lúc kèm theo tiếng 
ồn ào dưới đất lúc mạnh lên, lúc lắng xuống - có cảm giác 
như trong lòng đất đang bị một cơn lốc dữ dội. Tuy nhiên 
vẫn chưa nghe thấy những âm thanh điển hình của hiện tượng 
phún xuất giống như những phát súng nổ? 

- Cứ kệ nó mài! - Pencroff nói, - Nào, tốt nhất là chúng 
ta bắt tay vào việc. Mặc cho núi Franklin hút thuốc, mặc cho 
nó gầm, gào, mặc cho nó phun lửa, bao rhiêu tuỳ nó, không 
nhẽ vì những chuyện không đâu ấy, ta lại chịu ngồi bó tay 
saol Ta đi nào, Ayrton, đi nào, Nab, đi nào Harbert, cả ngài 
nữa. thưa ngài Cyrus, cả ngài nữa, thưa ngai SplletL hôm nay 
tất cả chúng ta có thể sẽ làm việc khá đấy! Bây giờ chung 
ta sẽ đặt dải tôn mép mạn tàu, mà một việc như thế thị môi 
chục cánh tay là hơi ít đó. Tôi muốn gì à? Muốn sao cho 
“Bonadventur” mới của chúng ta - rõ ràng là chúng ta sẽ đã 
tên cho nó là “Bonadventur” chứ, phải không nào? - Tôi muữn 
thế này nhé : chậm nhất là hai tháng nữa con tàu mơi cui 
chúng ta sẽ được khoe sắc ở cảng Khí câu. Mà nếu vậy thì. 
chúng ta không nên để lãng phí thời gian nữa. 

Tất cả những người di dân đều nghe: lời Pencroff đi đến 
xưởng đóng tàu, bắt tay vào việc đặt đải tôn mép mạn tàu. 
Đó la một lớp bọc dày tạo thành cái đai của tàu, săn chật 
các bộ phận của khung tàu với nhau, Đó là một công việc 
không phái dễ dàng, vì vậy Pencrolf yêu cầu mọi người tham 
gia vào đó la phải. 


Suôt ngày mồng ba tháng giêng họ không rời xưởng 
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đóng tàu, quên bằng nứi lửa. 

Đến tôi, sau khi ăn xong, Cyrus Smith cùng Gédéon 
Spilet và Harbert đi lên cao nguyên Tâm nhìn. Bóng tối đã 
bao phủ mặt đất, nhưng lại thuận lợi cho nhiệm vụ của họ - 
Xác định xem lẫn trong hơi và khói bao trùm quanh miệng 
nuí lửa có thêm lửa không, núi lửa có phun ra những hạt 
nham bị nóng chảy chưa. 

- Miệng núi lửa ngập lửa kìa? - Harbert chạy vươt lên 
mọi người, đến cao nguyên Tầm nhìn trước tiên, bông kêu lên. 

Núi Franklin ở cách cao nguyên Tâm nhìn khoảng sấu 
dặm, từ đây trông sang thấy nó như một ngọn đuốc khống lồ 
cháy đỏ rực. Tuy nhiên, ngay trong bóng đêm, ngọn lửa cũng 
chỉ ánh lên lờ mờ, vì có lẽ bị qua nhiều tạp chất của khói, 
xỉ và tro cản khuất. 

- Các bạn có cảm thấy đất rung không? - Cyrus Smith 
hồi. 

- Thấy, - Gédéon Spilet trả lời, - nhưng đó chưa phải 
là động đất thật sự... 

- Tôi cũng không bao là chúng ta đang bị đọng đất đc 
dọa, - Cyrus Smith nhanh nhẹn đáp lại, - cầu trời tránh cho 
chúng con cái nạn ấy! 

Cyrus Smith, nhà báo và Harbert ở trên cao nguyên Tầm 
nhìn cả tiếng đồng hỏ., sau đó đi xuống. trợ về Làu đài đả 
hoa cương. Vẻ mặt kỹ sư đẩy suy tư, đúng hơn là đẩy lo âu. 
khiến Gédéon Spilett không kiêm chế nội. đà hỏi xem ong có 
tiên đoán sắp xảy ra nguv biến gì liên quan trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến phún xuất không. 

- Có mà cũng không! - Cyrus Smith ưa lời... - Tôi phái 
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lên núi xem đa... Vài ngày nữa tôi hy vọng mỌI VIỆC sẽ TỔ 
ràng. 

Cyrus Smith không hỏi găng nửa. và loáng sau. bất 
chấn tiếng ầm ầm Ởở dưới đất môi lúc rnột to hơn và vang. 
vong khấn đảo, các cư đân trong Lâu đài đá hoa cương đã 
thiệp di trong giấc ngủ bình yên. 

Ba ngày 45/6 tháng giêng trôi qua. Công việc đóng tàu 
ở xưởng vẫn diễn ra như cũ. Kỹ sư muốn đẩy công việc càng 
nhanh càng tốt, mặc dù ông không nó! thẳng ra lời nào về 
chuyện ãy. 

Tuy nhiên. dù những người di dân vội vã kết thúc việc 
đóng tàu thế nào đi nữa thì những công việc hết sức quan 
trọng khác nhiều khí vẫn chỉ phối họ. Việc đầu tiên là phải 
ra thăm Khu chăn nuôi, ở đó có đàn cửu và dê, bố sung dự 
trữ thức ăn cho gia súc Họ đã quyết định ngay 7 tháng 
uiêng, Avyrton sẽ ra khu chăn nuôi. Nhưng PencrofF và các bạn 
rất ngạc nhiên khi được biết kỹ sư muốn đi cùng Ayrton, 

- Ngày mốt chúng tôi sẽ trở về. - Cyrus Smith nói. - 
ta cần ra thăm khu chăn nuôi... Tôi muốn biết phún xuất đã 
‹ấp xảy ra chưa. 

Hừng sảng hôm sau, hai người ngổi lên chiếc xe kéo 
được tThấnp mỘột cập la: chúng phong nước kiệu đưa họ ra khu 
chăn nuÔi. 

Ayrton lo việc chăm sóc gia súc, còn Cyrus Smith thì đới 
õgướợc dòng suối Đỏ, đến nơi mà (ước đây những người dị 
dấu da phát hiện ra nguồn Euu huỳnh. 

Hiết bao nhiều biến đối đã xảy ra tứ đó đến này! Bày 


Hử đây khong phát chỉ có một luong Khót từ dười đàt phụt 
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lên rất mạnh. Rõ ràng là ở chỗ này vỏ trái đất đà phải chịu 
một áp xuất bên trong khúng khiếp, Không khí chứa đẩy khí 
sunfurơ, hidro. cacbonic lần hơi nước. Cyrus Smith cảm thấy 
đa Tuf nui lửa rung lên dưới chân ông. 

khi nghiên cứu sườn phía bắc của núi Franklin, kỹ sư 
củng thây có một bức tranh như vậy, có khi còn điển hình 
hơn ở khu vực suối Đỏ. Những đám mây khói và những lưỡi 
lửa từ miệng núi lửa phụt lên. những viên đá nhỏ rơi xuống 
đất như mưa đá. 

Sau đó, kỹ sư trở lại khu chăn nuôi. vừa đi vừa lắng 
nghe tiếng âm ẩm dưới mạt đất giống như những chuỗi sắm 
rên liên tục; thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nô lớn. 
Mười giờ, Ông đã có mặt ở khu chăn nuôi. 

Ayrton đã đợi ông ở đó. 

- Tôi đã cho súc vật ăn rồi Những con vật bồn chồn 
thế nào ấy. thưa ngài Cyrus Smith. - Ayrton nói. 

- Chúng có linh tính đấy, ma linh tính không sai đâu. 

- Thế bây giờ... 

- Anh mang theo đèn và bạt lửa, Avyrton.skỹý sư đáp. - 
và đi theo tôi. 

Ayrton làm theo lệnh của kỹ sư. 

Hai người cùng đến hang Dakkar theo một côn đường 
mòn hẹp. Họ đi tựa hồ như trên một lớp bông: toàn bộ mặt 
đất đều phú kín những hạt nhỏ lí U từ trên không rơi xuống, 
Trong rừng không thấy một sinh vật nao. Thậm chỉ chìm 
muông cũng bay đi hết sạch. Chốc chốc gió lại thỏi tùng tro 
dưới mật đất lên khiến hai người bị lớp mày bụi báo quanh Không 
nhìn thấy nhau. Họ cứ luôn phải lấy khăn tay chc mát và che 
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miệng để khỏi bị mù và ngạt thợ vì thứ bụi day đặc ấy. 

Thật là dê hiểu. trong điều kiện như thế thị Cyrus Smith 
và Ayrton không thê rảo bước được. Tuy vậy, chấng hao lâu 
họ cũng lần xuông được tới cửa hang l)akkar. 

- Chiếc thuyển còn đây chứ? - Kỹ sư hỏi. 

- Vâng, - Ayrton vừa trả lời vừa kéo chiếc thuyển gọn 
nhẹ mà anh ta cùng với Pencroff đã giấu dưới vom hang đá 
badan. 


- Thế thì ta đi thôi. 

Cả hai người ngồi vào thuyền và bơi đi. Ayrton đặt đèn 
ở mũi thuyền để rọi đường... Họ bơi dọc theo thành hang bèn 
phải. Một lát sau, kỹ sư đã phân biệt rõ tiếng ầm âm từ lòng 
đất dội lên. 

- Đây là núi lửa, - ông nói. 

Chẳng bao lâu, hòa vào với tiếng ầm ầm dưới đất là 
mùi hắc của các hợp chất hóa học. 

- Thuyền trưởng Nemo sợ chính cái điều này đây! - 
Cyrus Smith lắm bẩm, và gương mặt ông tái đi. - Dẫu sao 
chúng ta cũng phải đi tới đích. 

Chừng độ hai mươi lăm phút sau, kể từ lúc bắt đầu hơn. 
con thuyền đã đến thành hang sau và dừng lại. 

Cvrus Smith soi đèn vào từng phần của bức thành ngắn 
cách hang với miệng núi lửa. Không thể đoán được độ dày 
cúa hức thành hang là bao nhiêu. Nhưng chắc pì thành hàng 
đã day quá, bởi vì tiếng âm àm dưới lòng đât ở đầy nghề 
PO môn inót ma, 


Sau khi khảo sát theo hướng ngàng, Ký sử lạt sói đèn 


nhi 


dọc theo thành đá budan, cô rọi sáng phân trên của nó. 

Và ở đó, ông thấy có khói hắc tỏa ra qua các kẽ nứt, 
đầu độc bầu không khí trong hang. 

Toàn bộ thành đá đẻêu đã bị nham nhở những vết nứt, 
một trong số đó, nhất là những vết nứt nồi rõ trên mặt đá 
badan bằng phẳng, đã lan xuống gần như sát tận nước. 

Cyrus Smith đứng trầm ngâm. Sau đó, thoáng nghe thấy 
ông ta lầm bẩm: 

- Đúng, thuyền trưởng đã nói đúng! Ở đây đang tiểm ẩn 
một nguy cơ, và nguy cơ thật là khủng khiếp! 

Ayrton không hỏi gì. Theo hiệu của Cyrus Smith, anh ta 
lại chèo thuyền đi, và nửa giờ sau họ đã ra khỏi hang 
Dakkar. 


CHƯƠNG MƯỜI SÁU. 


Cyrus Smith kế về những điều quan sát của mình. — 
Cuộc chiến đâu của nước và lửa. — Trên đảo còn lại gì. — 
Đêm màng Š rạng mùng 9. 

Sau khi ở cả ngày ngoài khu chăn nuôi và tin chắc rằng 
công việc ổn thỏa, Cyrus Smith và Ayrton đã ngủ đêm tại đó 
và sáng mồng 8 tháng giêng trở về Lâu đài đá hoa cương. 

Ngay lập tức, kỹ sư triệu tập các bạn và thông báo với 
họ răng hòn đáo đang bị để dọa bởi một nguy cơ lớn mà 


không có sức mạnh nào của con người có thể ngăn chặn nổi. 
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- Các bạn của tôi. - ông nói, giọng lộ rõ sự xúc động 
sâu sắc, - hòn đảo Eincoln không thuộc số những cấu tạo địa 
chất có thể tồn tại suốt với toàn thể trái đất. Nó không thể 
tránh khỏi sự phá hủy đang tới pản, nguyên nhân sự diệt vong, 
của nó nằm ngay trong bản thân nó và không có gì cứu văn 
đƯợC nó. 

Những người di dân đưa mắt nhìn nhau. rồi ngơ ngác 
nhìn Cyrus Smith - họ không hiểu hết ý nghĩa những lời ông 
nÓI. 

- Hãy giải thích rõ hơn, Cyrus, - Gédéon Spilett nói. 

- Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ, - Cyrus Smith trả lời. 
- Tôi sẽ truyền đạt lại cho các bạn biết điều mà thuyền 
trưởng Nemo đã nói riêng với tôi trong cuộc trao đổi ngắn 
của chúng tôi. Trước khi chết, ông ấy muốn giúp đỡ chúng 
ta một lân cuối cùng. 

- Nhưng thuyền trưởng Nemo đã nói øì với ông vậy? - 
Nhà báo hỏi. 

- Các bạn biết không, - kỹ sư trả lời - hòn đảo Lin- 
coln có cấu tạo khác với những hòn đảo khác ở Thái Bình 
Dương: Phân đất ngầm của nó sớm muộn thế nào cũng phải 
bị sụp đổ... Thuyền trưởng Nemo đã xác định như thế và bản 
thân tôi ngày hôm qua cũng đã nhận thấy như thế sau khi 
xem xét hang Dakkar. Cái hang dưới đảo, thông sát tới nút lựa 
và chỉ cách lò lửa trung tâm một bức thành liền nhau. Nhưng 
toan bộ bức thành ấy đã bị rạn nứt và khí sunfuarơ hình 
thanh bên trong núi lửa đã lọt qua những kê nức đo. 

Những người di dân không nói ðL trước những lời khẳng 


định tuyệt đối ấy. Mọi người hiểu một nguy cơ khủng khiệp 
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đang đc dọa họ. Cái giờ no hị phá huy đăng nhích tời gần 
- tất cả đều tùy thuộc vào chỗ bực thanh băng đá badan 
trong hạng Dakkar. Chuyện không phải tính băng tháng. bằng 
tuần, mà là bằng ngày. thậm chí có thể băng giờ! 

Cảm giác đầu tiên bao trùm lên những người di dân là 
mệt nổi đau đớn sâu sắc. Họ không nghĩ đến mối nguy hiểm 
đc dọa mình, mà nghĩ đến sự diệt vong không tránh khỏi của 
hòn đảo, nơi họ đã tìm được chốn nương thân, về sự phá hủy 
của một vùng mà họ đã mong muốn làm cho nó trở nên phồn 
vinh và hy vọng biến nó thành một thiên đường trên mặt đất. 
Biết bao nhiêu công sức sẽ bị hao phí vô ích! Biết bao nhiều 
lao động sẽ biến thành tro bụi!” 

Pencroff không thể cảm lòng được nữa, đã khóc. 

Các cư dân của đảo Lincoln còn Luiếp tục bàn luận một 
lúc nữa xem có cách gì khác tự cứu mình không. Họ nhât trí 
đi đến kết luận là phải tranh thủ đóng tàu và trang bị cho 
nó xong càng sớm càng tốt, đó là cơ hội duy nhất để họ 
thoát. nạn... 

Nhưng đêm 23 rạng ngày 24, dưới áp lực của phun thạch 
đã dâng lên đến tận miệng núi lửa, đỉnh núi hình chóp, nom 
giống như một cái nón, đã bị bật tung ra. Tiếng ẩm ầm vàng 
lên không thể tưởng tượng nổi. Những người di dân tưởng đảo 
bị sụp đồ, nên đã lao ra khỏi Lâu đài đá hoa cương. 

Lúc Ấy là hai giờ đêm. 

Cá bầu trời phừng lửa. Cái nón núi lửa cao một ngàn 
fut, còn nặng thì hàng tỷ funt đã páng xuống đảo. khiến mặt 
đất rung lên. May sao, nọ nghiêng về phía bác. vì thê nên 
đã rơi xuông một bình nguyên phú cát và đá tui đi qua giữa 
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núi và biển. Miệng núi lửa bây giờ đã hoác rộng ra, phun lửa 
lên trời đó rực. Dòng phún thạch phun ra chảy tràn theo các 


sườn núi lửa, trông như hàng ngàn con rấn lửa... 


- Khu chăn nuôi! Khu chăn nuôi! - Ayrton kinh hoang 
kêu lên, 

Đúng là phún thạch đã chảy về phía khu chán nuôi. do 
đó sẽ hủy diệt mất phần đất màu mỡ của đảo... 

Đáp lại lời của Ayrton, mọi người lao vào chuồng la. 
Trong nháy mắt họ đã thắng xong xe kéo. Tất cả họ đều 
chung một ý nghĩ : phóng ra khu chăn nuôi, thả gia súc Ở 
đó ra. 

Chưa đến ba giờ sáng họ đã đến gần khu chăn nuôi. Từ 
đó vắng đến tiếng rống, tiếng be be hoang dại của những con 
cừu và dê. Ayrton mổ toang cống ra và những con vật chạy 
túa đi tứ phía, như điên. 

Một giờ sau, cả khu chăn nuôi ngập tràn phún thạch, 
căn nhà ở bị cháy, hàng rào bị lửa thiêu trụi. Khu chăn nuôi 
không còn lại một thứ gì nữa! 

Đã sang ngày 24 tháng giêng. Trước khi trở về Lâu đài 
đá hoa cương, Cyrus Smith và các bạn của ông đã quyết định 
xem xét hướng phún thạch cuối cùng sẽ chảy về đâu. Bất đầu 
từ núi Franklin, bể mặt đảo dốc về bờ biển phía đông, vì vậy, 
e rằng dòng phún thạch sẽ chảy đến cao nguyên Tầm nhìn. 

- Hồ nước sẽ báo vệ chúng ta, - Gédéon SpiletL nói. 

- Hy vọng như thế, - Cyrus Smith đáp lai pọn lön. 

Những ngươi di dân định chạy đến vùng bình nguyên nơi 
nón núi lửa rơi xuống, nhưng phún thạch đã cản đường họ. 
Họ lại thoát ra đường từ khu chàn nuôi dẫn vẻ Lâu đài đá 
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hoa cương. Họ đi châm chạp, chốc chốc lại ngoái lại. Đây, họ 
dừng bên hồ nước, cách cửa suối Đỏ nửa dặm. Giây phút mà 
sự xông hav cát chết của họ đều tùy thuộc vào đó. đã nhích 
đên gản. 

Cyrus Smith không bao giờ mất bình tĩnh trong những 
hoàn cảnh hiểm nghèo. Ông biết rằng trước mặt ông là những 
con người có khả năng nghe sự thật cay đắng nhất, và đã nói: 

- Có thể là hồ nước sẽ chặn đứng dòng phún thạch. Nếu 
vậyv thì một phần hòn đảo sẽ thoát khói cảnh tàn phá hoan 
toàn. nhưng cũng rất có thể là phún thạch sẽ chảy tràn lan 
các khu rừng Viên Tây, hủy hoại hết thảy. và trên đảo sẽ 
không còn lại một cây cỏ nào. Khi ấy tử thần sẽ đợi chúng 
ta trên các vách đá trần trụi, và không phải đợi lâu đâu, bởi 
vì hòn đảo sẽ bay tung lên trời. 

- Như thế là làm sao? - Pencroff kêu lên, hai tav chéo 
ngang ngực. chân giậm xuống đất. - Có nghĩa là chúng ta 


` 


chẳng cần đóng tàu làm quái gì à? 


(1 


- Pencroff, - Cyrus Smith trả lời, - cần phải thực hiện 
nhiêm vụ của mình đến cùng. 

Đúng lúc ấy, dòng phún thạch len giữa những hàng cây 
đẹo đẽ đã bị nó thiêu hủy, lấn dần đến hồ nước. Trên đường 
nó gặn một cát gò nhô cao lên. giá cái gò ở đây dựng đứng 
mí, thì nÓ đã chặn được dòng phún thạch. 

Lm việc! - Cyrus Smith hô t0. 

Y a11nh Của kỹ sử được mỚI người hiểu ngày, (Ông đa 
quyết định đáp nốt con đập và băng cách ấy hướng cho dòng 
phúón thạch chảy vao hồ nước 


Nhung người dị dàn phòng ao VỆ xưởng đóng tàu, mang 
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xene, cuộc chín. rìn. ra Bán: đạt và các cay chất, trong vài 


mở họ đã KỊp đập dược mỘC cái đập cao bác Tụt và đài vài 
trầm BƯCC. Khi kết thúc rõỏi họ thấy nhí cong việc mớt chị 
keo đầt đâu có vài phút đồng hồ. 

Họ làm thật kíp thời. Phún thạch lỏng đã lan tới còn đ- 
quai. Đồng chảy của nó dàng lên như dong sông NƯỚC ;h. ch 
muôn tràn ra khỏi bờ, Có cảm giác như chỉ chút xiu nữa thối 
là dòng phún thạch sẽ trào qua vật chướng ngại duv nhất can 
nó tràn ngập những khu rừng Viên Tây. Nhưng, con đáp đá 
kim được nó. Thật là khing khiến cái giây phút dòng sống 
lửa ấy dừng lại, dường như lưỡng lự, nhưng bất thịnh linh từ 
trên bờ dốc cao hai mươi fu( đã chảy ủa xuống hồ Grant. 

Những người di dân ngây người ta đứng nhìn cánh vàt 
lộn diễn ra trước mặt họ eiỡa bai lực lượng tự nhiền - lưa 
và nước. Những dòng phún thạch sôi sục chảy xuống hồ. thà 
là nước xèo xèo bốc thành hơi. Những cụn: hơi trăng bốc lèn 
rÕ cao, xoáy tít như một cơn lốc. tựa hổ có ai đó xả vàn 
chiếc nổi hơi khổng lồ ra. Nhưng, dù lượng nước trong hồ 
nhiều đến đâu thì cuối củng lửa cũng hút khô. bởi vì nước 
cạn đi không kịp bổ sung, còn con sóng lựa khủng khiếp có 
nguồn vô tận tiếp thêm thì không ngừng tuòn ra những lớp 
sóng dung nham mới. 

Khi chảy xuống hồ, dung nhàm ngày lập tức động cưng 
lại, biến thành những tảng đá chỏng chất lên nhàu, chàng báo 
lâu đã nhô lên khỏi mặt nược. rồi lan tiếp ra piữa hồ và phú 
kín lòng hồ... 

ĐỐI với nhưng người dị đân dụng nhàm chảy ra vẻ phá 
hổ GranL là một điểu mày mắn lớn. Điều ấy đã trị hoạn tham 


họa được íÍU ngày. Cao nguyên Tấm nhìn, Làu đài đá họa 
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cương và xưởng đóng tàu tạm thời ở ngoài vòng hiếm họa. 
Trong mãy ngày xã hơi ày cần phải hoàn thanh lớp bọc của 
tàu và tréL sơn tàu cho thật tôt, 

Sau đó cho nó hạ thủy; việc trang bị dây dợ thị khi 
nào tàu ra biển, ở trong môi trường của nó đã, lo cũng được. 
Để trên cạn đã trở nên hết sức nguy kiểm, hòn đảo bị đc dọa 
sẽ nö tung và thiêu hủy. Lâu đài đá hoa cương, mới đây còn 


là nơi trú ấn chắc chắn, có thể chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đố. 


Và, thế là sáu ngày liển, từ 25 đến 30 tháng giêng. 
những người di dân đã làm việc một cách cần mẫn, đến hai 
HMƯƠI tay thợ mộc cũng chẳng bằng. Họ làm việc suốt ngày 
không nghĩ, hầu như không ngủ. bởi vì, dưới ánh lứa phun từ 


miệng núi lửa ra. đêm cũng sáng như ban ngày... 


Đã sang ngày 20 tháng hai. Còn cần đến nguyên cả 
tháng nữa mới đóng xong (tàu và hạ thủy nó. Liệu họn đảo 
có đứng vững đến ngày đó không? Trong khi lực phún xuất 
không tăng lên, mọi cố gắng của những người di dân đều 
hướng ào việc làm sao sớm đóng xong thân chiếc tàu thủy. 

Họ sống như vậy cho đến mồng 3 tháng ba và dụ tính 
sau mười ngày nữa sẽ hạ thủy con tàu. 

- Chúng ta sẽ đóng kịp, - Pencroff nói với ký sư. — nhi 
định chúng ta sẽ đống kịp, thưa ngài Cyrus Smith Cần phú! 
kuẩn trương, thời gian trôi đi, lại sắp đến tiết xuân phản tẻi 

Nhưng, vào tuần đầu của tháng bạ, núi Franklin lại Đài 
đấu ốc dọa đủ mọi cánh khủng khiếp... Lần này dòng nhàm 
chảy doc theo bơ tây nam hồ ranL, cặt ngàng suối Clixerm 


và tran nñữạp cao nguyên Tâm nhìn. Những người dị dân đã 
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bị giáng một đòn cuối cùng hết sức nguy hại. Nào côi xay 
nÌÓ. nào chuồng trại chăn nuôi muông thú.. không còn lại môi 
thú gì cả, 

Phún xuất đã truy kích những người dị dân đến tân nơi 
trú ẩn cuối cùng của họ, và mặc dù những môi ghép phía trên 
thân tàu chưa được trét xong, những người thợ quyết đỉnh cho 
tàu hạ thủy. 

Pencroff và Ayrton bất tay vào việc chuẩn bị, những 
mong tiến hành cuộc hạ thủy vào sáng hôm sau 9 tháng ba. 


Nhưng, đêm 8 rạng ngày 9 tháng ba, từ miệng núi lửa 
một cột khí đã bùng phát ầm ảm như sấm dậy và bốc lên 
cao trên ba ngàn futL Hẳn là thành hang Dakkar đã bị sụp 
xuống dưới áp xuất của khí, nước biển đã vào lò lửa tung 
tâm của núi lứa, và khí đã không tìm được lôi thoát tự do 
nữa. Một tiếng nổ với sức mạnh kỳ quái đã vang lên, xa cả 
trăm hải lý cũng nghe thấy. Những mãnh đá bay tung, rtƠi 
xuông? đại dương. và vài phút sau, nước của no đã phú kín 


nơi vừa mới đây còn là hòn đảo Lincoln. 


CHƯƠNG MƯỜI BẢY 


láng đá đơn độc giữa đại dương. = Noi trí ẩm CHÓI 
xo Phía trước là cái chết — Sự Cựu giúp Địt HRỜ — vò 
đen tự đua và nhí thế nào. — Ấn huệ cười cùng — Hon dạo 
flớm cán. Ý Mộ thuyên trưởng Noo. 
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Môt tạng đá đơn độc dài bà mươi fut, còn ngàng mười 
lăm fut, chỉ hơi nhí khỏi mẠI nước mười fuL - đấy là tất cả 
những tì còn lại của hôn đảo đã bị đại dương nuột chứng - 
mạnh vụn duy nhật của đây núi đã tàng ấn trong mình Làu 
đài đa họa cường, Cá đảo Lincoln chỉ còn nguyên vẹn mội 
tình đa hẹp này piờ đây được dùng làm nơi nương tựa chóc« 
xäu ngườt dị dàn và cón chó Top của họ. 

Trong thảm họa vừa qua tất cả thú vật bốn chân, tất cả 
cvạc loạt chím và các con khác của hệ động vật trên đảo đều 
bị chât hết - số thì bị đè bẹp, số khác thì bị chết đuối. Than 
öi, cả chú lup bất hạnh cũng đã bị chết, có lẽ bị ngã xuống 
một khe nứt trên mặt đất! 

Cyrus Smith, Gédéon Spilctt, Harbert, Pencroff, Nab. 
Ayrton còn sống được chỉ là vì họ đang ngồi với nhau trong 
lều thì bị làn sóng không khí hất xuống biển đúng lúc tư 
phía bị những mảnh đảo vỡ rơi xuống nhữ mưa. 

Khi họ ngoi được lên mặt nước cách bờ nửa cabeltov và 
nhìn quanh thì chỉ thấy có một tảng đa này và đã bơi đến, 
leo lên. 

Họ đã sống trên tảng đá trần trụi ấy chín ngày rồi! Một 
chút lương thực nào đấy được lấy từ kho của Lâu đài đá hoa 
cương ngay trước lúc xảy ra thám họa, một ít nước mưa đọng 
lạ trong hum đá - đấy là tất cả những gì mà nhừng người 
bất hạnh có được. Con tàu của họ, niềm hy vọng cuối cùng 
của họ, đã bị vỡ tan tàình, Họ bị mất hết khá năng thoát khỏi 
tang. đá này, Họ bị lạnh và giờ đây không thê kiêm được lửa 
nưa. Số phận đã định săn cho họ cái chết. 

Đến ngày thứ chín, 18 tháng ba, lượng thực chỉ còn cho 
hai ngày, mặc dù họ đa cất bớt khâu phần đến mức thập nhất. 
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Tất cả kiến thức của ho, tất cá trí tHỆ của họ đều đã không 
thể. øiúp ¡ch gì trong tình rạng nguy khốn như thế này. Số 
phận của những người bạn ấy hoàn toàn tuy thuộc mệnh trời. 

Cvrus Smith piữ được bình tĩnh, Gédéon Spicu hơi to ra 
lv lãng.cên Pencroff thì tức giận ngâm. cứ đi lu! đi tới trên 
tảng đá. Harbert không rời kỹ sư, nhìn ông với ánh mất như 
chờ vợt ở người bạn lớn của mình "SỰ múp đỡ không thê có, 
không thể hình dung nối. Nab và Ayrton thị đánh phận. 

- Ôi, đau khổ! Sao mà đau khổ thế! - Pencroff cứ nhắc đi 
nhắc lại mài. - giá như có dù là một chiếc xuống nhỏ nao đó 
thỏi, dù là một cái vỏ quả hồ đào thôi thị chúng ta cũng sàng 
được đảo Tabor rồi Nhưng mà chẳng có gì. chẳng có gi cả: 

- Thuyền trưởng Nemo chết thật đúng lúc! - Có lần Nab 
HÓI., 

Năm ngày nữa trôi qua, Cyrus Smith và những người han 
bất hạnh của ông sống thoi thóp, bởi vì họ chỉ án cảrn chừng 
khỏi bị chết đói mà thôi. Mọi người đều đá yếu sức tới mức 
tột cùng rồi. Harbert và Nab đã bắt đầu mê sảng. 

Giờ đây liệu họ có thể giữ được dù là một uủa hy vòng 
nhỏ không? Không. Họ hy vọng được vào điều øơì? Vào một 
chiếc tàu sẽ chạy qua gần tảng đá ư? Nhưng họ đã biết qua 
kinh nghiêm rằng những con tàu sẽ không phé vào vũng này 
của Thái Bình Dương. Mà chẳng lẽ lại có thể trông đơi vao 
một sự ngẫu nhiên may mắn. đúng những ngày này đàtv chiềo 
tau buom Duncan sẽ đến tìm Ayrion trên đảo Tabor chàng? 
Thật !a một hy vọng hão huyền! Vĩ lại, nêu chiếc tàu buomn 
vó đến đó đi nữa thì những người dị dàn củng đầu có để lại 
thư trên đáo báo tin Ayrton hiện ở đau; thuyền lượng Của tàu, 


sau những cuộc tìm kiếm không có Kết qua, sẽ lạt ra khơi. 
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và con tàu sẻ trở về những miền ấm áp hơn. 

Không, họ không thể nào hy vọng được cứu thoát. Trên 
tìn, đa nàv đây, cái chệt, cái chết khủng khiếp vì đói và 
khát. đang đợi họi 

Họ đã không thể đứng được nữa và nằm bất động. hầu 
như không thơ nưừa, Không nhận biết chuyện gi xảy ra chung 
quanh nữa. Chỉ có mình Ayrton thỉnh thoáng kho khăn lắm 
mới ngóc đầu đậy và đưa mắt nhìn ra biến khơi hoang vắng 
Với vẻ thất vọng! 

Nhưng đây, sáng 24 tháng ba, Ayrton đã giơ cả hai tay. 
vừa chỉ về một cái chấm nào đó trong không gian vô tận của 
đại dương, vừa quì dậy, sau đó đứng lên và vươn thắng người 
ra. Anh vẫy vẫy tay như thể làm tín hiệu... 

“Duncan†f” - Ayrton khẽ kêu lên và ngã xuống. ngất 
đi. 

Khi Cyrus Smith và các bạn của ông tỉnh lại nhờ sự 
chăm sóc ân cần dành cho họ, họ thấy mình đang ở trong 
buồng tàu và không thể hiểu được làm sao họ đã thoát chết. 

Một lời duy nhất của Ayrton đã giải thích cho họ hiểu 
tất cả. 

“Duncan”! - Anh ta khế nói. 

“Duncan”! - Cyrus 5mith nhắc lại. Và, giơ tay lên ông 
hô to: - Ôi thượng đế toàn năng! Nghĩa là, ý Người như thế 
đót Họ đã cứu chúng con! 

Thực vậy, “*l2uncan” đã cứu họ, chiếc tàu buồôm của huàn 
tước Glenarvan giờ đây do Robert, còn trai của thuyền trường 
CGrant, lái Con tàu đã được phái đi tìm Ayrton. đưa ảnh ta 


trở về tổ quốc sau mười hai nàm sống cô đơn trên hón đảo 
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hoang Tabor và đã chuộc tội lôi của mìinh!... 

Thế là những người di dân đã được cứu thoát, con tàu 
đã chuân bị đưa họ vẻ nhà. 

Thuyền trưởng Robcrt, - Cyrus Smith hỏi, - khi ông rời 
khói đào Tahbor, Không tìm thấy Ayrton ớ đó, ai đã gợi ý cho 
ông đi thẻém một trăm hải lý về phía đông bắc? 

- Thưa ngài Smith, - Robert Grant tra lời, - chúng tôi 
ứ đèn đây không phải chỉ vì Ayrton, mà còn vì cả ngài và 
các bạn của ngài. 

- Vị tôi và các bạn của tôi ư? 

- Tất nhiên! Chúng tôi đã đi đến đảo Lincoln. 

- Đến đảo Lincoln? - Gédéon Spilett Harbert Nab và 
Pencroff đồng thanh kêu lên, hết sức ngạc nhiên. 

- Nhưng do đâu mà ông biết đến đảo Lincoln? - Cvrus 
Smith hỏi. - Bởi vì hòn đảo này không được phì trên các ban đô. 

- Tôi biết về nó qua bức thư mà các ông đã để lại trên 
đảo Tabor. 

- Qua bức thư? - Gédéon Spilc(t  sửng sốt hỏi lai. 

- Tất nhiên, qua bức thư. Nó đây. - Robert Grant tra lời 
và chìa tờ giấy ra, trong đó cho biết ví tuyển và kinh tuyên 
của đảo Lincoln mà “Ayrton và nản: người dị dàn Mỹ hiện 
đang ở đó.. 

- Đây là thuyển trưởng Nemo viết đó! - Cytus Smith nói, 
sau khi đọc bức thư và tin chắc rằng nó đã được viết bằng 
đúng nét chữ trên bức thư ngắn mà họ đá thấy ở khu chàn 
RuÔI. 


- Ô, hóa ra là thế đấy! - Pcncrolf kêu lên. - Vậy nghĩu 
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là ông ấy đã lấy tàu của chúng ta và một mình liều lái nó 
đi sang đảo Tabor] 

- Ông ấy muốn để lại ở đó một bức thư! - Harbert nói 
thêm. 

- Thế, chẳng nhẽ khi tôi nói rằng thậm chí sau khi chết 
rồi thuyền trưởng Nemo còn giúp chúng ta một lần nữa, là sai 
saot - Chàng thủy thủ kêu: lên. 

- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith xúc động sâu sắc nói. 
- thuyền trưởng Nemo thực sự là ân nhân của chúng ta. Xin 
chúa trời nhân từ, hãy thu nhận linh hồn ông vào lòng minh: 

Khi Cyrus Smith nói những lời ấy tất cá đều bỏ mũ ra 
và khê nhắc tên của thuyển trưởng. 

Đúng lúc ấy Ayrton bước lại gần kỹ sư và hỏi: 

- Để cái trấáp vào đâu ạ? 

Anh ta đã liều thân cứu được cái trấáp ấy trong lúc thảm 
họa xảy ra và bây giờ đây lại trao nó cho kỹ sư. 


- Ayrton! Ayrton! - Cyrus Smith xúc động sâu sắc kêu 


lên và, quay về phía Robert Grant, ông nói thêm: - Thưa òng. 
ông đã để lại trên đảo Tabor một tên tội phạm, còn bây giẻ 


đây, trước mặt ông là một con người lương thiên, và tôi tư 
hao được vinh dự bắt tay con người ấy! 

Khi đó mọi người đã kể cho Robert Gran: nghe lịch sử 
kỳ lạ của tình hữu ái giữa thuyền trưởng Nemo và những 
người khai khẩn đảo Lincoln. Sau đấy, thuyền trưởng đa vào 
định và ghi các tọa độ cúa cái ngâm mới tử nạv được đaănh 
dấu trên bán đồ Thái Bình Dương, và ra lệnh lên đường ở 


V 


cv 


SG 


Sau hai tuân lễ, nhung người dị dàn đã về đến Mỹ và 
thấy rằng trên quê hương họ hòa bình dã lập lại sau cuộc 
chiến tranh khủng khiếp, song, đã kết thúc với tháng lợi của 
sự nghiệp chính nghĩa. 

Một phần lớn những của cải giữ được trong cái tráp do 
thuyền trưởng Nemo để lại cho các cư dân của đảo Lincoln 
đà được dùng để mua một vùng đất mênh mông ở bang lowa. 
Họ đà lấy một viên ngọc trai đẹp nhất trong kho báu để gửi 
tạnh huân tước phu nhân Glenarvan, nhân danh những người 
đã được “Duncan” cứu sống và trở về tổ quốc. 

Những người di dân đã tập họp trên vùng đất họ mới 
mua tất ca những ai mà trước đây Không bao giờ họ muốn 
tiếp đãi nồng hậu trên hòn đảo Lincoln, và kêu gọi họ lao 
động, tức là mở đường cho họ ởi tới no đủ và hạnh phúc. 
Họ đã lập một vùng di dân lớn, đặt cho nó cái tên của hòn 
đảo đã biến mất dưới vực nước sâu của Thái Bình Dương. Họ 
-cũng có sông Tạ ơn, núi Franklin, hồ nước nhỏ Grant. rừng 
Viễn Tây. Tóm lại, vùng di dân của họ cũng như một hòn 
đảo, hòn đảo trên đất liền. 

Dưới sự lãnh đạo khôn khéo của kỹ sư và các bạn ông, 
vùng di dân đã làm ăn phát đạt. Không một ai trong số 
những cư dân trước đây của đảo Lincoln từ giả bạn bè - họ 
đã thể mãi mãi sống với nhau - Nab không dời chủ của mình, 
Ayrton vẫn luôn luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình như 
trước đây, Pencroff đã trở thành một người chủ trại thực sự 
y như chàng đã từng là một thuy thủ thực sư. Harbert đã học 
xong chương trình học vấn của mình dười sư hướng dẫn của 
Cyrus Smith, và Gédéon Spilelt đã sáng lập ra tờ báo New 
LincoleHecrald” một tờ báo có nhiều thông tin nhật thê giới. 
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Cyrus Smih và các bạn của ông đã nhiều lần tiếp tại 
khu di dân của mình những vị khách quí - vợ chồng huân 
tước Glenarvan, thuyển trưởng John Manpglcs và vợ của ông ta 
là chị của Robert Grant, bản thân Robecrt Grant, thiếu tá Mac 
Nabbs và tất cả những ai đã tham gia những cuộc phiêu lưu 
của thuyển trưởng Grant và thuyền trưởng Nemo. 

Mọi người vẫn sống trong tình hữu ái như trước, và tất 
nhiên là hạnh phúc, nhưng không bao giờ họ quên được hón 
đảo mà khi đặt chân tới họ là những người nghèo đói, trần 
trụi, nơi họ đã sống không thiếu thứ gì hết suốt bốn năm trời 
đằng đẳng, hòn đảo xa xôi mà giờ đây chỉ còn lại là một 
tàng đá hoa cương chơi vơi giữa sóng nước Thái Bình Dương, 
- mộ phần của người từng là thuyền trưởng Nemo. 


\ 


Dịch xong tháng 3 — lI985 
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BÍ MẬT ĐẢO LINCOLN 


Chịu trách nhiệm xuốt bủn : 


LÊ HOÀNG 
Biên tập : LIÊN HƯƠNG 
Sửa bản in : NGỌC HIỂU 
Bìa uà mình học : ĐỒ DUY NGỌC 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
16/B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
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